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Tổng Quan Ngân Sách LCFF 
Dành Cho Phụ Huynh 

 

Tên Cơ Quan Giáo Dục Địa Phương (LEA): Khu Học Chánh Westminster 

Mã CDS: 3066746-0000000 

Năm Học: 2026-27 

Thông tin liên hệ của LEA: 

Tiến Sĩ Cheryl Sosa 

Giám Đốc, Trách Nhiệm Giải Trình và Công Bằng 

cherylsosa@wsdk8.us 

(714) 894-7311 máy lẻ 1101 

Các khu học chánh nhận được kinh phí từ nhiều nguồn khác nhau: quỹ tiểu bang từ Cơ Chế Cấp Kinh Phí Tự Chủ Cho Địa 
Phương (LCFF), các quỹ tiểu bang khác, quỹ địa phương và quỹ liên bang. Các quỹ LCFF cung cấp một mức ngân sách cơ bản 
cho tất cả LEA, cùng một khoản kinh phí phụ (còn gọi là khoản tài trợ “bổ sung và tập trung”) dựa trên số lượng học sinh ghi danh 
có nhiều khó khăn (diện Chăm Sóc Thay Thế, Học Viên Tiếng Anh và thuộc hộ thu nhập thấp). 

Tổng Quan Ngân Sách cho Năm Học 2026-27 

 

Biểu đồ này hiển thị tổng doanh thu cho mục đích chung mà Khu Học Chánh Westminster dự kiến sẽ nhận được trong năm tới từ 
tất cả các nguồn. 

 

Nội dung phần mô tả cho biểu đồ trên như sau: Tổng doanh thu dự kiến cho Khu Học Chánh Westminster là $160,382,723, trong 
đó $111,496,332 là Danh Mục Kinh Phí Tự Chủ của Địa Phương (LCFF), $30,743,399 từ các quỹ khác của tiểu bang, 
$12,345,975 từ quỹ địa phương và $5,797,017 từ quỹ liên bang. Trong tổng số $111,496,332 từ Quỹ LCFF, có $24,211,941 được 
cấp dựa trên số lượng học sinh ghi danh có nhiều khó khăn (diện Chăm Sóc Thay Thế, Học Viên Tiếng Anh và thuộc hộ thu nhập 
thấp). 

  

Doanh Thu Dự Kiến theo Nguồn Kinh Phí Tất cả quỹ liên bang, 
$5,797,017 , 4% 

Tất cả quỹ địa 
phương, 

$12,345,975, 8% 

Tổng Quỹ LCFF 
$111,496,332 

70% 

Tất cả quỹ tiểu 
bang khác, 

$30,743,399, 19% 

Tất cả các quỹ LCFF 
khác, $87,284,391, 

54% 

Khoản tài trợ bổ sung & tập trung LCFF, 
$24,211,941, 15% 
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Tổng Quan Ngân Sách LCFF 
Dành Cho Phụ Huynh 

 
 
 

LCFF cho phép các khu học chánh linh hoạt quyết định cách sử dụng nguồn kinh phí từ tiểu bang. Đổi lại, các khu học chánh 
phải phối hợp với phụ huynh, các nhà giáo dục, học sinh và cộng đồng để xây dựng Kế Hoạch Tự Chủ và Trách Nhiệm Giải Trình 
của Địa Phương (LCAP) và trình bày cách họ sẽ sử dụng các quỹ này để phục vụ học sinh. 

 

 

Biểu đồ này cung cấp bản tóm tắt nhanh về số tiền mà Khu Học Chánh Westminster dự định chi cho năm 2026-27. Biểu đồ thể 
hiện số tiền trong tổng chi tiêu được phân bổ cho các hành động và dịch vụ được lập kế hoạch trong LCAP.  

 

Phần nội dung mô tả của biểu đồ trên như sau: Khu Học Chánh Westminster có kế hoạch chi $166,884,378 cho năm học 2026-
27. Trong số đó, $136,947,423 dành cho các hành động/dịch vụ trong LCAP và $29,936,955 không bao gồm trong LCAP. Các 
khoản chi được lập ngân sách nhưng không bao gồm trong LCAP sẽ được sử dụng cho những hoạt động sau: 

 
 
Các khoản chi đã được dự toán không có trong LCAP sẽ được dùng để hỗ trợ các khoản chi một lần như nhân sự và tài liệu 
giảng dạy theo các quỹ cấp một lần và/hoặc các khoản trợ cấp đặc biệt.        
 

Các Dịch Vụ Tăng Cường hoặc Cải Thiện trong LCAP dành cho Học Sinh Diện Cần Hỗ Trợ 
(Năm Học 2026-27) 

 

Trong năm học 2026-27, Khu Học Chánh Westminster dự kiến sẽ nhận được $24,211,941 dựa trên số lượng ghi danh của học 
sinh ghi danh thuộc diện Chăm Sóc Thay Thế, Học Viên Tiếng Anh và học sinh có thu nhập thấp. Khu Học Chánh Westminster 
phải mô tả cách họ dự định tăng cường hoặc cải thiện các dịch vụ dành cho học sinh có nhu cầu cao trong LCAP. Khu Học 
Chánh Westminster có kế hoạch chi $24,211,941 để đáp ứng yêu cầu này, như được mô tả trong LCAP. 

 
 
   

Tổng khoản chi từ Quỹ 
chung được lập ngân 

sách,  
$166,884,378 

Tổng khoản chi được 
lập ngân sách trong 

LCAP  
$136,947,423 

Các khoản chi được lập ngân sách trong LCAP 
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Dành Cho Phụ Huynh 

 

Cập Nhật về Các Dịch Vụ Tăng Cường hoặc Cải Thiện dành cho Học Sinh Diện Cần Hỗ Trợ trong 
Năm Học 2025-26 

 

Biểu đồ này so sánh số tiền mà Khu Học Chánh Westminster đã lập ngân sách vào năm ngoái trong LCAP cho các hành động và 
dịch vụ góp phần tăng cường hoặc nâng cao các dịch vụ cho học sinh có nhu cầu cao với số tiền mà Khu Học Chánh 

Westminster ước tính đã chi thực tế cho các hành động và dịch vụ góp phần tăng cường hoặc nâng cao dịch vụ cho học sinh có 
nhu cầu cao trong năm hiện tại. 

 

Phần nội dung mô tả của biểu đồ trên như sau: Trong năm 2025-26, LCAP của Khu Học Chánh Westminster đã lập ngân sách 
$24,636,190 cho các hành động theo kế hoạch nhằm tăng cường hoặc cải thiện các dịch vụ dành cho học sinh có nhu cầu cao. 
Khu Học Chánh Westminster thực sự đã chi $24,636,190 cho các hành động nhằm tăng cường hoặc cải thiện các dịch vụ dành 
cho học sinh có nhu cầu cao vào năm 2025-26. 

 

 
 

Tổng Chi Dự Toán trong LCAP dành cho 
Học Sinh Được Tính Không Trùng Lặp 

Chi tiêu thực tế cho Học sinh có nhu cầu 
cao trong LCAP 

Các khoản chi tiêu trong năm trước: Các Dịch Vụ Tăng Cường hoặc Cải Thiện dành cho Học 
Sinh Được Tính Không Trùng Lặp 
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Kế Hoạch Tự Chủ và Trách Nhiệm Giải Trình của Địa Phương 
 
Hướng dẫn hoàn thành Kế Hoạch Tự Chủ và Trách Nhiệm Giải Trình của Địa Phương (LCAP) tuân theo mẫu. 
 

Tên Cơ Quan Giáo Dục Địa Phương (LEA) Họ Tên và Chức Danh Người Liên Hệ Email và Điện thoại 

Khu Học Chánh Westminster            Tiến Sĩ Cheryl Sosa           
Giám Đốc, Trách Nhiệm Giải Trình và Công Bằng 

cherylsosa@wsdk8.us           
(714) 894-7311 máy lẻ 1101 

 

Tóm Tắt Kế Hoạch [2026-27] 
 

Thông tin chung 
Mô tả khái quát về LEA cùng các trường học và học sinh ở các lớp từ mẫu giáo chuyển tiếp đến lớp 12, nếu có áp dụng. LEA cũng có thể cung cấp thông 
tin về kế hoạch chiến lược, tầm nhìn, v.v. của họ. 
 

Khu Học Chánh Westminster đã xây dựng Kế Hoạch Chiến Lược 2023-2029 vào mùa hè năm 2023. Nỗ lực hợp tác này đã tạo ra tầm nhìn, sứ mệnh, giá 
trị cốt lõi, năm lĩnh vực trọng tâm và 30 mục tiêu mới, trở thành nền tảng cho LCAP năm 2024-2027 của chúng tôi. Dẫn đầu với tư cách là khu học chánh 
từ Mầm non đến Lớp 8 hàng đầu tại Quận Orange, CA bằng cách cung cấp những trải nghiệm đặc biệt và sáng tạo, nơi tất cả người học đều phát triển 
tốt" là tầm nhìn mới của khu học chánh chúng ta. Sứ mệnh của chúng ta là... “Trách nhiệm chung của chúng ta là giáo dục và trao quyền cho tất cả học 
sinh theo đuổi sự xuất sắc thông qua trải nghiệm học tập đặc biệt, nghiêm túc và hấp dẫn. 
 
Khu Học Chánh Westminster (WSD) đang trở thành một khu học chánh sáng tạo tại Quận Orange nhờ mang đến cho học sinh nhiều cơ hội để phát triển 
kỹ năng trong các lĩnh vực công dân kỹ thuật số, ngôn ngữ thế giới và sẵn sàng vào đại học và đi làm. Khu học chánh hiện phục vụ khoảng 8,000 học 
sinh thông qua 13 trường tiểu học, 3 trường trung học cơ sở và 1 trung tâm học tập sớm. Thành phần dân tộc của học sinh tại WSD gồm 45.5% người 
gốc Tây Ban Nha, 0.1% người Mỹ da đỏ/người Alaska bản địa, 1% người Philippines, 37.5% người Châu Á, 0.6% người Mỹ gốc Phi, 0.5% người Hawaii 
bản địa/người đảo Thái Bình Dương khác, 11.6% người da trắng và 3.0% người đa chủng tộc. Cơ cấu học sinh của WSD bao gồm 37.4% là học viên 
tiếng Anh, 0.3% là Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế, 76.5% là học sinh có Hoàn Cảnh Kinh Tế Xã Hội Khó Khăn và 13.1% là học sinh khuyết 
tật; số đếm không trùng lặp (Học Viên Tiếng Anh, Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế và Học sinh có hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn) là 
78.1%. Sự tập trung của Khu Học Chánh Westminster vào việc phát triển học sinh, nhân viên và các chương trình học đã mang lại các trường học và 
chương trình đạt giải thưởng trên toàn Khu học chánh. Trường Tiểu học Willmore và Trường Tiểu học DeMille đã đạt Giải thưởng Xuất sắc CABE năm 
2022. Trường Tiểu học Schroeder được công nhận là Trường Xuất sắc của California vào năm 2022. Trường Tiểu học Fryberger đã vinh dự nhận Giải 
thưởng Green Ribbon School năm 2021 của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ và Giải thưởng Green Achievers năm 2021 của Bộ Giáo dục California. Trong ba năm 
qua, ba trường thuộc Khu Học Chánh Westminster đã giành được Giải thưởng Trường học xuất sắc California danh giá: Trường Trung học cơ sở Stacey 
(2021), Trường Tiểu học Hayden (2020) và Học viện Sequoia (2018). Ngoài ra, Học viện Sequoia còn giành được Giải thưởng Nghệ thuật tiêu biểu 
California năm 2018. Trong số các giải thưởng danh giá khác, Trường Tiểu học Willmore (năm 2020) và Trường Tiểu học DeMille đã giành được Giải 
thưởng Chuông vàng của Hiệp hội Hội đồng Trường học California (CSBA). Ngoài ra, WSD và 13 trường khác đã vinh dự nhận Giải thưởng Thực hành 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/26LCAP/Instructions/26LCAPInstructions.htm#PlanSummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/26LCAP/Instructions/26LCAPInstructions.htm#generalinformation
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Xuất sắc California năm 2022. Giải thưởng này tạm thời thay thế Giải thưởng Xuất sắc California trong năm học có đại dịch COVID-19 vừa qua. Cùng 
với sự công nhận trên toàn khu học chánh, 13 trường sau đây đã được công nhận bởi các chương trình đào tạo tại trường của mình: Trường Tiểu học 
Anderson, Trường Tiểu học Clegg, Trường Tiểu học DeMille, Trường Tiểu học Eastwood, Trường Tiểu học Fryberger, Trường Tiểu học Meairs, Trường 
Tiểu học Schmitt, Trường Tiểu học Schroeder, Trường Tiểu học Sequoia, Trường Tiểu học Webber, Trường Tiểu học Willmore, Trường Trung học cơ sở 
Johnson và Trường Trung học cơ sở Stacey. Một số học viện chuyên ngành cung cấp các lựa chọn học thuật cho các gia đình; bao gồm các chương 
trình như STEAM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học), GATE (Giáo dục năng khiếu và tài năng), các chương trình Hòa nhập Song 
ngữ và các Trường chuyên về Khoa học máy tính. 
 
WSD là Khu học chánh đầu tiên trong tiểu bang cung cấp chương trình Hòa nhập Song ngữ tiếng Việt, hỗ trợ ngôn ngữ di sản của cộng đồng địa 
phương chúng tôi, Little Saigon. Chương trình Hòa nhập Song ngữ tiếng Việt này đã nhận được Giải thưởng Chuông vàng của Hiệp hội Hội đồng 
Trường học California (CSBA) năm 2017, giải thưởng ghi nhận các chương trình cần thiết để giải quyết các nhu cầu giáo dục thay đổi của học sinh. Là 
một Khu học chánh có 79.5% số học sinh được xác định là Học Viên Tiếng Anh, học sinh có hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn và học sinh là trẻ được 
chăm sóc thay thế, chúng tôi cũng mang lại khả năng tiếp cận công bằng cho học sinh thông qua các chương trình này và chương trình công nghệ 1:1. 
Ngoài ra, chúng tôi tự hào có chín trường đạt giải California Gold Ribbon và bảy trường đạt thành tích học tập theo Đề mục I trên toàn Khu học chánh. 
 
Tất cả giáo viên và nhân viên của WSD đều là những chuyên gia được đào tạo bài bản và chúng tôi ưu tiên giữ chân và tuyển dụng đội ngũ nhân viên có 
trình độ cao nhằm mang đến trải nghiệm giáo dục tốt nhất có thể. WSD sẽ tiếp tục cung cấp các lớp học có sĩ số nhỏ ở cấp tiểu học để chúng tôi có thể 
chuẩn bị cho tất cả học sinh về mặt học thuật và hỗ trợ các nhu cầu xã hội - cảm xúc của các em. Tầm quan trọng của một giáo viên hiệu quả trong lớp 
học có tác động mạnh mẽ đến thành tích học tập của học sinh; do đó, phát triển chuyên môn liên tục là mấu chốt nhằm bảo đảm rằng giáo viên có đủ 
kiến thức và kỹ năng để chuẩn bị cho học sinh bước vào ngưỡng cửa đại học và sau đại học. Giáo viên có thể tham gia chương trình phát triển chuyên 
môn về Giảng dạy và Học tập Thế kỷ 21 trong suốt cả năm. Giáo viên sẽ học cách thực hiện tốt nhất phương pháp giảng dạy cân bằng, không gian lớp 
học thế kỷ 21, cũng như cách đưa ra phản hồi có ý nghĩa cho học sinh. Sáng kiến công nghệ này cũng đã nhận được Giải thưởng Chuông vàng của 
Hiệp hội Hội đồng Trường học California (CSBA) cho chương trình xuất sắc. 
 
WSD luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo và hợp tác chung. Cộng đồng Học tập chuyên môn và Đội ngũ lãnh đạo trường học sẽ cùng nhau tạo nên mô hình 
lãnh đạo tập thể và hiện diện tại mọi cơ sở trường học. Ở cấp độ học sinh, nhằm mục tiêu đào tạo ra những học sinh có năng lực lãnh đạo, chúng tôi 
cũng thúc đẩy các kỹ năng hợp tác và lãnh đạo ngay trong các lớp học. Chúng ta biết rằng nếu tạo ra những nhà lãnh đạo, chúng ta sẽ cung cấp cho họ 
những kỹ năng cần thiết để theo đuổi và đạt được ước mơ của mình. Tuyên bố sứ mệnh của chúng tôi là cam kết đào tạo các nhà lãnh đạo: “Chuẩn bị 
cho tất cả học sinh trở thành những công dân toàn cầu có trách nhiệm, kiên cường, tháo vát và năng suất trong một xã hội đa dạng và không ngừng thay 
đổi.” Chúng tôi tập trung mọi hoạt động của mình vào tuyên bố sứ mệnh này, bao gồm các dịch vụ học thuật và xã hội - tình cảm, cũng như các chương 
trình bảo đảm học sinh sẵn sàng đối mặt với những thách thức có thể xảy ra ở phía trước. Gần đây, trong năm 2020, Khu Học Chánh Westminster đã 
được Tổ chức Đối tác Kết quả Giáo dục (Educational Results Partnership, ERP) và Chiến dịch vì Sự xuất sắc trong Kinh doanh và Giáo dục (Campaign 
for Business and Education Excellence, CBEE) lựa chọn là một trong 28 khu học chánh công lập duy nhất tại California nhận danh hiệu Khu Học Chánh 
Danh Dự năm 2020 dành cho những trường học có thành tích cao.         

 

Nhìn Nhận Lại: Kết Quả Hoạt Động Hàng Năm 
 

Nhìn nhận lại kết quả hoạt động hàng năm dựa trên việc xem xét Bảng Thông Tin Trường Học Tiểu Bang California (Bảng Thông Tin) và dữ liệu địa 
phương. 
 

Hoàn thành Năm 2 của LCAP 2024-2027 
 
Dưới đây là phần phản hồi về hiệu quả hoạt động thường niên của chúng tôi dựa trên việc đánh giá dữ liệu từ các kết quả trên Bảng Thông Tin Trường 
Học Tiểu Bang California. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/26LCAP/Instructions/26LCAPInstructions.htm#Reflections
http://www.doc-tracking.com/screenshots/26LCAP/Instructions/26LCAPInstructions.htm#Reflections
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ELA SBAC (3-8) năm 2025 (Tỷ lệ thông thạo): 
• Toàn khu học chánh: 54.5% 
• SED: 49.0% 
• EL: 10.5% 
• Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế: 21.4% 
• SWD: 16.3% 
 
So với dữ liệu năm 2023, chúng tôi ghi nhận sự tăng trưởng nhỏ trên toàn khu học chánh và trong nhóm học sinh có hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn 
(+0.5% và +0.8%), đây là một bước tiến đáng khích lệ. Số lượng học sinh khuyết tật và thanh thiếu niên diện chăm sóc thay thế đã giảm nhẹ (-0.9% và -
1.7%), cho thấy các nhóm này cần tiếp tục nhận được sự hỗ trợ chuyên biệt. Lĩnh vực cần quan tâm nhất là nhóm Học Viên Tiếng Anh của chúng ta, 
nhóm đã chứng kiến mức sụt giảm đáng kể (-13.8%), qua đó làm nổi bật nhu cầu cần phải tái tập trung các nỗ lực vào việc tiếp thu ngôn ngữ cho nhóm 
này.  
 
Toán SBAC (3-8) năm 2025 (Tỷ lệ thông thạo): 
• Toàn khu học chánh: 46.0% 
• SED: 40.1% 
• EL: 12.5% 
• Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế: 14.3% 
• SWD: 11.8% 
 
So với dữ liệu năm 2023, chúng tôi ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể trên toàn khu học chánh và trong nhóm học sinh có hoàn cảnh kinh tế - xã hội khó 
khăn (+1.1% và +1.6%), đây là dấu hiệu tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, nhóm học sinh khuyết tật có mức sụt giảm nhẹ (-2,3%) và thanh thiếu niên diện 
chăm sóc thay thế có mức giảm đáng kể hơn (-16,5%), nhắc chúng ta rằng các nhóm này cần có sự quan tâm và hỗ trợ tập trung hơn. Cũng giống như 
môn ELA, các Học Viên Tiếng Anh cũng chứng kiến mức giảm đáng kể (-8.4%), điều này củng cố nhu cầu phải tập trung gấp đôi vào các chiến lược mục 
tiêu nhằm giải quyết cả việc tiếp thu ngôn ngữ lẫn phát triển kỹ năng toán học cho nhóm đối tượng này.  
 
Tiến Bộ Về Trình Độ Thông Thạo Tiếng Anh Năm 2025: 
• 47.7% 
Tỷ Lệ Tái Phân Loại Mùa Xuân 2025: 
• 30.8% 
 
So với dữ liệu năm 2023, chúng tôi ghi nhận mức tăng nhẹ về số lượng học sinh đạt tiến bộ về trình độ thông thạo tiếng Anh (+0.1%), mặc dù con số này 
còn nhỏ nhưng cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng. Một điểm nổi bật đáng chú ý là tỷ lệ tái phân loại của chúng tôi đã chứng kiến mức tăng trưởng 
đáng kể (+12.9%). Cần lưu ý rằng sự gia tăng này phần lớn là do các điều chỉnh được thực hiện đối với tiêu chí tái phân loại của chúng tôi nhằm loại bỏ 
những rào cản cục bộ vốn trước đây đã ngăn cản học sinh tái phân loại, đây là một bước tiến ý nghĩa trong việc bảo đảm học sinh được ghi nhận xứng 
đáng cho sự tiến bộ mà các em đã thực sự đạt được.  
 
CAST năm 2025 (Tỷ Lệ Thông Thạo): 
• Toàn khu học chánh: 37.5% 
• SED: 31.4% 
• EL: 1.9% 
• Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế: Để bảo vệ quyền riêng tư của học sinh, dữ liệu đã được ẩn vì có ít hơn 11 học sinh tham gia kiểm tra.  
• SWD: 11.7% 
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So với dữ liệu năm 2023, chúng tôi nhận thấy sự tiến bộ vượt bậc về môn khoa học ở hầu hết các nhóm học sinh, đây là một điều rất đáng mừng. Tỷ lệ 
tăng trưởng trên toàn khu học chánh đạt +7.3%, và nhóm học sinh có hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn đã có những bước tiến ấn tượng với mức tăng 
+12.1%. Học sinh khuyết tật cũng cho thấy sự chuyển biến tích cực ở mức +3.0%, đây là sự tiến bộ đáng khích lệ cho nhóm này. Số lượng Học Viên 
Học Tiếng Anh đã sụt giảm rất nhẹ (-0.4%), điều này đáng để theo dõi nhưng vẫn là một khoảng cách tương đối nhỏ. Dữ liệu về thanh thiếu niên diện 
chăm sóc thay thế đã bị ẩn vào năm 2025, do đó chúng tôi không thể thực hiện so sánh cho nhóm đó vào thời điểm này. 
 
Nghỉ Học Thường Xuyên Năm 2024-2025 
• Khu Học Chánh: 10.9%  
• SED: 12.7% 
• EL: 10.8% 
• Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế: 27.9% 
• SWD: 18.7% 
• Người da đen/Người Mỹ gốc Phi: 14.3% 
• Người gốc Tây Ban Nha: 15.6% 
• Người Đảo Thái Bình Dương: 39.1% 
 
So với dữ liệu năm 2023, chúng tôi ghi nhận sự sụt giảm đáng kể tình trạng nghỉ học thường xuyên ở hầu hết các nhóm học sinh, đây là sự tiếp nối của 
một xu hướng tích cực. Trên toàn học khu, chúng tôi ghi nhận mức giảm -6.2%, đồng thời các nhóm học sinh có hoàn cảnh kinh tế-xã hội khó khăn, Học 
Viên Tiếng Anh và học sinh gốc Tây Ban Nha đều cho thấy sự tiến bộ rõ rệt (-6.8%, -8.3% và -8.7%). Một điểm nhấn nổi bật là nhóm học sinh Người Mỹ 
Gốc Phi của chúng tôi, với mức giảm đáng kể -30.6%, phản ánh sự tiến bộ vượt bậc về chuyên cần của nhóm này. Các học sinh khuyết tật cũng cho 
thấy sự cải thiện rõ rệt ở mức -12.2%. Mặt khác, học sinh thanh thiếu niên diện chăm sóc thay thế và học sinh người Đảo Thái Bình Dương đã ghi nhận 
sự gia tăng về tình trạng nghỉ học thường xuyên (+10.3% và +1.1%), nhắc chúng ta rằng các nhóm học sinh này cần được tiếp cận và hỗ trợ chủ động 
hơn nữa để giúp các em quay trở lại trường học một cách đều đặn.  
 
Tỷ Lệ Đình Chỉ Học Năm 2024-2025 
• Khu Học Chánh: 2.1% 
• SED: 2.4% 
• EL: 2.6% 
• Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế: 7.9% 
• SWD: 4.0% 
• Người da đen/Người Mỹ gốc Phi: 10,6% 
 
So với dữ liệu năm 2023, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ đình chỉ học đã giảm ở tất cả các nhóm học sinh được báo cáo, đây là một tín hiệu rất đáng khích lệ 
cho thấy các nỗ lực hỗ trợ hành vi của chúng tôi đang mang lại sự khác biệt. Trên toàn học khu, chúng tôi ghi nhận mức giảm -1.3%, đồng thời các nhóm 
học sinh có hoàn cảnh kinh tế-xã hội khó khăn, Học Viên Tiếng Anh và học sinh khuyết tật đều cho thấy sự tiến bộ rõ rệt (-1.6%, -1.1% và -1.7%). Nhóm 
thanh thiếu niên diện chăm sóc thay thế ghi nhận mức giảm đáng kể nhất -5.7%, đây là thắng lợi cho nhóm học sinh vốn thường đối mặt với nhiều thách 
thức lớn hơn. Các học sinh người Mỹ gốc Phi cũng ghi nhận mức giảm -0.8%, một bước tiến tích cực, dù việc tiếp tục tập trung vào nhóm học sinh này 
vẫn rất quan trọng khi chúng ta nỗ lực hướng tới kết quả công bằng hơn trên mọi phương diện. 
 
Tỷ Lệ Đuổi Học Năm 2024-2025 
• Khu Học Chánh: 0% 
• SED: 0% 
• EL: 0% 
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• Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế: 0% 
• SWD: 0% 
• Người da đen/Người Mỹ gốc Phi: 0 % 
 
WSD tiếp tục ưu tiên sự thành công của học sinh thông qua Hệ Thống Hỗ Trợ Đa Bậc (MTSS). Thông qua những nỗ lực của bộ phận Phát Triển Toàn 
Diện Trẻ Em và Gắn Kết Gia Đình, chúng tôi đã chú trọng vào các biện pháp can thiệp và hỗ trợ hành vi tích cực, vốn đã chứng minh được hiệu quả 
trong việc thúc đẩy môi trường an toàn, hỗ trợ, nơi học sinh được tự do học hỏi từ những sai lầm của bản thân, đồng thời đưa ra những lựa chọn giúp 
các em luôn gắn kết và hòa nhập với cộng đồng trường học. 
 
Ngoài các chỉ số trên, Bảng Thông Tin Trường Học Tiểu Bang California đã ghi nhận việc đạt được những lĩnh vực sau đây: Những lĩnh vực cơ bản: 
Giáo viên, Tài liệu giảng dạy, Cơ sở vật chất, Thực hiện các tiêu chuẩn học thuật, Sự tham gia của phụ huynh và gia đình, Khảo sát môi trường học 
đường địa phương và Khả năng tiếp cận chương trình học rộng. 
 
Nhìn chung, WSD đang cho thấy đà phát triển tích cực trên nhiều thước đo trọng yếu. Kết quả học tập trên toàn khu học chánh cho thấy sự tăng trưởng 
ở các môn Ngữ Văn Tiếng Anh (ELA), Toán và Khoa Học, trong đó học sinh có hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn đạt được những bước tiến nhất quán 
nhất ở các môn học. Việc giảm bớt cả tỷ lệ nghỉ học thường xuyên và tỷ lệ đình chỉ học cho thấy các khoản đầu tư của chúng ta vào công tác hỗ trợ học 
sinh và can thiệp hành vi đang mang lại những kết quả đáng kể. Đáng chú ý nhất, WSD đã duy trì tỷ lệ đuổi học 0% đối với tất cả các nhóm học sinh, 
nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc bảo đảm cho học sinh luôn gắn kết và duy trì kết nối với cộng đồng trường học của các em. Tuy nhiên, dữ 
liệu này cũng chỉ ra những lĩnh vực cần sự quan tâm liên tục và tập trung của chúng ta. Học Viên Tiếng Anh tiếp tục cho thấy sự sụt giảm về trình độ 
thông thạo môn Ngữ Văn Tiếng Anh (ELA) và Toán, củng cố nhu cầu cần được hỗ trợ tiếp thu ngôn ngữ có mục tiêu hơn. Thanh thiếu niên diện chăm 
sóc thay thế vẫn là nhóm đối tượng ưu tiên, đặc biệt trong các lĩnh vực về tình trạng nghỉ học thường xuyên và kết quả môn toán, đồng thời nhóm học 
sinh Người Đảo Thái Bình Dương cũng cần được quan tâm và chú trọng các nguồn lực hơn. 
 
+ Hỗ Trợ Có Phân Hóa (DA) - Chúng ta đã được xác định là cần Hỗ Trợ Có Phân Hóa do thành tích học tập kém ở môn ELA và Toán, cũng như có nghỉ 
học thường xuyên ở nhóm Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế trong hai năm học vừa qua. Năm nay chúng ta đang ở Năm 2 của chương trình 
Hỗ Trợ Có Phân Hóa dành cho Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế. 
 
 *Dữ liệu Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế năm 2024*  
 ELA - Thấp hơn 59.4 điểm so với điểm chuẩn, Giảm 23 điểm - Cam 
 Toán - Thấp hơn 118.3 điểm so với điểm chuẩn, Giảm 48.1 điểm - Đỏ 
 Nghỉ Học Thường Xuyên - 16.3%, Đã Tăng, 34% nghỉ học thường xuyên - Đỏ 
 
 *Dữ liệu Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế năm 2025*  
 ELA - 20 điểm dưới mức chuẩn, Tăng 9 điểm - Vàng 
 Toán - 113.1 điểm dưới mức chuẩn, Tăng 5.1 - Cam 
 Nghỉ Học Thường Xuyên - 27.9%, Giảm 6.1% - Cam 
 
Ngoài ra, vào năm 2025, chúng tôi đã được xác định thuộc diện Hỗ Trợ Có Phân Hóa theo danh mục Học Sinh Người Mỹ gốc Phi: 
 *Học Sinh Người Mỹ Gốc Phi Năm 2025*  
 Đình Chỉ Học - 10.6% 
 Nghỉ Học Thường Xuyên - 14.3% 
 
Trên cả ba thước đo, thanh thiếu niên diện chăm sóc thay thế đã chuyển từ kết quả học tập giảm sút hoặc trì trệ sang mức tăng trưởng có thể đo lường 
được. Chưa có chỉ số nào đạt mức xanh lá, nhưng xu hướng thay đổi tích cực trong năm 2025 cho thấy các nỗ lực can thiệp cần được tiếp tục và mở 
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rộng. Quý vị có thể tìm thấy các lĩnh vực hỗ trợ bổ sung cho Hỗ Trợ Có Phân Hóa trong Hành Động 1.8 và 2.5. Song song với các hành động đó, chúng 
tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ và cộng tác với Sở Giáo Dục Quận Orange để xác định các nguyên nhân gốc rễ và xây dựng các bước nhằm hỗ trợ thanh 
thiếu niên diện chăm sóc thay thế và học sinh Người Mỹ gốc Phi. 
 
<<<<Dữ Liệu Bảng Thông Tin 2025 - Các Nhóm và Trường Học có Hiệu Suất ở Mức Đỏ>>>> 
 
Bảng Thông Tin California năm 2025 cho thấy nhìn chung, Khu Học Chánh Westminster không có bất kỳ hạng mục hiệu suất tổng thể nào nằm trong chỉ 
báo Đỏ. Tuy nhiên, khi đi sâu vào dữ liệu, có thể thấy những chỉ số đang ở mức Đỏ đối với một số nhóm phụ cụ thể. Sau đây là các chỉ số có chứa một 
nhóm phụ rơi vào chỉ số mức Đỏ: 
 
ELA - Học Sinh Khuyết Tật (SWD) 
Toán - Học Viên Tiếng Anh Dài Hạn (LTEL) và Học Sinh Khuyết Tật (SWD) 
Nghỉ Học Thường Xuyên - Người Mỹ gốc Phi, Người Vô Gia Cư và Người Đảo Thái Bình Dương 
Đình Chỉ Học - Người Mỹ gốc Phi và Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế 
 
Một số trường trong khu học chánh có một hoặc nhiều nhóm phụ đạt kết quả ở mức chỉ số Đỏ ở một trong các danh mục được đánh giá: 
 
NGHỈ HỌC THƯỜNG XUYÊN 
Clegg ES - Học sinh gốc Tây Ban Nha 
Anderson ES - Học sinh gốc Tây Ban Nha, Vô Gia Cư, SED, SWD 
DeMille ES - SWD 
Fryberger ES - Học sinh gốc Tây Ban Nha 
Stacey MS - EL, Vô Gia Cư, SWD 
Johnson MS - SWD 
Meairs ES - Học sinh gốc Tây Ban Nha 
Schmitt ES - SWD 
Schroeder ES - Học sinh gốc Tây Ban Nha, SED 
Warner - LTEL 
 
ĐÌNH CHỈ HỌC 
Sequoia ES - SWD 
Warner MS - Học sinh gốc Tây Ban Nha, SWD 
Willmore ES - Vô Gia Cư 
 
TIẾN BỘ CỦA HỌC VIÊN TIẾNG ANH  
Eastwood ES  
Hayden ES  
Schroeder ES  
Sequoia ES  
 
ELA 
Anderson ES - SWD 
Johnson ES - SWD 
Schmitt ES - SWD 
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Warner ES - SWD 
 
TOÁN 
Anderson ES - SWD 
Stacey MS - LTEL, SWD 
Johnson MS - Học sinh gốc Tây Ban Nha, Vô Gia Cư, LTEL, SWD 
Warner MS - Học sinh gốc Tây Ban Nha, Vô Gia Cư, LTEL, SWD 
 
>>Khoản Tài Trợ Khẩn Cấp Phục Hồi Học Tập<< 
Khu Học Chánh Westminster đã sử dụng hết toàn bộ các nguồn ngân sách LREBG. Do đó, sẽ không có nguồn kinh phí chuyển tiếp nào dành cho năm 
học 2026-2027. 
 
>>Dữ liệu từ Bảng Thông Tin năm 2023<< 
Bảng Thông Tin California cho thấy một số nhóm nhỏ của Khu Học Chánh Westminster (học sinh SWD, người Mỹ gốc Phi và người gốc Tây Ban Nha) có 
chỉ báo màu Đỏ về tình trạng Nghỉ Học Thường Xuyên. Ngoài ra, Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế còn nhận được điểm số chỉ báo Đỏ ở hạng 
mục Tỷ lệ đình chỉ học. Một số trường trong Khu học chánh có một hoặc nhiều nhóm nhỏ đạt Chỉ báo màu đỏ ở một trong các hạng mục được đo lường:  
 
SBAC ELA  
• Anderson ES (Học sinh gốc Tây Ban Nha)  
• Stacey MS (Học Sinh Khuyết Tật - SWD)  
• Warner MS (Học Sinh Khuyết Tật - SWD)  
• Webber ES (Học sinh gốc Tây Ban Nha)  
 
Toán SBAC  
• Anderson ES (Học sinh gốc Tây Ban Nha)  
• Stacey MS (Học Sinh Khuyết Tật - SWD)  
• Webber ES (Học sinh gốc Tây Ban Nha)  
 
Nghỉ Học Thường Xuyên  
• Clegg ES (Học Sinh Khuyết Tật - SWD)  
• Anderson ES (Toàn trường, SED, SWD, Học sinh gốc Tây Ban Nha)  
• DeMille ES (Học sinh gốc Tây Ban Nha)  
• Eastwood ES (Toàn trường, EL, SED, SWD, Học sinh gốc Tây Ban Nha, Người da trắng)  
• Stacey MS (Thanh thiếu niên vô gia cư, Học sinh gốc Tây Ban Nha)  
• Hayden ES (EL, Thanh thiếu niên vô gia cư, SED, SWD, Người Châu Á)  
• Johnson MS (Toàn trường, EL, SED, SWD, Học sinh gốc Tây Ban Nha)  
• Meairs ES (Toàn trường, EL, SED, SWD, Học sinh gốc Tây Ban Nha)  
• Schmitt ES (Toàn trường, EL, Thanh thiếu niên vô gia cư, SED, SWD, Học sinh gốc Tây Ban Nha)  
• Warner MS (SWD, Học sinh gốc Tây Ban Nha)  
• Webber ES (Toàn trường, EL, Thanh thiếu niên vô gia cư, SED, SWD, Học sinh gốc Tây Ban Nha)  
 
Tỷ Lệ Đình Chỉ Học  
• Clegg ES (Học Sinh Khuyết Tật - SWD)  
• Stacey MS (EL, Thanh thiếu niên vô gia cư)  
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• Johnson MS (Toàn trường, EL, SED, SWD, Học sinh gốc Tây Ban Nha, Người da trắng)  
• Warner MS (EL)  

 

Nhìn Nhận Lại: Hỗ trợ kỹ thuật 
 

Nếu có thể, một bản tóm tắt công việc đang được tiến hành như một phần của hỗ trợ kỹ thuật. 
 

Khu Học Chánh Westminster vẫn không ngừng hợp tác chặt chẽ với OCDE. Năm nay, đội ngũ này đã mở rộng thêm các thành viên WSD sau đây: Phó 
Giám Đốc Khu Học Chánh về Dịch Vụ Giáo Dục, Giám Đốc Học Thuật, Giám Đốc Chương Trình và Giảng Dạy, Giám Đốc Điều Hành Giáo Dục Đặc Biệt, 
Giám Đốc Giáo Dục Đặc Biệt, Giám Đốc Phát Triển Toàn Diện Trẻ Em và Gắn Kết Gia Đình, và Giám Đốc về Trách Nhiệm Giải Trình Và Công Bằng.  
 
WSD hiện đang tham gia chương trình Hỗ Trợ Có Phân Hóa (Năm 2) cho nhóm học sinh thanh thiếu niên diện chăm sóc thay thế, và Hỗ Trợ Có Phân 
Hóa (Năm 1) cho học sinh người Mỹ gốc Phi, dựa trên dữ liệu hiệu quả hoạt động từ Bảng Thông Tin Trường Học Tiểu Bang California. Chỉ định hỗ trợ 
này được kích hoạt khi có một nhóm học sinh cụ thể, chẳng hạn như thanh thiếu niên thuộc diện chăm sóc thay thế, không đáp ứng các tiêu chuẩn về 
thành tích trên nhiều chỉ số trong hai năm trở lên. Năm 2024, nhóm thanh thiếu niên thuộc diện chăm sóc thay thế nằm trong phạm vi màu đỏ về tỷ lệ 
nghỉ học thường xuyên và thành tích môn Toán, phạm vi màu cam về môn ELA, cho thấy nhu cầu cấp thiết phải tập trung cải thiện. Hỗ Trợ Có Phân Hóa 
cung cấp một cơ hội có cấu trúc để hợp tác với Sở Giáo Dục Quận Orange (OCDE) và các đối tác khác nhằm xác định và giải quyết nguyên nhân gốc rễ 
của tình trạng thành tích kém. Vào năm 2025, mọi chỉ số đều tăng ở mỗi lĩnh vực hiệu suất theo tiêu chuẩn Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế. 
 
Trong năm học 26-27, các hoạt động liên quan của chúng tôi về Hỗ Trợ Có Phân Hóa sẽ là: Hành Động 1.8 và 2.5 
 
<<Điểm Dữ Liệu trên Bảng Thông Tin Trường Học Tiểu Bang California dành cho Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế - Các Lĩnh Vực Ưu Tiên>> 
 
*Dữ liệu Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế năm 2024*  
 ELA - Thấp hơn 59.4 điểm so với điểm chuẩn, Giảm 23 điểm - Cam 
 Toán - Thấp hơn 118.3 điểm so với điểm chuẩn, Giảm 48.1 điểm - Đỏ 
 Nghỉ Học Thường Xuyên - 16.3% (tăng), 34% nghỉ học thường xuyên - Đỏ 
 
*Dữ liệu Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế năm 2025*  
 ELA - 20 điểm dưới mức chuẩn, Tăng 9 điểm - Vàng 
 Toán - 113.1 điểm dưới mức chuẩn, Tăng 5.1 - Cam 
 Nghỉ Học Thường Xuyên - 27.9%, Giảm 6.1% - Cam 
 
Ngoài ra, vào năm 2025, chúng tôi đã được xác định thuộc diện Hỗ Trợ Có Phân Hóa theo danh mục Học Sinh Người Mỹ gốc Phi: 
 *Học Sinh Người Mỹ Gốc Phi Năm 2025*  
 Đình Chỉ Học - 10.6% 
 Nghỉ Học Thường Xuyên - 14.3% 
 
Năm nay, đội ngũ vẫn duy trì hai trọng tâm vào việc củng cố các phương pháp giảng dạy Bậc I trong tất cả các lớp học và tăng cường các nỗ lực nhằm 
cải thiện tỷ lệ chuyên cần. Công tác này bao gồm đánh giá sự phù hợp của chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy và các chiến lược gắn kết 
học sinh trong lớp học để bảo đảm thanh thiếu niên thuộc diện chăm sóc thay thế có quyền tiếp cận công bằng với chương trình giảng dạy chất lượng 
cao mỗi ngày. 
 
Chuyên cần là một lĩnh vực đặc biệt được chú trọng. Đội ngũ đã có các buổi trao đổi thường xuyên với hiệu trưởng các trường để theo dõi xu hướng, cải 
tiến quy trình điểm danh toàn trường, đồng thời cung cấp hướng dẫn về việc giới thiệu SART, các buổi thuyết trình của Biện Lý Quận cho phụ huynh và 
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công tác phối hợp với SARB khi cần thiết. Để khuyến khích thêm sự tiến bộ, các giải thưởng chuyên cần đi kèm với nguồn kinh phí bổ sung hằng tháng 
đã được đưa vào áp dụng, qua đó tạo dựng văn hóa ghi nhận và trách nhiệm giải trình tại cấp cơ sở. Chúng tôi đã tiếp tục công việc này và tập trung nỗ 
lực để đạt được tiến bộ với cả những học sinh người Mỹ gốc Phi. 
 
Để hỗ trợ việc đi học và gắn kết lâu dài, đội ngũ cũng đã cung cấp chương trình CSEFEL cho các giáo viên Lớp Mẫu Giáo Chuyển Tiếp (TK), trang bị 
cho họ những chiến lược nhằm thúc đẩy hành vi tích cực cũng như sự phát triển về mặt xã hội và cảm xúc vào những năm đầu tiên đến trường. Khi học 
sinh nhỏ tuổi cảm thấy an toàn, được hỗ trợ và kết nối, các em sẽ có nhiều khả năng đến trường hơn, điều này giúp các em xây dựng thói quen đi học 
chuyên cần. CSEFEL cũng hỗ trợ các giáo viên trong việc giảng dạy tường minh các kỹ năng xã hội và cảm xúc, giúp học sinh học cách tự điều chỉnh 
hành vi và đưa ra những lựa chọn tích cực, từ đó giảm thiểu các trường hợp bị đình chỉ học trong suốt quá trình học tập tại trường. 
 
Bằng việc kết hợp những cải tiến nghiêm ngặt về giảng dạy với các biện pháp can thiệp chủ động và nhất quán, WSD và OCDE đã nỗ lực xây dựng một 
môi trường hỗ trợ và có trách nhiệm đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập và xã hội-cảm xúc của thanh thiếu niên thuộc diện chăm sóc thay thế và học sinh 
Người Mỹ gốc Phi. 

 

Hỗ trợ và Cải tiến toàn diện 
 

LEA có một hoặc nhiều trường học đủ điều kiện nhận hỗ trợ và cải tiến toàn diện phải đáp ứng những lời nhắc sau đây. 
 

Xác định trường học 
 

Danh sách các trường trong LEA đủ điều kiện nhận hỗ trợ và cải tiến toàn diện. 
 

Không áp dụng         

 

Hỗ trợ cho các trường đã được xác định 
 

Mô tả về cách LEA đã hoặc sẽ hỗ trợ các trường đủ điều kiện trong việc xây dựng các kế hoạch hỗ trợ và cải tiến toàn diện. 
 

Không áp dụng         

 

Giám Sát và Đánh Giá Hiệu Quả 
 

Mô tả về cách LEA sẽ giám sát và đánh giá kế hoạch hỗ trợ sự cải thiện của học sinh và trường học. 
 

Không áp dụng         
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Gắn Kết Đối Tác Giáo Dục 
 

Bản tóm tắt về quá trình sẽ được sử dụng để thu hút các đối tác giáo dục tham gia phát triển LCAP. 
 
Các khu học chánh và văn phòng giáo dục quận ít nhất phải tham khảo ý kiến của giáo viên, hiệu trưởng, thành viên ban giám hiệu, nhân viên nhà trường 
khác, đơn vị thương lượng địa phương, phụ huynh và học sinh trong quá trình xây dựng LCAP. 
 
Các trường công đặc cách ít nhất phải tham khảo ý kiến của giáo viên, hiệu trưởng, thành viên ban giám hiệu, nhân viên nhà trường khác, phụ huynh và 
học sinh trong quá trình xây dựng LCAP. 
 
Một LEA nhận được quỹ Equity Multiplier cũng phải tham khảo ý kiến của các đối tác giáo dục tại các trường tạo ra quỹ Equity Multiplier trong quá trình 
phát triển LCAP, cụ thể là trong quá trình phát triển mục tiêu trọng tâm bắt buộc cho từng trường học áp dụng. 
 

Đối Tác Giáo Dục Quy trình tham gia 

          

Đội ngũ lãnh đạo khu học chánh (Ban quản lý khu học chánh và cơ sở)           Đội Ngũ Lãnh Đạo Khu Học Chánh sẽ họp hằng tháng để thảo luận, lập kế 
hoạch và phát triển các sáng kiến trên toàn khu học chánh, bao gồm các 
lĩnh vực phù hợp theo LCAP. Các cuộc họp trong năm học này đã được tổ 
chức vào ngày 30 Tháng Bảy, 6 Tháng Tám, 4 Tháng Chín, 16 Tháng Chín, 
2 Tháng Mười, 6 Tháng Mười Một, 18 Tháng Mười Một, 4 Tháng Mười Hai 
và 16 Tháng Mười Hai, năm 2025, và tiếp tục vào ngày 15 Tháng Một, 27 
Tháng Một, 12 Tháng Hai, 24 Tháng Hai, 12 Tháng Ba, 24 Tháng Ba, 16 
Tháng Tư, 28 Tháng Tư, 7 Tháng Năm và 19 Tháng Năm, năm 2026, cùng 
với các cuộc họp bổ sung được lên lịch vào ngày 4 Tháng Sáu và 16 Tháng 
Sáu, 2026. 
 
Ngoài các cuộc họp này còn có hai ngày họp Hội Nghị Thành Tích Học Sinh 
vào ngày 14 Tháng Mười, 2026 và 23 Tháng Mười, 2026, nơi các Hiệu 
Trưởng đã chia sẻ nhiều loại dữ liệu cấp trường với các quản trị viên học 
khu và cùng hợp tác về các bước tiếp theo. 
Đội Ngũ Lãnh Đạo Dịch Vụ Giáo Dục (ESLT) họp định kỳ hai tuần một lần. 
Trong những cuộc họp này, các thành viên đội ngũ thảo luận về những 
sáng kiến LCAP hiện tại và khám phá các sửa đổi tiềm năng để đóng góp 
thông tin cho công tác lập kế hoạch cho năm tiếp theo. 
 
Ban lãnh đạo khu học chánh đã đóng góp ý kiến thông qua việc hoàn tất 
khảo sát LCAP và các cuộc họp tại trường được tổ chức với đội ngũ nhân 
viên tương ứng của họ. Ban lãnh đạo cũng tham gia tích cực vào việc xây 
dựng khảo sát LCAP đã điều chỉnh dành cho Nhân Viên Hành Chính. 
 
Các cuộc họp của ủy ban Đội Ngũ Chiến Lược LCAP được tổ chức vào 
ngày 25 Tháng Ba, 2026 và 22 Tháng Tư, 2026. Đội Ngũ Chiến Lược này 
chịu trách nhiệm phân tích kết quả khảo sát và các dữ liệu liên quan khác 
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Đối Tác Giáo Dục Quy trình tham gia 

          

để đưa ra các khuyến nghị LCAP dựa trên cơ sở thông tin đầy đủ cho năm 
tới. 

Giáo viên và nhân viên hỗ trợ         Việc gắn kết đội ngũ nhân sự có chứng chỉ và nhân sự hành chính đã được 
ưu tiên thông qua nhiều phương thức, bắt đầu bằng khảo sát LCAP. Các 
khảo sát riêng biệt, dành riêng đã được xây dựng cho nhân sự có chứng chỉ 
và nhân sự hành chính nhằm bảo đảm mỗi nhóm có thể đóng góp ý kiến 
phù hợp với vai trò và trải nghiệm của họ. Để tăng cường hơn nữa chất 
lượng phản hồi, ban quản trị đã họp với nhân viên hành chính trước thời 
gian khảo sát để rà soát và điều chỉnh các câu hỏi khảo sát, bảo đảm phù 
hợp, thích hợp và được sắp xếp để thu thập các phản hồi có trọng tâm và ý 
nghĩa. 
 
Sự gắn kết ở cấp cơ sở được hỗ trợ thêm thông qua các cuộc họp tại cơ sở 
do các hiệu trưởng cơ sở điều phối. Các hiệu trưởng và nhân viên thảo luận 
về các chủ đề liên quan đến LCAP một cách dễ tiếp cận, giàu thông tin và 
cộng tác, nhằm chào đón đối thoại cởi mở và chia sẻ thông tin. Các hiệu 
trưởng đưa ra ý kiến phản hồi để hỗ trợ những cải tiến và sáng kiến LCAP 
đang được thực hiện. 
 
Đội ngũ nhân sự có chứng chỉ và nhân sự hành chính cũng tham gia đại 
diện trong các cuộc họp của Ủy Ban Đội Ngũ Chiến Lược LCAP được tổ 
chức vào ngày 25 Tháng Ba, 2026 và 22 Tháng Tư, 2026. Đội Ngũ Chiến 
Lược này chịu trách nhiệm phân tích kết quả khảo sát và các dữ liệu liên 
quan khác nhằm đưa ra các khuyến nghị LCAP dựa trên cơ sở thông tin 
đầy đủ cho năm tới. 
 
Cuối cùng, các lãnh đạo và thành viên của tổ chức thương lượng tập thể 
thuộc diện có chứng chỉ và diện hành chính, bao gồm cả WTA và CSEA, 
thường xuyên tham gia các cuộc họp với ban quản trị trong suốt năm học 
thông qua đội ngũ CAPE cũng như các cuộc họp định kỳ hoặc riêng lẻ với 
các thành viên thuộc Ban Điều Hành. Các ý kiến phản hồi và quyết định đưa 
ra cũng được sử dụng nhằm hỗ trợ các mục tiêu và hoạt động của LCAP. 

Phụ huynh/Thành viên cộng đồng         Sự gắn kết của phụ huynh và cộng đồng đã được vun đắp qua nhiều kênh 
khác nhau, bắt đầu từ bản khảo sát LCAP. Các khảo sát riêng biệt, được 
thiết kế phù hợp đã được xây dựng cho cả phụ huynh và các thành viên 
cộng đồng để bảo đảm mỗi nhóm có thể đưa ra những ý kiến đóng góp phù 
hợp nhất với trải nghiệm của họ. 
 
Sự tham gia bổ sung đã được tạo điều kiện thông qua một loạt các cuộc 
họp được lên lịch trước ở cấp học khu và cấp trường, bao gồm Ủy Ban Cố 
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Đối Tác Giáo Dục Quy trình tham gia 

          

Vấn Học Khu (DAC), Ủy Ban Cố Vấn Học Viên Tiếng Anh của Khu Học 
Chánh (DELAC), Hội Phụ Huynh Giáo Viên (PTA), Hội Đồng Trường Học 
(SSC), và các cuộc họp tại trường với lãnh đạo nhà trường. Các diễn đàn 
này đã mang đến những cơ hội ý nghĩa cho việc đối thoại và phản hồi trong 
toàn cộng đồng. 
 
Quan điểm của phụ huynh và cộng đồng được thể hiện rõ hơn thông qua 
việc tham gia vào các cuộc họp của Ủy Ban Đội Ngũ Chiến Lược LCAP 
được tổ chức vào ngày 25 Tháng Ba, 2026 và 22 Tháng Tư, 2026. Đội Ngũ 
Chiến Lược chịu trách nhiệm phân tích kết quả khảo sát và các dữ liệu thích 
hợp khác để đưa ra các khuyến nghị LCAP dựa trên cơ sở thông tin đầy đủ 
cho năm tới. 

Học sinh         Học sinh từ Lớp 4–8 đã đóng góp ý kiến thông qua khảo sát LCAP và các 
nhóm tập trung tại trường. Ngoài ra, quan điểm của học sinh còn được thể 
hiện rõ nét hơn tại các cuộc họp của Ủy Ban Đội Ngũ Chiến Lược LCAP, tổ 
chức vào 25 Tháng Ba, 2026 và 22 Tháng Tư, 2026. Vai trò của Đội Ngũ 
Chiến Lược là xem xét kết quả khảo sát cùng với các dữ liệu liên quan khác 
để đưa ra những khuyến nghị LCAP có cơ sở. 

SELPA         Giám Đốc Điều Hành Dịch Vụ Học Sinh của chúng tôi đã chủ trì công tác 
tham vấn với Khu Vực Kế Hoạch Địa Phương về Giáo Dục Ðặc Biệt - Hiệp 
Hội Giáo Dục Đặc Biệt Quận West Orange (WOCCSE), đồng thời duy trì sự 
tham gia tích cực thông qua các cuộc họp chuyên trách và việc tham gia 
các buổi thảo luận của Đội Ngũ Chiến Lược LCAP. 

 

Giải thích cách những ý kiến đóng góp từ các đối tác giáo dục đã tác động đến LCAP được phê duyệt ra sao. 
 

Khu Học Chánh Westminster hợp tác chặt chẽ với phụ huynh, học sinh, các thành viên cộng đồng, đội ngũ nhân viên có chứng chỉ, nhân viên hành chính 
và ban lãnh đạo trong suốt cả năm để thu thập ý kiến đóng góp và thông tin chi tiết nhằm xây dựng Kế Hoạch Tự Chủ và Trách Nhiệm Giải Trình của Địa 
Phương (LCAP) năm học 2026–27. Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn các phản hồi do tất cả các nhóm của bên liên quan cung cấp. Phản hồi đã được thu 
thập thông qua Ủy Ban Cố Vấn Khu Học Chánh (DAC), Ủy Ban Cố Vấn Ngôn Ngữ Tiếng Anh Khu Học Chánh (DELAC), khảo sát LCAP thường niên, các 
nhóm tập trung của phụ huynh và học sinh, các buổi Họp Nhóm Chiến Lược LCAP và những cuộc họp khác của khu học chánh và các phòng ban. 
 
++Mục Tiêu 1:  Thành tích học tập và Đổi mới liên tục:  Chúng tôi cam kết đổi mới liên tục và sử dụng các chiến lược giảng dạy hiệu quả cao nhằm thấm 
nhuần thói quen ham học hỏi suốt đời. Để đạt được mục tiêu đó, WSD cung cấp nền giáo dục đa dạng, hấp dẫn và toàn diện, nhằm thách thức và truyền 
cảm hứng cho mỗi học sinh đạt được thành tích cao nhất. 
 
Các ghi chú về sự tham gia của các bên liên quan chỉ ra rằng học sinh cần hiểu không chỉ nội dung các em đang học, mà còn cả lý do tại sao kiến thức 
đó lại quan trọng. Giúp học sinh kết nối các bài kiểm tra như SBAC với những kết quả thực tế có thể làm tăng thêm động lực và nỗ lực. Việc cung cấp 
Thời Gian Linh Hoạt FLEX ở cấp sơ trung được xem là một phương pháp thiết thực và có giá trị. Việc thường xuyên đánh giá sự tiến bộ của học sinh 
dựa trên các tiêu chuẩn cuối kỳ và sự phù hợp của chương trình giảng dạy Elevate Assessments cũng đã được khuyến nghị để duy trì sự hứng thú và 
bảo đảm học sinh đi đúng lộ trình. Các bên liên quan đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc tiếp tục tài trợ cho các chương trình chuyên sâu, câu lạc 
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bộ và thể thao, cũng như các hình thức khuyến khích ý nghĩa giúp tạo động lực cho học sinh. Việc mở rộng hỗ trợ cho Học Viên Tiếng Anh và Học Viên 
Tiếng Anh Dài Hạn thông qua sử dụng nguồn lực một cách có chủ đích đã được xác định là một ưu tiên quan trọng. Việc giảng dạy theo nhóm nhỏ hơn 
và giảm sĩ số nhóm cũng được nhấn mạnh là những chiến lược then chốt để cải thiện kết quả học tập của học sinh. 
 
Các bước hành động tiếp theo được đề xuất từ các bậc phụ huynh và thành viên cộng đồng bao gồm việc chia sẻ những chiến lược hiệu quả để cải 
thiện tỷ lệ phản hồi khảo sát (thu thập thêm ý kiến đóng góp) và duy trì sự tập trung mạnh mẽ vào công tác chuẩn bị vào đại học và đi làm của học sinh. 
Các bậc phụ huynh cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc mở rộng các chương trình STEAM và tăng cường các cơ hội học tập dựa trên dự án cho học 
sinh. 
 
Các bước tiếp theo cần thực hiện được nhân viên đề xuất cũng bao gồm việc thu thập thêm ý kiến khảo sát. Đội ngũ nhân viên quan tâm đến việc mở 
rộng các chương trình STEAM và chú trọng hơn nữa vào việc tăng cường tiếp cận với các hoạt động thực hành. Các nhân viên cũng nhấn mạnh tầm 
quan trọng của các chương trình VAPA, sự hỗ trợ cho các dịch vụ tham vấn và các nguồn lực về hành vi. Việc giảm sĩ số lớp học đã được xác định là 
một lĩnh vực cần xem xét nhằm giải quyết các nhu cầu về học thuật, hành vi và cảm xúc xã hội của học sinh. 
 
Các bước hành động tiếp theo được học sinh đề xuất bao gồm việc chú trọng hơn vào giáo dục cảm xúc-xã hội và tăng cường các bài học thực hành, 
hấp dẫn trong lớp học. Học sinh bày tỏ mong muốn áp dụng phương pháp giảng dạy có phân hóa để đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập cá nhân, đồng 
thời ủng hộ việc tiếp tục nghiên cứu và/hoặc triển khai Thời Gian Linh Hoạt FLEX. Các em cũng đề xuất điều chỉnh khối lượng công việc trong các khóa 
học Honors để phản ánh tốt hơn các kỳ vọng ở bậc trung học phổ thông. 
 
++Mục Tiêu 2: An toàn và Sức khỏe của Học sinh và Nhân viên: Sự an toàn và sức khỏe của học sinh và nhân viên là những yếu tố thiết yếu của một 
môi trường thuận lợi cho việc giảng dạy và học tập. WSD luôn thúc đẩy văn hóa sức khỏe tinh thần, an toàn và hạnh phúc tại những nơi cộng đồng giáo 
dục của chúng tôi phát triển mạnh mẽ. 
 
Các bên liên quan ghi nhận rằng khu học chánh đang đạt được những tiến triển tích cực hướng tới Mục Tiêu 2, đặc biệt là trong việc giảm tỷ lệ nghỉ học 
thường xuyên. Thực phẩm và dinh dưỡng vẫn là ưu tiên cho học sinh và các khuyến cáo đã được đưa ra nhằm mở rộng quyền tiếp cận bản tin dinh 
dưỡng qua các nền tảng cho học sinh như Instagram, Clever và các thông báo hằng tuần của trường. Các bên liên quan cũng bày tỏ mong muốn làm rõ 
hơn vai trò của Viên Chức Nguồn Lực Học Đường, đồng thời kiến nghị tăng cường sự hiện diện của SRO tại trường học trong các sự kiện của trường và 
buổi họp cộng đồng nhằm xây dựng mối quan hệ tích cực và nâng cao nhận thức. Điều này cũng bao gồm việc sử dụng đầy đủ chức danh Viên Chức 
Nguồn Lực Học Đường thay vì “SRO”. Sự tham gia của DELAC đã được xác định là một vấn đề cần lưu ý, kèm theo các đề xuất nhằm quảng bá các 
buổi họp tốt hơn và khám phá các lựa chọn kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Các hỗ trợ về cảm xúc-xã hội được đánh giá cao trên diện rộng và các 
bên liên quan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hoặc gia tăng các nguồn lực này. Nguồn tài trợ bổ sung cho nhân viên hỗ trợ chuyên cần, 
các nguồn lực dinh dưỡng thực phẩm tươi sống và việc tiếp tục đào tạo nhân viên về nhận biết bắt nạt học đường cũng được xác định là những ưu tiên 
quan trọng. 
 
Các bước hành động tiếp theo được khuyến nghị từ phụ huynh và cộng đồng bao gồm việc tăng cường trao đổi thông tin về vai trò của SRO và những 
tác động tích cực mà SRO mang lại trong khuôn viên trường, giúp thay đổi sự chú ý ra khỏi bất kỳ định kiến tiêu cực nào liên quan đến việc có sự hiện 
diện của cảnh sát tại trường học. Việc đưa ra hướng dẫn rõ ràng hơn về vai trò của giám sát viên học đường cũng được đề xuất, bảo đảm họ được công 
nhận là những người trưởng thành an toàn và hỗ trợ, đóng vai trò quan trọng trong hành vi và hạnh phúc của học sinh. Các bậc phụ huynh cũng bày tỏ 
mong muốn có sự kết nối và trao đổi thông tin chặt chẽ hơn với bộ phận Dịch Vụ Dinh Dưỡng. 
 
Các bước hành động tiếp theo được đề xuất từ nhân viên bao gồm tăng cường truyền thông về Viên Chức Nguồn Lực Học Đường của WSD thông qua 
trang web của học khu, Đêm Tựu Trường, các sự kiện Ngày Hội Mở, và bằng cách chia sẻ thông tin cũng như hình ảnh với cả nhân viên có chứng chỉ và 
nhân viên hành chính. Các nhân viên cũng khuyến nghị chia sẻ dữ liệu của lực lượng đặc nhiệm về an toàn một cách rộng rãi hơn để nâng cao nhận 
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thức trong toàn cộng đồng nhà trường. Ngoài ra, các nhân viên đã nêu câu hỏi liệu việc gọi SRO là "Viên Chức Nguồn Lực" có thể giúp cộng đồng hiểu 
rõ hơn về vai trò của họ cũng như sự hỗ trợ tích cực mà họ mang lại trong khuôn viên trường hay không. 
 
Các bước hành động tiếp theo được đề xuất từ phía học sinh bao gồm việc thành lập một đội đặc nhiệm học sinh hoặc triển khai khảo sát cho học sinh 
từ Lớp 3 trở lên để thu thập ý kiến đóng góp rộng rãi hơn về các lựa chọn thực phẩm/dinh dưỡng. Học sinh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
duy trì sự hiện diện và khả năng sẵn có cố vấn học đường tại trường mỗi ngày để giảm thiểu nhu cầu về sức khỏe tâm thần của các em. Ngoài ra, học 
sinh còn đề xuất việc giải thích vai trò của SRO bằng ngôn ngữ thân thiện với học sinh để tất cả học sinh có hiểu biết rõ ràng về mục đích và sự hiện diện 
của họ trong khuôn viên trường. 
 
++ Mục Tiêu 3: Khả năng tài chính và Tình hình hoạt động tổ chức: Chúng tôi bảo đảm cộng đồng luôn tin tưởng bằng cách cung cấp các dịch vụ và hệ 
thống chất lượng cao, sử dụng nguồn lực hiệu quả và công bằng. WSD cam kết bảo đảm quản lý hiệu quả các nguồn lực về con người và tài chính 
nhằm hỗ trợ hành trình giáo dục của mỗi học sinh. 
 
Các bên liên quan đã tham gia thảo luận sôi nổi về Mục Tiêu 3 và đạt được sự đồng thuận chung về các mục tiêu cũng như hành động hiện đang được 
triển khai. Các phản hồi được ghi nhận để xem xét bao gồm việc cập nhật mục hành động FIT cho phù hợp với ngôn ngữ hiện hành của Tiểu Bang. Nhìn 
chung, các bên liên quan đã bày tỏ sự tin tưởng vào định hướng của khu học chánh trong việc quản lý các nguồn lực hiệu quả và công bằng nhằm hỗ trợ 
cho mọi học sinh. 
 
Các bước hành động tiếp theo được đề xuất từ phụ huynh và các thành viên cộng đồng bao gồm việc xem xét áp dụng mô hình xếp lịch học theo khối và 
tiếp tục đầu tư vào các chương trình cung cấp hỗ trợ học thuật có mục tiêu, như ELOP, WIN Time/FLEX, và chương trình gia sư AVID. Phụ huynh cũng 
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc thường xuyên thông qua các ứng dụng và yêu cầu tăng cường hỗ trợ công nghệ để giúp các gia đình 
bảo đảm kết nối và nắm bắt thông tin. 
 
Các bước hành động tiếp theo được khuyến nghị từ nhân viên bao gồm việc sử dụng nhân viên WSD thay vì các cơ quan bên ngoài để tận dụng tốt hơn 
nguồn lực của học khu. Nhân viên cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tổ chức nhiều buổi đào tạo theo mục tiêu cụ thể tại từng cơ sở, giảm quy mô 
lớp học và tiếp tục đầu tư vào hệ thống hỗ trợ học tập như cố vấn, gia sư và các chương trình can thiệp. 
 
Bước hành động tiếp theo được đề xuất từ phía học sinh sẽ tập trung vào việc mở rộng các chiến lược PBIS tại các cơ sở nhà trường. Học sinh đã bày 
tỏ sự quan tâm đặc biệt đến môi trường học đường sạch sẽ và an toàn hơn, cụ thể là tại các khu vực nhà vệ sinh và trong thời gian dùng bữa cũng như 
nghỉ giải lao, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiến tạo những không gian tích cực, nơi mọi người đều cảm thấy thoải mái và được chào 
đón. 
 
++ Mục Tiêu 4: Kết nối cộng đồng: Chúng tôi coi trọng sự tham gia của gia đình, học sinh và cộng đồng cũng như khuyến khích những quan điểm đa 
dạng từ các đối tác giáo dục của chúng tôi. Chúng tôi tận dụng các nguồn lực truyền thông của mình để phát triển mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với 
cộng đồng giáo dục. 
 
Các bên liên quan đã ghi nhận những xu hướng tích cực trong Mục Tiêu 4, bao gồm sự gia tăng về số lượng các cuộc họp DAC và DELAC, số lượng 
khảo sát hoàn tất, và hoạt động trao đổi thông tin trên toàn khu học chánh bằng nhiều ngôn ngữ. Các cuộc trò chuyện về sự gắn kết của phụ huynh đã 
được thực hiện, với mục tiêu gia tăng sự tham gia của phụ huynh trong các cuộc họp có cấu trúc. Các bên liên quan đã đề xuất việc làm cho công tác 
truyền thông trở nên cá nhân hóa và gần gũi hơn nhằm giúp các gia đình cảm thấy sự kết nối và thuộc về cộng đồng nhiều hơn. Các đề xuất bổ sung 
bao gồm đào tạo Đầu Mối Liên Lạc Cộng Đồng, cho phép phụ huynh tự chọn chủ đề cho Viện/Hội Nghị Lãnh Đạo Phụ Huynh, tích hợp Giáo Dục Sớm 
vào hệ thống thông tin liên lạc tại cơ sở nhà trường thông qua Parent Square, và tiếp tục xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa nhân viên và học sinh. 
Việc gia tăng các cơ hội để học sinh được lên tiếng cũng được xác định là một ưu tiên quan trọng trong thời gian tới. 
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Các bước hành động tiếp theo được khuyến nghị từ phụ huynh và thành viên cộng đồng bao gồm điều chỉnh các nền tảng truyền thông về Giáo Dục 
Sớm với các đơn vị còn lại trong toàn khu học chánh bằng cách chuyển đổi từ Learning Genie sang Parent Square để đảm bảo tính nhất quán. Các nhân 
viên cũng đặt câu hỏi liệu các phương thức liên lạc bổ sung, như thông báo bằng giấy bên cạnh Parent Square, có thể tiếp cận tốt hơn tới tất cả các gia 
đình và bảo đảm không ai bị bỏ lỡ thông tin quan trọng hay không. Có lo ngại rằng phương thức liên lạc kỹ thuật số có thể không phải là cách tốt nhất để 
trao đổi với tất cả các gia đình, và yêu cầu bổ sung tờ rơi giấy đã được gửi đến nhóm. 
 
Các bước hành động tiếp theo được đội ngũ nhân viên khuyến nghị bao gồm việc tăng cường tỷ lệ tham gia khảo sát giữa các nhân viên có chứng chỉ và 
nhân viên hành chính trên toàn học khu nhằm bảo đảm rằng nhiều ý kiến đa dạng và đại diện hơn được phản ánh trong quy trình LCAP. 
 
Các bước hành động tiếp theo được khuyến nghị từ phía học sinh bao gồm việc giải quyết kết quả khảo sát cho thấy 31% người lớn không “giúp tôi thấy 
mình thuộc về nơi này”. Đã có một cuộc thảo luận sôi nổi về ý nghĩa của điều đó và tầm quan trọng của việc bảo đảm rằng mọi người lớn trong khuôn 
viên trường đều đóng góp vào một môi trường thân thiện và hòa nhập. Học sinh cũng đề xuất tăng cường tính hòa nhập và cộng đồng nhà trường thông 
qua các buổi sinh hoạt chung và những trải nghiệm gắn kết. Việc gia tăng các cơ hội để học sinh kết nối thông qua thể thao, các câu lạc bộ, sở thích, các 
hoạt động gây quỹ và những dự án hợp tác cũng được xác định là một bước quan trọng nhằm xây dựng ý thức cộng đồng vững mạnh hơn. 
 
++ Mục Tiêu 5: Phát triển Khả năng lãnh đạo và Thành công của nhân viên: WSD coi trọng và hỗ trợ đội ngũ giáo dục của chúng tôi, đồng thời tạo ra một 
môi trường tích cực nơi tất cả nhân viên đều phát triển. Để đạt được điều đó, chúng tôi nỗ lực thu hút, đào tạo và giữ chân nhân viên cũng như phát triển 
các nhà lãnh đạo chiến lược, những người nắm bắt được tầm nhìn và giá trị của khu học chánh của chúng tôi. 
 
Các bên liên quan lưu ý rằng Mục Tiêu 5 nhìn chung đang đi đúng tiến độ, với một số hành động đã đạt được các mục tiêu đề ra và những hành động 
khác vẫn đang thực hiện. Các kế hoạch PLC đang được đáp ứng, và các nỗ lực tuyển dụng cùng giữ chân nhân sự đang cho thấy kết quả tích cực. Một 
chủ đề nổi bật đã xuất hiện xung quanh việc phát triển nhân tài từ nội bộ, bao gồm việc sử dụng mô hình Đào Tạo Hướng Dẫn Viên Nội Bộ (Train-the-
Trainer - TOT) nhằm tận dụng các chuyên gia của khu học chánh và khám phá các cơ hội thăng tiến cho đội ngũ nhân viên hiện tại. Phát triển chuyên 
môn cho nhân viên hành chính được xác định là một lĩnh vực cần cải thiện, với các đề xuất nhằm nâng cao quy trình nhập môn, tuyển dụng chuyên gia 
nội bộ của khu học chánh cho các chương trình đào tạo chuyên biệt theo công việc, đồng thời tạo điều kiện được lên tiếng và có quyền lựa chọn nhiều 
hơn trong các cơ hội phát triển chuyên môn. Chương trình cố vấn cũng được nhấn mạnh như một sự bổ sung giá trị nhằm hỗ trợ sự phát triển của đội 
ngũ nhân sự. Hành động Lộ Trình Phát Triển Nghề Nghiệp, cụ thể là thành phần CLA, đã không diễn ra như kế hoạch, dẫn đến việc thảo luận về việc 
liệu chương trình này nên được thiết kế lại hay chuyển sang chu kỳ hai năm một lần. Đánh giá nhân viên vẫn là công việc đang được triển khai, và các 
bên liên quan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục gắn kết mọi nỗ lực với tầm nhìn và giá trị của học khu. 
 
Các bước hành động tiếp theo được khuyến nghị từ các bên liên quan chủ yếu tập trung vào phát triển nhân sự, dựa trên bản chất của mục tiêu này. Đối 
với cả nhân viên hành chính và nhân viên có chứng chỉ chuyên môn, các bên liên quan đã đề xuất việc tiếp tục mở rộng các cơ hội phát triển chuyên 
môn, cung cấp thêm các chương trình đào tạo chuyên sâu phù hợp với từng vị trí công việc cụ thể, và bảo đảm rằng các buổi phát triển chuyên môn đủ 
hấp dẫn và thiết thực để nhân viên thực sự mong muốn tham gia. Dữ liệu đã cho thấy xu hướng tăng lên về sự cải thiện trên toàn khu học chánh liên 
quan đến phát triển chuyên môn, điều này rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục duy trì đà phát triển này bằng cách tạo ra nhiều cơ hội học tập có 
mục tiêu và ý nghĩa hơn cho tất cả các nhóm nhân viên. 
 
****Các ý kiến đóng góp được thu thập thông qua khảo sát, nhóm tập trung và các cuộc họp của Đội Ngũ Chiến Lược LCAP đã đóng vai trò thiết yếu 
trong việc định hình Kế Hoạch Tự Chủ và Trách Nhiệm Giải Trình của Địa Phương năm 2026–2027. Ý kiến của các bậc phụ huynh, học sinh, nhân viên 
có chứng chỉ, nhân viên hành chính và các thành viên trong cộng đồng là yếu tố thiết yếu để bảo đảm kế hoạch phản ánh đúng những nhu cầu và ưu 
tiên thực tế của cộng đồng Khu Học Chánh Westminster. Mỗi nhóm đối tượng liên quan đều mang đến một góc nhìn độc đáo và giá trị; thông qua sự 
đóng góp của họ, các mục tiêu và hạng mục hành động trong cả năm mục tiêu LCAP đã được tinh chỉnh và cập nhật một cách trực tiếp. Quy trình hợp 
tác này đã củng cố cam kết sâu sắc của học khu đối với sự minh bạch, quyền làm chủ chung và việc ra quyết định dựa trên cộng đồng. Trong khi WSD 
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tiếp tục triển khai Kế Hoạch LCAP giai đoạn 2026–2027, khu học chánh vẫn cam kết tôn trọng sự tin tưởng mà các bên liên quan đã dành cho quy trình 
này và bảo đảm rằng mọi hành động được thực hiện đều dựa trên phản hồi cũng như trải nghiệm của học sinh, gia đình và nhân viên.         
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Mục Tiêu và Hành Động 
 

Mục Tiêu 
Mục Tiêu 

số 
Mô Tả Loại Mục Tiêu 

1 Thành tích học tập và Đổi mới liên tục:  Chúng tôi cam kết đổi mới liên tục và sử dụng các chiến lược giảng 
dạy hiệu quả cao nhằm thấm nhuần thói quen ham học hỏi suốt đời. Để đạt được mục tiêu đó, WSD cung 
cấp nền giáo dục đa dạng, hấp dẫn và toàn diện, nhằm thách thức và truyền cảm hứng cho mỗi học sinh đạt 
được thành tích cao nhất.         

Mục tiêu rộng 

 

Các ưu tiên cấp tiểu bang được giải quyết theo mục tiêu này. 
 

  X Ưu tiên 1: Cơ bản (Điều kiện học tập)        

X Ưu tiên 2: Tiêu chuẩn Tiểu bang (Điều kiện học tập)        

X Ưu tiên 4: Thành tích học sinh (Kết quả của học sinh)        

X Ưu tiên 7: Tiếp cận khóa học (Điều kiện học tập)        

X Ưu tiên 8: Kết quả khác của học sinh (Kết quả của học sinh)        
 

 

Giải thích tại sao LEA lại đề ra mục tiêu này. 
 

Các mục tiêu và hành động của LCAP được xây dựng thông qua một quá trình hợp tác, trong đó mọi đối tác cộng đồng, bao gồm phụ huynh, thành viên 
cộng đồng và nhân viên, đều có cơ hội tham vấn, tư vấn và giúp xây dựng các mục tiêu và hành động của LCAP. Thông qua nỗ lực hợp tác này, ELA đã 
chọn ưu tiên Mục tiêu 1 bởi những lý do sau: 
 
1. Dữ liệu đánh giá tại địa phương (Học kỳ 2 năm 2023-2024) cho thấy thành tích học sinh đang tăng lên so với mức trong đại dịch (Mùa xuân năm 
2021). Dữ liệu cho thấy 53% học sinh thành thạo môn Đọc Star (lớp 3-8) so với 49.4% vào mùa xuân năm 2021; 73% học sinh thành thạo Biết chữ sớm 
Star (Mẫu giáo-Lớp 2) so với 49.4% vào mùa xuân năm 2021; và 75% học sinh thành thạo Toán (lớp 1-8) so với 63.5% vào mùa xuân năm 2021. Mục 
tiêu này được xây dựng nhằm giảm thiểu việc thiếu hụt kiến thức trong vài năm trở lại đây cũng như để hỗ trợ các nỗ lực dạy trẻ sớm biết đọc viết. 
 
2. Dữ liệu SBAC năm 2023 cho thấy các nỗ lực giảng dạy đã làm giảm bớt một số tình trạng thiếu hụt kiến thức do đại dịch gây ra. Dữ liệu ELA của 
SBAC cho thấy 53.9% học sinh đạt trình độ thông thạo trở lên, so với 58.1% vào năm 2019. Ở môn Toán, 44.9% học sinh đạt trình độ thông thạo, so với 
51.9% vào năm 2019. Tình trạng thiếu hụt kiến thức đang được giải quyết bằng cách thực hiện các chiến lược nhằm đạt được mức trước đại dịch để tiếp 
tục nâng cao thành tích học tập của học sinh. Mục tiêu này được xây dựng nhằm giảm thiểu việc thiếu hụt kiến thức trong vài năm trở lại đây cũng như 
để hỗ trợ các nỗ lực dạy trẻ sớm biết đọc viết. 
 
3. Dữ liệu SBAC cho thấy có khoảng cách về thành tích giữa tất cả học sinh và nhóm học sinh mục tiêu. Dữ liệu SBAC cho thấy có khoảng cách về thành 
tích giữa tất cả học sinh và nhóm học sinh mục tiêu. Dữ liệu ELA của SBAC năm 2023 cho thấy 53.9% học sinh WSD (lớp 3 - lớp 8) đạt trình độ thông 
thạo trở lên so với 50.2% Học sinh có hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn, 26.5% Học Viên Tiếng Anh, 33.3% thanh thiếu niên diện chăm sóc thay thế và 
12.6% Học Sinh Khuyết Tật. Về môn Toán, 44.9% học sinh WSD đạt trình độ thông thạo trở lên so với 39% học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế - 
xã hội, 22.9% Học Viên Tiếng Anh, 26.7% Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế và 11.1% Học Sinh Khuyết Tật. Mục tiêu 1 nhằm hỗ trợ tất cả học 
sinh và thu hẹp khoảng cách về thành tích để bảo đảm tất cả học sinh đều có trình độ thông thạo. 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/26LCAP/Instructions/26LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/26LCAP/Instructions/26LCAPInstructions.htm#goalDescription
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4. Tỷ lệ tái phân loại học viên tiếng Anh vẫn tiếp tục là trọng tâm của toàn khu học chánh. Chúng tôi nghi ngờ rằng tình trạng thiếu hụt kiến thức do đại 
dịch sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến việc tái phân loại học sinh. Do tỷ lệ học sinh không trùng lặp của Khu Học Chánh là 78.5%, nên điều quan trọng là phải 
đáp ứng được nhu cầu của những học sinh mà chúng tôi phục vụ, ví dụ như Học Viên Tiếng Anh, học sinh có hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn và học 
sinh được chăm sóc thay thế. Ngoài ra, chúng tôi sẽ nỗ lực phối hợp để cung cấp thêm hỗ trợ cho các nhóm nhỏ quan trọng khác đang hoạt động kém 
hiệu quả, chủ yếu là nhóm học sinh gốc Tây Ban Nha và học sinh khuyết tật. WSD hỗ trợ chương trình EL bằng cách bổ sung ba Chuyên gia hỗ trợ 
giảng dạy toàn thời gian bắt đầu từ mùa thu năm 2023. Mục tiêu này đã được xây dựng nhằm hỗ trợ cụ thể cho học sinh EL đạt được trình độ thông thạo 
tiếng Anh trước khi vào cấp trung học. 
 
5. Do tỷ lệ học sinh không trùng lặp của Khu Học Chánh là 78.6%, nên điều quan trọng là phải đáp ứng được nhu cầu của những học sinh mà chúng tôi 
phục vụ, ví dụ như Học Viên Tiếng Anh và học sinh có hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn cũng như học sinh được chăm sóc thay thế. Ngoài ra, chúng tôi 
sẽ nỗ lực phối hợp để cung cấp thêm hỗ trợ cho các nhóm nhỏ quan trọng khác đang hoạt động kém hiệu quả, chủ yếu là nhóm học sinh gốc Tây Ban 
Nha và học sinh khuyết tật. 
 
6. Mục tiêu sẽ giải quyết các Ưu tiên của Tiểu bang sau đây: Ưu tiên 1: Cơ bản (Điều kiện học tập), Ưu tiên 2: Tiêu chuẩn Tiểu bang (Điều kiện học tập), 
Ưu tiên 4: Thành tích học sinh (Kết quả của học sinh), Ưu tiên 7: Tiếp cận khóa học (Điều kiện học tập), Ưu tiên 8: Kết quả khác của học sinh (Kết quả 
của học sinh). 
 
7. Cung cấp cơ hội sẵn sàng vào đại học và đi làm rất quan trọng đối với các đối tác giáo dục của chúng tôi. 
 
8. WSD đã được xác định là có xu hướng coi người gốc Tây Ban Nha là Học sinh khuyết tật (SWD), đặc biệt là các học viên ngôn ngữ. Một mục tiêu cụ 
thể cho SWD đã được thêm vào theo chỉ định của Khu học chánh và khoảng cách về thành tích đã nêu trong mục số 2 ở trên         

 

Đo lường và Báo cáo kết quả 
 

Mã chỉ 
số 

Chỉ số Mức Cơ Sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 
Mục tiêu cho kết quả 

Năm 3 

Chênh Lệch Hiện 
Tại so với Mức Cơ 

Sở 

               
1.1 Lớp 3-8: 

• Tỷ lệ thông thạo 
ELA và Toán 
SBAC 

ELA SBAC năm 2023 (Tỷ 
lệ thông thạo): 

• Toàn khu học 
chánh: 54.0% 

• SED: 48.2% 
• EL: 24.3% 
• Thanh Thiếu 

Niên diện Chăm 
Sóc Thay Thế: 
23.1% 

• SWD: 17.2% 
 
Toán SBAC 2023 (Tỷ lệ 
thông thạo): 

• Toàn khu học 
chánh: 44.9% 

ELA SBAC năm 
2024 (Tỷ lệ thông 
thạo): 

• Toàn khu 
học chánh: 
53.9% 

• SED: 
48.8% 

• EL: 15.5% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 
Không có 
sẵn dữ 

ELA SBAC năm 
2025 (Tỷ lệ thông 
thạo): 

• Toàn khu 
học chánh: 
54.5% 

• SED: 
49.0% 

• EL: 10.5% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 
21.4% 

ELA SBAC năm 
2026 (Tỷ lệ thông 
thạo): 

• Toàn khu 
học chánh: 
65% 

• SED: 55% 
• EL: 30% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 30% 

• SWD: 25% 

Khoảng cách so với 
mức cơ sở năm 
2025 (ELA): 

• Toàn khu 
học chánh: 
+0.5% 

• SED: 
+0.8% 

• EL: -13.8% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: -1.7% 

• SWD: -
0.9% 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/26LCAP/Instructions/26LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Mã chỉ 
số 

Chỉ số Mức Cơ Sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 
Mục tiêu cho kết quả 

Năm 3 

Chênh Lệch Hiện 
Tại so với Mức Cơ 

Sở 

               
• SED: 38.5% 
• EL: 20.9% 
• Thanh Thiếu 

Niên diện Chăm 
Sóc Thay Thế: 
30.8% 

• SWD: 14.1% 

liệu do số 
lượng học 
sinh thấp 

• SWD: 
16.8% 

 
Toán SBAC 2024 
(Tỷ lệ thông thạo): 

• Toàn khu 
học chánh: 
45.3% 

• SED: 
39.6% 

• EL: 15.8% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 
Không có 
sẵn dữ 
liệu do số 
lượng học 
sinh thấp 

• SWD: 
13.6% 

 

• SWD: 
16.3% 

 
Toán SBAC 2025 
(Tỷ lệ thông thạo): 

• Toàn khu 
học chánh: 
46.0% 

• SED: 
40.1% 

• EL: 12.5% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 
14.3% 

• SWD: 
11.8% 

 

 
Toán SBAC 2026 
(Tỷ lệ thông thạo): 

• Toàn khu 
học chánh: 
55% 

• SED: 44% 
• EL: 30% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 40% 

• SWD: 25% 

 
Khoảng cách so với 
mức cơ sở năm 
2025 (Toán): 

• Toàn khu 
học chánh: 
+1.1% 

• SED: 
+1.6% 

• EL: -8,4% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: -
16.5% 

• SWD: -
2.3% 

1.2 Lớp 3-8: 
• Chênh lệch so với 

điểm chuẩn trong 
ELA và Toán 
SBAC 

SBAC ELA 2023 (Chênh 
lệch so với điểm chuẩn): 

• Toàn khu học 
chánh: 4.5 

• SED: -9.2 
• EL: -21.2 
• Thanh Thiếu 

Niên diện Chăm 
Sóc Thay Thế: -
36.4 

• SWD: -86.1 

ELA SBAC năm 
2024 (Chênh lệch so 
với điểm chuẩn): 

• Toàn khu 
học chánh: 
3.5 

• SED: -11.5 
• EL: -29.1 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: -59.4 

ELA SBAC năm 
2025 (Chênh lệch so 
với điểm chuẩn): 

• Toàn khu 
học chánh: 
8.2 

• SED: -6.3 
• EL: -20.0 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: -55.3 

ELA SBAC năm 
2026 (Chênh lệch so 
với điểm chuẩn): 

• Toàn khu 
học chánh: 
20 

• SED: 5 
• EL: -5 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: -10 

Khoảng cách so với 
mức cơ sở năm 
2025 (ELA — 
Khoảng cách so với 
tiêu chuẩn): 

• Toàn khu 
học chánh: 
+3.7 

• SED: +2.9 
• EL: +1.2 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
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Mã chỉ 
số 

Chỉ số Mức Cơ Sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 
Mục tiêu cho kết quả 

Năm 3 

Chênh Lệch Hiện 
Tại so với Mức Cơ 

Sở 

               
 
Toán SBAC 2023 (Chênh 
lệch so với điểm chuẩn): 

• Toàn khu học 
chánh: -16.7 

• SED: -31.7 
• EL: -40.8 
• Thanh Thiếu 

Niên diện Chăm 
Sóc Thay Thế: -
70.2 

• SWD: -105.1 

• SWD: -90.4 
 
Toán SBAC 2024 
(Chênh lệch so với 
điểm chuẩn): 

• Toàn khu 
học chánh: 
+.15.9 

• SED: -31.3 
• EL: -44.2 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: -
118.3 

• SWD: -
107.9 

• SWD: -88.4 
 
Toán SBAC 2025 
(Chênh lệch so với 
điểm chuẩn): 

• Toàn khu 
học chánh: 
-16.3 

• SED: -31.5 
• EL: -41.1 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: -
113.1 

• SWD: -
112.1 

 

• SWD: -40 
 
Toán SBAC 2026 
(Chênh lệch so với 
điểm chuẩn): 

• Toàn khu 
học chánh: 
5 

• SED: -10 
• EL: -20 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: -40 

• SWD: -60 

Sóc Thay 
Thế: -18.9 

• SWD: -2.3 
 
Khoảng cách so với 
mức cơ sở năm 
2025 (Toán — 
Khoảng cách so với 
tiêu chuẩn): 

• Toàn khu 
học chánh: 
+0.4 

• SED: +0.2 
• EL: -0.2 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: -42.9 

• SWD: -7.0 

1.3 Lớp 3-8: 
• Thứ hạng bách 

phân vị (PR) của 
ELA và Toán 
theo STAR 

ELA theo STAR 2024 
(bách phân vị 40 trở lên): 

• Toàn khu học 
chánh: 53% 

• SED: 47% 
• EL: 23% 
• Thanh Thiếu 

Niên diện Chăm 
Sóc Thay Thế: 
41% 

• SWD: 21% 
 
Toán theo STAR 2024 
(bách phân vị 40 trở lên): 

• Toàn khu học 
chánh: 70% 

• SED: 61% 
• EL: 54% 
• Thanh Thiếu 

Niên diện Chăm 

Đọc theo STAR 24-
25 HK 1 (bách phân 
vị 50 trở lên): 

• Toàn khu 
học chánh: 
55% 

• SED: 49% 
• EL: 21% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 44% 

• SWD: 19% 
 
Toán theo STAR 24-
25 HK 1 (bách phân 
vị 50 trở lên): 

Đọc theo STAR 
2025 HK 2 (bách 
phân vị 50 trở lên): 

• Toàn khu 
học chánh: 
55% 

• SED: 48% 
• EL: 19% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 46% 

• SWD: 17% 
 
Toán theo STAR 
2025 HK 2 (bách 
phân vị 50 trở lên): 

ELA theo STAR 
2027 (bách phân vị 
40 trở lên): 

• Toàn khu 
học chánh: 
70% 

• SED: 60% 
• EL: 50% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 50% 

• SWD: 40% 
 
Toán theo STAR 
2027 (bách phân vị 
40 trở lên): 

Khoảng cách so với 
mức cơ sở (Đọc 
theo STAR — bách 
phân vị 50 trở lên): 

• Toàn khu 
học chánh: 
+8% 

• SED: +8% 
• EL: +8% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: +2% 

• SWD: +6% 
 
Khoảng cách so với 
mức cơ sở (Toán 
theo STAR — bách 
phân vị 50 trở lên): 
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Mã chỉ 
số 

Chỉ số Mức Cơ Sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 
Mục tiêu cho kết quả 

Năm 3 

Chênh Lệch Hiện 
Tại so với Mức Cơ 

Sở 

               
Sóc Thay Thế: 
57% 

• SWD: 41% 
 
Mức cơ sở được điều 
chỉnh để tăng lên bách 
phân vị 50: 
ELA theo STAR 23-24 HK 
1 (bách phân vị 50 trở 
lên): 

• Toàn khu học 
chánh: 47% 

• SED: 40% 
• EL: 11% 
• Thanh Thiếu 

Niên diện Chăm 
Sóc Thay Thế: 
44% 

• SWD: 11% 
 
Toán theo STAR 23-24 
HK 1 (bách phân vị 50 trở 
lên): 

• Toàn khu học 
chánh: 66% 

• SED: 60% 
• EL: 40% 
• Thanh Thiếu 

Niên diện Chăm 
Sóc Thay Thế: 
60% 

• SWD: 23% 
 

• Toàn khu 
học chánh: 
61% 

• SED: 56% 
• EL: 40% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 46% 

• SWD: 25% 
 

• Toàn khu 
học chánh: 
54% 

• SED: 49% 
• EL: 33% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 50% 

• SWD: 14% 
 

• Toàn khu 
học chánh: 
80% 

• SED: 70% 
• EL: 65% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 65% 

• SWD: 60% 
 
Mục tiêu được điều 
chỉnh do tăng lên 
bách phân vị 50: 
 
ELA theo STAR 
2027 (bách phân vị 
50 trở lên): 

• Toàn khu 
học chánh: 
70% 

• SED: 60% 
• EL: 45% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 55% 

• SWD: 40% 
 
Toán theo STAR 
2027 (bách phân vị 
50 trở lên): 

• Toàn khu 
học chánh: 
70% 

• SED: 70% 
• EL: 60% 

• Toàn khu 
học chánh: 
-12% 

• SED: -11% 
• EL: -7% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: -10% 

• SWD: -9% 
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Mã chỉ 
số 

Chỉ số Mức Cơ Sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 
Mục tiêu cho kết quả 

Năm 3 

Chênh Lệch Hiện 
Tại so với Mức Cơ 

Sở 

               
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 65% 

• SWD: 50% 

1.4 Mẫu giáo-Lớp 2: 
• Thứ hạng bách 

phân vị (PR) Biết 
chữ sớm theo 
STAR 

Biết chữ sớm theo STAR 
2024 (bách phân vị 40 trở 
lên) 

• Toàn khu học 
chánh: 60% 

• SED: 54% 
• EL: 45% 
• Thanh Thiếu 

Niên diện Chăm 
Sóc Thay Thế: 
86% 

• SWD: 37% 
 
Mức cơ sở được điều 
chỉnh để tăng lên bách 
phân vị 50: 
Đọc viết sớm theo STAR 
23-24 HK 1 (bách phân vị 
50 trở lên) 

• Toàn khu học 
chánh: 57% 

• SED: 50% 
• EL: 36% 
• Thanh Thiếu 

Niên diện Chăm 
Sóc Thay Thế: 
40% 

• SWD: 30% 

Đọc viết sớm theo 
STAR 24-25 HK 1 
(bách phân vị 50 trở 
lên) 

• Toàn khu 
học chánh: 
54% 

• SED: 48% 
• EL: 38% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 46% 

• SWD: 30% 
 

Đọc viết sớm theo 
STAR 2025 HK 2 
(bách phân vị 50 trở 
lên): 

• Toàn khu 
học chánh: 
51% 

• SED: 45% 
• EL: 36% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 60% 

• SWD: 27% 
 

Biết chữ sớm theo 
STAR 2027 (bách 
phân vị 40 trở lên) 

• Toàn khu 
học chánh: 
70% 

• SED: 60% 
• EL: 60% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 90% 

• SWD: 50% 
 
Mục tiêu được điều 
chỉnh do tăng lên 
bách phân vị 50: 
 
Đọc viết sớm theo 
STAR 2027 (bách 
phân vị 50 trở lên) 

• Toàn khu 
học chánh: 
65% 

• SED: 60% 
• EL: 50% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 55% 

• SWD: 45% 

Khoảng cách so với 
mức cơ sở (Đọc viết 
sớm theo STAR — 
bách phân vị 50 trở 
lên): 

• Toàn khu 
học chánh: 
-6% 

• SED: -5% 
• EL: 0% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: +20% 

• SWD: -3% 
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số 
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1.5 Tiến bộ của Học viên tiếng 

Anh 
• Tỷ lệ phần trăm 

tái phân loại 

Tỷ lệ tái phân loại 2023-
2024: 

• 16.1% 
(503/3118) 

(đã sửa - Tỷ lệ tái phân 
loại mùa xuân năm 2023) 

Tỷ lệ tái phân loại 
mùa Xuân năm 
2024: 

• 17.9% 

Tỷ Lệ Tái Phân Loại 
Mùa Xuân 2025: 

• 30.8% 

Tỷ lệ tái phân loại 
2026-2027: 

• 20% 

+12.9% 

1.6 Tiến bộ học tiếng Anh 
• % tiến bộ về tiếng 

Anh 

% Tiến bộ về trình độ 
thông thạo tiếng Anh năm 
2023: 

• 53.9% 

Tiến bộ về trình độ 
thông thạo tiếng Anh 
năm 2024: 

• 47.6% 

Tiến Bộ Về Trình Độ 
Thông Thạo Tiếng 
Anh Năm 2025: 

• 47.7% 

% Tiến bộ về trình 
độ thông thạo tiếng 
Anh năm 2027: 

• 60% 

+0.1% 

1.7 Thực hiện Tiêu chuẩn Học 
thuật        

Thực hiện Tiêu chuẩn 
Học thuật 2023-2024 

• Đáp ứng tiêu 
chuẩn 

Thực hiện Tiêu 
chuẩn Học thuật 
2024-2025 

• Đáp ứng 
tiêu chuẩn 

Thực hiện Tiêu 
chuẩn Học thuật 
2025-2026 

• Đáp ứng 
tiêu chuẩn 

Thực hiện Tiêu 
chuẩn Học thuật 
2026-2027 

• Đáp ứng 
tiêu chuẩn 

0 

1.8 Phát triển Chuyên môn: 
• Cơ hội PD 
• Chuyên cần PD 

Cơ hội PD năm 2023-
2024 

• 36 
 
Chuyên cần PD năm 
2023-2024 

• 954 

Cơ hội PD năm 
2024-2025 

• 39 
 
Chuyên cần PD năm 
2024-2025 

• 1,103 

Cơ hội PD năm 
2025-2026 

• 47 
 
Chuyên cần PD 
2025-2026 

• 2,068 

Cơ hội PD năm 
2026-2027 

• 70 
 
Chuyên cần PD năm 
2023-2024 

• 2000 

+11 Cơ hội PD 
+1,114 Chuyên cần 
PD 
 

1.9 Dữ liệu triển khai PLC và 
SLT: 

• Tần suất họp PLC 
• Tần suất họp SLT 

Tần suất họp PLC 
• 2 lần mỗi tháng 

 
Tần suất họp SLT 

• Hội thảo cấp khu 
học chánh: 1 

• Cuộc họp tại 
trường: Một lần 
mỗi tháng 

 
Buổi Thảo Luận Về Dữ 
Liệu: Xem năm 2 để biết 
mức cơ sở 

Tần suất họp PLC 
• 2 lần mỗi 

tháng 
 
Tần suất họp SLT 

• Hội thảo 
cấp khu 
học chánh: 
2 

• Cuộc họp 
tại trường: 
Một lần 
mỗi tháng 

Tần suất họp PLC 
• 2 lần mỗi 

tháng 
 
 
Tần suất họp SLT 

• Hội thảo 
cấp khu 
học chánh: 
2 

• Cuộc họp 
tại trường: 
Một lần 
mỗi tháng 

 
Chỉ Số MỚI: Buổi 

Tần suất họp PLC 
• 1 lần mỗi 

tuần 
 
Tần suất họp SLT 

• Hội thảo 
cấp khu 
học chánh: 
3 

• Cuộc họp 
tại trường: 
Một lần 
mỗi tháng 

 
Kết quả đã điều 
chỉnh: 

+1 Hội thảo cấp khu 
học chánh 
Không áp dụng - 
Buổi Thảo Luận Về 
Dữ Liệu 
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Mã chỉ 
số 

Chỉ số Mức Cơ Sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 
Mục tiêu cho kết quả 

Năm 3 

Chênh Lệch Hiện 
Tại so với Mức Cơ 

Sở 

               
Thảo Luận Về Dữ 
Liệu 

• 5 Buổi 
Thảo Luận 
Về Dữ 
Liệu 

Buổi Thảo Luận Về 
Dữ Liệu - 4 

1.10 Học viên tiếng Anh dài hạn        Số lượng LTEL trên 6 
năm 

• 88 
 
Số lượng LTEL trên 6 
năm đã điều chỉnh 
Mùa xuân năm 2023 

• 298 

Số lượng LTEL trên 
6 năm mùa xuân 
2024 

• 266 

Số lượng LTEL trên 
6 năm mùa xuân 
2025 

• 450 

Số lượng LTEL trên 
6 năm 

• 40 

+184 LTEL 

1.11 Lớp 5 & 8: 
• Tỷ lệ thông thạo 

CAST 

CAST 2023 (Tỷ lệ thông 
thạo): 

• Toàn khu học 
chánh: 30.2% 

• SED: 19.3% 
• EL: 2.3% 
• Thanh Thiếu 

Niên diện Chăm 
Sóc Thay Thế: 
8.8% 

• SWD: 8.7% 

CAST năm 2024 (Tỷ 
lệ thông thạo): 

• Toàn khu 
học chánh: 
35.5% 

• SED: 
11.7% 

• EL: 2.3% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 
Không có 
sẵn dữ 
liệu do số 
lượng học 
sinh thấp 

• SWD: 
11.7% 

CAST năm 2025 (Tỷ 
Lệ Thông Thạo): 

• Toàn khu 
học chánh: 
37.5% 

• SED: 
31.4% 

• EL: 1.9% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: Để 
bảo vệ 
quyền 
riêng tư 
của học 
sinh, dữ 
liệu đã 
được ẩn vì 
có ít hơn 
11 học 
sinh tham 
gia kiểm 
tra. 

CAST 2026 (Tỷ lệ 
thông thạo): 

• Toàn khu 
học chánh: 
40% 

• SED: 30% 
• EL: 20% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 20% 

• SWD: 20% 

Khoảng cách so với 
mức cơ sở (Tỷ lệ 
thành thạo CAST): 

• Toàn khu 
học chánh: 
+7.3% 

• SED: 
+12.1% 

• EL: -0.4% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 
Không áp 
dụng - dữ 
liệu bị ẩn 
vào năm 
2025 

• SWD: 
+3.0% 
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Mã chỉ 
số 

Chỉ số Mức Cơ Sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 
Mục tiêu cho kết quả 

Năm 3 

Chênh Lệch Hiện 
Tại so với Mức Cơ 

Sở 

               
• SWD: 

11.7% 
 

1.12 Tài liệu và chương trình 
giảng dạy thiết kế riêng 
cho học sinh UPC và SWD        

Tài liệu và chương trình 
giảng dạy thiết kế riêng 
cho học sinh UPC và 
SWD năm 2023-2024: 

• Nhân sự bổ 
sung: 39 (ví dụ: 
Cố vấn, PST, 
UST, Đầu mối 
liên lạc cộng 
đồng, v.v.) 

• Tài liệu giảng 
dạy bổ sung: 16 
(ví dụ Toán ST, 
READ I80, 
Imagine 
Learning, v.v.) 

• Nền tảng về xã 
hội-cảm xúc: 3 
(ví dụ: Mind up, 
Second Step, 
v.v.) 

• Hội nghị Phụ 
huynh: 2 lần mỗi 
năm 

• Nền tảng truyền 
thông/giảng dạy: 
5 (ví dụ: See 
Saw, Nearpod, 
v.v.) 

 
25-26 - Loại bỏ Hội Thảo 
Dành Cho Phụ Huynh: 2 
lần mỗi năm, và bổ sung 
Các Sự Kiện Gắn Kết Phụ 
Huynh: 1 lần mỗi năm 

Tài liệu và chương 
trình giảng dạy thiết 
kế riêng cho học 
sinh UPC và SWD 
năm 2024-2025: 

• Nhân sự 
bổ sung: 
45 (ví dụ: 
Cố vấn, 
PST, UST, 
Đầu mối 
liên lạc 
cộng 
đồng, v.v.) 

• Tài liệu 
giảng dạy 
bổ sung: 
16 (ví dụ 
Toán ST, 
READ I80, 
Imagine 
Learning, 
v.v.) 

• Nền tảng 
về xã hội-
cảm xúc: 3 
(ví dụ: 
Mind up, 
Second 
Step, v.v.) 

• Hội nghị 
Phụ 
huynh: 1 
lần mỗi 
năm 

• Nền tảng 
truyền 

Tài liệu và chương 
trình giảng dạy thiết 
kế riêng cho học 
sinh UPC và SWD 
năm 2025-2026: 

• Nhân sự 
bổ sung: 
45 (ví dụ: 
Cố vấn, 
PST, UST, 
Đầu mối 
liên lạc 
cộng 
đồng, v.v.) 

• Tài liệu 
giảng dạy 
bổ sung: 
14 (ví dụ: 
ST Toán) 

• Nền tảng 
về xã hội-
cảm xúc: 3 
(ví dụ: 
Mind up, 
Second 
Step, v.v.) 

• Các Sự 
Kiện Gắn 
Kết Phụ 
Huynh: 1 

• Nền tảng 
truyền 
thông/giản
g dạy: 5 
(ví dụ: See 
Saw, 

Tài liệu và chương 
trình giảng dạy thiết 
kế riêng cho học 
sinh UPC và SWD 
năm 2026-2027: 

• Nhân sự 
bổ sung: 
39 (ví dụ: 
Cố vấn, 
PST, UST, 
Đầu mối 
liên lạc 
cộng 
đồng, v.v.) 

• Tài liệu 
giảng dạy 
bổ sung: 
16 (ví dụ 
Toán ST, 
READ I80, 
Imagine 
Learning, 
v.v.) 

• Nền tảng 
về xã hội-
cảm xúc: 3 
(ví dụ: 
Mind up, 
Second 
Step, v.v.) 

• Hội nghị 
Phụ 
huynh: 3 
lần mỗi 
năm 

• Nền tảng 
truyền 

+6 Nhân Sự Bổ 
Sung 
-2 Tài Liệu Giảng 
Dạy Bổ Sung 
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Mã chỉ 
số 

Chỉ số Mức Cơ Sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 
Mục tiêu cho kết quả 

Năm 3 

Chênh Lệch Hiện 
Tại so với Mức Cơ 

Sở 

               
thông/giản
g dạy: 5 
(ví dụ: See 
Saw, 
Nearpod, 
v.v.) 

Nearpod, 
v.v.) 

thông/giản
g dạy: 5 
(ví dụ: See 
Saw, 
Nearpod, 
v.v.) 

1.13 Tiến bộ của Học Viên 
Tiếng Anh Dài Hạn (LTEL)        

Mức cơ sở mới Mùa xuân năm 2024 
 
Nghỉ Học Thường 
Xuyên - 12.6% 
Tỷ Lệ Đình Chỉ Học 
- 10.5% 
ELPI - 15.1% 
ELA - thấp hơn điểm 
chuẩn 85.5 điểm 
Toán - thấp hơn 
điểm chuẩn 112.2 
điểm 
Khoa học - thấp hơn 
điểm chuẩn 25.7 
điểm 

2025 
Nghỉ Học Thường 
Xuyên - 11.9% 
Tỷ Lệ Đình Chỉ Học 
- 1.5% 
ELPI – 47.7% đang 
có tiến bộ 
ELA - 8.2 điểm trên 
mức chuẩn 
Toán - 16.3 điểm 
dưới mức chuẩn 
Khoa Học - thấp hơn 
điểm chuẩn 55.2 
điểm 
 

 Nghỉ Học Thường 
Xuyên: -0.7% 
Tỷ Lệ Đình Chỉ Học: 
- 9.0% 
ELPI: +32.6% 
ELA: +93.7 điểm 
Toán: +95.9 điểm 
Khoa học: -29.5 
điểm 

 

Phân Tích Mục Tiêu [2025-26] 
Phân tích về việc mục tiêu này đã được thực hiện như thế nào trong năm trước. 
Mô tả về quá trình thực hiện chung, bao gồm mọi khác biệt đáng kể giữa các hành động đã lên kế hoạch và việc triển khai thực tế các hành động này, 
cũng như mọi thách thức và thành công có liên quan trong quá trình thực hiện. 
 

Phân tích Mục tiêu 1 
 
Thông qua các bài đánh giá ELA, Toán và Đọc viết sớm của STAR, cũng như kết quả của các bài kiểm tra SBAC ELA và Toán, chúng tôi có thể xác định 
những lĩnh vực mà học sinh cần được hỗ trợ thêm và ghi nhận sự tiến bộ đang diễn ra trên toàn hệ thống trường học của chúng tôi. Công việc chúng tôi 
đã bắt đầu thông qua sáng kiến điều chỉnh tiêu chuẩn và chương trình giảng dạy “Elevate”, bao gồm một nghiên cứu về các hệ thống của chúng tôi.  
Năm nay, chúng tôi đã tập trung vào việc đồng bộ hóa các hệ thống đó. Khi bước vào giai đoạn tiếp theo của sáng kiến này, chúng tôi nhận thấy những 
tiến bộ cho thấy rằng khoản đầu tư kéo dài nhiều năm này có ý nghĩa quyết định đối với công tác của chúng tôi với các em học sinh. Củng cố hoạt động 
giảng dạy Bậc I, điều chỉnh chương trình học theo các tiêu chuẩn của Tiểu Bang, và xây dựng các bài đánh giá đo lường trực tiếp việc học tập của học 
sinh vẫn là kim chỉ nam của chúng tôi khi tiếp tục công việc này. 
 
Kết quả SBAC của chúng tôi phản ánh một xu hướng hơi tích cực nhìn chung. Mặc dù chúng tôi nhận thấy rằng vẫn còn một chặng đường dài cần thực 
hiện, những chuyển biến tích cực này khẳng định rằng chúng tôi đang đi đúng hướng. Mỗi điểm phần trăm tăng trưởng đại diện cho những học sinh thực 
sự đang có tiến bộ thực sự, và chúng tôi không hề xem nhẹ điều đó. Đồng thời, chúng tôi vẫn nhận thức rõ ràng về những công việc còn lại phía trước. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/26LCAP/Instructions/26LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Học sinh thanh thiếu niên diện chăm sóc thay thế và học sinh khuyết tật vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức đáng kể, và dữ liệu của các em là lời 
nhắc nhở rằng những tiến bộ nhỏ giọt vẫn chưa đủ đối với mỗi học sinh. Các em cần sự hỗ trợ có mục đích, nhất quán và đầy đủ nguồn lực vào mỗi 
ngày. Chúng tôi đang tích cực xem xét các rào cản mà những nhóm học sinh này gặp phải và nỗ lực bảo đảm rằng hoạt động giảng dạy Bậc 1, các hệ 
thống can thiệp và hỗ trợ bổ sung của chúng tôi được thiết kế với mục tiêu đặt nhu cầu của các em lên hàng đầu. Việc thu hẹp các khoảng cách này là 
trọng tâm trong những nỗ lực sắp tới, bởi chúng tôi tin rằng mọi trẻ em đều có khả năng đạt được tiềm năng tối đa của mình. 
 
Một trong những kết quả đáng khích lệ nhất trong năm nay đến từ dữ liệu về Học Viên Tiếng Anh của chúng tôi. Tỷ lệ phân loại lại của chúng tôi đã tăng 
lên 30.8% vào Mùa Xuân 2025, tăng từ 17.9% trong Năm 1 và chỉ 16.1% tại thời điểm cơ sở của chúng tôi. Sự tăng trưởng này là kết quả trực tiếp từ 
những nỗ lực của chúng tôi nhằm loại bỏ các rào cản không cần thiết khỏi quy trình tái phân loại và bảo đảm rằng quy trình này phản ánh đúng thực chất 
kiến thức cũng như năng lực của học sinh về cả ngôn ngữ lẫn học thuật. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các hình thức hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ cho 
những Học Viên Tiếng Anh vẫn đang trong quá trình nỗ lực đạt được trình độ thông thạo. 
 
Sức mạnh của các hệ thống bồi dưỡng chuyên môn của chúng tôi cũng đã được thể hiện rõ trong năm nay. Bốn mươi bảy cơ hội phát triển chuyên môn 
đã được triển khai trên toàn khu học chánh, thu hút tổng cộng 2,068 người tham gia, gần gấp đôi so với 1,103 người vào Năm 1. Các cấu trúc PLC và 
SLT của chúng tôi mang đến cơ hội nhất quán và liên tục để giáo viên và các nhà lãnh đạo cộng tác, phân tích dữ liệu và tinh chỉnh phương pháp giảng 
dạy. Các cấu trúc hợp tác này đóng vai trò then chốt đối với sự thành công của học sinh và chất lượng giảng dạy của chúng ta. 
 
Việc cung cấp các nguồn lực phù hợp cho đúng học sinh vào đúng thời điểm vẫn tiếp tục định hướng cách chúng tôi đầu tư vào hỗ trợ giảng dạy. Các 
chuyên gia giảng dạy của chúng tôi làm việc trực tiếp với giáo viên đứng lớp mỗi ngày, làm mẫu các phương pháp hiệu quả, hỗ trợ chuẩn hóa chương 
trình giảng dạy và dẫn dắt các cuộc thảo luận dựa trên dữ liệu, từ đó chuyển hóa trực tiếp thành kết quả học tập được cải thiện cho học sinh. Chúng tôi 
tiếp tục tập trung vào những học sinh dễ bị tổn thương nhất và công tác chăm sóc phối hợp của các em tại mọi cơ sở trường học. 
 
Tất cả các hành động sẽ được triển khai thành công và chúng tôi không gặp phải thách thức nào.         

 
Giải thích về sự khác biệt đáng kể giữa Chi Tiêu Đã Lập Ngân Sách và Chi Tiêu Thực Tế Ước Tính và/hoặc Tỷ Lệ Phần Trăm Dịch Vụ Được Cải Thiện 
Theo Kế Hoạch và Tỷ Lệ Phần Trăm Dịch Vụ Được Cải Thiện Thực Tế Ước Tính. 
 

Khu Học Chánh Westminster không có những khoản khác biệt quá lớn giữa chi tiêu theo ngân sách và chi tiêu thực tế ước tính. Những 
khác biệt nhỏ này là do có sẵn các quỹ thực hiện một lần thay thế cho các khoản chi đã được dự trù ngân sách LCFF. Ngoài ra, do 
các thách thức, một phần kinh phí được phân bổ đã không được sử dụng hết, vì vậy một số khoản chi thực tế ước tính có thể thấp hơn một chút so với 
các khoản chi đã được dự toán.         

 
Bản mô tả về tính hiệu quả hoặc không hiệu quả của các hành động cụ thể cho đến nay trong việc đạt được tiến triển hướng tới mục tiêu. 
 

Các chỉ số 1.1, 1.6, 1.7 và 1.8 — Chương Trình Giảng Dạy, Chương Trình Chuyên Biệt, Chương Trình Nghệ Thuật, và Sự Đồng Bộ Hóa Chương Trình 
Giảng Dạy:  WSD vẫn luôn cam kết sâu sắc trong việc mang đến trải nghiệm giảng dạy phong phú và toàn diện cho mỗi học sinh. Năm nay, chúng tôi 
tiếp tục tăng cường chương trình giảng dạy cốt lõi của mình, đồng thời mở rộng các lộ trình chuyên biệt giúp khu học chánh của chúng tôi trở thành nơi 
mà học sinh cảm thấy gắn kết, kết nối và được truyền cảm hứng. Các chương trình Nghệ Thuật Thị Giác và Biểu Diễn (VAPA) tiếp tục phát triển mạnh 
mẽ trên toàn học khu, mang đến cho học sinh các cơ hội ý nghĩa để khám phá khả năng sáng tạo và phát triển các kỹ năng vượt xa phạm vi lớp học. 
Các chương trình hòa nhập song ngữ vẫn tiếp tục phát triển cả về chất lượng lẫn nhu cầu từ cộng đồng, và chúng tôi tự hào thông báo rằng dựa trên sự 
tham gia của các bên liên quan cùng các khảo sát cộng đồng, năm ngoái chúng tôi đã mở rộng các địa điểm giảng dạy song ngữ tiếng Tây Ban Nha và 
tiếng Việt lần lượt đến Trường Tiểu Học Finley và Trường Tiểu Học Anderson. Các chương trình này, cùng với các chương trình giảng dạy STEM, Giáo 
Dục Năng Khiếu và Tài Năng (GATE), các sáng kiến sẵn sàng vào đại học và đi làm, cùng các chương trình phát triển năng lực lãnh đạo, phản ánh niềm 
tin rằng mỗi học sinh đều xứng đáng có một lộ trình giáo dục phù hợp với trình độ hiện tại và thúc đẩy các em vươn xa hơn. 
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Trọng tâm trong công tác giảng dạy của chúng tôi năm nay là việc tiếp tục thực hiện công tác chuẩn hóa và thống nhất chương trình giảng dạy. Các đối 
tác của chúng tôi tại Orenda Education đã phối hợp trực tiếp với đội ngũ nhân viên Dịch Vụ Giáo Dục, giáo viên và hiệu trưởng để điều chỉnh hoạt động 
giảng dạy Bậc I theo các tiêu chuẩn nội dung của Tiểu Bang California thông qua phương pháp tiếp cận có cấu trúc, đa tầng. Dựa trên nền tảng của 
Nghiên Cứu Hệ Thống Cơ Sở từ năm ngoái, chúng tôi tiếp tục cung cấp các chương trình phát triển chuyên môn nhằm nâng cao sự hiểu biết của đội 
ngũ nhân viên về các kết quả nghiên cứu và chuyển đổi chúng thành những thay đổi giảng dạy có ý nghĩa trong lớp học. Thông qua công tác này, các 
nhà giáo dục đã được tiếp nhận chương trình phát triển chuyên môn có mục tiêu về Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung của Tiểu Bang California (California 
Common Core State Standards), với sự chú trọng đặc biệt vào những nhu cầu riêng biệt của Học Viên Tiếng Anh và Học Viên Tiếng Anh Dài Hạn, nhằm 
bảo đảm các nỗ lực phối hợp vừa nghiêm ngặt vừa công bằng. Ngoài việc phát triển chuyên môn, các cố vấn Orenda đã cung cấp hỗ trợ trực tiếp về 
chuẩn hóa chương trình giảng dạy và phát triển bài đánh giá, giúp chúng tôi xây dựng các hệ thống nhất quán, tuân thủ theo các tiêu chuẩn, mang lại sự 
rõ ràng cho giáo viên và tính đồng bộ cho học sinh tại tất cả các cơ sở trường học. Các hiệu trưởng đã nhận được sự huấn luyện liên tục, gắn liền với 
công việc trong suốt cả năm, bảo đảm rằng quy trình thống nhất chương trình giảng dạy không phải là một sự kiện diễn ra một lần mà là một hoạt động 
thực tiễn được duy trì và hỗ trợ thường xuyên. Công việc này đặc biệt có ý nghĩa đối với Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế, những người có 
nhu cầu được giải quyết trực tiếp thông qua nỗ lực này như một phần trong các cam kết Hỗ Trợ Có Phân Hóa của chúng tôi. Khi kết hợp, các thành phần 
này đại diện cho một phương pháp tiếp cận toàn diện và gắn kết nhằm cung cấp một chương trình giảng dạy có bảo đảm và khả thi, đồng thời ưu tiên hệ 
thống giảng dạy Bậc 1 chất lượng cao, bảo đảm tính công bằng, thống nhất và được xây dựng để phục vụ mọi học sinh. 
 
Chỉ Số 1.2 — Giảng Dạy Có Phân Hóa:  Việc đáp ứng nhu cầu của mỗi học sinh đòi hỏi nhiều hơn là những phương pháp giảng dạy có chủ đích và linh 
hoạt, nhằm thích ứng với trình độ hiện tại của từng học sinh. Năm nay, chúng tôi đã tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên trong việc triển khai 
phương pháp Giảng Dạy Có Phân Hóa nhằm đáp ứng các nhu cầu về học thuật, ngôn ngữ và cảm xúc-xã hội của tất cả học sinh. Thông qua các 
chương trình phát triển chuyên môn trọng tâm, sự hỗ trợ từ các chuyên gia giảng dạy và việc sử dụng dữ liệu để đưa ra các quyết định trong giảng dạy, 
giáo viên của chúng tôi ngày càng được trang bị tốt hơn để mang đến những trải nghiệm học tập vừa bảo đảm tính nghiêm ngặt cũng như khả năng tiếp 
cận cho mọi học sinh. Chúng tôi đặc biệt chú trọng việc bảo đảm rằng các Học Viên Tiếng Anh, học sinh khuyết tật và Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc 
Thay Thế được tiếp cận hoạt động giảng dạy được thiết kế có mục đích nhằm thúc đẩy sự phát triển của các em. 
 
Chỉ Số 1.3 — Cộng Đồng Học Tập Chuyên Môn (PLC): Các Cộng Đồng Học Tập Chuyên Môn tiếp tục đóng vai trò là nền tảng cho công tác cải tiến 
giảng dạy của chúng tôi trong năm nay. PLC sẽ họp định kỳ, mang đến cho giáo viên và các nhà lãnh đạo khoảng thời gian có cấu trúc và nhất quán để 
cộng tác, phân tích dữ liệu học sinh, cũng như tinh chỉnh các phương pháp giảng dạy của mình. Với năm Chuyên Gia Nguồn Lực Khu Học Chánh hỗ trợ 
hoạt động hợp tác ở cấp cơ sở, và 47 cơ hội phát triển chuyên môn được cung cấp trên toàn khu học chánh với tổng cộng 2,068 người tham gia, các hệ 
thống học tập chuyên môn của chúng tôi đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Các cơ cấu này chính là nền tảng cho sự hợp tác để xây dựng kết quả học tập 
tốt hơn cho học sinh. 
 
Chỉ Số 1.4 — Sáng Kiến Trên Toàn Học Khu: Trong năm nay, các sáng kiến trên toàn học khu của chúng tôi đã phản ánh một nỗ lực tập trung và phối 
hợp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường văn hóa học đường, và mở rộng cơ hội cho tất cả học sinh. Từ việc điều chỉnh chương trình 
giảng dạy đến sự gắn kết cộng đồng, mỗi sáng kiến đều được xây dựng dựa trên dữ liệu và thúc đẩy bởi cam kết chung đối với sự công bằng. Công việc 
của chúng tôi với Orenda Education tiếp tục hỗ trợ một khung chương trình tạo sự thống nhất giữa các trường học, trong khi các khoản đầu tư vào 
những chương trình bổ trợ, nhân sự giảng dạy và hệ thống truyền thông đã bảo đảm rằng các nguồn hỗ trợ luôn sẵn có ở mọi cấp độ. Hướng tới tương 
lai, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những nỗ lực này với cùng tinh thần khẩn trương và mục tiêu đã định hình nên chương này của học khu chúng tôi. 
 
Chỉ Số 1.5 — Hệ Thống Hỗ Trợ Đa Bậc (MTSS): Hệ Thống Hỗ Trợ Đa Bậc của chúng tôi tiếp tục phát triển và chuyên sâu hơn trong năm nay, khi chúng 
tôi nỗ lực bảo đảm rằng mọi học sinh đều nhận được mức hỗ trợ phù hợp vào thời điểm thích hợp. Chúng tôi vẫn duy trì trọng tâm vào chất lượng của 
giảng dạy Bậc I làm nền tảng cho khuôn khổ MTSS, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các hệ thống can thiệp Bậc II và Bậc III để bảo đảm chúng được xác 
định rõ ràng, được thực hiện nhất quán và giám sát chặt chẽ. Phần lớn các trường của chúng tôi đã tiếp tục nâng cao cấp độ công nhận PBIS, phản ánh 
những tiến bộ đáng kể trong việc xây dựng môi trường học đường tích cực và ổn định. Chương Trình Cơ Hội Học Tập Mở Rộng của chúng tôi tiếp tục 
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mang đến những trải nghiệm ngoại khóa phong phú nhằm củng cố kiến thức và hỗ trợ sự phát triển toàn diện cho trẻ, trong khi Bộ Phận Giáo Dục Mầm 
Non đã mở rộng cam kết đó hơn nữa bằng cách hỗ trợ trẻ từ khi mới sinh đến bốn tuổi trong phạm vi học khu của chúng tôi. Tất cả những nỗ lực này 
phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc tạo ra các môi trường hòa nhập, hỗ trợ, nơi mọi học sinh đều có cơ hội để thành công. 
 
Chỉ Số 1.9 - Phiên Phản Hồi Dữ Liệu đã bổ sung vào chỉ số này. 
         

 
Mô tả mọi thay đổi đã được thực hiện với mục tiêu, chỉ số, kết quả mục tiêu hoặc hành động đã lên kế hoạch cho năm tới, dựa trên kết quả nhìn nhận lại 
các hoạt động thực tiễn trước đó. 
 

Sau đây là những thay đổi đã được thực hiện về Chỉ số/Hành động của chúng tôi: 
 
+Chỉ Số 1.9 - Điều chỉnh đường cơ sở để bao gồm Phiên Phản Hồi Dữ Liệu (DRS) 
 
+LREBG - Dự kiến sẽ không có kinh phí từ quỹ LREBG trong năm học 26-27.         

 

Quý vị có thể tìm thấy báo cáo về Tổng Chi Tiêu Thực Tế Ước Tính cho các hoạt động của năm ngoái trong Bảng Cập Nhật Thường Niên. Quý vị 
có thể tìm thấy báo cáo về Tỷ Lệ Phần Trăm Thực Tế Ước Tính của Các Dịch Vụ Được Cải Thiện cho các hành động năm ngoái trong Bảng Cập 
Nhật Thường Niên về Các Hành Động Đóng Góp. 
 

Hành Động 
Hành 
Động Số 

Tiêu đề Mô Tả Tổng kinh phí Đóng góp 

             
1.1 CHƯƠNG TRÌNH 

GIẢNG DẠY        
Tạo lập, triển khai và liên tục cải thiện kế hoạch toàn khu học chánh về các 
chương trình giảng dạy, chiến lược và công cụ đánh giá, bảo đảm tất cả người 
học đạt được trình độ thông thạo ở mọi môn học cốt lõi (Đọc viết, Ngữ văn, Toán, 
Khoa học, Khoa học xã hội, Thể dục và Môn tự chọn). 
a) Tiếp tục hỗ trợ việc thực hiện các tiêu chuẩn học thuật của tiểu bang và các tài 
liệu giảng dạy phù hợp. 
b) Phát triển và/hoặc mở rộng các chương trình và sáng kiến giảng dạy nhằm 
thúc đẩy khả năng sẵn sàng vào đại học và đi làm. 
c) Tiếp tục mở rộng việc triển khai chương trình AVID (Tiến bộ thông qua Quyết 
tâm cá nhân) trên toàn khu học chánh. 
d) Mở rộng các chương trình Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và 
Toán học (STEAM). 
e) Phát triển và mở rộng khoa học máy tính trong và sau giờ học. 
f) Tài liệu giảng dạy cho các chương trình và sáng kiến chuyên biệt. 
g) Rèn luyện kỹ năng viết ở nhiều lĩnh vực nội dung 
h) Triển khai chương trình giảng dạy cho học viên tiếng Anh dựa trên nghiên cứu 
toàn khu học chánh. 
i) Tập trung vào việc tăng tỷ lệ thông thạo và chênh lệch so với điểm chuẩn được 
đo lường bởi SBAC trên toàn khu học chánh và hỗ trợ các nhóm học sinh có 
nguy cơ (Học Viên Tiếng Anh, Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế, Học 

$9,946,807.00 Không      
X 
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Hành 
Động Số 

Tiêu đề Mô Tả Tổng kinh phí Đóng góp 

             
sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế xã hội, học sinh khuyết tật). Ngoài ra, các 
trường sau đây có ít nhất một nhóm nhỏ đã đạt chỉ báo màu đỏ trong chỉ báo 
SBAC:  Anderson (Toán và Ngữ văn Anh - Người gốc Tây Ban Nha), Trường 
trung học cơ sở Stacey (Toán và Ngữ văn Anh - SWD), Trường trung học cơ sở 
Warner (ELA-SWD), và Trường tiểu học Webber (Toán và Ngữ văn Anh - Người 
gốc Tây Ban Nha). 
 
 

1.2 Giảng dạy có phân hóa        Cung cấp các biện pháp giảng dạy có phân hóa kịp thời và hiệu quả để theo dõi 
tiến bộ, thông báo các biện pháp giảng dạy và bảo đảm sự phát triển của học 
sinh. 
a) Xây dựng Kế hoạch tổng thể phát triển tiếng Anh (ELD) của Khu học chánh 
cho việc giảng dạy và học tập. 
b) Tăng cường và hiệu chỉnh các hỗ trợ để thực hiện hiệu quả chương trình 
giảng dạy ELD được chỉ định và tích hợp cho tất cả học sinh. 
c) Mở rộng công nghệ tích hợp để hỗ trợ môi trường học tập kết hợp. 
d) Duy trì chương trình can thiệp có hệ thống trên toàn khu học chánh để hỗ trợ 
học sinh học tập. 
e) Chương trình Phục Hồi Học Hè (SLRP) dành riêng cho học sinh có Hoàn Cảnh 
Kinh Tế - Xã Hội Khó Khăn (SED), Học Viên Tiếng Anh (EL) và Thanh Thiếu Niên 
diện Chăm Sóc Thay Thế (FY). 
(f) Khung Chiều sâu và Phức tạp - tăng cường sử dụng các biểu tượng chiều sâu 
và phức tạp để hỗ trợ sự phân hóa trong lớp học. 
g) Cải thiện các chương trình trang bị ngôn ngữ để hỗ trợ Học viên tiếng Anh dài 
hạn (LTEL) 
 
Thông qua các tiêu chuẩn và sự đồng bộ chương trình giảng dạy, WSD sẽ bảo 
đảm rằng các Học Viên Tiếng Anh có thể tiếp cận các Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung 
của Tiểu Bang và các tiêu chuẩn Phát Triển Ngôn Ngữ Tiếng Anh để đạt được 
kiến thức nội dung học thuật và trình độ thông thạo tiếng Anh. 
 
 
 

$15,075,487.00 Có     
X 
 

1.3 PLC        Cộng tác như một Cộng đồng Học tập chuyên môn để xác định chương trình 
giảng dạy khả thi được đảm bảo, tạo các bài đánh giá chung, phân tích kết quả, 
chia sẻ và điều chỉnh các hoạt động giảng dạy. 
a) Hỗ trợ sự hợp tác chuyên môn ở mọi cấp độ trên toàn khu học chánh bằng 
thời gian và nguồn lực thông qua một quá trình cộng tác: Quản trị viên cơ sở, các 
đội ngũ theo cấp lớp, đội ngũ có phân loại, đội ngũ theo phòng ban. 
b) Dành thời gian cộng tác cho giáo viên trong ngày học. 

$524,448.00 Không      
X 
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Hành 
Động Số 

Tiêu đề Mô Tả Tổng kinh phí Đóng góp 

             
 
 
 

1.4 Sáng kiến toàn khu học 
chánh        

Hoàn thiện và xây dựng cam kết về tính nhất quán của các sáng kiến trên toàn 
khu học chánh và phát triển chuyên môn liên tục nhằm hỗ trợ giảng dạy các tiêu 
chuẩn và chương trình giảng dạy theo lĩnh vực nội dung. 
a) Triển khai Môn viết từ đầu để hỗ trợ kỹ năng viết trong nhiều lĩnh vực nội dung 
b) Mở rộng và hỗ trợ các chiến lược AVID-WICOR (Viết, Tìm hiểu, Cộng tác, Tổ 
chức và Đọc) 
c) Hỗ trợ và duy trì quá trình PLC 
d) Mở rộng việc áp dụng CGI (Giảng dạy dựa trên nhận thức) trong môn Toán 
 
 
 

$719,779.00 Không      
X 
 

1.5 MTSS        Cung cấp các Hệ thống Hỗ trợ đa bậc và can thiệp có mục tiêu, có chủ đích cho 
tất cả học sinh để thu hẹp khoảng cách về thành tích thông qua các chiến lược 
giảng dạy dựa trên bằng chứng và có phân hóa. 
a) Triển khai hệ thống hỗ trợ MTSS trên toàn khu học chánh để hỗ trợ các nhu 
cầu học tập, hành vi và xã hội-cảm xúc của học sinh; đặc biệt hướng đến các học 
sinh SED, EL và FY. 
b) Tăng cường hỗ trợ và can thiệp học tập Đáp ứng với can thiệp (RtI) tại tất cả 
các cơ sở. 
c) Hỗ trợ các nhu cầu đặc biệt của học sinh McKinney-Vento/học sinh vô gia cư 
và thanh thiếu niên diện chăm sóc thay thế: hỗ trợ về học tập và giới thiệu các 
nguồn lực gia đình. 
d) Tiếp tục thực hiện kỳ vọng về hành vi trên toàn khu học chánh bằng cách sử 
dụng khuôn khổ Can thiệp và Hỗ trợ Hành vi Tích cực (PBIS). 
e) Mở rộng các chương trình hỗ trợ nhằm nâng cao các kỹ năng tình cảm xã hội 
của học sinh, đặc biệt là hỗ trợ hành vi Bậc II và III và kết nối với trường học. 
f) Hỗ trợ các Chương trình Cơ hội Học tập Mở rộng dành riêng cho các học sinh 
có Hoàn Cảnh Kinh Tế - Xã Hội Khó Khăn (SED), Học Viên Tiếng Anh (EL) và 
Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế (FY). 
 
Hành động này sẽ hỗ trợ trực tiếp nhu cầu của Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc 
Thay Thế thông qua Hỗ Trợ Có Phân Hóa. 
 
 

$7,935,426.00 Có     
X 
 

1.6 Chương trình chuyên 
ngành        

Song song với sự nhất quán trong giảng dạy, mở rộng và tạo ra các chương trình 
chuyên ngành sáng tạo nhắm mục tiêu trên tất cả các trường trong khu học 

$2,500,428.00 Có     
X 
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Động Số 

Tiêu đề Mô Tả Tổng kinh phí Đóng góp 

             
chánh nhằm bồi dưỡng tư duy phản biện và sáng tạo nhờ kết hợp các cơ hội học 
tập dựa trên vấn đề để thu hút và giữ chân học sinh. 
a) WSD sẽ triển khai các trường chuyên tại tất cả các cơ sở trường học 
b) WSD sẽ tiếp tục hỗ trợ các loại hình Chương trình chuyên ngành sau: 
i) Hòa nhập Song ngữ 
ii) STEM 
iii) Giáo dục nghệ thuật 
iv) GATE 
v) Cao đẳng và Nghề nghiệp; đặc biệt nhắm tới các học sinh có Hoàn Cảnh Kinh 
Tế Xã Hội Khó Khăn (SED), Học Viên Tiếng Anh (EL) và Thanh Thiếu Niên diện 
Chăm Sóc Thay Thế (FY). 
vi) Chương trình Học trực tuyến 
vii) Chương trình Giảng dạy sáng tạo 
viii) Chương trình Dịch vụ cộng đồng/Gắn kết 
 
 
 

1.7 Chương trình Nghệ 
thuật        

Thiết lập một chương trình nghệ thuật toàn diện trên toàn khu học chánh dành 
cho tất cả học sinh. 
a) Cải thiện các nguồn lực sẵn có để cung cấp cho học sinh cơ hội học tập về âm 
nhạc. 
b) Duy trì và mở rộng việc thực hiện chương trình giáo dục âm nhạc trên toàn 
khu học chánh. 
c) Mở rộng các ngành nghệ thuật trên toàn khu học chánh 
 
 

$3,409,965.00 Không      
X 
 

1.8 Tiêu Chuẩn và Điều 
Chỉnh Chương Trình 
Giảng Dạy        

Thông qua Tiêu Chuẩn và Điều Chỉnh Chương Trình Giảng Dạy, đội ngũ nhân 
viên Dịch Vụ Giáo Dục, giáo viên và hiệu trưởng sẽ nhận được sự hỗ trợ có mục 
tiêu nhằm bảo đảm hoạt động giảng dạy Bậc I được đồng bộ một cách nhất quán 
và mạch lạc với các tiêu chuẩn nội dung của Tiểu Bang. Hành vi này bao gồm: 
 
1) Phát triển chuyên môn trong lĩnh vực các Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung của Tiểu 
Bang California - bao gồm hỗ trợ cho Học Viên Tiếng Anh và LTEL 
2) Hỗ trợ Điều Chỉnh Chương Trình Giảng Dạy 
3) Triển khai Công Thức Tăng Tốc Học Tập 
3) Hỗ Trợ Đánh Giá 
4) Buổi Thảo Luận Về Dữ Liệu 
5) Đào tạo liên tục cho Hiệu Trưởng và nhân viên để hỗ trợ quá trình chuẩn hóa 
và điều chỉnh chương trình giảng dạy 
 

$250,000.00 Không      
X 
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1.9          
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Mục Tiêu và Hành Động 
 

Mục Tiêu 
Mục Tiêu 

số 
Mô Tả Loại Mục Tiêu 

2 An toàn và Sức khỏe của Học sinh và Nhân viên: Sự an toàn và sức khỏe của học sinh và nhân viên là 
những yếu tố thiết yếu của một môi trường thuận lợi cho việc giảng dạy và học tập. WSD luôn thúc đẩy văn 
hóa sức khỏe tinh thần, an toàn và hạnh phúc tại những nơi cộng đồng giáo dục của chúng tôi phát triển 
mạnh mẽ.         

Mục tiêu rộng 

 

Các ưu tiên cấp tiểu bang được giải quyết theo mục tiêu này. 
 

  X Ưu tiên 1: Cơ bản (Điều kiện học tập)        

X Ưu Tiên 3: Gắn kết của cha mẹ (Sự gắn kết)        

X Ưu tiên 5: Sự tham gia của học sinh (Sự gắn kết)        

X Ưu tiên 6: Môi trường học đường (Sự gắn kết)        
 

 

Giải thích tại sao LEA lại đề ra mục tiêu này. 
 

Các mục tiêu và hành động của LCAP được xây dựng thông qua một quá trình hợp tác, trong đó tất cả các bên liên quan, bao gồm phụ huynh, thành 
viên cộng đồng và nhân viên, đều có cơ hội tham vấn, tư vấn và giúp xây dựng các mục tiêu và hành động của LCAP. Thông qua nỗ lực hợp tác này, 
ELA đã chọn ưu tiên Mục tiêu 2 bởi những lý do sau: 
 
1. WSD sẽ cung cấp nền giáo dục toàn diện cho học sinh: về mặt học thuật, xã hội và cảm xúc, thể hiện qua các chỉ số học thuật, cơ hội lãnh đạo của 
học sinh, dữ liệu về chương trình kỹ năng xã hội và dữ liệu kỷ luật. Tỷ lệ bỏ học cấp trung học cơ sở trung bình là dưới ba học sinh mỗi năm. Tuy nhiên, 
sự kết nối với trường học vẫn tiếp tục là một lĩnh vực đáng quan tâm được xác định dựa trên kết quả Khảo sát trẻ em khỏe mạnh của California.  
 
2. Hiện tại, mỗi cơ sở đều xây dựng một bảng tiêu chí tham gia của phụ huynh hàng năm. Dữ liệu cho thấy cần phải tăng cường việc trao đổi thông tin, 
sự gắn kết và giáo dục với phụ huynh tại tất cả các cơ sở.  
 
3. Việc đi học đều đặn rất quan trọng để nâng cao thành tích học tập của học sinh và duy trì nguồn tài trợ của tiểu bang dành cho Khu học chánh. Tỷ lệ 
chuyên cần hiện tại của Khu Học Chánh là 95.1% (tính đến ngày 3/10/2024) và tỷ lệ Nghỉ Học Thường Xuyên là 17.1% (2022-2023). Tỷ lệ đình chỉ học 
đã giảm bớt trong năm học này. Cần phải liên tục cải thiện tỷ lệ chuyên cần hiện tại đồng thời giảm tỷ lệ đình chỉ học và tỷ lệ nghỉ học thường xuyên.  
 
4. Mục tiêu sẽ giải quyết các Ưu tiên của Tiểu bang sau đây: Ưu tiên 1: Cơ bản (Điều kiện học tập), Ưu tiên 3: Gắn kết của cha mẹ (Sự gắn kết), Ưu tiên 
5: Gắn kết của học sinh (Sự gắn kết), Ưu tiên 6: Môi trường học đường (Sự gắn kết).  
 
5. Hơn 5.000 người trả lời khảo sát đã cho biết rằng họ đánh giá cao và muốn Khu học chánh tài trợ cho các chương trình nhằm cải thiện khả năng trao 
đổi thông tin giữa phụ huynh, học sinh và nhà trường 

• Bao gồm các gia đình trong các quyết định của trường (77% Đồng ý hoặc Hoàn toàn đồng ý) 
• Cung cấp các cơ hội tham gia của cộng đồng và gia đình (80% Đồng ý hoặc Hoàn toàn đồng ý) 
• Trao đổi thông tin với gia đình thông qua nhiều cách (93% Đồng ý hoặc Hoàn toàn đồng ý) 

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/26LCAP/Instructions/26LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/26LCAP/Instructions/26LCAPInstructions.htm#goalDescription
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Đo lường và Báo cáo kết quả 
 

Mã chỉ 
số 

Chỉ số Mức Cơ Sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 
Mục tiêu cho kết quả 

Năm 3 

Chênh Lệch Hiện 
Tại so với Mức Cơ 

Sở 

               
2.1 Gắn kết của phụ huynh 

• Tham gia các 
cuộc họp phụ 
huynh của khu 
học chánh 

DAC & DELAC năm 2023-
2024: 

• Số cuộc họp đã 
tổ chức: 4 

• Số lượng phụ 
huynh tham dự 
trung bình: 18 

 
Bổ sung 

• Tổng số người 
tham dự trung 
bình: 18 

DAC & DELAC năm 
2024-2025: 

• Số cuộc 
họp đã tổ 
chức: 6 

• Số lượng 
phụ huynh 
tham dự 
trung bình: 
14 

• Tổng số 
người 
tham dự 
trung bình: 
28 

DAC & DELAC năm 
2025-2026: 

• Số cuộc 
họp đã tổ 
chức: 7 

• Số lượng 
phụ huynh 
tham dự 
trung bình: 
6 

• Tổng số 
người 
tham dự 
trung bình: 
18 

DAC & DELAC năm 
2026-2027: 

• Số cuộc 
họp đã tổ 
chức: 6 

• Số lượng 
phụ huynh 
tham dự 
trung bình: 
50 

+3 Cuộc Họp 
-12 Số Phụ Huynh 
Tham Dự Trung 
Bình 

2.2 Chuyên cần: 
• Chuyên cần hằng 

ngày tổng thể 

Chuyên cần hằng ngày 
tổng thể năm 2022-2023: 

• Khu Học Chánh: 
93.56% 

• SED: 93.26% 
• EL: 93.41% 
• Thanh Thiếu 

Niên diện Chăm 
Sóc Thay Thế: 
90.57% 

• SWD: 90.51% 
• Người da 

đen/Người Mỹ 
gốc Phi: 87.89% 

• Học sinh gốc 
Tây Ban Nha: 
91.99% 

• Người Đảo Thái 
Bình Dương: 
90.37% 

Tính đến ngày 30 
Tháng Sáu, 2024 - 
Chuyên cần hằng 
ngày tổng thể: 

• Khu Học 
Chánh: 
94.4% 

• SED: 
94.4% 

• EL: 94.3% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 
90.7% 

• SWD: 
92.2% 

• Người da 
đen/Người 
Mỹ gốc 
Phi: 69.7% 

Chuyên Cần Hằng 
Ngày Tổng Thể Năm 
2024-2025: 

• Khu Học 
Chánh: 
95.5% 

• SED: 
95.2% 

• EL: 95.4% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 
92.3% 

• SWD: 
93.8% 

• Người da 
đen/Người 
Mỹ gốc 
Phi: 92.8% 

Chuyên cần hằng 
ngày tổng thể năm 
2025-2026: 

• Khu Học 
Chánh: 
97% 

• SED: 96% 
• EL: 96% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 95% 

• SWD: 95% 
• Người da 

đen/Người 
Mỹ gốc 
Phi: 95% 

• Học sinh 
gốc Tây 
Ban Nha: 
95% 

Chuyên Cần Hằng 
Ngày Tổng Thể 
Khu Học Chánh: 
+1.94% 
SED: +1.94% 
EL: +1.99% 
Diện Chăm Sóc 
Thay Thế: +1.73% 
SWD: +3.29% 
Người da đen/Người 
Mỹ gốc Phi: +4.91% 
Học sinh gốc Tây 
Ban Nha: -2.31% 
Người Đảo Thái 
Bình Dương: -1.43% 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/26LCAP/Instructions/26LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Mã chỉ 
số 

Chỉ số Mức Cơ Sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 
Mục tiêu cho kết quả 

Năm 3 

Chênh Lệch Hiện 
Tại so với Mức Cơ 

Sở 

               
• Học sinh 

gốc Tây 
Ban Nha: 
93.0% 

• Người Đảo 
Thái Bình 
Dương: 
88.0% 

• Học sinh 
gốc Tây 
Ban Nha: 
94.3% 

• Người Đảo 
Thái Bình 
Dương: 
91.8% 

• Người Đảo 
Thái Bình 
Dương: 
95% 

2.3 Chuyên cần: 
• Nghỉ Học Thường 

Xuyên 

Nghỉ Học Thường Xuyên 
năm 2022-2023: 

• Khu Học Chánh: 
17.1% 

• SED: 19.5% 
• EL: 19.1% 
• Thanh Thiếu 

Niên diện Chăm 
Sóc Thay Thế: 
17.6% 

• SWD: 30.9% 
• Người da 

đen/Người Mỹ 
gốc Phi: 44.9% 

• Học sinh gốc 
Tây Ban Nha: 
24.3% 

• Người Đảo Thái 
Bình Dương: 
38% 

Tính đến ngày 30 
Tháng Sáu, 2024 - 
Nghỉ Học Thường 
Xuyên: 

• Khu Học 
Chánh: 
11.4% 

• SED: 
13.2% 

• EL: 11.0% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 
35.2% 

• SWD: 
19.8% 

• Người da 
đen/Người 
Mỹ gốc 
Phi: 38.8% 

• Học sinh 
gốc Tây 
Ban Nha: 
15.6% 

• Người Đảo 
Thái Bình 
Dương: 
31.3% 

Nghỉ Học Thường 
Xuyên Năm 2024-
2025 

• Khu Học 
Chánh: 
10.9% 

• SED: 
12.7% 

• EL: 10.8% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 
27.9% 

• SWD: 
18.7% 

• Người da 
đen/Người 
Mỹ gốc 
Phi: 14.3% 

• Học sinh 
gốc Tây 
Ban Nha: 
15.6% 

• Người Đảo 
Thái Bình 
Dương: 
39.1% 

Nghỉ Học Thường 
Xuyên năm 2025-
2026: 

• Khu Học 
Chánh: 
5% 

• SED: 10% 
• EL: 10% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 10% 

• SWD: 15% 
• Người da 

đen/Người 
Mỹ gốc 
Phi: 20% 

• Học sinh 
gốc Tây 
Ban Nha: 
10% 

• Người Đảo 
Thái Bình 
Dương: 
15% 

Nghỉ Học Thường 
Xuyên 
Khu Học Chánh: -
6.2% 
SED: -6.8% 
EL: -8,3% 
Thanh Thiếu Niên 
diện Chăm Sóc 
Thay Thế: +10.3% 
SWD: -12.2% 
Người da đen/Người 
Mỹ gốc Phi: -30.6% 
Học sinh gốc Tây 
Ban Nha: -8.7% 
Người Đảo Thái 
Bình Dương: -1.1% 
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Mã chỉ 
số 

Chỉ số Mức Cơ Sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 
Mục tiêu cho kết quả 

Năm 3 

Chênh Lệch Hiện 
Tại so với Mức Cơ 

Sở 

               
2.4 Kỷ luật: 

• Tỷ Lệ Đình Chỉ 
Học 

Tỷ Lệ Đình Chỉ Học năm 
2022-2023 

• Khu Học Chánh: 
3.4% 

• SED: 4% 
• EL: 3.7% 
• Thanh Thiếu 

Niên diện Chăm 
Sóc Thay Thế: 
13.6% 

• SWD: 5.7% 
• Người da 

đen/Người Mỹ 
gốc Phi: 11.4% 

Tính đến 30 Tháng 
Sáu, 2024 - Tỷ Lệ 
Đình Chỉ Học 

• Khu Học 
Chánh: 
2.2% 

• SED: 2.6% 
• EL: 2.4% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 6.8% 

• SWD: 4.7% 
• Người da 

đen/Người 
Mỹ gốc 
Phi: 9.1% 

Tỷ Lệ Đình Chỉ Học 
Năm 2024-2025 
Khu Học Chánh: 
2.1% 

• SED: 2.4% 
• EL: 2.6% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 7.9% 

• SWD: 4.0% 
• Người da 

đen/Người 
Mỹ gốc 
Phi: 10,6% 

Tỷ Lệ Đình Chỉ Học 
năm 2025-2026: 

• Khu Học 
Chánh: 
2% 

• SED: 2% 
• EL: 2% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 2% 

• SWD: 3% 
• Người da 

đen/Người 
Mỹ gốc 
Phi: 3% 

Tỷ Lệ Đình Chỉ Học 
Khu Học Chánh: -
1.3% 
SED: -1.6% 
EL: -1.1% 
Thanh Thiếu Niên 
diện Chăm Sóc 
Thay Thế: -5.7% 
SWD: -1.7% 
Người da đen/Người 
Mỹ gốc Phi: -0.8% 

2.5 Kỷ luật: 
• Tỷ lệ đuổi học 

Tỷ lệ đuổi học năm 2022-
2023: 

• Khu Học Chánh: 
0% 

• SED: 0% 
• EL: 0% 
• Thanh Thiếu 

Niên diện Chăm 
Sóc Thay Thế: 
0% 

• SWD: 0% 
• Người da 

đen/Người Mỹ 
gốc Phi: 0% 

Tính đến ngày 30 
Tháng Sáu, 2024 - 
Tỷ lệ đuổi học: 

• Khu Học 
Chánh: 
0% 

• SED: 0% 
• EL: 0% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 0% 

• SWD: 0% 
• Người da 

đen/Người 
Mỹ gốc 
Phi: 0% 

Tỷ Lệ Đuổi Học Năm 
2024-2025 
Khu Học Chánh: 0% 

• SED: 0% 
• EL: 0% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 0% 

• SWD: 0% 
• Người da 

đen/Người 
Mỹ gốc 
Phi: 0 % 

Tỷ lệ đuổi học năm 
2025-2026: 

• Khu Học 
Chánh: 
0% 

• SED: 0% 
• EL: 0% 
• Thanh 

Thiếu Niên 
diện Chăm 
Sóc Thay 
Thế: 0% 

• SWD: 0% 
• Người da 

đen/Người 
Mỹ gốc 
Phi: 0% 

0 

2.6 Tham gia Khảo sát Môi 
trường học đường        

Tham gia Khảo sát Môi 
trường học đường năm 
2023-2024 

Tham gia Khảo sát 
Môi trường học 

Tham Gia Khảo Sát 
Môi Trường Học 

Tham gia Khảo sát 
Môi trường học 

Học sinh: +1,059 
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Mã chỉ 
số 

Chỉ số Mức Cơ Sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 
Mục tiêu cho kết quả 

Năm 3 

Chênh Lệch Hiện 
Tại so với Mức Cơ 

Sở 

               
• Nhân viên: 546 
• Học sinh: 1235 
• Phụ huynh: 746 

 
Sửa đổi - Xóa bỏ sự tham 
gia của nhân viên và phụ 
huynh. Xem giải thích bên 
dưới. 

đường năm 2024-
2025 

• Học sinh: 
2256 

Đường Năm 2025-
2026 

• Học sinh: 
2294 

đường năm 2026-
2027 

• Nhân viên: 
700 

• Học sinh: 
1500 

• Phụ huynh: 
1500 

 
Sửa đổi - Xóa bỏ sự 
tham gia của nhân 
viên và phụ huynh. 
Xem giải thích bên 
dưới. 

2.7 •Tỷ lệ bỏ học lớp 8        Tỷ lệ bỏ học lớp 8 năm 
2023-2024 

• 0% 

Tính đến ngày 30 
Tháng Sáu, 2024 - 
Tỷ lệ bỏ học lớp 8 

• 0% 

Tỷ Lệ Bỏ Học Lớp 8 
Năm 2024-2025 

• 0% 

Tỷ lệ bỏ học lớp 8 
năm 2026-2027 

• 0% 

0 

 

Phân Tích Mục Tiêu [2025-26] 
Phân tích về việc mục tiêu này đã được thực hiện như thế nào trong năm trước. 
Mô tả về quá trình thực hiện chung, bao gồm mọi khác biệt đáng kể giữa các hành động đã lên kế hoạch và việc triển khai thực tế các hành động này, 
cũng như mọi thách thức và thành công có liên quan trong quá trình thực hiện. 
 

Trong Năm 2, WSD tiếp tục đạt được những tiến bộ đáng kể trong các lĩnh vực gắn kết phụ huynh, chuyên cần, kỷ luật và sức khỏe học sinh. Sự gắn kết 
của phụ huynh thông qua DAC và DELAC vẫn được duy trì ổn định. Quyết định được đưa ra vào cuối Năm 1 để tách DAC và DELAC thành hai cuộc họp 
riêng biệt đã cho phép chúng tôi kết nối với nhiều phụ huynh hơn, mang đến cho họ những cơ hội chuyên sâu hơn để tham gia và đưa ra phản hồi. Tỷ lệ 
tham dự tổng thể trung bình tại các cuộc họp này vẫn tiếp tục tăng, phản ánh tác động tích cực của việc có các đầu mối liên lạc cộng đồng hiện diện để 
hỗ trợ các gia đình tại cả hai cuộc họp và giúp các bậc phụ huynh cảm thấy được chào đón cũng như được cung cấp đầy đủ thông tin. 
 
Tỷ lệ chuyên cần hằng ngày đã cải thiện ở tất cả các nhóm học sinh trong Năm 2, với tỷ lệ chuyên cần trên toàn khu học chánh đạt 95.5% (tăng gần hai 
điểm phần trăm so với mức cơ sở là 93.56%). Những tiến bộ đáng kể đã đạt được ở nhóm học sinh Người Da Đen/Người Mỹ Gốc Phi (+4.91%) và Học 
Sinh Khuyết Tật (+3.29%), phản ánh hiệu quả bền vững của các chiến dịch chuyên cần, quy trình SART và SARB, cùng mối quan hệ chặt chẽ mà các 
hiệu trưởng tại cơ sở nhà trường duy trì với các gia đình. Mặc dù tất cả các nhóm đều có sự tiến bộ, học sinh thuộc nhóm Người Đảo Thái Bình Dương, 
với tỷ lệ 91.8%, vẫn thấp hơn mức trung bình của khu học chánh và sẽ tiếp tục là trọng tâm trong Năm 3. 
 
Tình trạng nghỉ học thường xuyên đã cho thấy sự cải thiện đáng kể ở hầu hết các nhóm phụ, với tỷ lệ trên toàn khu học chánh giảm từ 17.1% xuống 
10.9% (giảm 6.2% so với mức cơ sở). Sự cải thiện đáng kể nhất thuộc về nhóm học sinh Da Đen/Mỹ gốc Phi, với tỷ lệ nghỉ học thường xuyên giảm 
30.6%, một kết quả vượt trội phản ánh tác động từ các biện pháp tiếp cận và can thiệp nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, tỷ lệ nghỉ học thường xuyêncủa thanh 
thiếu niên diện Chăm Sóc Thay Thế đã tăng 10.3% so với mức cơ sở, lên đến 27.9%. Đây vẫn là một vấn đề đáng quan ngại. Khu học chánh đang tích 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/26LCAP/Instructions/26LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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cực tận dụng chương trình Hỗ Trợ Có Phân Hóa và đã thực hiện phân tích nguyên nhân gốc rễ, dẫn đến việc tuyển dụng Giám Đốc Phát Triển Toàn 
Diện Trẻ Em, Gắn Kết Gia Đình và Cộng Đồng. Chúng tôi rất mong đợi kết quả vào cuối năm học 25-26, vì các xu hướng dữ liệu hiện tại cho thấy tỷ lệ 
chuyên cần tăng lên và tỷ lệ nghỉ học thường xuyên giảm xuống. 
 
Tỷ lệ đình chỉ học giảm ở tất cả các nhóm học sinh trong Năm 2, với tỷ lệ toàn khu học chánh giảm xuống còn 2.1% (giảm 1.3% so với mức cơ sở). Các 
kết quả này phản ánh tính hiệu quả liên tục của chương trình PBIS của chúng tôi và việc sử dụng các phương thức kỷ luật thay thế trên tất cả các cơ sở 
nhà trường. Tỷ lệ đình chỉ học của Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế đã chứng kiến mức giảm lớn nhất, thấp hơn 5.7 điểm phần trăm so với 
mức cơ sở, mặc dù nhóm nhỏ này vẫn tiếp tục duy trì tỷ lệ đình chỉ học cao nhất trong toàn khu học chánh ở mức 7.9% và sẽ vẫn là trọng tâm ưu tiên. 
Khu học chánh cũng duy trì tỷ lệ đuổi học bằng không trong năm thứ hai liên tiếp và tỷ lệ bỏ học lớp 8 vẫn ở mức bằng không, phản ánh sự vững mạnh 
của các hệ thống hỗ trợ học sinh và những nỗ lực gắn kết trường học của chúng tôi. 
 
Số lượng học sinh tham gia Khảo Sát Môi Trường Học Đường đã tăng lên 2,294 trong Năm 2, mức tăng là 1,059 học sinh so với số liệu cơ sở là 1,235, 
cho thấy ngày càng có nhiều học sinh tích cực chia sẻ quan điểm của mình về sự an toàn, hạnh phúc và văn hóa học đường. Dữ liệu này tiếp tục là một 
công cụ có giá trị trong việc định hình các chương trình và biện pháp can thiệp nhằm hỗ trợ sự thành công của học sinh và thúc đẩy môi trường học 
đường tích cực trên toàn học khu. 
 
Tất cả các hành động sẽ được triển khai thành công và chúng tôi không gặp phải thách thức nào.       

 
Giải thích về sự khác biệt đáng kể giữa Chi Tiêu Đã Lập Ngân Sách và Chi Tiêu Thực Tế Ước Tính và/hoặc Tỷ Lệ Phần Trăm Dịch Vụ Được Cải Thiện 
Theo Kế Hoạch và Tỷ Lệ Phần Trăm Dịch Vụ Được Cải Thiện Thực Tế Ước Tính. 
 

Khu Học Chánh Westminster không có những khoản khác biệt quá lớn giữa chi tiêu theo ngân sách và chi tiêu thực tế ước tính. Những 
khác biệt nhỏ này là do có sẵn các quỹ thực hiện một lần thay thế cho các khoản chi đã được dự trù ngân sách LCFF. Ngoài ra, do 
các thách thức, một phần kinh phí được phân bổ đã không được sử dụng hết, vì vậy một số khoản chi thực tế ước tính có thể thấp hơn một chút so với 
các khoản chi đã được dự toán.       

 
Bản mô tả về tính hiệu quả hoặc không hiệu quả của các hành động cụ thể cho đến nay trong việc đạt được tiến triển hướng tới mục tiêu. 
 

Hành Động 2.1, Đa Dạng, Công Bằng và Hòa Nhập, thiết lập các điều kiện nền tảng hỗ trợ những kết quả tích cực trên tất cả các chỉ số của Mục Tiêu 2. 
Bằng cách cung cấp một lộ trình toàn diện các chương trình hòa nhập, thúc đẩy các kết nối cộng đồng và cung cấp chương trình phát triển chuyên môn 
cho đội ngũ nhà giáo, khu học chánh tạo ra môi trường học đường thân thiện và công bằng, được phản ánh qua tỷ lệ tham gia Khảo Sát Môi Trường Học 
Đường ngày càng tăng (Chỉ Số 2.6). Khi học sinh và các gia đình cảm thấy được thấu hiểu, tôn trọng và hòa nhập, các em sẽ có nhiều khả năng đi học 
chuyên cần, trao đổi với nhân viên nhà trường và duy trì kết nối với cộng đồng trường học của mình; tất cả các yếu tố này đều đan xen trong các Chỉ Số 
2.2, 2.3 và 2.7. 
 
Hành Động 2.2, Hỗ Trợ Xã Hội và Cảm Xúc, sẽ liên kết trực tiếp nhất với các chỉ số về kỷ luật và môi trường học đường. Việc triển khai PBIS trên toàn 
học khu, kết hợp với các cố vấn toàn thời gian tại mỗi cơ sở trường học nhằm cung cấp hỗ trợ cá nhân và nhóm, các can thiệp hành vi dựa trên dữ liệu, 
và chương trình SEL theo bậc, là yếu tố then chốt giúp làm giảm số vụ đình chỉ học được ghi nhận ở Chỉ Số 2.4. Với tỷ lệ đình chỉ học trên toàn học khu 
giảm xuống còn 2.1% trong Năm 2 (giảm 1.3% so với mức cơ sở) và mọi nhóm nhỏ đều cho thấy sự cải thiện, phương pháp tiếp cận có hệ thống và có 
thể đo lường được lồng ghép trong hành động này đang mang lại những kết quả rõ ràng. Tỷ lệ không bị đuổi học được duy trì trong Chỉ Số 2.5 khẳng 
định thêm rằng học sinh đang nhận được sự hỗ trợ về hành vi cần thiết trước khi các tình huống trở nên nghiêm trọng. Ngoài ra, bằng cách ghi nhận và 
khen thưởng các hành vi tích cực cũng như xây dựng các kỹ năng xã hội và cảm xúc cho học sinh, hành động này góp phần giúp học sinh cảm thấy an 
toàn và sẵn sàng đến trường. 
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Hành Động 2.3, Hỗ Trợ Gia Đình, thúc đẩy trực tiếp các kết quả về sự gắn kết của cha/mẹ được đo lường ở Chỉ Số 2.1. Bằng việc mở rộng các cơ hội 
giáo dục cho phụ huynh và bảo đảm mọi thông tin liên lạc đều được cung cấp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của các gia đình (đặc biệt chú trọng đến các gia 
đình thuộc diện SED, EL và thanh thiếu niên diện chăm sóc thay thế), khu học chánh đã tăng cường sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường. Sự hiện 
diện của các đầu mối liên lạc cộng đồng, đóng vai trò là cầu nối tin cậy giữa khu học chánh và các gia đình Học Viên Học Tiếng Anh, cũng góp phần vào 
sự gia tăng tỷ lệ bình quân tham dự vào các cuộc họp nói chung. 
Hành Động 2.4, An Toàn, hỗ trợ trực tiếp cho các kết quả về kỷ luật trong Chỉ Số 2.4 và 2.5, cũng như dữ liệu về môi trường học đường được ghi nhận 
trong Chỉ Số 2.6. Thông qua việc duy trì các hệ thống an toàn đồng bộ tại tất cả các cơ sở, triển khai Viên Chức Nguồn Lực Học Đường để hỗ trợ công 
tác lập kế hoạch và ứng phó an toàn, cùng việc cung cấp chương trình phát triển chuyên môn về chuẩn bị ứng phó thảm họa và quản lý hành vi, khu học 
chánh tạo ra một môi trường an toàn, cho phép học sinh tập trung vào học tập và nhân viên tập trung vào công tác giảng dạy. Việc đầu tư bền vững vào 
Giám Sát Viên Giờ Ăn Trưa và công tác thường xuyên của Ủy Ban An Toàn Trường Học bảo đảm rằng vấn đề an toàn không chỉ mang tính ứng phó mà 
còn chủ động, phản ánh qua việc tỷ lệ đình chỉ học tiếp tục giảm ở mọi nhóm nhỏ và duy trì tỷ lệ đuổi học ở mức 0. Các trường nơi học sinh cảm thấy an 
toàn cũng là những trường học mà ở đó học sinh đi học đầy đủ — điều này trở thành một yếu tố hỗ trợ cho sự cải thiện tỷ lệ chuyên cần được phản ánh 
trong Chỉ Số 2.2. 
 
Hành Động 2.5, Chuyên Cần, là yếu tố thúc đẩy trực tiếp nhất đối với các kết quả đo lường trong Chỉ Số 2.2 và 2.3. Cách tiếp cận chủ động, đa tầng của 
Khu Học Chánh nhằm thúc đẩy chuyên cần hằng ngày, bao gồm các chiến dịch trên toàn học khu, các chương trình khuyến khích chuyên cần tại từng 
trường, các cuộc họp SART, SARB với Biện Lý Quận, Học Viện Thứ Bảy và sự kết nối từ các nhân viên liên lạc cộng đồng, đã tạo ra những cải thiện có 
thể đo lường được ở mọi nhóm học sinh trong Năm 2. Ngoài các chương trình này, học khu còn trao tặng cúp và bổ sung kinh phí cho những cơ sở có tỷ 
lệ chuyên cần tăng cao, đây là một yếu tố tạo động lực bổ sung cho học sinh và đội ngũ nhân viên. Tình trạng nghỉ học thường xuyên của thanh thiếu 
niên diện chăm sóc thay thế vẫn là một lĩnh vực đáng quan ngại với tỷ lệ 27.9%, và khu học chánh đang tích cực phối hợp bằng chương trình Hỗ Trợ Có 
Phân Hóa để hỗ trợ và tập trung các nỗ lực của chúng tôi vào những lĩnh vực này. 
 
Hành động 2.6, Dịch Vụ Dinh Dưỡng, hỗ trợ các kết quả về chuyên cần và sức khỏe trong Chỉ Số 2.2 và 2.3 bằng cách giải quyết tình trạng mất an ninh 
lương thực, đây là một trong những rào cản cơ bản nhất đối với việc tham gia học tập hằng ngày tại trường. Bằng cách cung cấp bữa sáng và bữa trưa 
miễn phí cho tất cả học sinh, WSD đảm bảo rằng các em đến lớp với tinh thần sẵn sàng học tập ngay từ đầu mỗi ngày và được cung cấp đầy đủ dinh 
dưỡng trong suốt cả ngày. Việc mở rộng các dịch vụ sử dụng nguồn vốn từ Chương Trình Tài Trợ Cơ Sở Hạ Tầng và Đào Tạo Nhà Bếp đã củng cố 
vững chắc hơn nền tảng này, đồng thời việc tuân thủ đầy đủ và liên tục các quy định của USDA và CDE tại khu học bảo đảm rằng những hỗ trợ này luôn 
đáng tin cậy và dễ dàng tiếp cận đối với mọi học sinh tại mọi cơ sở trường học.         

 
Mô tả mọi thay đổi đã được thực hiện với mục tiêu, chỉ số, kết quả mục tiêu hoặc hành động đã lên kế hoạch cho năm tới, dựa trên kết quả nhìn nhận lại 
các hoạt động thực tiễn trước đó. 
 

Các mục tiêu, chỉ số, kết quả kỳ vọng và các hành động hiện tại sẽ được giữ nguyên cho năm học 26-27 vì không cần thực hiện những thay đổi đáng kể 
đối với cấu trúc của Mục Tiêu 2, ngoại trừ một số điều chỉnh nhỏ. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và phát huy những thành quả tốt đẹp mà chúng ta đã đạt 
được trong năm thứ hai của chu kỳ LCAP này.         

 

Quý vị có thể tìm thấy báo cáo về Tổng Chi Tiêu Thực Tế Ước Tính cho các hoạt động của năm ngoái trong Bảng Cập Nhật Thường Niên. Quý vị 
có thể tìm thấy báo cáo về Tỷ Lệ Phần Trăm Thực Tế Ước Tính của Các Dịch Vụ Được Cải Thiện cho các hành động năm ngoái trong Bảng Cập 
Nhật Thường Niên về Các Hành Động Đóng Góp. 
 

Hành Động 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/26LCAP/Instructions/26LCAPInstructions.htm#actions
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2.1 Đa dạng, Công bằng 

và Hòa nhập        
Lồng ghép tầm quan trọng của tính đa dạng, công bằng và hòa nhập vào mọi 
khía cạnh của đời sống học đường để thúc đẩy sự tôn trọng và chấp nhận. 
a) Tiếp tục cung cấp đầy đủ các chương trình và dịch vụ trong môi trường giáo 
dục hòa nhập 
b) Thúc đẩy các sáng kiến về đa dạng, công bằng và hòa nhập tại tất cả các cơ 
sở trường học 
c) Xây dựng mối liên kết với cộng đồng địa phương nhằm thúc đẩy sự đa dạng 
và hòa nhập. 
d) Thúc đẩy các cơ hội phát triển chuyên môn cho các nhà giáo dục để họ luôn 
được cập nhật về tính đa dạng, công bằng và hòa nhập. 
 
 

$174,460.00 Không      
X 
 

2.2 Hỗ trợ về mặt tình cảm 
xã hội        

Triển khai một phương pháp tiếp cận có hệ thống và đo lường được để bảo đảm 
học sinh và nhân viên được hỗ trợ về mặt xã hội, cảm xúc và hành vi trong tất cả 
các môi trường học đường. 
a) Dịch vụ cố vấn tại trường trên toàn khu học chánh 
b) Cung cấp quyền tiếp cận với các cố vấn học đường có trình độ, những người 
có thể tư vấn cá nhân và tư vấn tập thể cho học sinh. 
c) Sử dụng cách tiếp cận dựa trên dữ liệu để đánh giá và giải quyết các vấn đề 
về hành vi. 
d) Công nhận và khen thưởng những học sinh thể hiện các đặc điểm hành vi tích 
cực, đặc biệt là các học sinh có Hoàn Cảnh Kinh Tế Xã Hội Khó Khăn (SED), Học 
Viên Tiếng Anh (EL) và Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế (FY). 
(e) Triển khai chương trình giảng dạy về học tập xã hội và cảm xúc (SEL) trên 
toàn khu học chánh cùng với các can thiệp SEL theo nhiều cấp độ. 
f) Lồng ghép các chương trình SEL dựa trên bằng chứng vào chương trình giảng 
dạy để dạy cho học sinh các kỹ năng sống thiết yếu như nhận thức về bản thân, 
tự quản lý, nhận thức xã hội, mối quan hệ và ra quyết định có trách nhiệm. 
g) Cung cấp đào tạo liên tục cho các nhà giáo dục về việc hiểu rõ và thực hiện 
các chiến lược học tập về xã hội-cảm xúc. 
h) Thực hiện đánh giá để đo lường môi trường học đường chung và xác định các 
lĩnh vực cần cải thiện. 
 
 

$3,613,415.00 Có     
X 
 

2.3 Hỗ trợ gia đình        Nâng cao nhận thức và hướng dẫn gia đình về các nguồn lực sẵn có và tận dụng 
các chiến lược để đáp ứng nhu cầu cơ bản của từng học sinh. 
a) Tiếp tục cung cấp và mở rộng các cơ hội giáo dục cho phụ huynh. 
b) Tổ chức và tiến hành Hội nghị phụ huynh toàn khu học chánh. 

$264,835.00 Có     
X 
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c) Tiếp tục cung cấp thông tin liên lạc bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của các gia đình; 
đặc biệt hướng đến học sinh có Hoàn Cảnh Kinh Tế Xã Hội Khó Khăn (SED), 
Học Viên Tiếng Anh (EL) và Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế (FY). 
 
 

2.4 An Toàn        Bảo đảm an toàn liên tục cho học sinh và nhân viên bằng các hệ thống toàn diện 
và nhất quán trên toàn khu học chánh cùng các quy trình cập nhật. 
a) Duy trì tập trung vào vấn đề an toàn trường học. 
b) Phân tích và thực hiện các khuyến cáo về an toàn cơ sở/thiết bị. 
c) Tiếp tục cung cấp các nguồn lực và phát triển chuyên môn liên quan đến công 
tác phòng ngừa thảm họa và quản lý hành vi của học sinh. 
d) Viên chức Nguồn lực học đường để hỗ trợ các trường 
e) Trợ Lý Giám Sát Khu Học Xá hỗ trợ các trường học 
f) WSD có một nhóm nhỏ (Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế) đang có 
chỉ báo màu đỏ vì tỷ lệ đình chỉ học. Ngoài ra, các trường sau đây có ít nhất một 
nhóm nhỏ đã có chỉ báo màu đỏ:  Trường trung học cơ sở Clegg (SWD), Stacey 
(EL và Thanh thiếu niên vô gia cư), Trường trung học cơ sở Johnson (Toàn 
trường, EL, SED, SWD, Người gốc Tây Ban Nha và Người da trắng) và Warner 
MS (EL). WSD sẽ thực hiện các chiến lược nhằm giảm tỷ lệ đình chỉ học trên 
toàn khu học chánh và tập trung nỗ lực hỗ trợ các trường cụ thể có các nhóm học 
sinh có nguy cơ: Học Viên Tiếng Anh, Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay 
Thế, Thanh thiếu niên vô gia cư, Học sinh có hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn, 
Học Sinh Khuyết Tật, Người gốc Tây Ban Nha và Người Mỹ gốc Phi. 
 
 

$3,129,052.00 Không      
X 
 

2.5 Chuyên cần        Tạo ra môi trường thúc đẩy việc đi học hằng ngày, nuôi dưỡng ý thức gắn kết và 
bảo đảm mọi học sinh đều cảm thấy có động lực và được ủng hộ để đi học 
thường xuyên thông qua các biện pháp chủ động, hợp tác với gia đình cũng như 
các biện pháp can thiệp có mục tiêu. 
a) Thúc đẩy chuyên cần tích cực của học sinh trên toàn khu học chánh. 
b) Duy trì Chương trình Giảm tỷ lệ trốn học của Khu học chánh. 
c) Mở rộng chương trình chuyên cần Học viện Thứ Bảy. 
d) Duy trì các chương trình Đội ngũ đánh giá chuyên cần học sinh (SART) và Hội 
đồng đánh giá chuyên cần học sinh (SARB). 
e) Phát triển chuyên môn để hỗ trợ các chương trình chuyên cần tích cực, đặc 
biệt hướng đến các học sinh có Hoàn Cảnh Kinh Tế Xã Hội Khó Khăn (SED), 
Học Viên Tiếng Anh (EL) và Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế (FY). 
f) Đầu mối liên lạc cộng đồng sẽ hỗ trợ và theo dõi về chuyên cần cho phụ huynh. 
g) Một số nhóm nhỏ WSD được đánh dấu màu đỏ vì tình trạng nghỉ học thường 
xuyên (SWD, người Mỹ gốc Phi và học sinh gốc Tây Ban Nha). Ngoài ra, một số 

$261,445.00 Có     
X 
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trường WSD đang có ít nhất một nhóm nhỏ nhận được chỉ báo màu đỏ: Trường 
tiểu học Clegg (SWD), Trường tiểu học Anderson (Toàn trường, SED, SWD, 
người gốc Tây Ban Nha), Trường tiểu học DeMille (Người gốc Tây Ban Nha), 
Trường tiểu học Eastwood (Toàn trường, EL, SED, SWD, Người gốc Tây Ban 
Nha, Người da trắng), Trường trung học phổ thông Stacey (Thanh thiếu niên vô 
gia cư, Người gốc Tây Ban Nha), Trường tiểu học Hayden (EL, Thanh thiếu niên 
vô gia cư, SED, SWD, Người châu Á), Trường trung học cơ sở Johnson (Toàn 
trường, EL, SED, SWD, người gốc Tây Ban Nha), Trường tiểu học Meairs (Toàn 
trường, EL, SED, SWD, Người gốc Tây Ban Nha), Trường tiểu học Schmitt (Toàn 
trường, EL, Thanh thiếu niên vô gia cư, SED, SWD, Người gốc Tây Ban Nha), 
Trường trung học cơ sở Warner (SWD, Người gốc Tây Ban Nha), Trường tiểu 
học Webber (Toàn trường, EL, Thanh thiếu niên vô gia cư, SED, SWD, Người 
gốc Tây Ban Nha). WSD sẽ thực hiện các chiến lược để cải thiện tình trạng nghỉ 
học thường xuyên trên toàn khu học chánh và tập trung nỗ lực vào việc hỗ trợ 
các nhóm học sinh có nguy cơ: Học Viên Tiếng Anh, Thanh Thiếu Niên diện 
Chăm Sóc Thay Thế, Thanh thiếu niên vô gia cư, Học sinh có hoàn cảnh kinh tế 
xã hội khó khăn, Học Sinh Khuyết Tật, Người gốc Tây Ban Nha và Người Mỹ gốc 
Phi. 
 
Hành động này sẽ hỗ trợ trực tiếp nhu cầu của Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc 
Thay Thế thông qua Hỗ Trợ Có Phân Hóa. 
 
 

2.6 Dịch vụ dinh dưỡng        Đảm bảo dịch vụ Nhà ăn tự phục vụ cung cấp cho học sinh các lựa chọn tươi 
ngon và bổ dưỡng, tuân thủ hoặc vượt mức Hướng dẫn của Tiểu bang và Liên 
bang hiện hành. 
a) Bảo đảm học sinh được nuôi dưỡng và sẵn sàng học tập trên lớp. 
b) Cung cấp bữa sáng và bữa trưa miễn phí cho học sinh. 
c) Tăng cường giáo dục dinh dưỡng cho học sinh để xây dựng các thói quen lành 
mạnh. 
d) Duy trì hoạt động tuân thủ đầy đủ quy định của Chương trình Dinh dưỡng học 
đường USDA/CDE. 
 
Các nguồn quỹ ở đây bao gồm quỹ 13. 
 
 

$9,793,495.00 Không      
X 
 

 



Kế Hoạch Tự Chủ và Trách Nhiệm Giải Trình của Địa Phương Năm 2026-27 dành cho Khu Học Chánh Westminster Trang 47 / 123 

Mục Tiêu và Hành Động 
 

Mục Tiêu 
Mục Tiêu 

số 
Mô Tả Loại Mục Tiêu 

3 Khả năng tài chính và Tình hình hoạt động tổ chức: Chúng tôi bảo đảm cộng đồng luôn tin tưởng bằng cách 
cung cấp các dịch vụ và hệ thống chất lượng cao, sử dụng nguồn lực hiệu quả và công bằng. WSD cam kết 
bảo đảm quản lý hiệu quả các nguồn lực về con người và tài chính nhằm hỗ trợ hành trình giáo dục của mỗi 
học sinh.         

Mục tiêu Duy trì tiến bộ 

 

Các ưu tiên của tiểu bang được giải quyết theo mục tiêu này. 
 

  X Ưu tiên 1: Cơ bản (Điều kiện học tập)        
 

 

Giải thích tại sao LEA lại đề ra mục tiêu này. 
 

Các mục tiêu và hành động của LCAP được xây dựng thông qua một quá trình hợp tác, trong đó tất cả các bên liên quan, bao gồm phụ huynh, thành 
viên cộng đồng và nhân viên, đều có cơ hội tham vấn, tư vấn và giúp xây dựng các mục tiêu và hành động của LCAP. Thông qua nỗ lực hợp tác này, 
ELA đã chọn ưu tiên Mục tiêu 3 bởi những lý do sau: 
 
1. Khu học chánh phải duy trì một khoản dự trữ thích hợp để bảo vệ trước những thay đổi lớn về nguồn tài trợ của tiểu bang dựa trên biến động của 
nguồn kinh phí giáo dục của tiểu bang trong thập niên vừa qua. Khu học chánh sẽ tăng mức dự trữ hàng năm để tiếp tục vượt mức tối thiểu của tiểu 
bang. 
 
2. Cần phải xem xét hàng năm tất cả các nguồn lực của Khu học chánh và các khoản chi tiêu liên tục để cung cấp các chương trình giáo dục và hỗ trợ 
tốt nhất. Các báo cáo hiện tại của Williams không cho thấy có phát hiện tiêu cực nào về cơ sở vật chất hoặc tài liệu giảng dạy. 
 
3. Mục tiêu sẽ giải quyết Ưu tiên 1 của Tiểu bang: Cơ bản (Điều kiện học tập) và Ưu tiên tại địa phương: Tính ổn định về tài chính.         

 

Đo lường và Báo cáo kết quả 
 

Mã chỉ 
số 

Chỉ số Mức Cơ Sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 
Mục tiêu cho kết quả 

Năm 3 

Chênh Lệch Hiện 
Tại so với Mức Cơ 

Sở 

               
3.1 Báo Cáo Trách Nhiệm Giải 

Trình của Trường Học với 
Công cụ kiểm tra cơ sở - 
tất cả các trường        

SARC năm 2023-2024 
• 100% trường 

học đã hoàn 
thành, có bản 
dịch cần thiết 

• Công cụ kiểm tra 
cơ sở: Tất cả 
trường học ở 

SARC năm 2024-
2025 

• 100% 
trường 
học đã 
hoàn 
thành, có 
bản dịch 
cần thiết 

SARC năm 2025-
2026 

• 100% 
trường 
học đã 
hoàn 
thành, có 
bản dịch 
cần thiết 

SARC năm 2026-
2027 

• 100% 
trường 
học đã 
hoàn 
thành, có 
bản dịch 
cần thiết 

0% 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/26LCAP/Instructions/26LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/26LCAP/Instructions/26LCAPInstructions.htm#goalDescription
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Mã chỉ 
số 

Chỉ số Mức Cơ Sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 
Mục tiêu cho kết quả 

Năm 3 

Chênh Lệch Hiện 
Tại so với Mức Cơ 

Sở 

               
tình trạng tuyệt 
vời 

 
Điều chỉnh theo mức cơ 
sở - Công cụ kiểm tra cơ 
sở vật chất: Tất cả trường 
học ở tình trạng tốt 
 
Điều chỉnh theo mức cơ 
sở - Công cụ kiểm tra cơ 
sở vật chất: Tất cả các cơ 
sở đều trong tình trạng 
bảo trì tốt 

• Công cụ 
kiểm tra 
cơ sở: Tất 
cả trường 
học ở tình 
trạng tốt 

• Công cụ 
kiểm tra 
cơ sở: Tất 
cả các cơ 
sở đều 
trong tình 
trạng bảo 
trì tốt 

• Công cụ 
kiểm tra 
cơ sở: Tất 
cả trường 
học ở tình 
trạng tuyệt 
vời 

 
Điều chỉnh theo Kết 
quả năm 3 - Công 
cụ kiểm tra cơ sở 
vật chất: Tất cả 
trường học ở tình 
trạng tốt 

3.2 Báo cáo Williams thường 
niên 

• Phát hiện chung 
• Tỷ lệ phần trăm 

học sinh có 
quyền tiếp cận 
các tài liệu giảng 
dạy phù hợp với 
tiêu chuẩn 

Báo cáo Williams năm 
2023-2024: 

• Không có phát 
hiện nào 

 
Tỷ lệ phần trăm học sinh 
có quyền tiếp cận các tài 
liệu giảng dạy phù hợp 
với tiêu chuẩn năm 2023-
2024 

• 100% 

Báo cáo Williams 
năm 2024-2025: 

• Không có 
phát hiện 
nào 

 
Tỷ lệ phần trăm học 
sinh có quyền tiếp 
cận các tài liệu 
giảng dạy phù hợp 
với tiêu chuẩn năm 
2024-2025 

• 100% 

Báo cáo Williams 
năm 2025-2026: 

• Không có 
kết quả 
nào 
(Clegg, 
Meairs, 
Schmitt và 
Webber) 

 
Tỷ lệ phần trăm học 
sinh có quyền tiếp 
cận các tài liệu 
giảng dạy phù hợp 
với tiêu chuẩn năm 
2025-2026 

• 100% 

Báo cáo Williams 
năm 2026-2027: 

• Không có 
phát hiện 
nào 

 
Tỷ lệ phần trăm học 
sinh có quyền tiếp 
cận các tài liệu 
giảng dạy phù hợp 
với tiêu chuẩn năm 
2026-2027 

• 100% 

0 

3.3 Báo Cáo Ngân Sách Khu 
Học Chánh        

Ngân sách ba năm của 
Khu học chánh: 

• Chứng nhận tích 
cực 

Ngân sách ba năm 
của Khu học chánh: 

• Chứng 
nhận tích 
cực 

Ngân sách ba năm 
của Khu học chánh: 

• Chứng 
nhận tích 
cực 

Ngân sách ba năm 
của Khu học chánh: 

• Chứng 
nhận tích 
cực 

Không có 
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Phân Tích Mục Tiêu [2025-26] 
Phân tích về việc mục tiêu này đã được thực hiện như thế nào trong năm trước. 
Mô tả về quá trình thực hiện chung, bao gồm mọi khác biệt đáng kể giữa các hành động đã lên kế hoạch và việc triển khai thực tế các hành động này, 
cũng như mọi thách thức và thành công có liên quan trong quá trình thực hiện. 
 

Trong Năm 2, Khu Học Chánh Westminster đã hoàn tất thành công tất cả các mục đích của Mục Tiêu 3, phản ánh cam kết liên tục và bền vững đối với 
trách nhiệm tài chính, sự minh bạch trong vận hành và tính hiệu quả của tổ chức. Tất cả các Phiếu Báo Cáo Trách Nhiệm Giải Trình của Trường Học 
(Mục Tiêu 3.1) đã được hoàn thành và dịch thuật cho mọi cơ sở trường học, bảo đảm quyền tiếp cận công bằng cho tất cả các gia đình. Kết quả của 
Công Cụ Kiểm Tra Cơ Sở Vật Chất đã xác nhận rằng mọi cơ sở vẫn trong tình trạng bảo trì tốt, nhất quán với kết quả của Năm 1. Báo Cáo Williams Năm 
2025–26 (Mục Tiêu 3.2) không ghi nhận kết quả nào ở cấp học khu, và 100% học sinh tại tất cả các trường tiếp tục được tiếp cận với các tài liệu giảng 
dạy phù hợp với tiêu chuẩn. Khu học chánh cũng đã nhận được Chứng Nhận Tích Cực cho kế hoạch ngân sách ba năm (Mục Tiêu 3.3), xác nhận khả 
năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của học khu trong năm tài chính hiện tại và hai năm tài chính tiếp theo, đồng thời mang lại sự ổn định cho các 
chương trình giảng dạy và vận hành. 
 
Tất cả các hành động sẽ được triển khai thành công và chúng tôi không gặp phải thách thức nào.       

 
Giải thích về sự khác biệt đáng kể giữa Chi Tiêu Đã Lập Ngân Sách và Chi Tiêu Thực Tế Ước Tính và/hoặc Tỷ Lệ Phần Trăm Dịch Vụ Được Cải Thiện 
Theo Kế Hoạch và Tỷ Lệ Phần Trăm Dịch Vụ Được Cải Thiện Thực Tế Ước Tính. 
 

Khu Học Chánh Westminster không có những khoản khác biệt quá lớn giữa chi tiêu theo ngân sách và chi tiêu thực tế ước tính. Những 
khác biệt nhỏ này là do có sẵn các quỹ thực hiện một lần thay thế cho các khoản chi đã được dự trù ngân sách LCFF. Ngoài ra, do 
các thách thức, một phần kinh phí được phân bổ đã không được sử dụng hết, vì vậy một số khoản chi thực tế ước tính có thể thấp hơn một chút so với 
các khoản chi đã được dự toán. 
         

 
Bản mô tả về tính hiệu quả hoặc không hiệu quả của các hành động cụ thể cho đến nay trong việc đạt được tiến triển hướng tới mục tiêu. 
 

Hành Động 3.1, Các Hệ Thống Toàn Học Khu, hỗ trợ trực tiếp cho Chỉ Số 3.1 và các điều kiện rộng hơn được đo lường trên cả ba chỉ số của Mục Tiêu 
3. Bằng cách duy trì và nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ, thiết bị và phần cứng trên toàn học khu, đồng thời mở rộng đào tạo công nghệ giảng dạy cho 
giáo viên với trọng tâm cụ thể vào học sinh SED, EL và học sinh Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế, học khu sẽ bảo đảm các cơ sở trường học 
vận hành hiệu quả và công bằng trong cả năm. Công việc này góp phần vào kết quả tích cực của Công Cụ Kiểm Tra Cơ Sở Vật Chất được ghi nhận 
trong Chỉ Số 3.1, vì các hệ thống công nghệ vận hành hiệu quả và được bảo trì tốt là thành phần cốt lõi của môi trường học đường được đánh giá thông 
qua các đợt kiểm tra đó. Mọi cơ sở đều được xác nhận là trong tình trạng bảo trì tốt vào Năm 2, một kết quả mà hành động này hỗ trợ trực tiếp. 
 
Hành Động 3.2, Kế Hoạch Tiếp Thị Về Tuyển Dụng và Giữ Chân, phản ánh cam kết chủ động của học khu trong việc phát triển và củng cố cộng đồng 
giáo dục thông qua các hoạt động tiếp cận có mục tiêu. Thay vì chờ đợi các gia đình và nhân viên tiềm năng tìm đến khu học chánh, WSD đã chủ động 
kết nối với cộng đồng rộng lớn hơn bằng cách tham dự các sự kiện tại địa phương, tiếp cận các gia đình tại những nơi họ thường tụ họp, và xây dựng 
các mối quan hệ nhằm thu hút học sinh mới đến với các trường học của chúng ta. Các nỗ lực tiếp cận đã mở rộng đến những địa điểm nơi các nhân viên 
tương lai thường tập trung, bao gồm việc hợp tác với các trường cao đẳng và đại học tại địa phương, nhằm bảo đảm khu học chánh luôn hiện diện và 
tạo dấu ấn với các nhà giáo dục và chuyên gia tiềm năng, những người có cùng chí hướng với sứ mệnh và các giá trị của chúng tôi. Các chiến lược 
quảng cáo sáng tạo, gồm chiến dịch hướng đến cộng đồng, đã được xây dựng và mở rộng trên toàn học khu, nâng cao vị thế và truyền tải những cơ hội 
độc đáo mà WSD mang đến cho cả học sinh và nhân viên. Những nỗ lực này, được điều phối thông qua bộ phận Dịch Vụ Giáo Dục, Nhân Sự và Nhân 
Viên Thông Tin Công Chúng, đã củng cố nhận thức tích cực và đầy sức thuyết phục về học khu như một cộng đồng trường học đáng đến cũng như một 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/26LCAP/Instructions/26LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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nơi xứng đáng để xây dựng sự nghiệp. Bằng cách duy trì số lượng ghi danh ổn định và thu hút đội ngũ nhân viên có năng lực cao, hành động này hỗ trợ 
trực tiếp cho năng lực của khu học chánh trong việc đạt được cả ba chỉ số của Mục Tiêu 3. 
 
Hành Động 3.3, Hợp Tác, phản ánh sự thấu hiểu của Khu Học Chánh Westminster rằng việc hiện thực hóa tầm nhìn đòi hỏi sự hợp tác có chủ đích giữa 
tất cả các phòng ban và với cộng đồng rộng lớn hơn. Bằng việc duy trì các kênh liên lạc thông suốt trong toàn hệ thống, khu học chánh bảo đảm rằng 
các nguồn lực, bao gồm cả tài chính và nhân lực, được triển khai một cách chiến lược và công bằng nhằm hỗ trợ cho mọi học sinh. 
Yếu tố then chốt trong việc này là khả năng phản hồi ở cấp cơ sở. Thay vì áp dụng một phương pháp đồng nhất, khu học chánh thường xuyên rà soát 
nhân sự, dịch vụ và vật tư thông qua việc đánh giá dữ liệu ghi danh, nhu cầu chương trình học và nguồn kinh phí sẵn có của từng trường. Các trường có 
chương trình chuyên biệt như Chương Trình Hòa Nhập Song Ngữ (Dual Language Immersion), STEM, v.v. nhận được sự hỗ trợ có mục tiêu nhằm phản 
ánh những yêu cầu đặc thù của các chương trình đó. Quy trình đánh giá liên tục này bảo đảm rằng nhân sự và các dịch vụ luôn phù hợp với tình hình 
thực tế tại từng cơ sở, từ đó ngăn ngừa các thiếu sót và tránh sự sai lệch giữa các khoản chi tiêu theo ngân sách và thực tế. 
Ngoài sự hợp tác nội bộ, các quan hệ đối tác cộng đồng còn giúp mở rộng năng lực của khu học chánh trong việc phục vụ học sinh và gia đình. Bằng 
việc hợp tác với các tổ chức địa phương có cùng cam kết với WSD về sự thành công của học sinh, khu học chánh tiếp cận được các nguồn hỗ trợ bổ 
sung giúp củng cố trải nghiệm giáo dục tại tất cả các trường. Cùng nhau, những nỗ lực hợp tác này bảo đảm khu học chánh duy trì sự nhất quán với sứ 
mệnh, các giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược, đồng thời sử dụng các nguồn lực sẵn có một cách hiệu quả nhất. 
 
Hành Động 3.4, Giám Sát Tài Chính và Trách Nhiệm Giải Trình, là nhân tố trực tiếp nhất dẫn đến Chỉ Số 3.3, Chứng Nhận Ngân Sách của Học Khu. 
Bằng cách liên tục thực hiện các biện pháp giám sát và duy trì mức dự phòng phù hợp, khu học chánh đã đạt được Chứng Nhận Tích Cực cho ngân 
sách ba năm của mình trong Năm 2, qua đó đáp ứng mục tiêu đề ra và phù hợp với kết quả của Năm 1 trước đó. Hành động này bảo đảm khả năng 
thanh toán tài chính không phải là kết quả nhất thời, mà là một thông lệ bền vững được lồng ghép vào cách vận hành của khu học chánh qua từng năm. 
 
Hành Động 3.5, Kế Hoạch Tổng Thể Về Cơ Sở Vật Chất, có mối liên hệ trực tiếp với thành phần Công Cụ Kiểm Tra Cơ Sở Vật Chất thuộc Chỉ số 3.1. 
Việc liên tục phát triển và triển khai kế hoạch dài hạn bao gồm hiện đại hóa lớp học, nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải thiện an toàn và mở rộng cơ sở giáo 
dục mầm non đã trở thành một trọng tâm chính trong năm học này. Khu học chánh đã hoàn tất Kế Hoạch Tổng Thể Về Cơ Sở Vật Chất Dài Hạn và hiện 
đang sẵn sàng triển khai lộ trình rõ ràng, dựa trên dữ liệu để cải thiện môi trường học tập tại tất cả các cơ sở nhà trường. Cột mốc quan trọng này đạt 
được là nhờ vào quy trình gắn kết cộng đồng toàn diện, đã thu thập ý kiến đóng góp từ phụ huynh, học sinh, nhân viên và các thành viên trong cộng 
đồng, nhằm bảo đảm kế hoạch phản ánh đúng các ưu tiên và nhu cầu của những gia đình mà WSD phục vụ. Với Kế Hoạch Tổng Thể đã hoàn tất, khu 
học chánh bước vào Năm 3 với nền tảng chiến lược cần thiết để thúc đẩy một cách hệ thống các nỗ lực hiện đại hóa, tăng cường an ninh khuôn viên 
trường học và mở rộng các cơ sở giáo dục mầm non trong những năm tới. 
 
Hành Động 3.6, Cơ Cấu Đầu Tư và Nợ, củng cố Chỉ Số 3.3 bằng cách xem xét các điều khoản và điều kiện tài chính của khu học chánh nhằm bảo đảm 
rằng một cơ cấu vững chắc và có lợi nhất được áp dụng. Quản lý nợ hiệu quả là một thành phần của sức khỏe tài chính tổng thể, và hành động này hỗ 
trợ khả năng của khu học chánh trong việc duy trì các mức dự trữ và hiệu quả ngân sách đã dẫn đến Chứng Nhận Ngân Sách Tích Cực, vốn là kết quả 
có thể đo lường được của Chỉ Số 3.3.         

 
Mô tả mọi thay đổi đã được thực hiện với mục tiêu, chỉ số, kết quả mục tiêu hoặc hành động đã lên kế hoạch cho năm tới, dựa trên kết quả nhìn nhận lại 
các hoạt động thực tiễn trước đó. 
 

Các mục tiêu, chỉ số, kết quả kỳ vọng và các hành động hiện tại sẽ được giữ nguyên cho năm học 26-27 vì không cần bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với 
cấu trúc của Mục Tiêu 2. Một thay đổi nhỏ đã được thực hiện là nâng cấp ngôn ngữ trong báo cáo FIT từ trạng thái "tình trạng tốt" qua "sửa chữa tốt". 
Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và phát huy những thành quả tốt đẹp mà chúng ta đã đạt được trong năm thứ hai của chu kỳ LCAP này.         
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Quý vị có thể tìm thấy báo cáo về Tổng Chi Tiêu Thực Tế Ước Tính cho các hoạt động của năm ngoái trong Bảng Cập Nhật Thường Niên. Quý vị 
có thể tìm thấy báo cáo về Tỷ Lệ Phần Trăm Thực Tế Ước Tính của Các Dịch Vụ Được Cải Thiện cho các hành động năm ngoái trong Bảng Cập 
Nhật Thường Niên về Các Hành Động Đóng Góp. 
 

Hành Động 
Hành 
Động Số 

Tiêu đề Mô Tả Tổng kinh phí Đóng góp 

             
3.1 Các hệ thống toàn khu 

học chánh        
Hợp tác chặt chẽ một cách minh bạch để sắp xếp hợp lý các hệ thống trên toàn 
khu học chánh nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu suất. 
a. Tiếp tục duy trì các thiết bị công nghệ phù hợp để bảo đảm học sinh có thể tiếp 
cận chương trình giảng dạy và nguồn lực giảng dạy; đặc biệt hướng đến SED, 
EL và FY. 
b. Hỗ trợ về công nghệ, phần cứng, cơ sở hạ tầng trên toàn khu học chánh để trợ 
giúp cho trọng tâm giảng dạy trên toàn khu học chánh. 
c. Bảo trì liên tục cơ sở hạ tầng công nghệ. 
d. Hỗ trợ tiếp cận và đào tạo về công nghệ giảng dạy dành riêng cho học sinh có 
Hoàn Cảnh Kinh Tế Xã Hội Khó Khăn (SED), Học Viên Tiếng Anh (EL) và Thanh 
Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế (FY). 
 
 

$5,555,124.00 Có     
X 
 

3.2 Kế hoạch tiếp thị: 
Tuyển dụng và Giữ 
chân        

Hoàn thiện và cấp vốn cho kế hoạch tiếp thị để thúc đẩy việc tuyển dụng và giữ 
chân học sinh và nhân viên. 
a) Tạo ra nhiều quảng cáo sáng tạo hơn để thu hút cộng đồng 
b) Tiếp tục mở rộng kế hoạch tiếp thị và thực hiện trên toàn khu học chánh 
c) Lên chiến lược với bộ phận Nhân sự để phát triển nhận thức tích cực cho khu 
học chánh 
 
 

$340,743.00 Không      
X 
 

3.3 Cộng tác        Hợp tác với tất cả các phòng ban của khu học chánh và các đối tác cộng đồng 
phù hợp để tối ưu hóa các nguồn lực tài chính, bảo đảm phù hợp với tầm nhìn, 
sứ mệnh, giá trị cốt lõi và mục tiêu của khu học chánh. 
a) Hỗ trợ dựa trên nhu cầu của cơ sở, số lượng ghi danh và các chương trình 
chuyên biệt. 
b) Rà soát đội ngũ nhân sự, dịch vụ và vật tư dựa trên số lượng ghi danh, các 
nhu cầu cơ sở và kinh phí sẵn có. 
c) Duy trì nhân sự và dịch vụ của cơ sở chỗ dựa trên lượng ghi danh và các nhu 
cầu của cơ sở. 
 
 

$328,180.00 Không      
X 
 

3.4 Giám sát tài chính và 
Trách nhiệm giải trình        

Cung cấp các biện pháp giám sát tài chính và trách nhiệm giải trình được thực 
hiện và theo dõi một cách nhất quán nhằm bảo đảm các hoạt động hiệu quả tại 
trường học và cơ sở của khu học chánh. 

$4,182,829.00 Không      
X 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/26LCAP/Instructions/26LCAPInstructions.htm#actions


Kế Hoạch Tự Chủ và Trách Nhiệm Giải Trình của Địa Phương Năm 2026-27 dành cho Khu Học Chánh Westminster Trang 52 / 123 

Hành 
Động Số 

Tiêu đề Mô Tả Tổng kinh phí Đóng góp 

             
a) Duy trì khả năng tài chính thông qua mức dự trữ phù hợp. 
 
 

3.5 Kế hoạch tổng thể về 
Cơ sở vật chất        

Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổng thể về cơ sở vật chất trong dài hạn để bảo 
đảm sử dụng hiệu quả mọi cơ sở vật chất của khu học chánh, bao gồm nhưng 
không giới hạn ở việc hiện đại hóa phòng học, nâng cấp cơ sở hạ tầng công 
nghệ và tăng cường an toàn tại mọi khu học xá. 
a) Xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể về cơ sở vật chất. 
b) Tiếp tục trang bị đầy đủ thiết bị và nhân viên cần thiết bảo đảm việc đưa đón 
học sinh an toàn. 
c) Sử dụng các cơ hội tài trợ sẵn có để hỗ trợ các sáng kiến hiện đại hóa của 
Khu học chánh. 
d) Phát triển cơ sở vật chất phục vụ việc mở rộng giáo dục mầm non. 
 
 

$14,732,696.00 Không      
X 
 

3.6 Đầu tư và Cơ cấu nợ        Xem xét các chiến lược đầu tư và cơ cấu nợ để bảo đảm khu học chánh được 
hưởng lợi từ các điều khoản và điều kiện tài chính lành mạnh nhất. 
 
 

$200,000.00 Không      
X 
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Mục Tiêu và Hành Động 
 

Mục Tiêu 
Mục Tiêu 

số 
Mô Tả Loại Mục Tiêu 

4 Kết nối cộng đồng: Chúng tôi coi trọng sự tham gia của gia đình, học sinh và cộng đồng cũng như khuyến 
khích những quan điểm đa dạng từ các đối tác giáo dục của chúng tôi. Chúng tôi tận dụng các nguồn lực 
truyền thông của mình để phát triển mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với cộng đồng giáo dục.         

Mục tiêu rộng 

 

Các ưu tiên cấp tiểu bang được giải quyết theo mục tiêu này. 
 

  X Ưu Tiên 3: Gắn kết của cha mẹ (Sự gắn kết)        

X Ưu tiên 6: Môi trường học đường (Sự gắn kết)        

X Ưu tiên 8: Kết quả khác của học sinh (Kết quả của học sinh)        
 

 

Giải thích tại sao LEA lại đề ra mục tiêu này. 
 

Các mục tiêu và hành động của LCAP được xây dựng thông qua một quá trình hợp tác, trong đó tất cả các bên liên quan, bao gồm phụ huynh, thành 
viên cộng đồng và nhân viên, đều có cơ hội tham vấn, tư vấn và giúp xây dựng các mục tiêu và hành động của LCAP. Thông qua nỗ lực hợp tác này, 
ELA đã chọn ưu tiên Mục tiêu 4 bởi những lý do sau: 
 
1. Hiện tại, mỗi cơ sở đều xây dựng một bảng tiêu chí tham gia của phụ huynh hàng năm. Dữ liệu cho thấy cần phải tăng cường việc trao đổi thông tin, 
sự gắn kết và giáo dục với phụ huynh tại tất cả các cơ sở. Mục tiêu này nhằm hỗ trợ sự gắn kết của phụ huynh trên toàn khu học chánh. 
 
2. Mục tiêu sẽ giải quyết các Ưu tiên của Tiểu bang sau đây: Ưu tiên 3: Gắn kết của cha mẹ (Sự gắn kết), Ưu tiên 6: Môi trường học đường (Sự gắn kết), 
và Ưu tiên 8: Kết quả khác của học sinh (Kết quả của học sinh). Mục tiêu này giải quyết các ưu tiên của tiểu bang phù hợp với kế hoạch chiến lược của 
WSD...vốn đã được phát triển với sự đóng góp của đối tác giáo dục. Các ý kiến đóng góp đưa ra thông qua việc phát triển kế hoạch chiến lược đã chứng 
minh nhu cầu hỗ trợ và tăng cường sự tham gia của phụ huynh.  
 
3. Hơn 5.000 người trả lời khảo sát đã cho biết rằng họ đánh giá cao và muốn Khu học chánh tài trợ cho các chương trình nhằm cải thiện khả năng trao 
đổi thông tin giữa phụ huynh, học sinh và nhà trường 

• Bao gồm các gia đình trong các quyết định của trường (77% Đồng ý hoặc Hoàn toàn đồng ý) 
• Cung cấp các cơ hội tham gia của cộng đồng và gia đình (80% Đồng ý hoặc Hoàn toàn đồng ý) 
• Trao đổi thông tin với gia đình thông qua nhiều cách (93% Đồng ý hoặc Hoàn toàn đồng ý) 

 

Đo lường và Báo cáo kết quả 
 

Mã chỉ 
số 

Chỉ số Mức Cơ Sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 
Mục tiêu cho kết quả 

Năm 3 

Chênh Lệch Hiện 
Tại so với Mức Cơ 

Sở 

               
4.1 Gắn kết của phụ huynh DAC & DELAC năm 2023-

2024: 
DAC & DELAC năm 
2024-2025: 

DAC & DELAC năm 
2025-2026: 

DAC & DELAC năm 
2026-2027: 

+3 Cuộc Họp 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/26LCAP/Instructions/26LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/26LCAP/Instructions/26LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/26LCAP/Instructions/26LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Mã chỉ 
số 

Chỉ số Mức Cơ Sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 
Mục tiêu cho kết quả 

Năm 3 

Chênh Lệch Hiện 
Tại so với Mức Cơ 

Sở 

               
• Tham gia các 

cuộc họp phụ 
huynh của khu 
học chánh 

• Số cuộc họp đã 
tổ chức: 4 

• Số lượng phụ 
huynh tham dự 
trung bình: 18 

 
Mức cơ sở đã điều chỉnh: 
Thêm: Tổng số người 
tham dự 

• Số cuộc 
họp đã tổ 
chức: 6 

• Số lượng 
phụ huynh 
tham dự 
trung bình: 
14 

• Tổng số 
người 
tham dự 
trung bình: 
28 

• Số cuộc 
họp đã tổ 
chức: 7 

• Số lượng 
phụ huynh 
tham dự 
trung bình: 
6 

• Tổng số 
người 
tham dự 
trung bình: 
18 

 

• Số cuộc 
họp đã tổ 
chức: 6 

• Số lượng 
phụ huynh 
tham dự 
trung bình: 
50 

 
Mục tiêu đã điều 
chỉnh: 
DAC 

• Số cuộc 
họp đã tổ 
chức: 3 

• Số lượng 
phụ huynh 
tham dự 
trung bình: 
14 

• Tổng số 
người 
tham dự 
trung bình: 
18 

 
DELAC 

• Số cuộc 
họp đã tổ 
chức: 3 

• Số lượng 
phụ huynh 
tham dự 
trung bình: 
12 

• Tổng số 
người 
tham dự 
trung bình: 
18 

-12 Số Phụ Huynh 
Tham Dự Trung 
Bình 
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Mã chỉ 
số 

Chỉ số Mức Cơ Sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 
Mục tiêu cho kết quả 

Năm 3 

Chênh Lệch Hiện 
Tại so với Mức Cơ 

Sở 

               
4.2 Gắn kết của phụ huynh 

• Hội nghị Phụ 
huynh Khu học 
chánh 

Hội nghị Phụ huynh năm 
2023-2024: 

• Số lượng hội 
nghị đã tổ chức: 
2 

Hội nghị Phụ huynh 
năm 2024-2025: 

• Số lượng 
hội nghị đã 
tổ chức: 1 

Chỉ Số Đã Ngưng 
Sử Dụng 

Hội nghị Phụ huynh 
năm 2026-2027: 

• Số lượng 
hội nghị đã 
tổ chức: 2 

 
Kết quả đã điều 
chỉnh: 
Các sự kiện gắn kết 
phụ huynh toàn khu 
học chánh: 1 
 
 

Chưa có dữ liệu 

4.3 Tham gia Khảo sát Môi 
trường học đường        

Tham gia Khảo sát Môi 
trường học đường năm 
2023-2024 

• Nhân viên: 546 
• Học sinh: 1235 
• Phụ huynh: 746 

 
Sửa đổi - Xóa bỏ sự tham 
gia của nhân viên và phụ 
huynh. Xem giải thích bên 
dưới. 

Tham gia Khảo sát 
Môi trường học 
đường năm 2024-
2025 

• Học sinh: 
2156 

 
Sửa đổi - Xóa bỏ sự 
tham gia của nhân 
viên và phụ huynh. 
Xem giải thích bên 
dưới. 

Tham gia Khảo sát 
Môi trường học 
đường năm 2024-
2025 

• Học sinh: 
2256 

Tham gia Khảo sát 
Môi trường học 
đường năm 2026-
2027 

• Nhân viên: 
700 

• Học sinh: 
1500 

• Phụ huynh: 
1500 

 
Sửa đổi - Xóa bỏ sự 
tham gia của nhân 
viên và phụ huynh. 
Xem giải thích bên 
dưới. 

Học sinh: +1,059 

4.4 Tham gia khảo sát LCAP        Tham gia Khảo sát LCAP 
năm 2024-2025 

• Toàn khu học 
chánh: 5168 

• Nhân viên có 
chứng nhận: 
220 

• Nhân viên không 
giảng dạy: 118 

• Học sinh: 2986 

Tham gia Khảo sát 
LCAP năm 2024-
2025 

• Toàn khu 
học chánh: 
5251 

• Nhân viên 
có chứng 
nhận: 460 

Tham Gia Khảo Sát 
LCAP Năm 2025-26 

• Toàn khu 
học chánh: 
4961 

• Nhân viên 
có chứng 
nhận: 191 

• Nhân viên 
không 

Tham gia Khảo sát 
LCAP năm 2027-
2028 

• Toàn khu 
học chánh: 
6000 

• Nhân viên 
có chứng 
nhận: 300 

Khoảng cách so với 
Mức Cơ Sở (Tham 
Gia Khảo Sát 
LCAP): 

• Toàn khu 
học chánh: 
-207 

• Nhân viên 
có chứng 
nhận: +29 
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Mã chỉ 
số 

Chỉ số Mức Cơ Sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 
Mục tiêu cho kết quả 

Năm 3 

Chênh Lệch Hiện 
Tại so với Mức Cơ 

Sở 

               
• Phụ huynh: 1844 

 
Làm rõ - Những kết quả 
này là từ năm học 2023-
2024 và được sử dụng 
làm mức cơ sở cho LCAP 
2024-2027. 

• Nhân viên 
không 
giảng dạy: 
274 

• Học sinh: 
3239 

• Phụ huynh 
và cộng 
đồng: 
1278 

giảng dạy: 
180 

• Học sinh: 
3507 

• Phụ huynh: 
1083 

• Nhân viên 
không 
giảng dạy: 
300 

• Học sinh: 
3000 

• Phụ huynh: 
2400 

• Nhân viên 
hành 
chính: +62 

• Học sinh: 
521 

• Phụ huynh: 
761 

4.5 Trao đổi thông tin với phụ 
huynh toàn khu học chánh        

Số lượng tin nhắn gửi qua 
email, điện thoại, tin nhắn 
văn bản (toàn khu học 
chánh) năm 2023-2024 

• Tiếng Anh: 79 
• Tiếng Tây Ban 

Nha: 79 
• Tiếng Việt: 79 

 
Số lượng tin nhắn gửi qua 
email, điện thoại, tin nhắn 
văn bản (có mục tiêu) 
năm 2023-2024 

• UPC: 89% 
• SWD: 84% 

 
Sửa đổi - Xóa số lượng 
tin nhắn được gửi qua 
email, điện thoại, tin nhắn 
văn bản (toàn khu học 
chánh và theo mục tiêu). 
Thay thế bằng chỉ số này: 
 
Số lượng tin nhắn được 
gửi đi trong năm 2023-
2024 
Email, Tin nhắn, Ứng 
dụng (Bài đăng của Khu 
học chánh) 

• Tiếng Anh: 66 

Số lượng tin nhắn 
được gửi đi trong 
năm 2024-2025 
Email, Tin nhắn, 
Ứng dụng (Bài đăng 
của Khu học chánh) 

• Tiếng Anh: 
108 

• Tiếng Tây 
Ban Nha: 
108 

• Tiếng Việt: 
108 

 
Số lượng tin nhắn 
được gửi đi trong 
năm 2024-2025 
Email, Tin nhắn, 
Ứng dụng (Bài đăng 
của Trường) 

• Tiếng Anh: 
2,165 

• Tiếng Tây 
Ban Nha: 
2,165 

• Tiếng Việt: 
2,165 

 
Số lượng tin nhắn 
được gửi đi trong 

Tính đến ngày 27 
Tháng Tư, 2026 
 
Số lượng tin nhắn 
năm 2025-2026 
được gửi qua 
Email, Tin nhắn, 
Ứng dụng (Bài đăng 
của Khu học chánh) 

• Tiếng Anh: 
127 

• Tiếng Tây 
Ban Nha: 
127 

• Tiếng Việt: 
127 

 
Số lượng tin nhắn 
năm 2025-2026 
được gửi qua 
Email, Tin nhắn, 
Ứng dụng (Bài đăng 
của Trường) 

• Tiếng Anh: 
2,462 

• Tiếng Tây 
Ban Nha: 
2,462 

• Tiếng Việt: 
2,462 

Số lượng tin nhắn 
gửi qua email, điện 
thoại, tin nhắn văn 
bản (toàn khu học 
chánh) năm 2026-
2027 

• Tiếng Anh: 
100 

• Tiếng Tây 
Ban Nha: 
100 

• Tiếng Việt: 
100 

 
Số lượng tin nhắn 
gửi qua email, điện 
thoại, tin nhắn văn 
bản (có mục tiêu) 
năm 2026-2027 

• UPC: 95% 
• SWD: 93% 

Số lượng tin nhắn 
năm 2025-2026 
được gửi qua 
Email, Tin nhắn, 
Ứng dụng (Bài đăng 
của Khu học chánh) 

• English: 
+19 

• Spanish: 
+19 

• Tiếng Việt: 
+19 

 
Số lượng tin nhắn 
năm 2025-2026 
được gửi qua 
Email, Tin nhắn, 
Ứng dụng (Bài đăng 
của Trường) 

• Tiếng Anh: 
+297 

• Tiếng Tây 
Ban Nha: 
+297 

• Tiếng Việt: 
+297 

 
Số lượng tin nhắn 
năm 2025-2026 
được gửi qua 
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Mã chỉ 
số 

Chỉ số Mức Cơ Sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 
Mục tiêu cho kết quả 

Năm 3 

Chênh Lệch Hiện 
Tại so với Mức Cơ 

Sở 

               
• Tiếng Tây Ban 

Nha: 66 
• Tiếng Việt: 66 

 
Số lượng tin nhắn được 
gửi đi trong năm 2023-
2024 
Email, Tin nhắn, Ứng 
dụng (Bài đăng của 
Trường) 

• Tiếng Anh: 1,478 
• Tiếng Tây Ban 

Nha: 1,478 
• Tiếng Việt: 1,478 

 
Số lượng tin nhắn được 
gửi đi trong năm 2023-
2024 
Email, Tin nhắn, Ứng 
dụng (Bài đăng của Lớp) 

• Tiếng Anh: 369 
• Tiếng Tây Ban 

Nha: 369 
• Tiếng Việt: 369 

 
Số lượng tin nhắn được 
gửi đi trong năm 2023-
2024 
Email, Tin nhắn, Ứng 
dụng (Bài đăng của 
Nhóm) 

• Tiếng Anh: 31 
• Tiếng Tây Ban 

Nha: 31 
• Tiếng Việt: 31 

 
 
 
 
 

năm 2024-2025 
Email, Tin nhắn, 
Ứng dụng (Bài đăng 
của Lớp) 

• Tiếng Anh: 
4,706 

• Tiếng Tây 
Ban Nha: 
4,706 

• Tiếng Việt: 
4,706 

 
Số lượng tin nhắn 
được gửi đi trong 
năm 2024-2025 
Email, Tin nhắn, 
Ứng dụng (Bài đăng 
của Nhóm) 

• Tiếng Anh: 
592 

• Tiếng Tây 
Ban Nha: 
592 

• Tiếng Việt: 
592 

 

 
Số lượng tin nhắn 
năm 2025-2026 
được gửi qua 
Email, Tin nhắn, 
Ứng dụng (Bài đăng 
của Lớp) 

• Tiếng Anh: 
4,378 

• Tiếng Tây 
Ban Nha: 
4,378 

• Tiếng Việt: 
4,378 

 
Số lượng tin nhắn 
năm 2025-2026 
được gửi qua 
Email, Tin nhắn, 
Ứng dụng (Bài đăng 
của Nhóm) 

• Tiếng Anh: 
672 

• Tiếng Tây 
Ban Nha: 
672 

• Tiếng Việt: 
672 

 

Email, Tin nhắn, 
Ứng dụng (Bài đăng 
của Lớp) 

• Tiếng Anh: 
+328 

• Tiếng Tây 
Ban Nha: 
+328 

• Tiếng Việt: 
+328 

 
Số lượng tin nhắn 
năm 2025-2026 
được gửi qua 
Email, Tin nhắn, 
Ứng dụng (Bài đăng 
của Nhóm) 

• Tiếng Anh: 
+80 

• Tiếng Tây 
Ban Nha: 
+80 

• Tiếng Việt: 
+80 
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Mã chỉ 
số 

Chỉ số Mức Cơ Sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 
Mục tiêu cho kết quả 

Năm 3 

Chênh Lệch Hiện 
Tại so với Mức Cơ 

Sở 

               
 
 
 

4.6 Các Sự Kiện Gắn Kết Phụ 
Huynh 
        

Chỉ số mới - Mùa xuân 
năm 2026 
Các sự kiện gắn kết phụ 
huynh toàn khu học 
chánh: 1 

Chưa có dữ liệu 2025-2026 
Các sự kiện gắn kết 
phụ huynh toàn khu 
học chánh: 1 

2026-2027 
Các sự kiện gắn kết 
phụ huynh toàn khu 
học chánh: 1 

Chưa có dữ liệu 

 

Phân Tích Mục Tiêu [2025-26] 
Phân tích về việc mục tiêu này đã được thực hiện như thế nào trong năm trước. 
Mô tả về quá trình thực hiện chung, bao gồm mọi khác biệt đáng kể giữa các hành động đã lên kế hoạch và việc triển khai thực tế các hành động này, 
cũng như mọi thách thức và thành công có liên quan trong quá trình thực hiện. 
 

Phân tích Mục tiêu 4 
 
Năm nay, WSD tiếp tục phát huy đà phát triển đã đạt được trong Năm 1 nhằm tăng cường sự tham gia của gia đình, củng cố việc liên lạc với phụ huynh 
và người giám hộ, đồng thời mở rộng sự tham gia vào các hệ thống góp ý của học khu. 
Cấu trúc các cuộc họp của Ủy Ban Cố Vấn Học Khu (DAC) và Ủy Ban Cố Vấn Học Viên Tiếng Anh Khu Học Chánh (DELAC) của chúng tôi vẫn đang 
ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Năm ngoái, chúng tôi đã nhận thấy sự cần thiết phải tách hai ủy ban này thành các cuộc họp riêng biệt, nhằm tạo cơ 
hội cho nhiều phụ huynh hơn tìm hiểu về học khu và đóng góp ý kiến trong các nhóm tương ứng của mình. Năm nay, quyết định đó đã chứng tỏ tác động 
tích cực, tạo thêm cơ hội cho các bậc phụ huynh tương tác với nhân viên của học khu, tìm hiểu về các chương trình và sáng kiến của học khu, đồng thời 
đóng góp ý kiến cho nhân viên. Việc mở rộng những cơ hội này để cha mẹ có tiếng nói vẫn là một trong những nền tảng cốt lõi của công tác gắn kết gia 
đình của chúng tôi. 
 
Số lượng học sinh tham gia Khảo sát Môi trường Học đường năm nay đã tăng đáng kể so với mức cơ sở, với 2.256 học sinh hoàn thành khảo sát (tăng 
1.059 học sinh so với mức cơ sở). Sự phát triển này giúp chúng tôi xem xét lại nhu cầu của học sinh và thực hiện những điều chỉnh cần thiết để giúp các 
em cảm thấy được quan tâm và hỗ trợ tại trường. WSD trân trọng những phản hồi từ học sinh và luôn nỗ lực kiến tạo các môi trường học tập mang tính 
hỗ trợ, lành mạnh và an toàn. 
 
Số lượng tham gia khảo sát LCAP vẫn duy trì ở mức cao trên toàn khu học chánh với tổng cộng 4,961 phản hồi. Dù con số này thể hiện mức giảm nhẹ 
so với mức cao 5,251 của năm ngoái, nền tảng Qualtrics vẫn tiếp tục cải thiện khả năng thu thập và xử lý phản hồi từ các bên liên quan. Chúng tôi nhận 
thấy sự sụt giảm trong phản hồi từ đội ngũ nhân viên có chứng chỉ và sẽ nghiên cứu các chiến lược để tăng cường sự tham gia của nhân viên trong Năm 
3. 
 
Chiến lược trao đổi thông tin của chúng tôi với phụ huynh vẫn đang tiếp tục phát triển. Trong năm nay, các thông báo Toàn Học Khu duy trì ổn định ở 
mức 127 thông báo cho mỗi ngôn ngữ, với sự gia tăng đáng kể ở các bài đăng cấp trường và cấp lớp học. Nỗ lực có chủ đích của chúng tôi hướng tới 
việc trao đổi thông tinh mang tính cá nhân hóa và lấy cộng đồng làm trung tâm, nhằm đáp ứng nhu cầu của các gia đình ngay tại môi trường học đường 
và lớp học, vẫn sẽ tiếp tục là chiến lược mà chúng tôi triển khai trong Năm 3. 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/26LCAP/Instructions/26LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Cuối cùng, chỉ số Hội Thảo Phụ Huynh đã được loại bỏ như một thước đo độc lập. Thay vào đó, hiện nay chúng tôi đang theo dõi các sự kiện gắn kết 
phụ huynh trên phạm vi toàn học khu (Chỉ Số 4.6), nội dung này phản ánh chính xác hơn phạm vi các cơ hội gắn kết gia đình dành cho các gia đình của 
chúng tôi. Chúng tôi đã tổ chức một sự kiện gắn kết toàn khu học chánh trong Năm 2, sự kiện này sẽ đóng vai trò là cơ sở để thiết lập các mục tiêu trong 
tương lai. 
 
Tất cả các hành động sẽ được triển khai thành công và chúng tôi không gặp phải thách thức nào.         

 
Giải thích về sự khác biệt đáng kể giữa Chi Tiêu Đã Lập Ngân Sách và Chi Tiêu Thực Tế Ước Tính và/hoặc Tỷ Lệ Phần Trăm Dịch Vụ Được Cải Thiện 
Theo Kế Hoạch và Tỷ Lệ Phần Trăm Dịch Vụ Được Cải Thiện Thực Tế Ước Tính. 
 

Khu Học Chánh Westminster không có những khoản khác biệt quá lớn giữa chi tiêu theo ngân sách và chi tiêu thực tế ước tính. Những 
khác biệt nhỏ này là do có sẵn các quỹ thực hiện một lần thay thế cho các khoản chi đã được dự trù ngân sách LCFF. Ngoài ra, do 
các thách thức, một phần kinh phí được phân bổ đã không được sử dụng hết, vì vậy một số khoản chi thực tế ước tính có thể thấp hơn một chút so với 
các khoản chi đã được dự toán.         

 
Bản mô tả về tính hiệu quả hoặc không hiệu quả của các hành động cụ thể cho đến nay trong việc đạt được tiến triển hướng tới mục tiêu. 
 

Chỉ Số 4.1, Tôn Vinh và Ghi Nhận: Năm nay, những nỗ lực của chúng tôi nhằm tôn vinh và ghi nhận sự cống hiến chăm chỉ của học sinh, nhân viên và 
các gia đình vẫn tiếp tục là một ưu tiên nhất quán. Thông qua Văn Phòng Thông Tin Công Cộng của chúng tôi và quá trình trao đổi thông tin liên tục trên 
nhiều nền tảng (bằng nhiều ngôn ngữ), chúng tôi tiếp tục làm nổi bật các thành tựu và cột mốc quan trọng trong toàn khu học chánh. Những nỗ lực này 
đã chứng minh hiệu quả trong việc củng cố văn hóa tự hào và trân trọng, đồng thời phản hồi của cộng đồng với các sự kiện vinh danh và công tác truyền 
thông đều rất tích cực. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các cơ hội ghi nhận ở năm tới nhằm bảo đảm thêm nhiều thành viên cộng đồng 
trường học cảm thấy được quan tâm và tôn vinh. 
 
Chỉ Số 4.2, Trao Đổi Thông Tin Toàn Học Khu: Các nỗ lực truyền thông trên toàn học khu của chúng tôi đã đạt hiệu quả trong việc tiếp cận các gia đình 
thuộc cả ba nhóm ngôn ngữ lớn nhất (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt). Khối lượng tin nhắn của chúng tôi vẫn duy trì ổn định, đồng thời ghi 
nhận sự tăng trưởng đáng kể ở các bài đăng cấp trường và cấp lớp, phản ánh sự chuyển dịch sang hình thức trao đổi thông tin có mục tiêu cụ thể và tập 
trung vào cộng đồng hơn. Cách tiếp cận này đã chứng minh hiệu quả cao hơn so với việc chỉ gửi thông tin rộng rãi ở cấp khu học chánh, và dữ liệu khảo 
sát phụ huynh tiếp tục khẳng định rằng ứng dụng liên lạc và email vẫn là hai kênh hàng đầu mà các gia đình sử dụng để tiếp nhận thông tin từ học khu. 
 
Chỉ Số 4.3, Đối Tác Giáo Dục: Sự hợp tác của chúng tôi với các đối tác giáo dục tiếp tục được củng cố trong năm nay, hỗ trợ các nhu cầu rộng lớn hơn 
của cộng đồng và tăng cường vai trò của khu học chánh như một trung tâm kết nối và tài nguyên. Các mối quan hệ đối tác này đã chứng minh tính hiệu 
quả trong việc mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ và hỗ trợ cho học sinh cùng gia đình. Chúng tôi sẽ tiếp tục vun đắp và phát triển các mối quan hệ 
này trong năm tới, đồng thời tập trung vào sự gắn kết giữa các đối tác và những nhu cầu ngày càng thay đổi của cộng đồng trường học. 
 
Chỉ Số 4.4, Quan Hệ Đối Tác Cộng Đồng: Đối tác cộng đồng vẫn là đòn bẩy quan trọng để hỗ trợ sự thành công của học sinh và an sinh của gia đình 
trong năm nay. Thông qua sự hợp tác sâu rộng và có chủ đích với các tổ chức và cơ quan tại địa phương, chúng tôi đã có thể mở rộng các nguồn lực và 
cơ hội ra ngoài phạm vi lớp học. Các mối quan hệ đối tác này đã mang lại hiệu quả trong việc củng cố niềm tin của cộng đồng và mở rộng phạm vi tiếp 
cận của khu học chánh, đặc biệt là tại các trường học được hỗ trợ bởi khoản tài trợ Community Schools. Chúng tôi sẽ tiếp tục xác định các cơ hội hợp 
tác mới phù hợp với những mục tiêu của khu học chánh cũng như nhu cầu của học sinh và gia đình các em. 
 
Chỉ Số 4.5, Kế Hoạch Tiếp Thị: Tăng Số Lượng Ghi Danh: Năm nay, chúng tôi tiếp tục triển khai chiến lược ghi danh và tiếp thị toàn diện của mình, tập 
trung vào việc thu hút và giữ chân học sinh thông qua hoạt động tiếp cận chiến lược, gắn kết cộng đồng và bảo đảm các trường học của chúng tôi là 
những môi trường thân thiện với đầy đủ nguồn lực. Mặc dù kết quả vẫn đang trong quá trình phát triển, những nỗ lực của chúng tôi nhằm tăng cường 
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mức độ nhận diện và củng cố thương hiệu của Học Khu trong cộng đồng đã tạo ra nền tảng quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện phương pháp của 
mình trong năm tới, tập trung vào việc tiếp cận có mục tiêu các gia đình đang cân nhắc các lựa chọn ghi danh và bảo đảm rằng các trường học của 
chúng tôi được định vị là lựa chọn hàng đầu cho các gia đình trong khu vực đó. 
         

 
Mô tả mọi thay đổi đã được thực hiện với mục tiêu, chỉ số, kết quả mục tiêu hoặc hành động đã lên kế hoạch cho năm tới, dựa trên kết quả nhìn nhận lại 
các hoạt động thực tiễn trước đó. 
 

Sau đây là những thay đổi đã được thực hiện về Chỉ số/Hành động của chúng tôi: 
 
+ Chỉ Số 4.2 - Chúng tôi sẽ ngưng sử dụng tiêu chí này do tính chất hạn chế của nó. Sự kiện Balo Gắn Kết Phụ Huynh Toàn Học Khu của chúng tôi đã 
đạt được thành công lớn hơn, phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc duy trì sự linh hoạt và đáp ứng các nhu cầu ngày càng thay đổi của các gia 
đình. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên các cơ hội tương tác linh hoạt, không giới hạn, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của các bậc phụ 
huynh. 
 
+Chỉ Số 4.6 - Như đã mô tả ở trên, chỉ số này đã được thêm vào trong năm nay để ghi nhận Sự Tham Gia của Phụ Huynh vào các sự kiện lớn của khu 
học chánh dưới một hình thức không giới hạn ở các Hội Nghị Chuyên Đề.         

 

Quý vị có thể tìm thấy báo cáo về Tổng Chi Tiêu Thực Tế Ước Tính cho các hoạt động của năm ngoái trong Bảng Cập Nhật Thường Niên. Quý vị 
có thể tìm thấy báo cáo về Tỷ Lệ Phần Trăm Thực Tế Ước Tính của Các Dịch Vụ Được Cải Thiện cho các hành động năm ngoái trong Bảng Cập 
Nhật Thường Niên về Các Hành Động Đóng Góp. 
 

Hành Động 
Hành 
Động Số 

Tiêu đề Mô Tả Tổng kinh phí Đóng góp 

             
4.1 Vinh danh và Công 

nhận        
Tôn vinh và ghi nhận những thành tích của học sinh, nhân viên và nhà trường 
thông qua nhiều kênh truyền thông khác nhau. 
a) Tiếp tục nêu bật sự ghi nhận của nhân viên và học sinh trên toàn khu học 
chánh 
(b) Chia sẻ những thành tích và sự ghi nhận trong nội bộ lẫn cộng đồng bên 
ngoài thông qua mạng xã hội và các kênh thông tin của khu học chánh 
c) Phát triển nhiều nội dung tập trung cao độ hơn để ghi nhận nhân viên ở tất cả 
các phòng ban không chỉ khi họ nhận được giải thưởng 
d) Phối hợp với tất cả các phòng ban để tôn vinh Nhân viên có chứng nhận và 
Nhân viên hỗ trợ 
 
 

$151,518.00 Không      
X 
 

4.2 Trao đổi thông tin toàn 
khu học chánh        

Tinh giản hóa các nỗ lực trao đổi thông tin toàn khu học chánh để cải thiện và 
bảo đảm tính nhất quán trong việc quảng bá thông điệp và thương hiệu của khu 
học chánh thông qua việc sử dụng các nền tảng truyền thông khác nhau. 
a) Tiếp tục triển khai hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại tất cả các cơ sở. 
b) Tiếp tục cung cấp quyền truy cập cổng thông tin Aeries dành cho phụ huynh. 

$859,049.00 Không      
X 
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Hành 
Động Số 

Tiêu đề Mô Tả Tổng kinh phí Đóng góp 

             
c) Sử dụng nhiều hệ thống truyền thông khác nhau để thu hút phụ huynh và gia 
đình trên toàn khu học chánh. 
d) Cung cấp thông tin dễ tiếp cận liên quan đến các chương trình của Khu học 
chánh 
 
 

4.3 Đối tác giáo dục        Tạo cơ hội cho học sinh và thành viên cộng đồng bày tỏ ý kiến, khuyến khích 
tham gia vào quá trình ra quyết định, đồng thời ghi nhận mọi ý tưởng từ các đối 
tác cộng đồng. 
a) Cải thiện hoạt động trao đổi thông tin để cho phép cộng đồng và gia đình tham 
gia và đóng góp ý kiến; đặc biệt nhắm đến học sinh có Hoàn Cảnh Kinh Tế Xã 
Hội Khó Khăn (SED), Học Viên Tiếng Anh (EL) và Thanh Thiếu Niên diện Chăm 
Sóc Thay Thế (FY). 
b) Tiếp tục phát triển các ủy ban phụ huynh toàn khu học chánh (DAC/DELAC). 
c) Thực hiện các khảo sát thường niên toàn khu học chánh (LCAP/CAHKS) để 
thu thập ý kiến đóng góp 
 
 

$1,337,500.00 Có     
X 
 

4.4 Quan hệ đối tác cộng 
đồng        

Củng cố các mối quan hệ mạnh mẽ về giáo dục, kinh doanh và cộng đồng để vun 
đắp những kết nối sâu sắc với cộng đồng giáo dục của chúng tôi. 
a) Phát triển quan hệ đối tác cộng đồng để hỗ trợ các sáng kiến trên toàn khu học 
chánh 
b) Duy trì các kết nối cộng đồng với các thành viên hiện tại của cộng đồng 
 
 

$62,341.00 Không      
X 
 

4.5 Kế hoạch tiếp thị: Tăng 
số lượng ghi danh        

Tiếp tục phát triển các kế hoạch tiếp thị chiến lược của khu học chánh và nhà 
trường để gia tăng nhận thức tích cực của công chúng, thu hút và giữ chân các 
gia đình nhằm tăng số lượng học sinh ghi danh. 
d) Tạo ra nhiều quảng cáo sáng tạo hơn để thu hút cộng đồng 
e) Tiếp tục mở rộng kế hoạch tiếp thị và thực hiện trên toàn khu học chánh 
f) Cải tiến các kỹ thuật quảng bá để thu hút thêm nhiều nhân tài và học sinh vào 
khu học chánh 
g) Chủ động gắn kết mọi phòng ban để đảm bảo kế hoạch tiếp thị luôn được cập 
nhật và hiệu quả 
 
 

$308,736.00 Không      
X 
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Mục Tiêu và Hành Động 
 

Mục Tiêu 
Mục Tiêu 

số 
Mô Tả Loại Mục Tiêu 

5 Phát triển Khả năng lãnh đạo và Thành công của nhân viên: WSD coi trọng và hỗ trợ đội ngũ giáo dục của 
chúng tôi, đồng thời tạo ra một môi trường tích cực nơi tất cả nhân viên đều phát triển. Để đạt được điều đó, 
chúng tôi nỗ lực thu hút, đào tạo và giữ chân nhân viên cũng như phát triển các nhà lãnh đạo chiến lược, 
những người nắm bắt được tầm nhìn và giá trị của khu học chánh của chúng tôi.         

Mục tiêu rộng 

 

Các ưu tiên cấp tiểu bang được giải quyết theo mục tiêu này. 
 

  X Ưu tiên 1: Cơ bản (Điều kiện học tập)        

X Ưu tiên 2: Tiêu chuẩn Tiểu bang (Điều kiện học tập)        

X Ưu tiên 4: Thành tích học sinh (Kết quả của học sinh)        

X Ưu tiên 7: Tiếp cận khóa học (Điều kiện học tập)        

X Ưu tiên 8: Kết quả khác của học sinh (Kết quả của học sinh)        
 

 

Giải thích tại sao LEA lại đề ra mục tiêu này. 
 

Các mục tiêu và hành động của LCAP được xây dựng thông qua một quá trình hợp tác, trong đó tất cả các bên liên quan, bao gồm phụ huynh, thành 
viên cộng đồng và nhân viên, đều có cơ hội tham vấn, tư vấn và giúp xây dựng các mục tiêu và hành động của LCAP. Thông qua nỗ lực hợp tác này, 
ELA đã chọn ưu tiên Mục tiêu 5 bởi những lý do sau: 
 
1. WSD sẽ cung cấp cho học sinh quyền tiếp cận với đội ngũ giáo viên có trình độ cao, sử dụng các chiến lược giảng dạy dựa trên nghiên cứu phù hợp 
với tiêu chuẩn giảng dạy và học tập của thế kỷ 21 để đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh. (Đặc biệt là nhóm học sinh mục tiêu mà chúng tôi xác định: 
Học Viên Tiếng Anh, học sinh có hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn và thanh thiếu niên diện chăm sóc thay thế). Báo cáo Williams của chúng tôi chỉ ra 
rằng 100% giáo viên đều có trình độ cao. Do đó, việc tiếp tục tuyển dụng và duy trì đội ngũ giáo viên có trình độ cao và bảo đảm họ có đủ bằng cấp 
chuyên môn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. 
 
2. Khi giáo viên chuyển đổi lớp học của họ sang môi trường dạy và học của thế kỷ 21, việc phát triển chuyên môn (PD) liên tục cho tất cả nhân viên là rất 
cần thiết. Nhu cầu về PD hiệu quả cũng được xác định dựa trên ý kiến đóng góp của giáo viên, các cuộc khảo sát và đánh giá PD trong suốt năm. Ủy 
ban phát triển chuyên môn của Khu học chánh đã xác định các lĩnh vực cần phát triển chuyên môn liên tục trong các lĩnh vực công nghệ, CCSS và các 
chiến lược can thiệp dành cho giảng dạy có phân hóa và để thu hút học sinh. 
 
3. 78.5% học sinh của WSD là các học sinh không trùng lặp với các nhu cầu vô cùng đa dạng. Do đó, dựa trên ý kiến đóng góp của các thành viên có 
phân loại, nhu cầu phát triển chuyên môn trong các lĩnh vực chuyên ngành của họ đã được xác định. 
 
4. Mục tiêu sẽ giải quyết các Ưu tiên của Tiểu bang sau đây: Ưu tiên 1: Cơ bản (Điều kiện học tập), Ưu tiên 2: Tiêu chuẩn Tiểu bang (Điều kiện học tập), 
Ưu tiên 4: Thành tích học sinh (Kết quả của học sinh), Ưu tiên 7: Tiếp cận khóa học (Điều kiện học tập), Ưu tiên 8: Kết quả khác của học sinh (Kết quả 
của học sinh). Mục tiêu này giải quyết các ưu tiên của tiểu bang phù hợp với kế hoạch chiến lược của WSD được phát triển với sự đóng góp của đối tác 
giáo dục. Thông tin đóng góp ý kiến có được qua việc phát triển kế hoạch chiến lược đã chứng minh nhu cầu cần hỗ trợ và tăng cường cơ hội phát triển 
chuyên môn và năng lực lãnh đạo cho đội ngũ nhân viên có chứng nhận và nhân viên hỗ trợ của chúng tôi.         
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Đo lường và Báo cáo kết quả 
 

Mã chỉ 
số 

Chỉ số Mức Cơ Sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 
Mục tiêu cho kết quả 

Năm 3 

Chênh Lệch Hiện 
Tại so với Mức Cơ 

Sở 

               
5.1 Dữ liệu triển khai PLC và 

SLT: 
• Tần suất họp PLC 
• Tần suất họp SLT 

Tần suất họp PLC 
• 2 lần mỗi tháng 
 
Tần suất họp SLT 
• Hội thảo cấp khu học 

chánh: 1 
• Cuộc họp tại trường: 

Một lần mỗi tháng 

Tần suất họp PLC 
• 2 lần mỗi tháng 
 
Tần suất họp SLT 
• Hội thảo cấp 

khu học chánh: 
2 

• Cuộc họp tại 
trường: Một lần 
mỗi tháng 

Tần suất họp PLC 
• 2 lần mỗi tháng 
 
Tần suất họp SLT 
• Hội thảo cấp 

khu học chánh: 
2 

• Cuộc họp tại 
trường: Một lần 
mỗi tháng 

Tần suất họp PLC 
• 1 lần mỗi tuần 
 
Tần suất họp SLT 
• Hội thảo cấp 

khu học chánh: 
3 

• Cuộc họp tại 
trường: Một lần 
mỗi tháng 

+1 Hội thảo cấp khu 
học chánh 

5.2 Phát triển Chuyên môn: 
• Cơ hội PD 
• Chuyên cần PD 

Cơ hội PD năm 2023-
2024 
• 36 
 
Chuyên cần PD năm 
2023-2024 
• 954 

Cơ hội PD năm 
2024-2025 
• 39 
 
Chuyên cần PD năm 
2024-2025 
• 1,103 

Cơ hội PD năm 
2025-2026 
• 47 
 
Chuyên cần PD 
2025-2026 
• 2,068 

Cơ hội PD năm 
2026-2027 
• 70 
 
Chuyên cần PD năm 
2026-2027 
• 2000 

+11 Cơ hội PD 
+1,114 Chuyên cần 
PD 

5.3 Cơ hội phát triển vai trò 
lãnh đạo: 
• Tham gia Học viện 

Lãnh đạo cho nhân 
viên không giảng dạy 

• Tham gia Học viện 
Quản trị viên tiềm 
năng 

Tham gia Học viện Lãnh 
đạo cho nhân viên không 
giảng dạy năm 2023-2024 
• 18 
 
Tham gia Học viện Quản 
trị viên tiềm năng năm 
2023-2024 
• 20 
 
Số Đo Mức Cơ Sở Mới - 
Mùa Xuân 2026:  
Chuỗi Khóa Đào Tạo 
Lãnh Đạo 
• 8 Buổi Học 
• 12 người tham gia 

trung bình 

Tham gia Học viện 
Lãnh đạo cho nhân 
viên không giảng 
dạy năm 2024-2025 
• 20 
 
Tham gia Học viện 
Quản trị viên tiềm 
năng năm 2024-
2025 
• 20 

Tham gia Học Viện 
Lãnh Đạo Cho Nhân 
Viên Hành Chính 
năm 2025-2026 
• 0 (sẽ được cung 

cấp trong năm 
học 26-27) 

 
Tham gia Học Viện 
Quản Trị Viên Tiềm 
Năng năm 2025-
2026 
• 7 - PASC 

(Chứng Chỉ Dịch 
Vụ Hành Chính 
Sơ Cấp) 

 
Chuỗi Khóa Đào 
Tạo Lãnh Đạo 

Tham gia Học viện 
Lãnh đạo cho nhân 
viên không giảng 
dạy năm 2026-2027 
• 25 
 
Tham gia Học viện 
Quản trị viên tiềm 
năng năm 2026-
2027 
• 30 

-16 Vai Trò Lãnh 
Đạo Nhân Viên 
Hành Chính 
-13 PASC 
 
+ Chuỗi Đào Tạo 
Lãnh Đạo - +8 buổi, 
trung bình +12 
người tham dự 
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Mã chỉ 
số 

Chỉ số Mức Cơ Sở Kết quả Năm 1 Kết quả Năm 2 
Mục tiêu cho kết quả 

Năm 3 

Chênh Lệch Hiện 
Tại so với Mức Cơ 

Sở 

               
• 8 Buổi Học 
• 12 người tham 

gia trung bình 
 
 

5.4 Tỷ lệ phần trăm giáo viên 
có bằng cấp phù hợp        

Tỷ lệ phần trăm giáo viên 
có bằng cấp phù hợp 
• 100% 

Tỷ lệ phần trăm giáo 
viên có bằng cấp 
phù hợp 
• 100% 

Tỷ lệ phần trăm giáo 
viên có bằng cấp 
phù hợp 
• 100% 

Tỷ lệ phần trăm giáo 
viên có bằng cấp 
phù hợp 
• 100% 

0% 

5.5 Tỷ lệ phần trăm giáo viên 
được phân công thích hợp 
(phân công lớp/môn học)        

Tỷ lệ phần trăm giáo viên 
có bằng cấp phù hợp 
(phân công lớp/môn học) 
• 100% 

Tỷ lệ phần trăm giáo 
viên có bằng cấp 
phù hợp (phân công 
lớp/môn học) 
• 100% 

Tỷ lệ phần trăm giáo 
viên có bằng cấp 
phù hợp (phân công 
lớp/môn học) 

• 100% 

Tỷ lệ phần trăm giáo 
viên có bằng cấp 
phù hợp (phân công 
lớp/môn học) 
• 100% 

0% 

 

Phân Tích Mục Tiêu [2025-26] 
Phân tích về việc mục tiêu này đã được thực hiện như thế nào trong năm trước. 
Mô tả về quá trình thực hiện chung, bao gồm mọi khác biệt đáng kể giữa các hành động đã lên kế hoạch và việc triển khai thực tế các hành động này, 
cũng như mọi thách thức và thành công có liên quan trong quá trình thực hiện. 
 

Phân tích Mục tiêu 5 
 
WSD tiếp tục hoạt động như một khu vực Cộng Đồng Học Tập Chuyên Môn (PLC), nơi sự hợp tác, lãnh đạo chung và tập trung vào việc học tập của học 
sinh thúc đẩy sự cải thiện của trường. Mỗi trường đều tích cực tham gia các cuộc họp PLC hai lần mỗi tháng, thúc đẩy văn hóa trách nhiệm tập thể, ra 
quyết định dựa trên dữ liệu và phát triển giảng dạy liên tục. Mỗi cơ sở trường học của chúng tôi đều tổ chức các cuộc họp của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cơ Sở 
(SLT) hằng tháng, với hai hội nghị cấp học khu và các cuộc họp tại cơ sở trường học diễn ra mỗi tháng một lần trong Năm 2. Các cuộc họp thường 
xuyên này trao quyền cho các nhà lãnh đạo giáo viên tại trường và Hiệu Trưởng để thống nhất các mục tiêu của trường với các ưu tiên của khu học 
chánh, thúc đẩy các hoạt động hiệu quả, đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và đảm bảo giao tiếp và theo dõi tiến độ nhất quán ở cấp trường. Năm nay 
chúng tôi đã tập trung vào việc chuẩn hóa và liên kết chương trình giảng dạy, đưa ra các dữ liệu “theo học sinh, theo tiêu chuẩn” đầy ý nghĩa để cùng 
thảo luận. Phản hồi từ các bên liên quan xác nhận rằng các kế hoạch PLC đang được đáp ứng và các cấu trúc này vẫn đang đi đúng lộ trình. 
 
Năm nay, khu học chánh đã gia tăng số lượng các cơ hội phát triển chuyên môn dành cho đội ngũ nhân viên, tăng từ 36 cơ hội với 954 người tham dự ở 
mức cơ sở lên 39 cơ hội với 1,103 người tham dự trong Năm 2. Sáng kiến “Elevate” (Mỗi Học Sinh, Mỗi Ngày) của chúng tôi đã gia tăng các cơ hội để 
tham gia vào hoạt động bồi dưỡng chuyên môn mới. Mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm Phát Triển Chuyên Môn (PD) được tập trung hơn vào các chiến 
lược Bậc I và phù hợp với các Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung của Tiểu Bang, đáp ứng nhu cầu cụ thể tại từng cơ sở, hỗ trợ Học Viên Tiếng Anh và các 
nhóm học sinh chưa được phục vụ đầy đủ khác, cũng như gắn kết với các mục tiêu chiến lược rộng lớn hơn. 
 
WSD tiếp tục đầu tư vào việc bồi dưỡng năng lực lãnh đạo từ nội bộ thông qua việc tăng cường quan hệ đối tác với các tổ chức hỗ trợ sự phát triển của 
đội ngũ nhân viên và các chương trình đào tạo nguồn lãnh đạo kế cận. Năm nay, bộ phận Nhân Sự đã triển khai Chuỗi Chương Trình Lãnh Đạo nhắm 
đến cả các nhà lãnh đạo thuộc khối nhân viên hành chính và khối giáo viên chuyên trách. Ngoài ra, WSD còn hợp tác trực tiếp với Sở Giáo Dục Quận 
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Orange để cung cấp các khóa học Chứng Chỉ Dịch Vụ Hành Chính Sơ Cấp (PASC) cho những người muốn trở thành quản trị viên, do chính các lãnh 
đạo của WSD giảng dạy. 
 
WSD cam kết về chất lượng và mức độ sẵn sàng của toàn thể đội ngũ giảng viên. Trong Năm 2, 100% giáo viên của chúng tôi đều có đầy đủ chứng chỉ 
hành nghề và 100% được phân công giảng dạy phù hợp dựa trên môn học và lĩnh vực chuyên môn của họ, điều này nhất quán với cả kết quả cơ sở và 
kết quả Năm 1. Việc tuân thủ trong lĩnh vực này đảm bảo tất cả học sinh đều nhận được dịch vụ giảng dạy từ các chuyên gia có trình độ, đáp ứng các 
tiêu chuẩn cao nhất về thực hành giáo dục. Các quy trình tuyển dụng nghiêm ngặt và sự chú trọng liên tục của chúng tôi vào công tác sắp xếp nhân sự 
và tuân thủ quy định đã hỗ trợ việc tuyển dụng đội ngũ giảng dạy có năng lực chuyên môn cao nhất. 
 
Tất cả các hành động sẽ được triển khai thành công và chúng tôi không gặp phải thách thức nào.         

 
Giải thích về sự khác biệt đáng kể giữa Chi Tiêu Đã Lập Ngân Sách và Chi Tiêu Thực Tế Ước Tính và/hoặc Tỷ Lệ Phần Trăm Dịch Vụ Được Cải Thiện 
Theo Kế Hoạch và Tỷ Lệ Phần Trăm Dịch Vụ Được Cải Thiện Thực Tế Ước Tính. 
 

Khu Học Chánh Westminster không có những khoản khác biệt quá lớn giữa chi tiêu theo ngân sách và chi tiêu thực tế ước tính. Những khác biệt nhỏ 
này là do có sẵn các quỹ thực hiện một lần thay thế cho các khoản chi đã được dự trù ngân sách LCFF. Ngoài ra, do các thách thức, một phần kinh phí 
được phân bổ đã không được sử dụng hết, vì vậy một số khoản chi thực tế ước tính có thể thấp hơn một chút so với các khoản chi đã được dự toán. 
         

 
Bản mô tả về tính hiệu quả hoặc không hiệu quả của các hành động cụ thể cho đến nay trong việc đạt được tiến triển hướng tới mục tiêu. 
 

Hành Động 5.1, Kế Hoạch PLC, vạch ra các hành động liên quan đến việc xây dựng một văn hóa cộng đồng học tập chuyên nghiệp vững mạnh trên tất 
cả các địa điểm. Các lãnh đạo cơ sở và đội ngũ lãnh đạo của họ chưa từng tham gia chương trình CAPS (Mạng Lưới Hiệu Trưởng California) Năm 2 
trước đó, đã tham gia trong năm học này. Thông qua công việc này, các nhóm đã tăng cường hiệu quả năng lực phân tích dữ liệu học sinh, hợp tác một 
cách ý nghĩa và thiết kế các chiến lược giảng dạy đáp ứng nhằm giải quyết những nhu cầu đa dạng của người học trong toàn học khu. Chương trình này 
đã hỗ trợ sự hợp tác cần thiết để tiếp tục công việc của chúng tôi về các tiêu chuẩn và điều chỉnh phù hợp chương trình giảng dạy (Sáng Kiến Elevate). 
 
Hành Động 5.2 và 5.6, Kế Hoạch Nhân Sự và Tuyển Dụng và Giữ Chân Nhân Viên, bao gồm sáng kiến của bộ phận Nhân Sự nhằm thiết lập các hệ 
thống và quy trình rõ ràng bao gồm tuyển dụng, thuê tuyển, nhập môn, quản lý khiếu nại, kỷ luật tăng dần, tuân thủ và phát triển năng lực lãnh đạo. Mô 
hình giải quyết vấn đề dựa trên lợi ích sẽ định hướng cho việc hợp tác giải quyết vấn đề, từ đó thúc đẩy các mối quan hệ bền chặt, tin cậy hơn với đội 
ngũ nhân sự. Nhờ sự kết hợp các cấu trúc này đã định vị hiệu quả khu học chánh trong việc thu hút và giữ chân các chuyên gia có trình độ cao, đồng 
thời nuôi dưỡng một môi trường làm việc gắn kết và hỗ trợ cho tất cả nhân viên. 
 
Hành Động 5.3, Đánh Giá Nhân Viên, đã hỗ trợ các hành động liên quan đến việc sửa đổi quy trình đánh giá nhân viên nhằm phục vụ tốt hơn cả nhân 
viên và học sinh. Các cập nhật tập trung vào việc đưa ra những phản hồi cụ thể và mang tính thực tiễn hơn, đồng thời thiết lập các tiêu chuẩn rõ ràng 
hơn để theo dõi hiệu quả chuyên môn. Những cải tiến này được thiết kế nhằm hỗ trợ sự phát triển liên tục và bảo đảm rằng tất cả nhân viên đều nhận 
được sự hướng dẫn cần thiết để không ngừng nâng cao năng lực trong vai trò của mình. 
 
Hành Động 5.4 và 5.5, Phát Triển Chuyên Môn và Lộ Trình Phát Triển Nghề Nghiệp, là những hành động hỗ trợ đội ngũ nhân viên của chúng tôi tại vị trí 
hiện tại trong quá trình phát triển chuyên môn của họ. Các hành động này đã mang lại hiệu quả trong việc hỗ trợ toàn thể nhân viên trong khu học chánh, 
bao gồm cả nhân viên hành chính và nhân viên có chứng chỉ. Khu học chánh mang đến cơ hội phát triển chuyên môn vững chắc cho tất cả các nhóm 
nhân viên, đồng thời tích cực phát triển và mở rộng các lộ trình nghề nghiệp cho cả nhân viên có chứng chỉ và nhân viên hành chính. Nhân viên có 
chứng chỉ tham gia vào hoạt động phát triển chuyên môn phù hợp với các Tiêu Chuẩn của Tiểu Bang California, những thực tiễn giảng dạy tốt nhất, và 
các lĩnh vực nội dung liên quan khác, trong khi tất cả các nhóm nhân viên đều được hưởng lợi từ chương trình đào tạo theo vai trò cụ thể nhằm mục đích 
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nâng cao hiệu quả và làm sâu sắc thêm kiến thức chuyên môn. Đối với những cá nhân đang tìm cách phát triển vượt bậc ngoài vai trò hiện tại, khu học 
chánh cung cấp các cơ hội học tập bổ sung và hỗ trợ có cấu trúc dành cho nhân viên có nguyện vọng chuyển sang các vị trí lãnh đạo. 
         

 
Mô tả mọi thay đổi đã được thực hiện với mục tiêu, chỉ số, kết quả mục tiêu hoặc hành động đã lên kế hoạch cho năm tới, dựa trên kết quả nhìn nhận lại 
các hoạt động thực tiễn trước đó. 
 

Là thước đo cơ sở mới được thiết lập vào Mùa Xuân 2026, khu học chánh đã triển khai một Chuỗi Đào Tạo Lãnh Đạo bao gồm 8 buổi với trung bình 12 
người tham gia mỗi buổi. Nhóm đầu tiên này đại diện cho nền tảng của một nỗ lực ngày càng phát triển nhằm chính thức hóa quá trình phát triển năng 
lực lãnh đạo trong khu học chánh, mang đến cho các lãnh đạo hiện tại những trải nghiệm học tập có cấu trúc được thiết kế để xây dựng các kỹ năng và 
kiến thức cần thiết nhằm đảm nhận vai trò lãnh đạo trong tương lai.         

 

Quý vị có thể tìm thấy báo cáo về Tổng Chi Tiêu Thực Tế Ước Tính cho các hoạt động của năm ngoái trong Bảng Cập Nhật Thường Niên. Quý vị 
có thể tìm thấy báo cáo về Tỷ Lệ Phần Trăm Thực Tế Ước Tính của Các Dịch Vụ Được Cải Thiện cho các hành động năm ngoái trong Bảng Cập 
Nhật Thường Niên về Các Hành Động Đóng Góp. 
 

Hành Động 
Hành 
Động Số 

Tiêu đề Mô Tả Tổng kinh phí Đóng góp 

             
5.1 Kế hoạch PLC        Tạo ra một kế hoạch Cộng đồng học tập chuyên môn thống nhất trên toàn khu 

học chánh, làm rõ các mục tiêu và biện pháp giải trình cho các nhóm cộng tác 
dựa trên dữ liệu và củng cố các chiến lược giảng dạy hiệu quả nhằm nâng cao 
thành tích học tập của học sinh. 
a) Sử dụng các Đội ngũ lãnh đạo trường học (SLT) để tiếp tục xây dựng năng lực 
lãnh đạo tại cơ sở. 
b) Duy trì và xây dựng năng lực cho các thành viên SLT tại mỗi cơ sở hàng năm. 
c) Duy trì các cuộc họp của đội ngũ SLT nhằm hỗ trợ hoạt động lãnh đạo và ra 
quyết định tại cơ sở. 
d) Triển khai các mô hình xây dựng năng lực lãnh đạo, tức là Thời gian cộng tác, 
giảng dạy thực hành và thăm lớp học, đặc biệt hướng đến các hoạt động giảng 
dạy hỗ trợ học sinh có Hoàn Cảnh Kinh Tế Xã Hội Khó Khăn (SED), Học Viên 
Tiếng Anh (EL) và Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế (FY). 
 
 

$700,000.00 Có     
X 
 

5.2 Kế hoạch Nhân sự        Thiết lập các hệ thống và quy trình về nhân sự nhằm hỗ trợ toàn bộ nhân viên 
cũng như đưa ra các hướng dẫn và định hướng cho các nhà quản trị tập trung 
vào việc triển khai các biện pháp tốt nhất trong các lĩnh vực sau: 
a) Tuyển dụng 
b) Thuê tuyển 
c) Tiếp nhận 
d) Quản lý khiếu nại 
e) Kỷ luật tăng dần cho nhân viên 
f) Cách tiếp cận dựa trên lợi ích để giải quyết vấn đề 

$165,202.00 Không      
X 
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Hành 
Động Số 

Tiêu đề Mô Tả Tổng kinh phí Đóng góp 

             
g) Tuân thủ 
h) Đào tạo lãnh đạo 
 
 

5.3 Đánh giá nhân viên        Thiết kế và triển khai các công cụ đánh giá cho toàn thể nhân viên phù hợp với 
các tiêu chuẩn chuyên môn hiện hành và mục đích chiến lược. 
a) Quy trình đánh giá Giáo viên có chứng nhận 
b) Quy trình đánh giá Nhân viên hỗ trợ 
c) Quy trình đánh giá Nhân viên quản lý 
 
 

$170,663.00 Không      
X 
 

5.4 Lộ trình phát triển nghề 
nghiệp        

Tạo lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên hỗ trợ và nhân viên có chứng 
nhận để nâng cao năng lực trong khu học chánh. 
a) Xây dựng năng lực cho đội ngũ giáo viên lãnh đạo thông qua đào tạo, cấp 
chứng chỉ, chức vụ có trợ cấp và phân giao nhiệm vụ chuyên môn. 
b) Xây dựng và triển khai Học viện Quản trị viên tiềm năng (AAA) 
c) Xây dựng và triển khai Học viện Lãnh đạo cho nhân viên không giảng dạy 
(CLA) 
 
 

$9,619.00 Không      
X 
 

5.5 Phát triển Chuyên môn        Đào tạo và hướng dẫn cho toàn thể đội ngũ nhân viên (nhân viên hỗ trợ, có 
chứng nhận và quản lý) để thúc đẩy việc học tập chuyên môn liên tục và hỗ trợ 
nền văn hóa hiệu suất cao. 
a) Nâng cao thành tích học tập của học sinh và thúc đẩy khả năng sẵn sàng vào 
đại học và đi làm bằng cách cung cấp các cơ hội phát triển chuyên môn cụ thể 
cho công việc theo các danh mục sau: 
b) Các tiêu chuẩn của tiểu bang California 
c) Các hệ thống dữ liệu học sinh, ví dụ: School City, Renaissance STAR 360, 
Aeries, SEIS, Beyond SST 
d) Học tập về cảm xúc xã hội, ví dụ, MTSS, PBIS 
e) Các chiến lược giảng dạy, ví dụ, Học tập kết hợp, PBL, DBL 
f) Các chương trình chuyên biệt, ví dụ, DLI, AVID, GATE, STEAM, Sẵn sàng vào 
đại học và đi làm (Lộ trình) 
g) Hỗ trợ cho các nhóm mục tiêu (học sinh có Hoàn Cảnh Kinh Tế Xã Hội Khó 
Khăn (SED), Học Viên Tiếng Anh (EL) và Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay 
Thế (FY)). 
h) Mở rộng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên hỗ trợ. 
Triển khai các cấu trúc và mô hình hỗ trợ đào tạo liên quan đến công việc nhằm 
nâng cao hiệu quả và năng suất. 

$799,601.00 Có     
X 
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Hành 
Động Số 

Tiêu đề Mô Tả Tổng kinh phí Đóng góp 

             
i) Người học tiếng Anh - Cung cấp chương trình phát triển chuyên môn có mục 
tiêu cho giáo viên về các chiến lược tiếp thu ngôn ngữ (GLAD, v.v.) 
 
 

5.6 Tuyển dụng và Giữ 
chân        

Tuyển dụng, thu hút, thuê tuyển và giữ chân các nhân viên quản lý, nhân viên có 
chứng nhận và nhân viên hỗ trợ chất lượng cao thông qua mức lương và phúc 
lợi cạnh tranh. 
a) Mức lương cạnh tranh 
b) Gói phúc lợi cạnh tranh cho nhân viên 
 
 

$49,444,580.00 Không      
X 
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Dịch Vụ Tăng Cường hoặc Cải Thiện dành cho Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay 
Thế, Đang Học Tiếng Anh và Thuộc Hộ Thu Nhập Thấp [2026-27] 
 

Tổng số tiền tài trợ bổ sung và/hoặc tập trung LCFF dự kiến Khoản tài trợ tập trung LCFF 15 phần trăm bổ sung dự kiến 

$24,211,941 $2,765,427 

 
Tỷ lệ phần trăm bắt buộc để tăng hoặc cải thiện dịch vụ cho năm LCAP 

Tỷ lệ phần trăm dự kiến để tăng hoặc 
cải thiện dịch vụ cho năm học tiếp theo 

Kết Chuyển LCFF — Phần Trăm Kết Chuyển LCFF — Số Tiền 
Tổng phần trăm để tăng hoặc cải 
thiện dịch vụ cho năm học tiếp theo 

28.046% 0.000% $0.00 28.046% 

 
Quý vị có thể tìm thấy Ngân sách Chi tiêu dự kiến cho các Hành động được xác định là Đóng góp trong Bảng Hành động đóng góp. 
 

Mô tả bắt buộc 
 

Hành động trên toàn LEA và toàn trường 
Đối với mỗi hành động được triển khai trên toàn bộ LEA hoặc trường học, đưa ra giải thích về (1) các nhu cầu đặc thù đã được xác định của nhóm học 
sinh được tính không trùng lặp mà hành động đó chủ yếu nhắm đến, (2) cách thức hành động được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu đã xác định và lý do 
cho việc triển khai trên toàn LEA hoặc toàn trường, và (3) chỉ số dùng để đánh giá hiệu quả của hành động cải thiện thành thích cho nhóm học sinh được 
tính không trùng lặp. 
 

Mục Tiêu 
và Hành 
Động Số 

Nhu cầu đã xác định 
Cách thức Hành động giải quyết các nhu cầu và lý do 
đưa ra hành động trên toàn LEA hoặc toàn trường 

Chỉ số để theo dõi hiệu quả 

    

1.2 Hành động: 
Giảng dạy có phân hóa 
 
Nhu cầu: 
Số lượng học sinh được tính không trùng lặp của 
chúng tôi cho thấy khoảng cách về cơ hội giáo dục 
rộng hơn. Nếu không có sự can thiệp có mục tiêu, 
những học sinh này phải đối mặt với các rào cản 
học tập chồng chất, khi tình trạng nghỉ học thường 
xuyên, sự bất ổn về kinh tế và những thách thức 
trong việc tiếp thu ngôn ngữ khiến các em ngày 
càng khó tiếp cận nội dung theo trình độ cấp lớp 
và trải nghiệm sự phát triển học thuật một cách 
hiệu quả. Việc giảng dạy có phân hóa kịp thời và 

Do tỷ lệ học sinh không trùng lặp của Khu học chánh là 
78.5%, nên điều quan trọng là phải cải thiện chương 
trình cơ bản để bảo đảm mọi học sinh đều được học. 
Chúng tôi cũng hiểu rằng việc tập trung vào đáp ứng 
nhu cầu của các học sinh có nguy cơ mà chúng tôi 
phục vụ như Học Viên Tiếng Anh, học sinh có hoàn 
cảnh kinh tế xã hội khó khăn và thanh thiếu niên diện 
chăm sóc thay thế là điều bắt buộc.  
 
Hành động này sẽ giải quyết các nhu cầu riêng biệt đã 
xác định của học sinh không trùng lặp bằng cách: 

• Việc triển khai giảng dạy có phân hóa trên 
toàn LEA sẽ bảo đảm rằng tất cả học sinh, 
bất kể xuất thân hay hoàn cảnh nào, đều có 

Trình độ thông thạo SBAC, 
Chênh lệch so với điểm 
chuẩn trong SABC, trình độ 
thông thạo START, Tiến bộ 
của EL, số lượng LTEL và 
dữ liệu thành tích học sinh 
theo phân nhóm. (Chỉ số - 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10, 
1.13) 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/26LCAP/Instructions/26LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/26LCAP/Instructions/26LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/26LCAP/Instructions/26LCAPInstructions.htm#RequiredDescriptions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/26LCAP/Instructions/26LCAPInstructions.htm#RequiredDescriptions1
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Mục Tiêu 
và Hành 
Động Số 

Nhu cầu đã xác định 
Cách thức Hành động giải quyết các nhu cầu và lý do 
đưa ra hành động trên toàn LEA hoặc toàn trường 

Chỉ số để theo dõi hiệu quả 

    

hiệu quả, được hỗ trợ bởi chương trình Phát Triển 
Ngôn Ngữ Tiếng Anh (ELD) có cấu trúc, mô hình 
học tập kết hợp và các hệ thống can thiệp, bảo 
đảm rằng mỗi học sinh được tính không trùng lặp 
đều có được sự hỗ trợ cá nhân hóa cần thiết để 
xóa bỏ khoảng cách về cơ hội và đạt thành tích ở 
mức cao nhất. 
 
Mục tiêu của chúng tôi là tất cả học sinh đạt được 
trình độ thông thạo theo đúng tiêu chuẩn của tiểu 
bang và các kỹ năng học tập thế kỷ 21, bao gồm 
công nghệ, theo đánh giá trong lớp học, chuẩn 
mực của Khu học chánh và đánh giá của tiểu 
bang. Dữ liệu SBAC cho thấy có khoảng cách về 
thành tích giữa tất cả học sinh và nhóm học sinh 
mục tiêu. Dữ liệu ELA của SBAC năm 2023 cho 
thấy 53.9% học sinh WSD (lớp 3 - lớp 8) đạt trình 
độ thông thạo trở lên so với 50.2% Học sinh có 
hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn, 26.5% Học 
Viên Tiếng Anh và 33.3% thanh thiếu niên diện 
chăm sóc thay thế. Về môn Toán, 44.9% học sinh 
WSD đạt trình độ thông thạo trở lên so với 39% 
học sinh có Hoàn Cảnh Kinh Tế Xã Hội Khó Khăn, 
22.9% Học Viên Tiếng Anh và 26.7% Thanh Thiếu 
Niên diện Chăm Sóc Thay Thế. 
 
Dữ liệu cho thấy 53% học sinh thành thạo môn 
Đọc Star (lớp 3-8) so với 49.4% vào mùa xuân 
năm 2021; 73% học sinh thành thạo Biết chữ sớm 
Star (Mẫu giáo-Lớp 2) so với 49.4% vào mùa xuân 
năm 2021; và 75% học sinh thành thạo Toán (lớp 
1-8) so với 63.5% vào mùa xuân năm 2021 
 

Phạm vi: 
XToàn LEA        
 

quyền tiếp cận bình đẳng với nền giáo dục 
chất lượng cao. Bằng cách giải quyết những 
nhu cầu riêng biệt của các nhóm học sinh 
không trùng lặp, chúng tôi nỗ lực tạo ra sự 
công bằng và mang đến cho mọi học sinh cơ 
hội thành công trong học tập. 

• Học viên Tiếng Anh sẽ được cung cấp 
chương trình Phát Triển Ngôn Ngữ Tiếng 
Anh (ELD) tích hợp và chuyên biệt. Học sinh 
LTEL sẽ được cung cấp biện pháp can thiệp 
chuyên sâu hơn với các chiến lược nhằm 
nâng cao kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh của 
các em. 

• Thông qua các tiêu chuẩn và sự đồng bộ 
chương trình giảng dạy, WSD sẽ bảo đảm 
rằng các Học Viên Tiếng Anh có thể tiếp cận 
các Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung của Tiểu 
Bang và các tiêu chuẩn Phát Triển Ngôn Ngữ 
Tiếng Anh để đạt được kiến thức nội dung 
học thuật và trình độ thông thạo tiếng Anh. 

• Nghiên cứu chỉ ra rằng các nhóm học sinh 
không trùng lặp thường gặp phải trở ngại về 
thành tích học tập do các yếu tố như rào cản 
ngôn ngữ, sang chấn tâm lý hoặc thiếu các 
nguồn lực. Bằng cách điều chỉnh hoạt động 
giảng dạy để đáp ứng nhu cầu cụ thể của 
học sinh, chúng tôi mong muốn thu hẹp 
khoảng cách về thành tích và bảo đảm rằng 
mọi học sinh đều đạt được trình độ cấp lớp 
hoặc cao hơn. 

• Phương pháp giảng dạy có phân hóa không 
chỉ tập trung vào thành tích học tập mà còn 
xem xét đến các nhu cầu xã hội, tình cảm và 
văn hóa của học sinh. Bằng cách mang đến 
trải nghiệm học tập được cá nhân hóa, chúng 
tôi hỗ trợ sự phát triển toàn diện của mỗi học 
sinh, nuôi dưỡng hạnh phúc và ý thức gắn bó 
của các em trong cộng đồng trường học. 
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Mục Tiêu 
và Hành 
Động Số 

Nhu cầu đã xác định 
Cách thức Hành động giải quyết các nhu cầu và lý do 
đưa ra hành động trên toàn LEA hoặc toàn trường 

Chỉ số để theo dõi hiệu quả 

    

• Sửa đổi các tài liệu và nguồn tư liệu chương 
trình giảng dạy để phù hợp với nhiều phong 
cách học tập, trình độ thông thạo ngôn ngữ 
và nền tảng văn hóa khác nhau, bảo đảm 
rằng tất cả học sinh đều có thể tiếp cận và 
tham gia vào quá trình học tập. 

1.5 Hành động: 
MTSS 
 
Nhu cầu: 
Có một khoảng cách đáng kể trong thành tích học 
tập của các học sinh UPP mà chúng ta cần phải 
liên tục giải quyết. Các Hệ Thống Hỗ Trợ Đa Tầng 
Tập Trung là những phương pháp dựa trên nghiên 
cứu nhằm hỗ trợ thành tích của học sinh thuộc các 
nhóm đối tượng chưa được phục vụ đầy đủ này. 
 
Mục tiêu của chúng tôi là tất cả học sinh đạt được 
trình độ thông thạo theo đúng tiêu chuẩn của tiểu 
bang và các kỹ năng học tập thế kỷ 21, bao gồm 
công nghệ, theo đánh giá trong lớp học, chuẩn 
mực của Khu học chánh và đánh giá của tiểu 
bang. Dữ liệu SBAC cho thấy có khoảng cách về 
thành tích giữa tất cả học sinh và nhóm học sinh 
mục tiêu. Dữ liệu ELA của SBAC năm 2023 cho 
thấy 53.9% học sinh WSD (lớp 3 - lớp 8) đạt trình 
độ thông thạo trở lên so với 50.2% Học sinh có 
hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn, 26.5% Học 
Viên Tiếng Anh và 33.3% thanh thiếu niên diện 
chăm sóc thay thế. Về môn Toán, 44.9% học sinh 
WSD đạt trình độ thông thạo trở lên so với 39% 
học sinh có Hoàn Cảnh Kinh Tế Xã Hội Khó Khăn, 
22.9% Học Viên Tiếng Anh và 26.7% Thanh Thiếu 
Niên diện Chăm Sóc Thay Thế. 
 
Dữ liệu cho thấy 53% học sinh thành thạo môn 
Đọc Star (lớp 3-8) so với 49.4% vào mùa xuân 
năm 2021; 73% học sinh thành thạo Biết chữ sớm 
Star (Mẫu giáo-Lớp 2) so với 49.4% vào mùa xuân 

Do tỷ lệ học sinh không trùng lặp của Khu học chánh là 
78.5%, nên điều quan trọng là phải cải thiện chương 
trình cơ bản để bảo đảm mọi học sinh đều được học. 
Chúng tôi cũng hiểu rằng việc tập trung vào đáp ứng 
nhu cầu của các học sinh có nguy cơ mà chúng tôi 
phục vụ như học viên tiếng Anh, học sinh có hoàn 
cảnh kinh tế xã hội khó khăn và thanh thiếu niên diện 
chăm sóc thay thế là điều bắt buộc.  
 
Hành động này sẽ giải quyết các nhu cầu riêng biệt đã 
xác định của học sinh không trùng lặp bằng cách: 

• Việc triển khai các chiến lược MTSS trên toàn 
LEA sẽ bảo đảm rằng tất cả các học sinh, 
bao gồm cả những học sinh có hoàn cảnh 
lịch sử bị thiệt thòi, đều có quyền tiếp cận 
bình đẳng với các hệ thống hỗ trợ đáp ứng 
nhu cầu đa dạng của các em. Bằng cách ưu 
tiên nhu cầu của các nhóm học sinh không 
trùng lặp, chúng tôi duy trì các nguyên tắc về 
công bằng và hòa nhập, nỗ lực xóa bỏ sự 
chênh lệch về kết quả và cơ hội học tập. 

• MTSS đưa ra cách tiếp cận chủ động hỗ trợ 
học sinh nhờ cung cấp một loạt các biện pháp 
can thiệp dựa trên bằng chứng phù hợp với 
nhu cầu cụ thể của các em. Bằng cách xác 
định các điểm mạnh và lĩnh vực cần phát triển 
của học sinh ngay từ đầu, chúng tôi có thể 
can thiệp hiệu quả để ngăn ngừa tình trạng 
học kém, giảm các vấn đề về hành vi và thúc 
đẩy kết quả tích cực cho tất cả học sinh. 

• MTSS không chỉ chú trọng vào thành tích học 
tập mà còn đến sức khỏe xã hội-cảm xúc của 
học sinh. Bằng cách đáp ứng các nhu cầu 

Trình độ thông thạo SBAC, 
Chênh lệch so với điểm 
chuẩn trong SABC, trình độ 
thông thạo START, Tiến bộ 
của EL, số lượng LTEL và 
dữ liệu thành tích học sinh 
theo phân nhóm. (Chỉ số - 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10, 
1.13) 
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Mục Tiêu 
và Hành 
Động Số 

Nhu cầu đã xác định 
Cách thức Hành động giải quyết các nhu cầu và lý do 
đưa ra hành động trên toàn LEA hoặc toàn trường 

Chỉ số để theo dõi hiệu quả 

    

năm 2021; và 75% học sinh thành thạo Toán (lớp 
1-8) so với 63.5% vào mùa xuân năm 2021 
 
 

Phạm vi: 
XToàn LEA        
 

toàn diện của Học viên ngôn ngữ, Thanh 
Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế và Học 
sinh có hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn, 
chúng tôi xây dựng một môi trường học tập hỗ 
trợ, thúc đẩy khả năng phục hồi, tự tin và các 
mối quan hệ tích cực, từ đó nâng cao thành 
công và hạnh phúc tổng thể của học sinh. 

• Sàng lọc toàn diện: Thực hiện các quy trình 
sàng lọc chung để xác định những học sinh có 
thể được hưởng lợi từ các hỗ trợ bổ sung 
trong các lĩnh vực học tập, hành vi và xã hội-
cảm xúc. Sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết 
định và can thiệp mục tiêu một cách hiệu quả. 

• Cung cấp các biện pháp can thiệp theo từng 
cấp bậc phù hợp với khuôn khổ MTSS để 
giải quyết các nhu cầu đa dạng của học sinh. 
Cung cấp hoạt động giảng dạy có phân hóa, 
can thiệp nhóm nhỏ, dịch vụ tư vấn và các hỗ 
trợ khác phù hợp với nhu cầu cá nhân của 
Học Viên Ngôn Ngữ, Thanh Thiếu Niên diện 
Chăm Sóc Thay Thế và Học Sinh Có Hoàn 
Cảnh Kinh Tế Xã Hội Khó Khăn. 

 
 

1.6 Hành động: 
Chương trình chuyên ngành 
 
Nhu cầu: 
Các học sinh được tính không trùng lặp sẽ phát 
triển mạnh mẽ khi được cung cấp cơ hội học tập 
hấp dẫn, đầy ý nghĩa, giúp kết nối các em với nhà 
trường và khơi dậy niềm đam mê học tập. Chúng 
tôi nhận thấy sự gia tăng về mức độ gắn kết của 
cả học sinh và gia đình khi chúng tôi cung cấp các 
chương trình chuyên biệt và trải nghiệm làm 
phong phú kiến thức. Điều này dẫn đến những kết 
quả tốt hơn như tỷ lệ chuyên cần cao hơn, động lực 
lớn hơn và kết quả học tập được cải thiện. Việc tiếp 
tục và mở rộng khả năng tiếp cận các cơ hội này 

Do tỷ lệ học sinh không trùng lặp của Khu học chánh là 
78.5%, nên điều quan trọng là phải cải thiện chương 
trình cơ bản để bảo đảm mọi học sinh đều được học. 
Chúng tôi cũng hiểu rằng việc tập trung vào đáp ứng 
nhu cầu của các học sinh có nguy cơ mà chúng tôi 
phục vụ như học viên tiếng Anh, học sinh có hoàn 
cảnh kinh tế xã hội khó khăn và thanh thiếu niên diện 
chăm sóc thay thế là điều bắt buộc.  
 
Hành động này sẽ giải quyết các nhu cầu riêng biệt đã 
xác định của học sinh không trùng lặp bằng cách: 

• Bằng cách cung cấp các chương trình chuyên 
ngành trên toàn LEA, chúng tôi bảo đảm 
quyền tiếp cận công bằng với các trải nghiệm 
học tập phong phú cho tất cả học sinh, bất kể 

Trình độ thông thạo SBAC, 
Chênh lệch so với điểm 
chuẩn trong SABC, trình độ 
thông thạo START, Tiến bộ 
của EL, số lượng LTEL và 
dữ liệu thành tích học sinh 
theo phân nhóm. (Chỉ số - 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10, 
1.13) 
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trên toàn khu học chánh bảo đảm rằng tất cả các 
học sinh được tính không trùng lặp đều được 
hưởng lợi từ cùng một môi trường học tập chất 
lượng cao, đầy hứng thú, vốn đã được chứng minh 
là tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa đối với trải nghiệm 
giáo dục và sự thành công lâu dài của các em. 
 
Mục tiêu của chúng tôi là tất cả học sinh đạt được 
trình độ thông thạo theo đúng tiêu chuẩn của tiểu 
bang và các kỹ năng học tập thế kỷ 21, bao gồm 
công nghệ, theo đánh giá trong lớp học, chuẩn 
mực của Khu học chánh và đánh giá của tiểu 
bang. Dữ liệu SBAC cho thấy có khoảng cách về 
thành tích giữa tất cả học sinh và nhóm học sinh 
mục tiêu. Dữ liệu ELA của SBAC năm 2023 cho 
thấy 53.9% học sinh WSD (lớp 3 - lớp 8) đạt trình 
độ thông thạo trở lên so với 50.2% Học sinh có 
hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn, 26.5% Học 
Viên Tiếng Anh và 33.3% thanh thiếu niên diện 
chăm sóc thay thế. Về môn Toán, 44.9% học sinh 
WSD đạt trình độ thông thạo trở lên so với 39% 
học sinh có Hoàn Cảnh Kinh Tế Xã Hội Khó Khăn, 
22.9% Học Viên Tiếng Anh và 26.7% Thanh Thiếu 
Niên diện Chăm Sóc Thay Thế. 
 
Dữ liệu cho thấy 53% học sinh thành thạo môn 
Đọc Star (lớp 3-8) so với 49.4% vào mùa xuân 
năm 2021; 73% học sinh thành thạo Biết chữ sớm 
Star (Mẫu giáo-Lớp 2) so với 49.4% vào mùa xuân 
năm 2021; và 75% học sinh thành thạo Toán (lớp 
1-8) so với 63.5% vào mùa xuân năm 2021 
 
 

Phạm vi: 
XToàn LEA        
 

tình trạng kinh tế xã hội hoặc xuất thân của 
các em. Các chương trình chuyên ngành sẽ 
mang đến cơ hội thúc đẩy học tập, phát triển 
kỹ năng và nâng cao kiến thức mà những 
nhóm học sinh khó khăn thường không có 
được. 

• Các chương trình chuyên ngành có thể giúp 
thu hẹp khoảng cách về thành tích nhờ cung 
cấp các biện pháp can thiệp có mục tiêu và 
cơ hội bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu riêng 
của Học viên ngôn ngữ, Thanh Thiếu Niên 
diện Chăm Sóc Thay Thế và Học sinh có 
hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn. Bằng 
cách cung cấp hỗ trợ và nguồn lực chuyên 
biệt, chúng tôi hướng tới mục tiêu tạo sự cân 
bằng và thúc đẩy thành công trong học tập 
cho mọi học sinh. 

• Các chương trình chuyên ngành thường bao 
gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có 
STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và 
Toán học), nghệ thuật, âm nhạc, thể thao và 
các hoạt động ngoại khóa. Các chương trình 
này không chỉ nâng cao kỹ năng học thuật 
mà còn thúc đẩy sự phát triển về xã hội-cảm 
xúc, khả năng sáng tạo, tư duy phản biện và 
kỹ năng lãnh đạo, mang lại lợi ích cho sự 
phát triển toàn diện của học sinh đến từ 
nhiều hoàn cảnh khác nhau. 

• Mở rộng các chương trình chuyên ngành hiện 
có và phát triển các chương trình mới để đáp 
ứng nhu cầu và sở thích đa dạng của Học 
viên ngôn ngữ, Thanh Thiếu Niên diện Chăm 
Sóc Thay Thế và Học sinh có hoàn cảnh kinh 
tế xã hội khó khăn. Cung cấp các chương 
trình hỗ trợ học tập, bồi dưỡng, cố vấn, khám 
phá nghề nghiệp và các sáng kiến sẵn sàng 
vào đại học. 

• Lồng ghép các hoạt động thực hành phù hợp 
với văn hóa vào các chương trình chuyên 
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ngành để tôn vinh bản sắc và nền tảng văn 
hóa của tất cả học sinh. Tạo cơ hội cho học 
sinh khám phá di sản nền văn hóa của mình 
trong khi tham gia vào các trải nghiệm học 
tập liên ngành. 

2.2 Hành động: 
Hỗ trợ về mặt tình cảm xã hội 
 
Nhu cầu: 
Các học sinh được tính không trùng lặp phải đối 
mặt với những rào cản xã hội và kinh tế đáng kể, 
gây ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng học tập và 
phát triển của các em. Nghiên cứu chỉ ra rằng sự 
phát triển của học sinh được hỗ trợ tối ưu khi các 
môi trường giáo dục giải quyết được những nhu 
cầu phát triển chính, bao gồm mối quan hệ bền 
chặt, học tập cảm xúc xã hội và một hệ thống hỗ 
trợ được phối hợp đồng bộ. 
 
Mục tiêu của chúng tôi là tất cả học sinh đạt được 
trình độ thông thạo theo đúng tiêu chuẩn của tiểu 
bang và các kỹ năng học tập thế kỷ 21, bao gồm 
công nghệ, theo đánh giá trong lớp học, chuẩn 
mực của Khu học chánh và đánh giá của tiểu 
bang. Việc đi học đều đặn rất quan trọng để nâng 
cao thành tích học tập của học sinh và duy trì 
nguồn tài trợ của tiểu bang dành cho Khu học 
chánh. Tỷ lệ chuyên cần hiện tại của Khu Học 
Chánh là 95.1% (tính đến ngày 3/10/2024) và tỷ lệ 
Nghỉ Học Thường Xuyên là 17.1% (2022-2023). 
Tỷ lệ đình chỉ học đã giảm bớt trong năm học này. 
Cần phải liên tục cải thiện tỷ lệ chuyên cần hiện tại 
đồng thời giảm tỷ lệ đình chỉ học và tỷ lệ nghỉ học 
thường xuyên. 
 
Dữ liệu về tình trạng Nghỉ Học Thường Xuyên sẽ 
cho thấy khoảng cách về thành tích giữa tất cả học 
sinh và nhóm học sinh mục tiêu. Dữ liệu về tình 
trạng Nghỉ Học Thường Xuyên năm 2023 cho thấy 

Do tỷ lệ học sinh không trùng lặp của Khu học chánh là 
78.5%, nên điều quan trọng là phải cải thiện chương 
trình cơ bản để bảo đảm mọi học sinh đều được học. 
Chúng tôi cũng hiểu rằng việc tập trung vào đáp ứng 
nhu cầu của các học sinh có nguy cơ mà chúng tôi 
phục vụ như học viên tiếng Anh, học sinh có hoàn 
cảnh kinh tế xã hội khó khăn và thanh thiếu niên diện 
chăm sóc thay thế là điều bắt buộc.  
 
Hành động này sẽ giải quyết các nhu cầu riêng biệt đã 
xác định của học sinh không trùng lặp bằng cách: 

• Hỗ trợ xã hội-cảm xúc rất cần thiết để tạo ra 
một môi trường học tập hòa nhập và hỗ trợ, 
nơi mọi học sinh đều cảm thấy được coi 
trọng, tôn trọng và gắn bó với cộng đồng 
trường học của mình. Bằng cách ưu tiên sức 
khỏe về xã hội-cảm xúc trên toàn LEA, chúng 
tôi thúc đẩy sự công bằng và bảo đảm rằng 
các nhóm học sinh thiệt thòi sẽ nhận được 
sự hỗ trợ cần thiết để phát triển về mặt học 
tập và cảm xúc. 

• Nhiều học sinh từ các nhóm học sinh không 
trùng lặp, ví dụ như Thanh Thiếu Niên diện 
Chăm Sóc Thay Thế, có thể đã trải qua sang 
chấn hoặc trải nghiệm tiêu cực thời thơ ấu 
(ACE), ảnh hưởng đến sự phát triển xã hội-
cảm xúc và kết quả học tập của các em. 
Bằng cách thực hiện các biện pháp phòng 
ngừa sang chấn tâm lý và cung cấp hỗ trợ có 
mục tiêu, chúng tôi có thể tạo ra một môi 
trường an toàn và nuôi dưỡng giúp thúc đẩy 
quá trình chữa lành, khả năng phục hồi và 
các kỹ năng ứng phó tích cực. 

Tỷ lệ đình chỉ học, Tỷ lệ 
chuyên cần, Nghỉ Học 
Thường Xuyên (Chỉ Số - 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5) 
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17.1% học sinh WSD đã nghỉ học thường xuyên 
so với 19.5% học sinh có hoàn cảnh kinh tế xã hội 
khó khăn, 19.1% Học Viên Tiếng Anh và 17.6% 
thanh thiếu niên diện chăm sóc thay thế. 
 

 

Phạm vi: 
XToàn LEA        
 

• Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các kỹ năng xã hội-
cảm xúc có liên hệ chặt chẽ với thành công 
trong học tập và mang lại kết quả lâu dài. 
Bằng cách giải quyết các nhu cầu xã hội-cảm 
xúc của Học viên ngôn ngữ, Thanh Thiếu 
Niên diện Chăm Sóc Thay Thế và Học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế - xã hội, 
chúng tôi không chỉ hỗ trợ sức khỏe tổng thể 
của các em mà còn nâng cao khả năng tham 
gia học tập, xây dựng các mối quan hệ tích 
cực và đạt được thành tích học tập xuất sắc. 

• Triển khai các chương trình giảng dạy và SEL 
dựa trên bằng chứng nhằm thúc đẩy nhận 
thức về bản thân, khả năng tự quản lý, nhận 
thức về xã hội, các kỹ năng mối quan hệ và 
ra quyết định có trách nhiệm. Bảo đảm rằng 
hoạt động giảng dạy SEL phù hợp với văn 
hóa và đáp ứng nhu cầu đa dạng của học 
sinh từ các nhóm học sinh không trùng lặp. 

• Thiết lập khuôn khổ PBIS trên toàn trường 
nhằm củng cố các hành vi tích cực, nuôi 
dưỡng ý thức cộng đồng và đưa ra kỳ vọng 
rõ ràng về hành vi trên khắp tất cả các môi 
trường học đường. Cung cấp các biện pháp 
can thiệp và hỗ trợ nhắm mục tiêu cho những 
học sinh cần hỗ trợ thêm trong việc phát triển 
các kỹ năng xã hội-cảm xúc và việc kiểm 
soát các hành vi gặp khó khăn. 

• Mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tư vấn tại 
trường và dịch vụ sức khỏe tâm thần cho học 
sinh thuộc các nhóm học sinh không trùng 
lặp. Cung cấp tư vấn cá nhân và nhóm, can 
thiệp khủng hoảng và giới thiệu đến các 
nguồn lực cộng đồng để giải quyết các vấn 
đề về xã hội-cảm xúc và thúc đẩy sức khỏe 
hạnh phúc tổng thể. 

2.3 Hành động: 
Hỗ trợ gia đình 
 

Do tỷ lệ học sinh không trùng lặp của Khu học chánh là 
78.5%, nên điều quan trọng là phải cải thiện chương 
trình cơ bản để bảo đảm mọi học sinh đều được học. 

Tỷ lệ đình chỉ học, Tỷ lệ 
chuyên cần, Nghỉ Học 
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Nhu cầu: 
Giáo dục phụ huynh là một nhu cầu cơ bản đối với 
những học sinh được tính không trùng lặp vì sự 
tham gia của gia đình ảnh hưởng trực tiếp đến kết 
quả học tập của học sinh. Các nghiên cứu cho 
thấy rằng trẻ em có cha mẹ tham gia tích cực vào 
việc học tập sẽ đạt kết quả tốt hơn ở trường, tuy 
nhiên đây vẫn là một rào cản đáng kể đối với các 
gia đình có con em là Học Viên Tiếng Anh và các 
gia đình có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, 
những nhóm có tỷ lệ tham gia các sự kiện của 
trường và trao đổi với giáo viên về tiến bộ học tập 
của con em mình thấp hơn nhiều. 
 
Mục tiêu của chúng tôi là tất cả học sinh đạt được 
trình độ thông thạo theo đúng tiêu chuẩn của tiểu 
bang và các kỹ năng học tập thế kỷ 21, bao gồm 
công nghệ, theo đánh giá trong lớp học, chuẩn 
mực của Khu học chánh và đánh giá của tiểu 
bang. Việc đi học đều đặn rất quan trọng để nâng 
cao thành tích học tập của học sinh và duy trì 
nguồn tài trợ của tiểu bang dành cho Khu học 
chánh. Tỷ lệ chuyên cần hiện tại của Khu Học 
Chánh là 95.1% (tính đến ngày 3/10/2024) và tỷ lệ 
Nghỉ Học Thường Xuyên là 17.1% (2022-2023). 
Tỷ lệ đình chỉ học đã giảm bớt trong năm học này. 
Cần phải liên tục cải thiện tỷ lệ chuyên cần hiện tại 
đồng thời giảm tỷ lệ đình chỉ học và tỷ lệ nghỉ học 
thường xuyên. 
 
Dữ liệu về tình trạng Nghỉ Học Thường Xuyên sẽ 
cho thấy khoảng cách về thành tích giữa tất cả học 
sinh và nhóm học sinh mục tiêu. Dữ liệu về tình 
trạng Nghỉ Học Thường Xuyên năm 2023 cho thấy 
17.1% học sinh WSD đã nghỉ học thường xuyên 
so với 19.5% học sinh có hoàn cảnh kinh tế xã hội 
khó khăn, 19.1% Học Viên Tiếng Anh và 17.6% 
thanh thiếu niên diện chăm sóc thay thế. 
 

Chúng tôi cũng hiểu rằng việc tập trung vào đáp ứng 
nhu cầu của các học sinh có nguy cơ mà chúng tôi 
phục vụ như học viên tiếng Anh, học sinh có hoàn 
cảnh kinh tế xã hội khó khăn và thanh thiếu niên diện 
chăm sóc thay thế là điều bắt buộc.  
 
Hành động này sẽ giải quyết các nhu cầu riêng biệt đã 
xác định của học sinh không trùng lặp bằng cách: 

• Sự gắn kết của gia đình đóng vai trò thiết yếu 
trong việc thúc đẩy công bằng và bảo đảm 
mọi học sinh đều có quyền tiếp cận với sự hỗ 
trợ và nguồn lực cần thiết để thành công 
trong học tập và phát triển về mặt xã hội. 
Bằng cách ưu tiên hỗ trợ gia đình trên toàn 
LEA, chúng tôi công nhận vai trò quan trọng 
của gia đình trong việc giáo dục học sinh và 
tìm cách thiết lập quan hệ đối tác hợp tác 
giúp trao quyền cho gia đình trở thành những 
người tham gia tích cực vào hành trình học 
tập của con em mình. 

• Nhiều gia đình từ các nhóm học sinh không 
trùng lặp, ví dụ như Học viên ngôn ngữ, có 
thể gặp phải rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn 
hóa và những thách thức mang tính hệ thống 
ảnh hưởng đến khả năng gắn kết với cộng 
đồng trường học. Bằng cách cung cấp sự hỗ 
trợ phù hợp về văn hóa và ngôn ngữ cho gia 
đình, chúng tôi hướng đến việc thu hẹp 
khoảng cách về giao tiếp, tôn vinh sự đa 
dạng văn hóa và bảo đảm rằng tất cả các gia 
đình đều cảm thấy được coi trọng, tôn trọng 
và chào đón trong môi trường học đường. 

• Gia đình các học sinh có Hoàn cảnh khó khăn 
về kinh tế xã hội và Thanh Thiếu Niên diện 
Chăm Sóc Thay Thế có thể cần đến các dịch 
vụ hỗ trợ bổ sung để giải quyết nhu cầu và 
hoàn cảnh riêng của mình. Bằng cách cung 
cấp hỗ trợ toàn diện cho gia đình bao gồm hỗ 
trợ về học tập, xã hội-cảm xúc và nhu cầu cơ 

Thường Xuyên (Chỉ Số - 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5) 
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Phạm vi: 
XToàn LEA        
 

bản, chúng tôi nỗ lực tạo ra một mạng lưới 
chăm sóc hỗ trợ thúc đẩy sự ổn định, khả 
năng phục hồi và hạnh phúc cho các học 
sinh và gia đình. 

2.5 Hành động: 
Chuyên cần 
 
Nhu cầu: 
Tình trạng nghỉ học thường xuyên là một thách 
thức dai dẳng đối với các học sinh được tính 
không trùng lặp. Học sinh sẽ đối mặt với nhiều 
thách thức thường chồng chéo nhau, góp phần 
dẫn đến tình trạng vắng mặt, bao gồm các vấn đề 
về sức khỏe, trách nhiệm gia đình, rào cản về 
phương tiện di chuyển và sự bất ổn về nhà ở. Đối 
với các nhóm học sinh này, tình trạng nghỉ học 
thường xuyên vừa phản ánh vừa làm trầm trọng 
thêm những bất bình đẳng, và khi không được giải 
quyết, sẽ nới rộng khoảng cách về cơ hội và làm 
giảm kết quả học tập về lâu dài. Các biện pháp hỗ 
trợ chuyên cần mang tính mục tiêu và chủ động là 
yếu tố thiết yếu để bảo đảm rằng các học sinh 
thuộc nhóm ưu tiên luôn được gắn kết với nhà 
trường và duy trì lộ trình để đạt thành công. 
 
Mục tiêu của chúng tôi là tất cả học sinh đạt được 
trình độ thông thạo theo đúng tiêu chuẩn của tiểu 
bang và các kỹ năng học tập thế kỷ 21, bao gồm 
công nghệ, theo đánh giá trong lớp học, chuẩn 
mực của Khu học chánh và đánh giá của tiểu 
bang. Việc đi học đều đặn rất quan trọng để nâng 
cao thành tích học tập của học sinh và duy trì 
nguồn tài trợ của tiểu bang dành cho Khu học 
chánh. Tỷ lệ chuyên cần hiện tại của Khu Học 
Chánh là 95.1% (tính đến ngày 3/10/2024) và tỷ lệ 
Nghỉ Học Thường Xuyên là 17.1% (2022-2023). 
Cần phải liên tục cải thiện tỷ lệ chuyên cần hiện tại 

Do tỷ lệ học sinh không trùng lặp của Khu học chánh là 
78.5%, nên điều quan trọng là phải cải thiện chương 
trình cơ bản để bảo đảm mọi học sinh đều được học. 
Chúng tôi cũng hiểu rằng việc tập trung vào đáp ứng 
nhu cầu của các học sinh có nguy cơ mà chúng tôi 
phục vụ như học viên tiếng Anh, học sinh có hoàn 
cảnh kinh tế xã hội khó khăn và thanh thiếu niên diện 
chăm sóc thay thế là điều bắt buộc.  
 
Hành động này sẽ giải quyết các nhu cầu riêng biệt đã 
xác định của học sinh không trùng lặp bằng cách: 

• Cải thiện tỷ lệ chuyên cần là điều thiết yếu để 
thúc đẩy sự công bằng và bảo đảm tất cả 
học sinh đều có cơ hội tiếp cận nền giáo dục 
như nhau. Tình trạng nghỉ học thường xuyên 
sẽ ảnh hưởng không cân xứng đến học sinh 
từ các nhóm học sinh không trùng lặp, làm 
trầm trọng thêm khoảng cách về thành tích 
hiện có và cản trở thành công trong học tập. 
Bằng cách giải quyết các vấn đề về chuyên 
cần trên toàn LEA, chúng tôi mong muốn 
thúc đẩy sự công bằng và bảo đảm rằng tất 
cả học sinh đều có cơ hội tham gia đầy đủ và 
thành công trong học tập. 

• Đi học thường xuyên có mối tương quan chặt 
chẽ với thành tích học tập và kết quả học tập 
của học sinh. Học sinh nghỉ học thường 
xuyên sẽ có nguy cơ cao bị tụt hậu về học 
tập, mất hứng thú với trường học và bỏ học. 
Bằng cách thực hiện các chiến lược có mục 
tiêu nhằm cải thiện tỷ lệ chuyên cần của các 
học sinh là Học Viên Ngôn Ngữ, Thanh Thiếu 
Niên diện Chăm Sóc Thay Thế và Có Hoàn 
Cảnh Khó Khăn Về Kinh Tế Xã Hội, chúng tôi 

Tỷ Lệ Chuyên Cần, Nghỉ Học 
Thường Xuyên (Chỉ số - 2.2, 
2.3) 
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đồng thời giảm tỷ lệ đình chỉ học và tỷ lệ nghỉ học 
thường xuyên. 
 
Dữ liệu về tình trạng Nghỉ Học Thường Xuyên sẽ 
cho thấy khoảng cách về thành tích giữa tất cả học 
sinh và nhóm học sinh mục tiêu. Dữ liệu về tình 
trạng Nghỉ Học Thường Xuyên năm 2023 cho thấy 
17.1% học sinh WSD đã nghỉ học thường xuyên 
so với 19.5% học sinh có hoàn cảnh kinh tế xã hội 
khó khăn, 19.1% Học Viên Tiếng Anh và 17.6% 
thanh thiếu niên diện chăm sóc thay thế. 
 
 

Phạm vi: 
XToàn LEA        
 

mong muốn giảm thiểu tác động tiêu cực của 
tình trạng nghỉ học thường xuyên đối với tiến 
độ học tập và thành công lâu dài của các em. 

• Tình trạng nghỉ học thường xuyên thường là 
triệu chứng của các vấn đề tiềm ẩn liên quan 
đến sức khỏe, hạnh phúc và hoàn cảnh kinh 
tế xã hội của học sinh. Bằng cách giải quyết 
các vấn đề về tỷ lệ chuyên cần một cách toàn 
diện và cung cấp dịch vụ hỗ trợ để đáp ứng 
các nhu cầu đa dạng của học sinh từ các 
nhóm học sinh không trùng lặp, chúng tôi 
thúc đẩy sự phát triển và hạnh phúc toàn 
diện của các em, bảo đảm rằng trẻ được hỗ 
trợ cần thiết để vượt qua các rào cản về tỷ lệ 
chuyên cần và phát triển ở trường. 

• Triển khai hệ thống cảnh báo sớm để xác 
định những học sinh có nguy cơ nghỉ học 
thường xuyên và cung cấp các biện pháp 
can thiệp và dịch vụ hỗ trợ nhắm mục tiêu. 
Cung cấp các kế hoạch hỗ trợ cá nhân hóa, 
cố vấn, tư vấn và hỗ trợ học tập để giải quyết 
nguyên nhân gốc rễ của tình trạng nghỉ học 
cũng như giúp học sinh tiếp tục đến trường. 

• Gắn kết các gia đình và đối tác cộng đồng 
tham gia thúc đẩy việc đi học thường xuyên 
và giải quyết các rào cản về chuyên cần. 
Cung cấp các nguồn lực, hội thảo và dịch vụ 
hỗ trợ để trao quyền cho các gia đình, giúp 
họ ưu tiên việc đi học đều đặn và đấu tranh 
cho sự thành công trong giáo dục của con 
em mình. 

• Xây dựng môi trường học tập tích cực và hỗ 
trợ, nhằm coi trọng việc đi học đều đặn và 
thúc đẩy ý thức gắn kết và thân thuộc giữa 
tất cả các học sinh. Thực hiện các chương 
trình khuyến khích, công nhận và thử thách 
về chuyên cần để thúc đẩy học sinh đi học 
đều đặn và đúng giờ. 
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• Thiết lập sự hợp tác liên ngành với các cơ 
quan cộng đồng, nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe, dịch vụ xã hội và hệ thống tư 
pháp vị thành niên để hỗ trợ việc đi học của 
học sinh và giải quyết các vấn đề cơ bản dẫn 
đến tình trạng nghỉ học thường xuyên. Giám 
sát dữ liệu chuyên cần đều đặn để xác định 
xu hướng, theo dõi tiến độ và điều chỉnh các 
biện pháp can thiệp khi cần thiết để cải thiện 
tỷ lệ chuyên cần. 

3.1 Hành động: 
Các hệ thống toàn khu học chánh 
 
Nhu cầu: 
Các học sinh thuộc nhóm Hoàn Cảnh Kinh Tế Xã 
Hội Khó Khăn (SED), Học Viên Tiếng Anh (EL), và 
Thanh Thiếu Niên Diện Chăm Sóc Thay Thế (FY) 
của chúng tôi cần được tiếp cận một cách ổn định 
với công nghệ, chương trình giảng dạy và các 
nguồn lực giảng dạy nhằm đạt được thành công. 
Việc duy trì và nâng cấp phần cứng, cơ sở hạ tầng 
cùng các hỗ trợ công nghệ giúp đảm bảo các công 
cụ giảng dạy luôn hoạt động tốt và phù hợp với 
những ưu tiên của học khu, đồng thời việc tiếp cận 
và đào tạo công nghệ giảng dạy có mục tiêu sẽ trực 
tiếp giải quyết khoảng cách về cơ hội cho các nhóm 
học sinh dễ bị tổn thương nhất trong học khu. 
 
Mục tiêu của chúng tôi là tất cả học sinh đạt được 
trình độ thông thạo theo đúng tiêu chuẩn của tiểu 
bang và các kỹ năng học tập thế kỷ 21, bao gồm 
công nghệ, theo đánh giá trong lớp học, chuẩn 
mực của Khu học chánh và đánh giá của tiểu 
bang. Dữ liệu SBAC cho thấy có khoảng cách về 
thành tích giữa tất cả học sinh và nhóm học sinh 
mục tiêu. Dữ liệu ELA của SBAC năm 2023 cho 
thấy 53.9% học sinh WSD (lớp 3 - lớp 8) đạt trình 
độ thông thạo trở lên so với 50.2% Học sinh có 
hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn, 26.5% Học 

Do tỷ lệ học sinh không trùng lặp của Khu học chánh là 
78.5%, nên điều quan trọng là phải cải thiện chương 
trình cơ bản để bảo đảm mọi học sinh đều được học. 
Chúng tôi cũng hiểu rằng việc tập trung vào đáp ứng 
nhu cầu của các học sinh có nguy cơ mà chúng tôi 
phục vụ như học viên tiếng Anh, học sinh có hoàn 
cảnh kinh tế xã hội khó khăn và thanh thiếu niên diện 
chăm sóc thay thế là điều bắt buộc.  
 
Hành động này sẽ giải quyết các nhu cầu riêng biệt đã 
xác định của học sinh không trùng lặp bằng cách: 

• Việc tiếp cận công nghệ là điều thiết yếu để 
thúc đẩy sự công bằng và bảo đảm mọi học 
sinh đều có cơ hội bình đẳng để tham gia 
học tập kỹ thuật số, tiếp cận các nguồn lực 
giáo dục và phát triển các kỹ năng của thế kỷ 
21. Bằng cách ưu tiên các hệ thống công 
nghệ trên toàn khu học chánh trên cơ sở 
toàn LEA, chúng tôi hướng đến việc thu hẹp 
khoảng cách kỹ thuật số và cung cấp khả 
năng tiếp cận công bằng với các nguồn lực 
công nghệ và cơ hội học tập kỹ thuật số cho 
mọi học sinh, bất kể hoàn cảnh kinh tế xã hội 
hay xuất thân. 

• Công nghệ có thể là công cụ vô cùng mạnh 
mẽ hỗ trợ các học viên ngôn ngữ trong hành 
trình trang bị ngôn ngữ. Bằng cách cấp 
quyền truy cập vào phần mềm học ngôn ngữ, 
thư viện kỹ thuật số, công cụ dịch thuật và tài 

Trình độ thông thạo SBAC, 
Chênh lệch so với điểm 
chuẩn trong SABC, trình độ 
thông thạo START, Tiến bộ 
của EL, số lượng LTEL và 
dữ liệu thành tích học sinh 
theo phân nhóm, Tỷ lệ 
chuyên cần, Nghỉ Học 
Thường Xuyên. (Chỉ số - 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10, 1.13, 
3.1) 
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Viên Tiếng Anh và 33.3% thanh thiếu niên diện 
chăm sóc thay thế. Về môn Toán, 44.9% học sinh 
WSD đạt trình độ thông thạo trở lên so với 39% 
học sinh có Hoàn Cảnh Kinh Tế Xã Hội Khó Khăn, 
22.9% Học Viên Tiếng Anh và 26.7% Thanh Thiếu 
Niên diện Chăm Sóc Thay Thế. 
 
Dữ liệu cho thấy 53% học sinh thành thạo môn 
Đọc Star (lớp 3-8) so với 49.4% vào mùa xuân 
năm 2021; 73% học sinh thành thạo Biết chữ sớm 
Star (Mẫu giáo-Lớp 2) so với 49.4% vào mùa xuân 
năm 2021; và 75% học sinh thành thạo Toán (lớp 
1-8) so với 63.5% vào mùa xuân năm 2021 
 
 

Phạm vi: 
XToàn LEA        
 

nguyên đa phương tiện, chúng tôi có thể tạo 
ra môi trường học tập tương tác và nhập vai 
hơn, hỗ trợ phát triển ngôn ngữ và các kỹ 
năng đọc viết cho người học ngôn ngữ. 

• Trong thời đại số ngày nay, công nghệ đóng 
vai trò cực kỳ quan trọng nhằm bảo đảm tính 
liên tục của việc học, đặc biệt trong thời kỳ 
gián đoạn như đại dịch COVID-19. Bằng 
cách đầu tư vào hệ thống công nghệ trên 
toàn khu học chánh, chúng ta có thể chuẩn bị 
tốt hơn cho học sinh về hình thức học từ xa, 
mô hình học tập kết hợp và giảng dạy kỹ 
thuật số, bảo đảm rằng tất cả học sinh đều 
có đủ nguồn lực công nghệ và sự hỗ trợ cần 
thiết để tiếp tục học tập bất kể địa điểm hoặc 
hoàn cảnh thực tế của mình. 

• Triển khai và tích hợp các nền tảng học tập kỹ 
thuật số, phần mềm giáo dục và tài nguyên 
trực tuyến hỗ trợ việc học tập cá nhân hóa, 
giảng dạy thích ứng và phát triển ngôn ngữ 
cho Học viên ngôn ngữ. Cung cấp chương 
trình phát triển chuyên môn cho giáo viên về 
cách sử dụng hiệu quả các công cụ kỹ thuật 
số để đáp ứng nhu cầu đa dạng của học 
sinh. 

• Cung cấp dịch vụ hỗ trợ và đào tạo về kỹ 
năng số cho học sinh, gia đình và nhà giáo 
dục nhằm xây dựng các kỹ năng và năng lực 
công nghệ thiết yếu. Cung cấp các nguồn lực 
và hội thảo về an toàn trên internet, quyền 
công dân số có trách nhiệm, các kỹ năng 
nghiên cứu trực tuyến và sản xuất nội dung 
media để trao quyền cho học sinh sử dụng 
thế giới kỹ thuật số một cách an toàn và có 
trách nhiệm. 

• Thiết lập hệ thống hỗ trợ công nghệ mạnh mẽ 
để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố 
và các tiện nghi thích ứng trợ năng cho học 
sinh khuyết tật hoặc có nhu cầu đặc biệt. Bảo 
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đảm rằng tất cả học sinh, bao gồm cả những 
học sinh có nhu cầu học tập và nền tảng 
ngôn ngữ đa dạng, đều có thể tiếp cận được 
các nguồn lực công nghệ và nội dung số. 

4.3 Hành động: 
Đối tác giáo dục 
 
Nhu cầu: 
Sự tham gia của phụ huynh đã bị hạn chế sau đại 
dịch. Tăng cường sự tham gia của phụ huynh là 
ưu tiên hàng đầu vì học sinh cần đến sự hỗ trợ 
của phụ huynh để có thể học tập tốt ở trường. Các 
nghiên cứu liên tục chỉ ra rằng sự tham gia có ý 
nghĩa của phụ huynh là động lực then chốt thúc 
đẩy thành tích học tập của các nhóm học sinh yếu 
thế, góp phần cải thiện tỷ lệ chuyên cần, nâng cao 
tỷ lệ tốt nghiệp và tăng cường khả năng phục hồi 
về mặt xã hội - cảm xúc. 
 
Hiện nay, số lượng các ủy ban cấp Học khu và 
cấp cơ sở tập trung vào các học sinh EL rất thấp. 
Ví dụ, mức tham gia của DELAC trung bình là 
khoảng 5 phụ huynh của học sinh EL so với 15 
phụ huynh của học sinh không phải EL. Ngoài ra, 
tỷ lệ hoàn thành khảo sát LCAP bằng tiếng Tây 
Ban Nha và tiếng Việt chỉ bằng khoảng một nửa so 
với khảo sát LCAP bằng tiếng Anh. 
 

Phạm vi: 
XToàn LEA        
 

Do tỷ lệ học sinh không trùng lặp của Khu học chánh là 
78.5%, nên điều quan trọng là phải cải thiện chương 
trình cơ bản để bảo đảm mọi học sinh đều được học. 
Chúng tôi cũng hiểu rằng việc tập trung vào đáp ứng 
nhu cầu của các học sinh có nguy cơ mà chúng tôi 
phục vụ như học viên tiếng Anh, học sinh có hoàn 
cảnh kinh tế xã hội khó khăn và thanh thiếu niên diện 
chăm sóc thay thế là điều bắt buộc.  
 
Hành động này sẽ giải quyết các nhu cầu riêng biệt đã 
xác định của học sinh không trùng lặp bằng cách: 

• Thực hiện các chiến lược tiếp cận có mục tiêu 
nhằm thu hút các gia đình từ các nhóm học 
sinh không trùng lặp và xây dựng mối quan 
hệ tin cậy. Cung cấp thông tin trao đổi rõ 
ràng và nhất quán bằng nhiều ngôn ngữ, 
dùng nhiều kênh truyền thông khác nhau để 
tiếp cận gia đình tại nơi họ sinh sống. 

• Cung cấp các buổi hội thảo, khóa đào tạo và 
nguồn lực để trang bị cho gia đình các kiến 
thức và kỹ năng hỗ trợ trẻ học tập thành công, 
sử dụng hệ thống giáo dục và bảo vệ nhu cầu 
của con em mình. Cung cấp thông tin về các 
chủ đề như sẵn sàng vào cao đẳng/đại học, lộ 
trình nghề nghiệp, học tập về xã hội - cảm xúc 
và các nguồn lực cộng đồng. 

• Phân công nhân viên chuyên trách, ví dụ như 
người liên lạc giữa cha/mẹ và gia đình hoặc 
điều phối viên tiếp cận cộng đồng, để làm 
cầu nối giữa nhà trường và gia đình từ các 
nhóm học sinh không trùng lặp. Những nhân 
viên này có thể cung cấp hỗ trợ cá nhân, tạo 
thuận lợi cho việc giao tiếp và kết nối các gia 
đình với nhà trường và nguồn lực cộng đồng. 

Dữ liệu tham gia của phụ 
huynh, hoàn tất khảo sát, các 
sự kiện dành cho phụ huynh 
(Chỉ Số - 2.1, 4.1, 4.4, 4.6) 
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• Lồng ghép các hoạt động phù hợp về mặt văn 
hóa vào các biện pháp hỗ trợ gia đình để tôn 
vinh bản sắc văn hóa và nguồn gốc của tất 
cả các gia đình. Công nhận và tôn vinh sự đa 
dạng, khuyến khích các gia đình tham gia 
vào quá trình ra quyết định và tạo cơ hội cho 
các gia đình chia sẻ kiến thức, truyền thống 
và quan điểm của họ. 

5.1 Hành động: 
Kế hoạch PLC 
 
Nhu cầu: 
Các học sinh chưa được phục vụ đầy đủ, bao gồm 
Hoàn Cảnh Kinh Tế Xã Hội Khó Khăn (SED), Học 
Viên Tiếng Anh (EL), và Thanh Thiếu Niên Diện 
Chăm Sóc Thay Thế (FY), thường phải đối mặt với 
những rào cản mang tính hệ thống làm hạn chế 
khả năng các em tiếp cận chương trình giảng dạy 
nhất quán và chất lượng cao. Các Cộng Đồng Học 
Tập Chuyên Môn (PLC) có cấu trúc trên toàn học 
khu giải quyết trực tiếp những bất bình đẳng bằng 
cách bảo đảm sự minh bạch, mục đích chung và 
tập trung vào kết quả học tập của học sinh tại tất 
cả các cơ sở. Việc xây dựng năng lực cho Đội Ngũ 
Lãnh Đạo Trường Học (SLT) giúp trao quyền cho 
các nhà lãnh đạo tại cơ sở nhà trường thúc đẩy 
những thực tiễn công bằng, cùng với thời gian cộng 
tác có cấu trúc, các buổi đi quan sát giảng dạy và 
thăm lớp học cho phép các nhà giáo dục suy ngẫm 
và tinh chỉnh những thực tiễn tác động trực tiếp 
nhất đến các học sinh chưa được phục vụ đầy đủ. 
Các hoạt động này tạo ra những điều kiện hệ thống 
cần thiết để thu hẹp khoảng cách về cơ hội và nâng 
cao thành tích học tập của học sinh. 
 
Mục tiêu của chúng tôi là tất cả học sinh đạt được 
trình độ thông thạo theo đúng tiêu chuẩn của tiểu 
bang và các kỹ năng học tập thế kỷ 21, bao gồm 
công nghệ, theo đánh giá trong lớp học, chuẩn 

Do tỷ lệ học sinh không trùng lặp của Khu học chánh là 
78.5%, nên điều quan trọng là phải cải thiện chương 
trình cơ bản để bảo đảm mọi học sinh đều được học. 
Chúng tôi cũng hiểu rằng việc tập trung vào đáp ứng 
nhu cầu của các học sinh có nguy cơ mà chúng tôi 
phục vụ như học viên tiếng Anh, học sinh có hoàn 
cảnh kinh tế xã hội khó khăn và thanh thiếu niên diện 
chăm sóc thay thế là điều bắt buộc.  
 
Hành động này sẽ giải quyết các nhu cầu riêng biệt đã 
xác định của học sinh không trùng lặp bằng cách: 

• Xây dựng kế hoạch PLC nhằm hỗ trợ phát 
triển chuyên môn và điều chỉnh chương trình 
giảng dạy để tối đa hóa việc học tập của học 
sinh, đặc biệt là các học sinh có Hoàn cảnh 
kinh tế xã hội khó khăn, EL và Thanh Thiếu 
Niên diện Chăm Sóc Thay Thế 

• Phát triển Chuyên môn: Xác định các cơ hội 
phát triển chuyên môn cho đội ngũ nhân viên 
nhằm hỗ trợ các chiến lược giảng dạy giúp 
hỗ trợ việc học tập của học sinh, đặc biệt là 
các học sinh có Hoàn Cảnh Kinh Tế Xã Hội 
Khó Khăn, EL và Thanh Thiếu Niên diện 
Chăm Sóc Thay Thế. Các giáo viên sẽ được 
cung cấp các chiến lược và biện pháp can 
thiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của Học Viên 
Tiếng Anh. 

• Để đáp ứng nhu cầu của nhóm Học Viên 
Tiếng Anh Dài Hạn (LTELS), chương trình 
Phát Triển Chuyên Môn (PD) sẽ được cung 

Cuộc họp PLC, các dịch vụ 
PD, tham gia PD (Chỉ số - 
5.1, 5.2, 5.3) 
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mực của Khu học chánh và đánh giá của tiểu 
bang. Dữ liệu SBAC cho thấy có khoảng cách về 
thành tích giữa tất cả học sinh và nhóm học sinh 
mục tiêu. Dữ liệu ELA của SBAC năm 2023 cho 
thấy 53.9% học sinh WSD (lớp 3 - lớp 8) đạt trình 
độ thông thạo trở lên so với 50.2% Học sinh có 
hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn, 26.5% Học 
Viên Tiếng Anh và 33.3% thanh thiếu niên diện 
chăm sóc thay thế. Về môn Toán, 44.9% học sinh 
WSD đạt trình độ thông thạo trở lên so với 39% 
học sinh có Hoàn Cảnh Kinh Tế Xã Hội Khó Khăn, 
22.9% Học Viên Tiếng Anh và 26.7% Thanh Thiếu 
Niên diện Chăm Sóc Thay Thế. 
 
Dữ liệu cho thấy 53% học sinh thành thạo môn 
Đọc Star (lớp 3-8) so với 49.4% vào mùa xuân 
năm 2021; 73% học sinh thành thạo Biết chữ sớm 
Star (Mẫu giáo-Lớp 2) so với 49.4% vào mùa xuân 
năm 2021; và 75% học sinh thành thạo Toán (lớp 
1-8) so với 63.5% vào mùa xuân năm 2021 
 

 

Phạm vi: 
XToàn LEA        
 

cấp bởi một Chuyên Gia Giảng Dạy dành cho 
Học Viên Tiếng Anh. 

• Điều chỉnh chương trình giảng dạy: Xác định 
các cơ hội phát triển chuyên môn để sửa đổi 
các tài liệu và nguồn tư liệu chương trình 
giảng dạy để phù hợp với nhiều phong cách 
học tập, trình độ thông thạo ngôn ngữ và nền 
tảng văn hóa khác nhau, bảo đảm rằng tất cả 
học sinh đều có thể tiếp cận và tham gia vào 
quá trình học tập. 

• Ủy ban Chương trình giảng dạy: Hợp tác với 
các đối tác giáo dục để phát triển PLC và các 
kế hoạch phát triển chuyên môn nhằm tối đa 
hóa việc học tập của học sinh. 

5.5 Hành động: 
Phát triển Chuyên môn 
 
Nhu cầu: 
Mục tiêu của chúng tôi là tất cả học sinh đạt được 
trình độ thông thạo theo đúng tiêu chuẩn của tiểu 
bang và các kỹ năng học tập thế kỷ 21, bao gồm 
công nghệ, theo đánh giá trong lớp học, chuẩn 
mực của Khu học chánh và đánh giá của tiểu 
bang. Dữ liệu SBAC cho thấy có khoảng cách về 
thành tích giữa tất cả học sinh và nhóm học sinh 
mục tiêu. Dữ liệu ELA của SBAC năm 2023 cho 
thấy 53.9% học sinh WSD (lớp 3 - lớp 8) đạt trình 

Do tỷ lệ học sinh không trùng lặp của Khu học chánh là 
78.5%, nên điều quan trọng là phải cải thiện chương 
trình cơ bản để bảo đảm mọi học sinh đều được học. 
Chúng tôi cũng hiểu rằng việc tập trung vào đáp ứng 
nhu cầu của các học sinh có nguy cơ mà chúng tôi 
phục vụ như học viên tiếng Anh, học sinh có hoàn 
cảnh kinh tế xã hội khó khăn và thanh thiếu niên diện 
chăm sóc thay thế là điều bắt buộc.  
 
Hành động này sẽ giải quyết các nhu cầu riêng biệt đã 
xác định của học sinh không trùng lặp bằng cách: 

• Phát triển Chuyên môn: Cung cấp các cơ hội 
phát triển chuyên môn liên tục cho giáo viên 

Cuộc họp PLC, các dịch vụ 
PD, tham gia PD  (Chỉ Số - 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5.1, 5.2, 
5.3) 
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Mục Tiêu 
và Hành 
Động Số 

Nhu cầu đã xác định 
Cách thức Hành động giải quyết các nhu cầu và lý do 
đưa ra hành động trên toàn LEA hoặc toàn trường 

Chỉ số để theo dõi hiệu quả 

    

độ thông thạo trở lên so với 50.2% Học sinh có 
hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn, 26.5% Học 
Viên Tiếng Anh và 33.3% thanh thiếu niên diện 
chăm sóc thay thế. Về môn Toán, 44.9% học sinh 
WSD đạt trình độ thông thạo trở lên so với 39% 
học sinh có Hoàn Cảnh Kinh Tế Xã Hội Khó Khăn, 
22.9% Học Viên Tiếng Anh và 26.7% Thanh Thiếu 
Niên diện Chăm Sóc Thay Thế. 
 
Dữ liệu cho thấy 53% học sinh thành thạo môn 
Đọc Star (lớp 3-8) so với 49.4% vào mùa xuân 
năm 2021; 73% học sinh thành thạo Biết chữ sớm 
Star (Mẫu giáo-Lớp 2) so với 49.4% vào mùa xuân 
năm 2021; và 75% học sinh thành thạo Toán (lớp 
1-8) so với 63.5% vào mùa xuân năm 2021. 
 
Các học sinh được tính không trùng lặp đang đối 
mặt với những rào cản đối với thành tích học tập, 
đòi hỏi cần phải được giải quyết thông qua các 
chiến lược giảng dạy có mục tiêu, điều chỉnh 
chương trình học và theo dõi tiến độ. 

 

Phạm vi: 
XToàn LEA        
 

để học hỏi và triển khai các chiến lược giảng 
dạy có phân hóa hiệu quả, bao gồm các bài 
tập theo từng cấp bậc, tạo nhóm linh hoạt và 
giảng dạy theo giáo án. 

• Điều chỉnh chương trình giảng dạy: Sửa đổi 
các tài liệu và nguồn tư liệu chương trình 
giảng dạy để phù hợp với nhiều phong cách 
học tập, trình độ thông thạo ngôn ngữ và nền 
tảng văn hóa khác nhau, bảo đảm rằng tất cả 
học sinh đều có thể tiếp cận và tham gia vào 
quá trình học tập. 

• Ra quyết định dựa trên dữ liệu: Sử dụng dữ 
liệu về học sinh, bao gồm kết quả bài đánh 
giá và thông tin nhân khẩu học, để xác định 
các lĩnh vực cần thiết và điều chỉnh hoạt 
động giảng dạy cho phù hợp. Áp dụng cách 
tiếp cận dựa trên dữ liệu để theo dõi tiến bộ 
của học sinh và điều chỉnh phương pháp 
giảng dạy khi cần thiết. 

 

Hành động hạn chế 
Đối với mỗi hành động chỉ nhằm phục vụ cho 1 hoặc nhiều nhóm học sinh được tính không trùng lặp, đưa ra giải thích về (1) nhu cầu đặc thù đã được xác 
định của nhóm học sinh được tính không trùng lặp đó, (2) cách thức hành động được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu đã xác định và (3) cách thức đánh 
giá hiệu quả của hành động cải thiện thành tích cho các nhóm học sinh được tính không trùng lặp. 
 

Mục Tiêu và 
Hành Động 
Số 

Nhu cầu đã xác định Cách thức thiết kế hành động để giải quyết nhu cầu Chỉ số để theo dõi hiệu quả 
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Với bất kỳ hành động bị giới hạn nào góp phần đáp ứng yêu cầu của các dịch vụ tăng cường hoặc cải thiện liên quan đến Tỷ lệ phần trăm Dịch vụ được 
cải thiện theo kế hoạch trong Bảng tóm tắt đóng góp thay vì chi tiêu các quỹ LCFF, hãy mô tả phương pháp được sử dụng để xác định mức độ đóng góp 
của hành động đó vào tỷ lệ phần trăm, nếu có thể. 

 

         

 

Cấp kinh phí tài trợ tập trung bổ sung 
Bản mô tả kế hoạch chỉ ra cách sử dụng khoản tài trợ bổ sung và tập trung này, với mục đích gia tăng số lượng nhân viên cung cấp dịch vụ trực tiếp cho học 
sinh tại các trường có mật độ tập trung cao (trên 55%) các học sinh diện chăm sóc thay thế, đang học tiếng Anh và thuộc hộ thu nhập thấp, nếu khả dụng. 
 

Khu Học Chánh Westminster đã cam kết nâng cao thành tích học tập của học sinh thông qua việc tăng cường các dịch vụ trực tiếp dành cho học sinh. 
Các nguồn quỹ tài trợ tập trung bổ sung sẽ được sử dụng để tăng cường các dịch vụ trực tiếp cho học sinh và hướng đến những người có thu nhập 
thấp, học viên tiếng Anh và/hoặc thanh thiếu niên diện chăm sóc thay thế thông qua các hoạt động sau: 
1) Mục tiêu 1 Hành động 2 (Giảng dạy có phân hóa): Nhân viên bổ sung tại cơ sở để hỗ trợ các chương trình can thiệp Bậc II và III, dạy kèm và hướng 
dẫn giáo dục. 
2) Mục tiêu 1 Hành động 6 (Chương trình chuyên ngành): Nhân viên bổ sung để hỗ trợ chương trình DLI khi chương trình này mở rộng. Chương trình 
DLI tiếng Tây Ban Nha sẽ cần thêm giáo viên khi mở rộng sang bậc Trung học cơ sở. Chương trình DLI tiếng Việt sẽ cần thêm giáo viên khi chương 
trình ở bậc trung học cơ sở được mở rộng lên lớp 8. 
3) Mục tiêu 1 Hành động 5 (MTSS): Bổ sung một Y tá Hành nghề có Giấy phép (LVN) hoặc Trợ lý Dịch vụ Y tế cho mỗi địa điểm để cung cấp hỗ trợ dịch 
vụ y tế tại mỗi địa điểm từ Mẫu giáo đến Lớp 8 (tổng cộng 17 vị trí) 
 
Chúng tôi sử dụng nguồn kinh phí tập trung bổ sung để hỗ trợ nhu cầu của những học sinh không trùng lặp, chẳng hạn như chuyên gia giảng dạy, trợ lý 
giảng dạy và nhân viên hỗ trợ khác.         

 

Tỷ lệ nhân sự trên học sinh 
theo loại trường và mức độ tập 
trung của các nhóm học sinh 
được tính không trùng lặp 

Các trường có tỷ lệ tập trung học sinh là 55% trở xuống Các trường có tỷ lệ tập trung học sinh trên 55% 

Tỷ lệ nhân viên trên học sinh của 
các nhân viên không giảng dạy 
cung cấp dịch vụ trực tiếp cho 
học sinh 

1 trên 13.86         1 trên 12.5         

Tỷ lệ nhân viên trên học sinh của 
các nhân viên có chứng chỉ cung 
cấp dịch vụ trực tiếp cho học sinh 

1 trên 19.73         1 trên 17.26         
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Bảng Tổng Chi Tiêu Theo Kế Hoạch Năm Học 2026-27 
 

Năm LCAP 
1. Khoản tài trợ cơ bản LCFF 

dự kiến 
(Tổng số tiền đầu vào) 

2. Khoản tài trợ bổ sung 
và/hoặc tập trung LCFF dự kiến 

(Tổng số tiền đầu vào) 

3. Tỷ lệ phần trăm dự kiến để 
tăng hoặc cải thiện dịch vụ 

cho năm học tiếp theo 
(2 chia cho 1) 

Kết Chuyển LCFF — Phần 
Trăm 

(Phần trăm đầu vào từ năm 
trước) 

Tổng phần trăm để tăng 
hoặc cải thiện dịch vụ 
cho năm học tiếp theo 

(3 + % kết chuyển) 

Tổng          86,329,470 24,211,941 28.046% 0.000% 28.046% 

 

Tổng Quỹ LCFF Quỹ tiểu bang khác Quỹ địa phương Quỹ liên bang Tổng kinh phí Tổng số cho nhân sự Tổng số không cho nhân sự 

Tổng          $92,098,416.00         $25,108,736.00 $5,237,565.00 $14,502,706.00 $136,947,423.00 $101,542,838.00 $35,404,585.00 

 

                 

Mục Tiêu 
số 

Hành Động 
Số 

Tiêu đề hành động Nhóm học sinh Đóng góp để 
tăng cường 

hoặc cải thiện 
dịch vụ? 

Phạm Vi Nhóm Học Sinh 
Được Tính 

Không Trùng 
Lặp 

Địa điểm Khoảng thời 
gian 

Tổng số cho 
nhân sự 

Tổng số không cho 
nhân sự 

Quỹ LCFF Quỹ tiểu bang 
khác 

Quỹ địa 
phương 

Quỹ liên bang Tổng kinh phí Phần trăm dự 
kiến Các dịch 
vụ được cải 

thiện 

1 1.1 CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY        Tất cả    X 
 

Không      
X 
 

  Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $8,440,755.00 $1,506,052.00 $9,330,809.00 $615,328.00 
 

$670.00 $9,946,807.00  

1 1.2 Giảng dạy có phân hóa        Học Viên Tiếng AnhX 
Thanh Thiếu Niên diện 
Chăm Sóc Thay ThếX 
Nhóm thu nhập thấpX 
 

Có     
X 
 

Toàn 
LEAX 
 

Học Viên Tiếng 
AnhX 
Thanh Thiếu Niên 
diện Chăm Sóc 
Thay ThếX 
Nhóm thu nhập 
thấpX 
 

Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $12,695,510.00 $2,379,977.00 $12,258,794.00 $1,541,452.00 $24,154.00 $1,251,087.00 $15,075,487.00  

1 1.3 PLC        Tất cả    X 
 

Không      
X 
 

  Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $524,448.00 $0.00 $524,448.00 $0.00 $0.00 $0.00 $524,448.00  

1 1.4 Sáng kiến toàn khu học chánh        Tất cả    X 
 

Không      
X 
 

  Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $699,898.00 $19,881.00 $719,779.00 $0.00 
  

$719,779.00  

1 1.5 MTSS        Học Viên Tiếng AnhX 
Thanh Thiếu Niên diện 
Chăm Sóc Thay ThếX 
Nhóm thu nhập thấpX 
 

Có     
X 
 

Toàn 
LEAX 
 

Học Viên Tiếng 
AnhX 
Thanh Thiếu Niên 
diện Chăm Sóc 
Thay ThếX 
Nhóm thu nhập 
thấpX 
 

Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $4,562,835.00 $3,372,591.00 $402,243.00 $7,529,683.00 $3,500.00 
 

$7,935,426.00  

1 1.6 Chương trình chuyên ngành        Học Viên Tiếng AnhX 
Thanh Thiếu Niên diện 
Chăm Sóc Thay ThếX 
Nhóm thu nhập thấpX 
 

Có     
X 
 

Toàn 
LEAX 
 

Học Viên Tiếng 
AnhX 
Thanh Thiếu Niên 
diện Chăm Sóc 
Thay ThếX 
Nhóm thu nhập 
thấpX 
 

Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $1,145,869.00 $1,354,559.00 $1,068,244.00 $1,247,796.00 
 

$184,388.00 $2,500,428.00  

1 1.7 Chương trình Nghệ thuật        Tất cả    X 
 

Không      
X 
 

  Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $3,140,035.00 $269,930.00 $1,594,584.00 $1,815,381.00 
  

$3,409,965.00  

1 1.8 Tiêu Chuẩn và Điều Chỉnh 
Chương Trình Giảng Dạy        

Tất cả    X 
 

Không      
X 
 

  Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $0.00 $250,000.00 $250,000.00 
   

$250,000.00  

1 1.10              2025-2026   
     

 

2 2.1 Đa dạng, Công bằng và Hòa 
nhập        

Tất cả    X 
 

Không      
X 
 

  Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $0.00 $174,460.00 $174,460.00 
   

$174,460.00  

2 2.2 Hỗ trợ về mặt tình cảm xã hội        Học Viên Tiếng AnhX 
Thanh Thiếu Niên diện 
Chăm Sóc Thay ThếX 

Có     
X 
 

Toàn 
LEAX 
 

Học Viên Tiếng 
AnhX 
Thanh Thiếu Niên 
diện Chăm Sóc 

Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $3,559,988.00 $53,427.00 $2,800,300.00 $42,200.00 
 

$770,915.00 $3,613,415.00  
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Mục Tiêu 
số 

Hành Động 
Số 

Tiêu đề hành động Nhóm học sinh Đóng góp để 
tăng cường 

hoặc cải thiện 
dịch vụ? 

Phạm Vi Nhóm Học Sinh 
Được Tính 

Không Trùng 
Lặp 

Địa điểm Khoảng thời 
gian 

Tổng số cho 
nhân sự 

Tổng số không cho 
nhân sự 

Quỹ LCFF Quỹ tiểu bang 
khác 

Quỹ địa 
phương 

Quỹ liên bang Tổng kinh phí Phần trăm dự 
kiến Các dịch 
vụ được cải 

thiện 

Nhóm thu nhập thấpX 
 

Thay ThếX 
Nhóm thu nhập 
thấpX 
 

2 2.3 Hỗ trợ gia đình        Học Viên Tiếng AnhX 
Thanh Thiếu Niên diện 
Chăm Sóc Thay ThếX 
Nhóm thu nhập thấpX 
 

Có     
X 
 

Toàn 
LEAX 
 

Học Viên Tiếng 
AnhX 
Thanh Thiếu Niên 
diện Chăm Sóc 
Thay ThếX 
Nhóm thu nhập 
thấpX 
 

Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $112,564.00 $152,271.00 $131,715.00 
 

$0.00 $133,120.00 $264,835.00  

2 2.4 An Toàn        Tất cả    X 
 

Không      
X 
 

  Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $559,506.00 $2,569,546.00 $1,364,742.00 $1,764,310.00 $0.00 
 

$3,129,052.00  

2 2.5 Chuyên cần        Học Viên Tiếng AnhX 
Thanh Thiếu Niên diện 
Chăm Sóc Thay ThếX 
Nhóm thu nhập thấpX 
 

Có     
X 
 

Toàn 
LEAX 
 

Học Viên Tiếng 
AnhX 
Thanh Thiếu Niên 
diện Chăm Sóc 
Thay ThếX 
Nhóm thu nhập 
thấpX 
 

Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $257,445.00 $4,000.00 $261,445.00 
   

$261,445.00  

2 2.6 Dịch vụ dinh dưỡng        Tất cả    X 
 

Không      
X 
 

  Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $2,313,307.00 $7,480,188.00 
   

$9,793,495.00 $9,793,495.00  

3 3.1 Các hệ thống toàn khu học 
chánh        

Học Viên Tiếng AnhX 
Thanh Thiếu Niên diện 
Chăm Sóc Thay ThếX 
Nhóm thu nhập thấpX 
 

Có     
X 
 

Toàn 
LEAX 
 

Học Viên Tiếng 
AnhX 
Thanh Thiếu Niên 
diện Chăm Sóc 
Thay ThếX 
Nhóm thu nhập 
thấpX 
 

Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $3,794,658.00 $1,760,466.00 $5,517,534.00 $0.00 $37,590.00 
 

$5,555,124.00  

3 3.2 Kế hoạch tiếp thị: Tuyển dụng 
và Giữ chân        

Tất cả    X 
 

Không      
X 
 

  Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $298,570.00 $42,173.00 $295,030.00 
 

$45,713.00 
 

$340,743.00  

3 3.3 Cộng tác        Tất cả    X 
 

Không      
X 
 

  Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $124,392.00 $203,788.00 $328,180.00 
   

$328,180.00  

3 3.4 Giám sát tài chính và Trách 
nhiệm giải trình        

Tất cả    X 
 

Không      
X 
 

  Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $2,134,256.00 $2,048,573.00 $4,182,829.00 
   

$4,182,829.00  

3 3.5 Kế hoạch tổng thể về Cơ sở 
vật chất        

Tất cả    X 
 

Không      
X 
 

  Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $8,213,621.00 $6,519,075.00 $9,533,969.00 $125,631.00 $5,073,096.00 
 

$14,732,696.00  

3 3.6 Đầu tư và Cơ cấu nợ        Tất cả    X 
 

Không      
X 
 

  Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $0.00 $200,000.00 $200,000.00 
   

$200,000.00  

4 4.1 Vinh danh và Công nhận        Tất cả    X 
 

Không      
X 
 

  Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $0.00 $151,518.00 $151,518.00 
   

$151,518.00  

4 4.2 Trao đổi thông tin toàn khu học 
chánh        

Tất cả    X 
 

Không      
X 
 

  Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $859,049.00 $0.00 $859,049.00 
   

$859,049.00  

4 4.3 Đối tác giáo dục        Học Viên Tiếng AnhX 
Thanh Thiếu Niên diện 
Chăm Sóc Thay ThếX 
Nhóm thu nhập thấpX 
 

Có     
X 
 

Toàn 
LEAX 
 

Học Viên Tiếng 
AnhX 
Thanh Thiếu Niên 
diện Chăm Sóc 
Thay ThếX 

Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $1,323,822.00 $13,678.00 $872,833.00 
  

$464,667.00 $1,337,500.00  
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Mục Tiêu 
số 

Hành Động 
Số 

Tiêu đề hành động Nhóm học sinh Đóng góp để 
tăng cường 

hoặc cải thiện 
dịch vụ? 

Phạm Vi Nhóm Học Sinh 
Được Tính 

Không Trùng 
Lặp 

Địa điểm Khoảng thời 
gian 

Tổng số cho 
nhân sự 

Tổng số không cho 
nhân sự 

Quỹ LCFF Quỹ tiểu bang 
khác 

Quỹ địa 
phương 

Quỹ liên bang Tổng kinh phí Phần trăm dự 
kiến Các dịch 
vụ được cải 

thiện 

Nhóm thu nhập 
thấpX 
 

4 4.4 Quan hệ đối tác cộng đồng        Tất cả    X 
 

Không      
X 
 

  Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $0.00 $62,341.00 $62,341.00 
   

$62,341.00  

4 4.5 Kế hoạch tiếp thị: Tăng số 
lượng ghi danh        

Tất cả    X 
 

Không      
X 
 

  Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $167,380.00 $141,356.00 $308,736.00 
   

$308,736.00  

5 5.1 Kế hoạch PLC        Học Viên Tiếng AnhX 
Thanh Thiếu Niên diện 
Chăm Sóc Thay ThếX 
Nhóm thu nhập thấpX 
 

Có     
X 
 

Toàn 
LEAX 
 

Học Viên Tiếng 
AnhX 
Thanh Thiếu Niên 
diện Chăm Sóc 
Thay ThếX 
Nhóm thu nhập 
thấpX 
 

Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $0.00 $700,000.00 $700,000.00 
   

$700,000.00  

5 5.2 Kế hoạch Nhân sự        Tất cả    X 
 

Không      
X 
 

  Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $133,906.00 $31,296.00 $165,202.00 
   

$165,202.00  

5 5.3 Đánh giá nhân viên        Tất cả    X 
 

Không      
X 
 

  Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $0.00 $170,663.00 $170,663.00 
   

$170,663.00  

5 5.4 Lộ trình phát triển nghề nghiệp        Tất cả    X 
 

Không      
X 
 

  Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $9,619.00 $0.00 $9,619.00 
   

$9,619.00  

5 5.5 Phát triển Chuyên môn        Học Viên Tiếng AnhX 
Thanh Thiếu Niên diện 
Chăm Sóc Thay ThếX 
Nhóm thu nhập thấpX 
 

Có     
X 
 

Toàn 
LEAX 
 

Học Viên Tiếng 
AnhX 
Thanh Thiếu Niên 
diện Chăm Sóc 
Thay ThếX 
Nhóm thu nhập 
thấpX 
 

Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $596,590.00 $203,011.00 $198,833.00 $0.00 
 

$600,768.00 $799,601.00  

5 5.6 Tuyển dụng và Giữ chân        Tất cả    X 
 

Không      
X 
 

  Tất cả các 
trường 
họcX 
 

2026-2027 $45,874,815.00 $3,569,765.00 $37,660,517.00 $10,426,955.00 $53,512.00 $1,303,596.00 $49,444,580.00  
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Bảng Hành Động Đóng Góp Năm Học 2026-27 
 

1. Khoản tài trợ 
cơ bản LCFF 

dự kiến 

2. Khoản tài trợ 
bổ sung 

và/hoặc tập 
trung LCFF dự 

kiến 

3. Tỷ lệ phần 
trăm dự kiến để 
tăng hoặc cải 
thiện dịch vụ 
cho năm học 

tiếp theo 
(2 chia cho 1) 

Kết Chuyển 
LCFF — Phần 

Trăm 
(Phần trăm từ 

năm trước) 

Tổng phần trăm 
để tăng hoặc 
cải thiện dịch 

vụ cho năm học 
tiếp theo 
(3 + % kết 
chuyển) 

4. Tổng Chi tiêu 
đóng góp dự 

kiến  
(Quỹ LCFF) 

5. Tổng phần 
trăm dự kiến 
Các dịch vụ 

được cải thiện  
(%) 

Phần trăm dự 
kiến để tăng 

cường hoặc cải 
thiện dịch vụ 
cho năm học 

tiếp theo 
(4 chia cho 1, 

cộng 5) 

Tổng số theo 
Loại 

Tổng quỹ LCFF 

                  

86,329,470 24,211,941 28.046% 0.000% 28.046% $24,211,941.00 0.000% 28.046 % Tổng:         $24,211,941.00 

        Tổng số trên 
toàn LEA:         

$24,211,941.00 

        Tổng số hạn 
chế:         

$0.00 

        Tổng số trên 
toàn trường:         

$0.00 

 

Mục 
Tiêu 

Hành 
Động Số 

Tiêu đề hành động 
Đóng góp để tăng 
cường hoặc cải 
thiện dịch vụ? 

Phạm Vi 
Nhóm Học Sinh 

Được Tính Không 
Trùng Lặp 

Địa điểm 

Chi tiêu dự kiến 
cho Các hành động 

đóng góp (Quỹ 
LCFF) 

Phần trăm dự kiến 
Các dịch vụ được 

cải thiện (%) 

1 1.2 Giảng dạy có phân hóa XCó     
 

XToàn LEA         XHọc Sinh Học 
Tiếng Anh       
XThanh Thiếu Niên 
diện Chăm Sóc Thay 
Thế        
XThu nhập thấp         

XTất cả trường học         $12,258,794.00 
 

1 1.5 MTSS XCó     
 

XToàn LEA         XHọc Sinh Học 
Tiếng Anh       
XThanh Thiếu Niên 
diện Chăm Sóc Thay 
Thế        
XThu nhập thấp         

XTất cả trường học         $402,243.00 
 

1 1.6 Chương trình chuyên ngành XCó     
 

XToàn LEA         XHọc Sinh Học 
Tiếng Anh       
XThanh Thiếu Niên 
diện Chăm Sóc Thay 
Thế        
XThu nhập thấp         

XTất cả trường học         $1,068,244.00 
 

2 2.2 Hỗ trợ về mặt tình cảm xã hội XCó     
 

XToàn LEA         XHọc Sinh Học 
Tiếng Anh       
XThanh Thiếu Niên 
diện Chăm Sóc Thay 
Thế        
XThu nhập thấp         

XTất cả trường học         $2,800,300.00 
 

2 2.3 Hỗ trợ gia đình XCó     
 

XToàn LEA         XHọc Sinh Học 
Tiếng Anh       
XThanh Thiếu Niên 

XTất cả trường học         $131,715.00 
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Mục 
Tiêu 

Hành 
Động Số 

Tiêu đề hành động 
Đóng góp để tăng 
cường hoặc cải 
thiện dịch vụ? 

Phạm Vi 
Nhóm Học Sinh 

Được Tính Không 
Trùng Lặp 

Địa điểm 

Chi tiêu dự kiến 
cho Các hành động 

đóng góp (Quỹ 
LCFF) 

Phần trăm dự kiến 
Các dịch vụ được 

cải thiện (%) 

diện Chăm Sóc Thay 
Thế        
XThu nhập thấp         

2 2.5 Chuyên cần XCó     
 

XToàn LEA         XHọc Sinh Học 
Tiếng Anh       
XThanh Thiếu Niên 
diện Chăm Sóc Thay 
Thế        
XThu nhập thấp         

XTất cả trường học         $261,445.00 
 

3 3.1 Các hệ thống toàn khu học 
chánh 

XCó     
 

XToàn LEA         XHọc Sinh Học 
Tiếng Anh       
XThanh Thiếu Niên 
diện Chăm Sóc Thay 
Thế        
XThu nhập thấp         

XTất cả trường học         $5,517,534.00 
 

4 4.3 Đối tác giáo dục XCó     
 

XToàn LEA         XHọc Sinh Học 
Tiếng Anh       
XThanh Thiếu Niên 
diện Chăm Sóc Thay 
Thế        
XThu nhập thấp         

XTất cả trường học         $872,833.00 
 

5 5.1 Kế hoạch PLC XCó     
 

XToàn LEA         XHọc Sinh Học 
Tiếng Anh       
XThanh Thiếu Niên 
diện Chăm Sóc Thay 
Thế        
XThu nhập thấp         

XTất cả trường học         $700,000.00 
 

5 5.5 Phát triển Chuyên môn XCó     
 

XToàn LEA         XHọc Sinh Học 
Tiếng Anh       
XThanh Thiếu Niên 
diện Chăm Sóc Thay 
Thế        
XThu nhập thấp         

XTất cả trường học         $198,833.00 
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2025-26 Bảng Cập Nhật Thường Niên 
 

Tổng 

Tổng chi tiêu dự 
kiến của năm 

ngoái (Tổng kinh 
phí) 

Tổng chi tiêu ước tính 
(Tổng kinh phí) 

Tổng          $135,529,210.00 $135,529,210.00 

 

Số mục tiêu của 
năm ngoái 

Số Hành Động Của 
Năm Ngoái 

Tiêu đề Hành động/Dịch vụ trước 
đây 

Đã đóng góp để tăng cường 
hoặc cải thiện dịch vụ? 

Chi tiêu dự kiến của năm 
ngoái 

(Tổng kinh phí) 

Chi tiêu thực tế ước tính 
(Tổng kinh phí đầu vào) 

1 1.1 CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY        Không      
X 
 

$8,378,569.00 8378569 

1 1.2 Giảng dạy có phân hóa        Có     
X 
 

$15,423,481.00 15423481 

1 1.3 PLC        Không      
X 
 

$1,864,247.00 1864247 

1 1.4 Sáng kiến toàn khu học chánh        Không      
X 
 

$868,247.00 868247 

1 1.5 MTSS        Có     
X 
 

$11,006,655.00 11006655 

1 1.6 Chương trình chuyên ngành        Có     
X 
 

$2,330,098.00 2330098 

1 1.7 Chương trình Nghệ thuật        Không      
X 
 

$4,563,555.00 4563555 

1 1.8 Điều chỉnh chương trình giảng dạy - 
Orenda Education        

Không      
X 
 

$750,000.00 750000 

2 2.1 Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập        Không      
X 
 

$150,000.00 150000 

2 2.2 Hỗ trợ về mặt tình cảm xã hội        Có     
X 
 

$3,327,285.00 3327285 

2 2.3 Hỗ trợ gia đình        Có     
X 
 

$294,321.00 294321 

2 2.4 An Toàn        Không      
X 
 

$2,873,718.00 2873718 
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Số mục tiêu của 
năm ngoái 

Số Hành Động Của 
Năm Ngoái 

Tiêu đề Hành động/Dịch vụ trước 
đây 

Đã đóng góp để tăng cường 
hoặc cải thiện dịch vụ? 

Chi tiêu dự kiến của năm 
ngoái 

(Tổng kinh phí) 

Chi tiêu thực tế ước tính 
(Tổng kinh phí đầu vào) 

2 2.5 Chuyên cần        Có     
X 
 

$334,025.00 334025 

2 2.6 Dịch vụ dinh dưỡng        Không      
X 
 

$7,129,888.00 7129888 

3 3.1 Các hệ thống toàn khu học chánh        Có     
X 
 

$5,852,340.00 5852340 

3 3.2 Kế hoạch tiếp thị: Tuyển dụng và Giữ 
chân        

Không      
X 
 

$300,000.00 300000 

3 3.3 Cộng tác        Không      
X 
 

$309,135.00 309135 

3 3.4 Giám sát tài chính và Trách nhiệm giải 
trình        

Không      
X 
 

$4,451,836.00 4451836 

3 3.5 Kế hoạch tổng thể về Cơ sở vật chất        Không      
X 
 

$13,721,121.00 13721121 

3 3.6 Đầu tư và Cơ cấu nợ        Không      
X 
 

$150,000.00 150000 

4 4.1 Vinh danh và Công nhận        Không      
X 
 

$150,000.00 150000 

4 4.2 Trao đổi thông tin toàn khu học chánh        Không      
X 
 

$500,000.00 500000 

4 4.3 Đối Tác Giáo Dục        Có     
X 
 

$1,190,871.00 1190871 

4 4.4 Quan hệ đối tác cộng đồng        Không      
X 
 

$80,225.00 80225 

4 4.5 Kế hoạch tiếp thị: Tăng số lượng ghi 
danh        

Không      
X 
 

$296,850.00 296850 

5 5.1 Kế hoạch PLC        Có     
X 
 

$700,000.00 700000 

5 5.2 Kế hoạch Nhân sự        Không      
X 
 

$150,000.00 150000 
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Số mục tiêu của 
năm ngoái 

Số Hành Động Của 
Năm Ngoái 

Tiêu đề Hành động/Dịch vụ trước 
đây 

Đã đóng góp để tăng cường 
hoặc cải thiện dịch vụ? 

Chi tiêu dự kiến của năm 
ngoái 

(Tổng kinh phí) 

Chi tiêu thực tế ước tính 
(Tổng kinh phí đầu vào) 

5 5.3 Đánh giá nhân viên        Không      
X 
 

$150,000.00 150000 

5 5.4 Lộ trình phát triển nghề nghiệp        Không      
X 
 

$9,619.00 9619 

5 5.5 Phát Triển Chuyên Môn        Có     
X 
 

$894,269.00 894269 

5 5.6 Tuyển dụng và Giữ chân        Không      
X 
 

$47,328,855.00 47328855 
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2025-26 Bảng Cập Nhật Thường Niên Hành Động Đóng Góp 
 

6. Khoản tài trợ bổ 
sung và/hoặc tập 
trung LCFF ước 

tính 
(Tổng số tiền đầu 

vào) 

4. Tổng Chi tiêu 
đóng góp dự kiến  

(Quỹ LCFF) 

7. Tổng chi tiêu ước 
tính cho Các hành 

động đóng góp  
(Quỹ LCFF) 

Chênh lệch giữa 
Chi tiêu dự kiến và 
Chi tiêu ước tính 

cho Các hành động 
đóng góp 

(Lấy 4 trừ 7) 

5. Tổng phần trăm 
dự kiến Các dịch vụ 
được cải thiện (%) 

8. Tổng phần trăm 
ước tính Các dịch 
vụ được cải thiện  

(%) 

Chênh lệch giữa Tỷ 
lệ phần trăm dự 
kiến và ước tính 

của Các dịch vụ cải 
thiện 

(Lấy 8 trừ 5) 

24,308,562         $24,636,190.00         $24,636,190.00         $0.00         0.000%         0.000%         0.000%         
 

Số mục 
tiêu của 

năm 
ngoái 

Số Hành 
Động Của 

Năm 
Ngoái 

Tiêu đề Hành động/Dịch vụ 
trước đây 

Đóng góp để tăng 
cường hoặc cải thiện 

dịch vụ? 

Chi tiêu dự kiến cho 
Các hành động đóng 
góp của năm ngoái 

(Quỹ LCFF) 

Chi tiêu thực tế ước 
tính cho Các hành 

động đóng góp  
(Quỹ LCFF đầu vào) 

Phần trăm dự kiến 
Các dịch vụ được cải 

thiện 

Phần trăm thực tế 
ước tính Các dịch vụ 

được cải thiện 
(Phần trăm đầu vào) 

1 1.2 Giảng dạy có phân hóa XCó     
 

$11,994,907.00 11994907  
 

1 1.5 MTSS XCó     
 

$710,557.00 710557  
 

1 1.6 Chương trình chuyên ngành XCó     
 

$1,258,622.00 1258622  
 

2 2.2 Hỗ trợ về mặt tình cảm xã hội XCó     
 

$2,676,249.00 2676249  
 

2 2.3 Hỗ trợ gia đình XCó     
 

$150,000.00 150000  
 

2 2.5 Chuyên cần XCó     
 

$334,025.00 334025  
 

3 3.1 Các hệ thống toàn khu học chánh XCó     
 

$5,773,581.00 5773581  
 

4 4.3 Đối tác giáo dục XCó     
 

$822,623.00 822623  
 

5 5.1 Kế hoạch PLC XCó     
 

$700,000.00 700000  
 

5 5.5 Phát triển Chuyên môn XCó     
 

$215,626.00 215626  
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2025-26 Bảng Kết Chuyển LCFF 
 

9. Khoản tài trợ 
cơ bản LCFF thực 

tế ước tính 
(Tổng số tiền đầu 

vào) 

6. Khoản tài trợ 
bổ sung và/hoặc 
tập trung LCFF 

thực tế ước tính 

Kết Chuyển LCFF 
— Phần Trăm 
(Phần trăm từ 

năm trước) 

10. Tổng phần 
trăm để tăng hoặc 
cải thiện dịch vụ 

cho năm học hiện 
tại 

(6 chia cho 9 + % 
kết chuyển) 

7. Tổng chi tiêu 
thực tế ước tính 

cho Các hành 
động đóng góp  

(Quỹ LCFF) 

8. Tổng phần trăm 
thực tế ước tính 

Các dịch vụ được 
cải thiện  

(%) 

11. Phần trăm 
thực tế ước tính 
Các dịch vụ gia 
tăng hoặc cải 

thiện 
(7 chia cho 9, 

cộng 8) 

12. Kết Chuyển 

LCFF — Số Tiền 

Đầu Vào 
(Lấy 10 trừ 11, rồi 

nhân với 9) 

13. Kết Chuyển 
LCFF — Phần 

Trăm 
(12 chia cho 9) 

84,446,289 24,308,562 0 28.786% $24,636,190.00 0.000% 29.174% $0.00 0.000% 
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Hướng Dẫn về Kế Hoạch Tự Chủ và Trách Nhiệm Giải Trình của Địa Phương 
Tóm tắt Kế hoạch 

Gắn Kết Đối Tác Giáo Dục 

Mục Tiêu và Hành Động 

Dịch Vụ Tăng Cường hoặc Cải Thiện dành cho Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế, Đang Học Tiếng Anh và Thuộc Hộ Thu Nhập Thấp 

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến việc hoàn thành mẫu Kế Hoạch Tự Chủ và Trách Nhiệm Giải Trình của Địa Phương (LCAP), 
vui lòng liên hệ với văn phòng giáo dục quận (COE) địa phương hoặc Văn Phòng Hỗ Trợ Hệ Thống Cơ Quan Địa Phương của Bộ Giáo Dục California 
(CDE), bằng cách gọi điện thoại đến số 916-319-0809 hoặc qua email theo địa chỉ LCFF@cde.ca.gov. 

Giới thiệu và Hướng dẫn 
Cơ Chế Cấp Kinh Phí Tự Chủ Cho Địa Phương (LCFF) yêu cầu các cơ quan giáo dục địa phương (LEA) phải thu hút các đối tác giáo dục địa phương tham 
gia vào quá trình lập kế hoạch hằng năm để đánh giá sự tiến bộ của họ trong tám lĩnh vực ưu tiên của tiểu bang bao gồm tất cả các chỉ số theo luật định 
(COE có 10 ưu tiên của tiểu bang). LEA ghi lại kết quả của quá trình lập kế hoạch này trong LCAP bằng cách sử dụng mẫu đã được Ủy Ban Giáo Dục Tiểu 
Bang thông qua. 

Quá trình xây dựng LCAP phục vụ ba chức năng riêng biệt, nhưng có liên quan đến nhau: 

• Lập kế hoạch chiến lược toàn diện: Quá trình phát triển và cập nhật LCAP hằng năm sẽ hỗ trợ lập kế hoạch chiến lược toàn diện, đặc biệt là để giải quyết và 
giảm thiểu sự chênh lệch về cơ hội cũng như kết quả giữa các nhóm học sinh được thể hiện trên Bảng Thông Tin Trường Học Tiểu Bang California (Bộ Luật Giáo 
Dục California [EC] Mục 52064[e][1]). Lập kế hoạch chiến lược toàn diện kết nối các quyết định về ngân sách với dữ liệu hiệu suất giảng dạy và học tập. LEA nên 
liên tục đánh giá những lựa chọn khó khăn mà họ đưa ra về việc sử dụng các nguồn lực hạn chế để đáp ứng nhu cầu của học sinh và cộng đồng nhằm đảm bảo 
cải thiện cơ hội và thành tích học tập cho toàn thể học sinh. 

• Gắn kết các đối tác giáo dục một cách có ý nghĩa: Quá trình xây dựng LCAP phải cho ra đời một bản LCAP phản ánh các quyết định được thực hiện thông qua 
sự gắn kết có ý nghĩa (Bộ Luật Giáo Dục Mục 52064[e][1]). Các đối tác giáo dục địa phương có nhiều quan điểm và hiểu biết sâu sắc có giá trị về các chương trình 
và dịch vụ của LEA. Việc lập kế hoạch chiến lược hiệu quả phải kết hợp các quan điểm và hiểu biết sâu sắc này nhằm xác định các mục tiêu và hành động tiềm 
năng được đưa vào LCAP. 

• Trách nhiệm giải trình và Tuân thủ: LCAP có trách nhiệm giải trình quan trọng vì bản chất một số mục trong mẫu LCAP yêu cầu các LEA phải chứng minh rằng 
họ đã tuân thủ các yêu cầu khác nhau được chỉ định trong các quy chế và quy định của LCFF, đáng chú ý nhất là: 

o Chứng minh rằng LEA sẽ tăng cường hoặc cải thiện các dịch vụ cho các nhóm diện chăm sóc thay thế, đang học tiếng Anh (bao gồm học sinh học tiếng 
Anh lâu năm) và thuộc hộ có thu nhập thấp tương ứng với số tiền tài trợ bổ sung mà những học sinh đó tạo ra theo LCFF (EC Mục 52064[b][4-6]). 

o Thiết lập các mục tiêu, được hỗ trợ bởi các hành động và các khoản chi liên quan, giúp giải quyết các lĩnh vực ưu tiên theo luật định và các chỉ số theo luật 
định (EC phần 52064[b][1] và [2]). 

▪ LƯU Ý: Theo quy định trong EC Mục 62064(b)(1), LCAP phải cung cấp mô tả về các mục tiêu hàng năm, dành cho tất cả học sinh và mỗi phân 
nhóm học sinh được xác định chiếu theo EC Mục 52052, cần đạt được cho từng ưu tiên của tiểu bang. Bắt đầu từ năm học 2023–24, Bộ Luật Giáo 
Dục Mục 52052 xác định những học sinh học tiếng Anh lâu năm là một nhóm sinh riêng biệt và độc lập, có ý nghĩa về mặt số lượng khi đạt 15 học sinh. 

o Rà soát và cập nhật LCAP hằng năm để phản ánh sự tiến bộ so với các mục tiêu (EC Mục 52064[b][7]). 

mailto:LCFF@cde.ca.gov


Kế Hoạch Tự Chủ và Trách Nhiệm Giải Trình của Địa Phương Năm 2026-27 dành cho Khu Học Chánh Westminster Trang 97 / 123 

o Bảo đảm rằng tất cả các khoản tăng do tính toán khoản tài trợ bổ sung và tập trung, bao gồm cả kinh phí bổ sung do tập trung và/hoặc kết chuyển LCFF, 
đều được phản ánh trong LCAP (EC các mục 52064[b][6], [8] và [11]). 

Mẫu LCAP, như bản LCAP chính thức được thông qua của mỗi LEA, là một tài liệu, không phải là một quy trình. LEA phải sử dụng mẫu để ghi lại kết quả 
của quá trình xây dựng LCAP của họ, trong đó phải: (a) phản ánh kế hoạch chiến lược toàn diện, đặc biệt là để giải quyết và giảm các chênh lệch về cơ hội 
và kết quả giữa các nhóm học sinh được chỉ báo bởi Bảng Thông Tin Trường Học California (Bảng Thông Tin), (b) thông qua sự gắn kết có ý nghĩa với các 
đối tác giáo dục nhằm (c) đáp ứng các yêu cầu pháp lý, như được phản ánh trong LCAP cuối cùng được thông qua. Các phần được đưa vào mẫu LCAP 
không và không thể phản ánh toàn bộ quy trình xây dựng kế hoạch, bản thân mẫu LCAP cũng không được sử dụng như một công cụ để gắn kết các đối tác 
giáo dục. 

Nếu giám đốc quận của các trường học có thẩm quyền quyết định cho một khu học chánh riêng lẻ, hội đồng giáo dục quận và hội đồng khu học chánh có 
thể thông qua và nộp hồ sơ để xem xét và phê duyệt một LCAP duy nhất phù hợp với các yêu cầu trong EC phần 52060, 52062, 52066, 52068 và 52070. 
LCAP phải trình bày rõ ràng tất cả các khoản chi tiêu thực tế và dự kiến trong ngân sách phù hợp với ngân sách của thực thể nào (khu học chánh hoặc 
giám đốc quận của các trường học). 

Mẫu LCAP đã sửa đổi cho các năm học 2024–25, 2025–26 và 2026–27 phản ánh những thay đổi theo luật định được thực hiện thông qua Dự Luật Thượng 

Viện 114 (Ủy Ban Ngân Sách và Rà Soát Tài Chính), Chương 48, Điều Luật năm 2023 và Dự Luật Thượng Viện 153, Chương 38, Điều Luật năm 2024. 

Ở mức cơ bản nhất, LCAP được thông qua phải đảm bảo ghi nhận không chỉ những hoạt động mà LEA đang cung cấp cho học sinh từ mẫu giáo chuyển 
tiếp đến lớp mười hai (TK – 12), mà còn cho phép các đối tác giáo dục tìm hiểu lý do và xác nhận liệu những chiến lược đó có giúp cải thiện cơ hội và kết 
quả cho học sinh hay không. Các LEA được khuyến khích sử dụng ngôn ngữ và mức độ chi tiết trong các LCAP được thông qua nhằm đảm bảo các đối tác 

giáo dục đa dạng của LEA và cộng đồng rộng hơn có thể tiếp cận và tham gia có ý nghĩa. 

Khi xây dựng và hoàn thiện LCAP để được thông qua, các LEA nên duy trì khung bao quát sau đây khi thực hiện chức năng lập kế hoạch chiến lược và gắn 
kết đối tác giáo dục: 

Với kết quả hiện tại trên các ưu tiên của tiểu bang và trên các chỉ số trong Bảng thông tin, LEA sẽ sử dụng các nguồn ngân sách của mình như thế 
nào để đáp ứng nhu cầu của học sinh và cộng đồng TK-12, đồng thời giải quyết khoảng cách về thành tích, nếu có, bằng cách đáp ứng nghĩa vụ 
tăng cường hoặc cải thiện các dịch vụ cho các nhóm học sinh diện chăm sóc thay thế, đang học tiếng Anh và thuộc hộ có thu nhập thấp? 

LEA được khuyến khích tập trung vào một bộ các chỉ số và hành động mà dựa trên nghiên cứu, kinh nghiệm và thông tin thu thập được từ các đối tác giáo 
dục, LEA tin rằng sẽ có tác động lớn nhất đối với học sinh TK–12 của mình. 

Các hướng dẫn này giải quyết các yêu cầu cho từng phần của LCAP, nhưng có thể bao gồm thông tin về các phương thức thực hành hiệu quả khi xây 
dựng LCAP và hoàn thành tài liệu LCAP. Ngoài ra, phần đầu của mỗi phần trong mẫu sẽ bao gồm các thông tin nhấn mạnh mục đích của phần đó. 

Tóm tắt kế hoạch 

Mục Đích 
Phần Tóm tắt Kế hoạch được xây dựng tốt sẽ cung cấp một bối cảnh có ý nghĩa cho LCAP. Phần này cung cấp thông tin về cộng đồng của LEA cũng như 
thông tin liên quan về nhu cầu và thành tích của học sinh. Để cung cấp bối cảnh có ý nghĩa cho phần còn lại của LCAP, nội dung của phần này phải có tính 
liên quan rõ ràng và có ý nghĩa với các nội dung được bao gồm trong suốt mỗi phần tiếp theo của LCAP. 

Yêu Cầu và Hướng Dẫn 
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Thông tin chung  

Mô tả khái quát về LEA cùng các trường học và học sinh ở các lớp từ mẫu giáo chuyển tiếp đến lớp 12, nếu có áp dụng. LEA cũng có thể cung cấp thông 
tin về kế hoạch chiến lược, tầm nhìn, v.v. của họ. 

Mô tả ngắn gọn về LEA, các trường học và học sinh của LEA ở các lớp TK–12, nếu áp dụng cho LEA. 

• Ví dụ: thông tin về LEA liên quan đến vị trí địa lý, lượng ghi danh, tuyển dụng, số lượng và quy mô của các trường cụ thể, những thách thức gần đây trong cộng 
đồng và những thông tin khác mà LEA có thể muốn đưa vào LCAP có thể giúp người đọc hiểu đầy đủ hơn về LCAP của LEA. 

• LEA cũng có thể cung cấp thông tin về kế hoạch chiến lược, tầm nhìn, v.v. của họ. 

• Là một phần của phản hồi này, hãy xác định tất cả các trường trong LEA nhận tài trợ Equity Multiplier.  

Nhìn Nhận Lại: Kết Quả Hoạt Động Hàng Năm  

Nhìn nhận lại kết quả hoạt động hàng năm dựa trên việc xem xét Bảng Thông Tin Trường Học Tiểu Bang California (Bảng Thông Tin) và dữ liệu địa phương. 

Nhìn nhận lại kết quả hoạt động hàng năm của LEA thông qua Bảng Thông Tin và dữ liệu địa phương. Trong đó có thể bao gồm cả những thành công và 
thách thức được LEA xác định trong quá trình phát triển.  

Các LEA được khuyến khích nêu bật cách họ sẽ giải quyết các nhu cầu đã xác định của các nhóm học sinh và/hoặc các trường trong LCAP như một phần 
của phản hồi này. 

Là một phần của phản hồi này, LEA phải xác định các nội dung sau đây, vốn sẽ không thay đổi trong chu kỳ LCAP ba năm: 

• Tất cả các trường thuộc LEA có mức xếp loại thấp nhất ở một hoặc nhiều chỉ số của tiểu bang trong Bảng Thông Tin năm 2023;  

• Tất cả các nhóm học sinh của LEA có mức xếp loại thấp nhất ở một hoặc nhiều chỉ số trong Bảng Thông Tin năm 2023; và/hoặc  

• Tất cả các nhóm học sinh của một trường học thuộc LEA có mức xếp loại thấp nhất ở một hoặc nhiều chỉ số trong Bảng Thông Tin năm 2023. 

EC Mục 52064.4 yêu cầu một LEA có kinh phí từ Khoản Tài Trợ Khẩn Cấp Phục Hồi Học Tập (LREBG) chưa chi phải bao gồm một hoặc nhiều hành động 
được cấp kinh phí qua nguồn LREBG trong LCAP 2026-27, 2026-27 và 2027-28, nếu áp dụng cho LEA. Để thực hiện các yêu cầu của EC Mục 52064.4, tất 
cả LEA phải thực hiện những nội dung sau: 

• Với các năm LCAP 2025–26, 2026–27 và 2027–28, xác định LEA có kinh phí LREBG chưa chi cho năm LCAP áp dụng hay không.  
o Nếu LEA còn kinh phí LREBG chưa sử dụng thì LEA phải cung cấp những thông tin sau: 

▪ Mục tiêu và số hành động cho mỗi hành động sẽ được cấp kinh phí, toàn bộ hoặc một phần, bằng quỹ LREBG; và  

▪ Giải thích về lý do lựa chọn từng hành động được cấp kinh phí từ nguồn LREBG. Giải thích này phải bao gồm:  

• Giải thích hành động phù hợp như thế nào với mục đích sử dụng hợp pháp của kinh phí được xác định trong EC Mục 
32526(c)(2); và 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=32627.&lawCode=EDC
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=32627.&lawCode=EDC
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• Giải thích về cách thức hành động dự kiến sẽ giải quyết các lĩnh vực cần thiết của học sinh và trường học được xác định trong 
đánh giá nhu cầu theo EC Mục 32526(d). 

o Để biết thông tin liên quan đến việc sử dụng kinh phí được phép và đánh giá nhu cầu bắt buộc, vui lòng xem tab Thông 
Tin Chương Trình trên trang web Thông Tin Chương Trình LREBG. 

• Các hành động có thể được nhóm lại với nhau để giải thích cho mục đích này.  

• LEA có thể cung cấp giải thích này ngay trong mục mô tả hành động, thay vì đưa vào phần Nhìn Nhận Lại: Thành tích hằng 
năm. 

o Nếu LEA không có kinh phí LREBG chưa sử dụng, LEA không phải tiến hành đánh giá nhu cầu theo yêu cầu của EC Mục 32627(d), để cung 
cấp thông tin được xác định ở trên hoặc để bao gồm các hành động được cấp kinh phí từ nguồn LREBG trong LCAP 2026-27, 2026-27 and 
2027-28 LCAPs. 

Nhìn Nhận Lại: Hỗ trợ kỹ thuật  

Nếu có thể, một bản tóm tắt công việc đang được tiến hành như một phần của hỗ trợ kỹ thuật. 

Hằng năm hãy xác định lý do mà LEA hội đủ điều kiện hoặc đã yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật phù hợp với EC các mục 47607.3, 52071, 52071.5, 52072 hoặc 
52072.5 và cung cấp bản tóm tắt về công việc đang được tiến hành như một phần của việc nhận hỗ trợ kỹ thuật. Hình thức hỗ trợ kỹ thuật phổ biến nhất 

thường được gọi là Hỗ Trợ Có Phân Hóa, tuy nhiên trong đó cũng bao gồm các LEA đã yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ COE của họ. 

• Nếu LEA không hội đủ điều kiện hoặc không nhận được hỗ trợ kỹ thuật, LEA có thể phản hồi lời nhắc này là “Không Áp Dụng”. 

Hỗ Trợ và Cải Tiến Toàn Diện 
LEA trong đó có một hoặc nhiều trường được xác định sẽ nhận hỗ trợ và cải tiến toàn diện (CSI) theo Đạo luật Thành công cho mọi học sinh phải phản hồi 
những yêu cầu sau: 

Xác Định Trường Học  

Danh sách các trường trong LEA đủ điều kiện nhận hỗ trợ và cải tiến toàn diện. 

• Xác định các trường trong LEA đã được xác định cho CSI.  

Hỗ Trợ Các Trường Đã Được Xác Định  

Mô tả về cách LEA đã hoặc sẽ hỗ trợ các trường đủ điều kiện trong việc xây dựng các kế hoạch hỗ trợ và cải tiến toàn diện. 

• Mô tả cách LEA đã hoặc sẽ hỗ trợ các trường được xác định trong quá trình xây dựng các kế hoạch CSI bao gồm đánh giá nhu cầu cấp trường, các biện pháp can 
thiệp dựa trên bằng chứng và xác định bất kỳ tình trạng bất bình đẳng nào về nguồn lực cần được giải quyết thông qua việc thực hiện kế hoạch CSI. 

Giám Sát và Đánh Giá Hiệu Quả 

Mô tả về cách LEA sẽ giám sát và đánh giá kế hoạch hỗ trợ sự cải thiện của học sinh và trường học. 

• Mô tả về cách LEA sẽ giám sát và đánh giá việc triển khai và tính hiệu quả của kế hoạch CSI trong việc hỗ trợ sự cải thiện của học sinh và trường học. 

Gắn Kết Đối Tác Giáo Dục 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=32627.&lawCode=EDC
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/ca/lrebgpgminfo.asp
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Mục Đích 
Sự tham gia có mục đích và đáng kể của phụ huynh, học sinh, nhà giáo dục và các đối tác giáo dục khác, bao gồm cả những người đại diện cho các nhóm 
học sinh được LCFF xác định, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng LCAP và quy trình lập ngân sách. Phù hợp với luật định, sự tham gia 
như vậy sẽ hỗ trợ cho việc lập kế hoạch chiến lược toàn diện, đặc biệt là để giải quyết và giảm bớt các chênh lệch về cơ hội và kết quả giữa các nhóm học 
sinh được chỉ báo bởi Bảng Thông Tin, trách nhiệm giải trình và cải thiện theo các ưu tiên của tiểu bang và các ưu tiên được xác định tại địa phương (EC 
Mục 52064[e][1]). Gắn kết các đối tác giáo dục là một quy trình liên tục, thường niên. 

Phần này được thiết kế để phản ánh việc gắn kết các đối tác giáo dục đã có ảnh hưởng như thế nào đến các quyết định được đưa vào LCAP đã thông qua. 
Mục tiêu là cho phép các đối tác giáo dục đã tham gia vào quá trình xây dựng LCAP và công chúng hiểu được cách LEA thu hút sự tham gia của các đối tác 

giáo dục và tác động của việc tham gia đó. Các LEA được khuyến khích đặt mục tiêu này lên hàng đầu khi hoàn thành phần này. 

Yêu cầu 

Yêu cầu 

Các khu học chánh và COE: EC Mục 52060(g) và EC Mục 52066(g) xác định các đối tác giáo dục phải được tham vấn trong quá trình xây dựng LCAP:  

• Giáo viên,  

• Hiệu trưởng,  

• Thành viên ban giám hiệu,  

• Nhân viên nhà trường khác,  

• Các đơn vị thương lượng địa phương của LEA,  

• Cha mẹ và  

• Học sinh 
Một khu học chánh hoặc COE nhận được quỹ Equity Multiplier cũng phải tham khảo ý kiến của các đối tác giáo dục tại các trường tạo ra quỹ Equity 

Multiplier trong quá trình phát triển LCAP, cụ thể là trong quá trình phát triển mục tiêu trọng tâm bắt buộc cho từng trường học áp dụng.  

Trước khi thông qua LCAP, các khu học chánh và COE phải chia sẻ kế hoạch này với các ủy ban liên quan, như được xác định bên dưới trong phần Yêu 
cầu và Hướng dẫn. Theo quy định, Giám đốc khu học chánh phải trả lời bằng văn bản cho các nhận xét của các ủy ban này. Các khu học chánh và COE 
cũng phải tham vấn ý kiến của (những) người quản lý khu vực lập kế hoạch giáo dục đặc biệt địa phương khi xây dựng LCAP.  

Trường công đặc cách: EC Mục 47606.5(d) yêu cầu phải tham khảo ý kiến của các đối tác giáo dục sau đây khi xây dựng LCAP:  

• Giáo viên,  

• Hiệu trưởng,  

• Thành viên ban giám hiệu,  

• Nhân viên nhà trường khác,  

• Cha mẹ và  

• Học sinh  
Một trường công đặc cách nhận được quỹ Equity Multiplier cũng phải tham khảo ý kiến của các đối tác giáo dục tại các trường tạo ra quỹ Equity 
Multiplier trong quá trình phát triển LCAP, cụ thể là trong quá trình phát triển mục tiêu trọng tâm bắt buộc cho trường học đó. 

LCAP cũng nên được chia sẻ và các LEA nên yêu cầu ý kiến đóng góp từ các nhóm cố vấn cấp trường, nếu có (ví dụ: hội đồng trường, Hội Đồng Cố Vấn 
Cho Học Sinh Học Tiếng Anh, các nhóm cố vấn học sinh, v.v.) để tạo điều kiện thống nhất giữa các mục tiêu cấp trường và cấp khu học chánh. Quý vị có 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=EDC&sectionNum=52060.
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=EDC&sectionNum=52066.
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=47606.5.&lawCode=EDC
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thể xem thông tin và nguồn lực hỗ trợ sự tham gia hiệu quả, xác định việc tham vấn ý kiến của học sinh và cung cấp các yêu cầu về thành phần của nhóm 
cố vấn trong mục Tài nguyên trên trang web LCAP của CDE. 

Trước khi hội đồng quản trị/cơ quan quản lý của LEA xem xét việc thông qua LCAP, LEA phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý sau: 

• Với các khu học chánh, hãy xem Bộ Luật Giáo Dục Mục 52062; 

o Lưu ý: Các trường công đặc cách sử dụng LCAP làm Kế Hoạch Nhà Trường vì Thành Tích Học Sinh phải đáp ứng các yêu cầu của Bộ luật 
Giáo dục Mục 52062(a). 

• Với COE, hãy xem Bộ Luật Giáo Dục Mục 52068; và  

• Với các trường công đặc cách, hãy xem Bộ Luật Giáo Dục Mục 47606.5. 

• LƯU Ý: Xin nhắc lại, giám đốc một khu học chánh hoặc COE phải trả lời bằng văn bản về những nhận xét mà các ủy ban có liên quan nhận được 
theo các phần nêu trên của Bộ luật Giáo dục. Bao gồm ủy ban cố vấn phụ huynh và có thể bao gồm ủy ban cố vấn phụ huynh của học sinh học tiếng 
Anh và kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, cả ủy ban cố vấn học sinh nếu phù hợp. 

Hướng Dẫn 

Phản hồi các lời nhắc như sau: 

Bản tóm tắt về quá trình sẽ được sử dụng để thu hút các đối tác giáo dục tham gia phát triển LCAP. 

Các khu học chánh và văn phòng giáo dục quận ít nhất phải tham khảo ý kiến của giáo viên, hiệu trưởng, thành viên ban giám hiệu, nhân viên nhà trường 

khác, đơn vị thương lượng địa phương, phụ huynh và học sinh trong quá trình xây dựng LCAP. 

Các trường công đặc cách ít nhất phải tham khảo ý kiến của giáo viên, hiệu trưởng, thành viên ban giám hiệu, nhân viên nhà trường khác, phụ huynh và 
học sinh trong quá trình xây dựng LCAP. 

Một LEA nhận được quỹ Equity Multiplier cũng phải tham khảo ý kiến của các đối tác giáo dục tại các trường tạo ra quỹ Equity Multiplier trong quá trình phát 

triển LCAP, cụ thể là trong quá trình phát triển mục tiêu trọng tâm bắt buộc cho từng trường học áp dụng.  

Hoàn thành bảng như sau: 

Đối Tác Giáo Dục 

Xác định các đối tác hoặc nhóm giáo dục có liên quan đã tham gia vào quá trình phát triển LCAP. 

Quy Trình Tham Gia 

Mô tả quy trình tham gia mà LEA sử dụng để thu hút các đối tác giáo dục được xác định tham gia vào quá trình phát triển LCAP. Tối thiểu, LEA phải mô tả 
cách thức họ đã đáp ứng nghĩa vụ tham vấn với tất cả các đối tác giáo dục theo yêu cầu của luật định, tùy theo loại hình LEA.  

• Phản hồi đầy đủ cho nhắc nhở này phải bao gồm thông tin chung về dòng thời gian thực hiện quy trình và các cuộc họp hoặc các chiến lược gắn kết 
khác với đối tác giáo dục. Một phản hồi cũng có thể bao gồm thông tin về cách tiếp cận triết lý của LEA trong việc thu hút các đối tác giáo dục.  

https://www.cde.ca.gov/re/lc/
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=EDC&sectionNum=52062.
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=EDC&sectionNum=52068.
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=47606.5.&lawCode=EDC
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• Một LEA nhận được quỹ Equity Multiplier cũng phải bao gồm bản tóm tắt về cách thức LEA đã tham khảo ý kiến của các đối tác giáo dục tại các 
trường tạo ra quỹ Equity Multiplier trong quá trình phát triển LCAP, cụ thể là trong quá trình phát triển mục tiêu trọng tâm bắt buộc cho từng trường 
học áp dụng.  

Giải thích cách những ý kiến đóng góp từ các đối tác giáo dục đã tác động đến LCAP được phê duyệt ra sao. 

Mô tả bất kỳ mục tiêu, chỉ số, hành động hoặc chi tiêu theo ngân sách nào trong LCAP đã chịu ảnh hưởng hoặc được xây dựng để đáp ứng phản hồi từ đối 
tác giáo dục. 

• Phản hồi đầy đủ cho nhắc nhở này sẽ cung cấp cho các đối tác giáo dục và cộng đồng thông tin rõ ràng, cụ thể về việc quá trình gắn kết đã ảnh 
hưởng như thế nào đến việc xây dựng LCAP. Phản hồi này có thể bao gồm mô tả về việc LEA ưu tiên các yêu cầu của đối tác giáo dục như thế nào 
trong bối cảnh nguồn ngân sách sẵn có hoặc ưu tiên các lĩnh vực trọng tâm trong LCAP như thế nào.  

• LEA nhận được quỹ Equity Multiplier phải bao gồm bản mô tả về cách hoạt động tham vấn với các đối tác giáo dục tại các trường tạo ra quỹ Equity 
Multiplier đã ảnh hưởng thế nào đến quá trình phát triển LCAP được thông qua.  

• Đối với mục đích của nhắc nhở này, điều này cũng có thể bao gồm nhưng không nhất thiết giới hạn ở: 

• Việc bao gồm một mục tiêu hoặc quyết định theo đuổi Mục tiêu trọng tâm (như mô tả bên dưới) 

• Việc bao gồm các chỉ số khác với các chỉ số bắt buộc theo luật định 

• Xác định kết quả mục tiêu theo một hoặc nhiều chỉ số đo lường 

• Việc đưa thành tích của một hoặc nhiều nhóm học sinh vào phần Đo lường và Báo cáo Kết quả 

• Việc bao gồm (các) hành động hoặc một nhóm hành động 

• Việc loại trừ (các) hành động hoặc một nhóm hành động  

• Những thay đổi về mức chi tiêu đề xuất cho một hoặc nhiều hành động 

• Bao gồm các hành động đóng góp cho dịch vụ tăng cường hoặc cải thiện dành cho các học sinh được tính không trùng lặp 

• Phân tích hiệu quả của các hành động cụ thể nhằm đạt được mục tiêu 

• Phân tích những khác biệt đáng kể về chi tiêu 

• Phân tích các thay đổi về một mục tiêu cho năm LCAP tiếp theo dựa trên quá trình cập nhật thường niên 

• Phân tích những thách thức hoặc thành công trong quá trình thực hiện các hành động 

Mục Tiêu và Hành Động 

Mục Đích 

Các mục tiêu được phát triển tốt sẽ giúp truyền đạt rõ ràng cho các đối tác giáo dục về những hành động mà LEA dự định thực hiện, LEA dự kiến sẽ làm gì 
để đạt được mục tiêu và làm thế nào để LEA biết được LEA đã hoàn thành mục tiêu. Tuyên bố mục tiêu, các chỉ số liên quan, kết quả mong đợi và các 
hành động trong mục tiêu phải phù hợp với nhau. Việc giải thích lý do LEA đưa một mục tiêu vào kế hoạch là cơ hội để LEA thông báo rõ ràng với các đối 
tác giáo dục và công chúng về nguyên nhân LEA quyết định theo đuổi mục tiêu này và các chỉ số liên quan, kết quả, hành động và chi tiêu dự kiến trong số 

các điểm mạnh và lĩnh vực cần cải thiện khác nhau được xác định dựa trên dữ liệu về thành tích, cũng như các chiến lược và hành động có thể theo đuổi. 

Một mục tiêu được phát triển tốt có thể tập trung vào thành tích liên quan đến một hoặc nhiều chỉ số cho tất cả học sinh, (các) nhóm học sinh cụ thể, thu hẹp 
khoảng cách thành tích hoặc thực hiện các chương trình hoặc chiến lược dự kiến sẽ tác động đến kết quả. LEA nên đánh giá thành tích của các nhóm học 
sinh khi phát triển các mục tiêu và hành động liên quan để đạt được các mục tiêu đó. 



Kế Hoạch Tự Chủ và Trách Nhiệm Giải Trình của Địa Phương Năm 2026-27 dành cho Khu Học Chánh Westminster Trang 103 / 123 

Yêu Cầu và Hướng Dẫn 

LEA nên ưu tiên đưa các mục tiêu, các hành động cụ thể và các chi tiêu liên quan vào LCAP dựa trên phạm vi một hoặc nhiều ưu tiên của tiểu bang. LEA 
phải xem xét thành tích dựa trên các chỉ số của tiểu bang và địa phương, bao gồm dữ liệu được thu thập và báo cáo tại địa phương theo các chỉ số địa 
phương được đưa vào Bảng thông tin để xác định có nên ưu tiên các mục tiêu trong LCAP và cách ưu tiên như thế nào. Như đã nêu trước đó, việc lập kế 
hoạch chiến lược toàn diện sẽ kết nối các quyết định về ngân sách với dữ liệu hiệu suất giảng dạy và học tập. LEA nên liên tục đánh giá những lựa chọn 
khó khăn mà họ đưa ra về việc sử dụng các nguồn lực hạn chế để đáp ứng nhu cầu của học sinh và cộng đồng nhằm đảm bảo cải thiện cơ hội và thành 
tích học tập cho toàn thể học sinh, đồng thời giải quyết và giảm bớt các chênh lệch về cơ hội và kết quả giữa các nhóm học sinh được chỉ báo trong Bảng 
Thông Tin. 

Để hỗ trợ ưu tiên triển khai các mục tiêu, mẫu LCAP cho phép LEA lựa chọn phát triển ba loại mục tiêu khác nhau: 

• Mục Tiêu Trọng Tâm: Mục tiêu trọng tâm có phạm vi tương đối tập trung hơn và có thể tập trung vào ít chỉ số để đo lường sự cải thiện. Tuyên bố 
Mục tiêu trọng tâm sẽ có giới hạn thời gian và nêu rõ mục tiêu được đo lường như thế nào. 

o Tất cả các mục tiêu Equity Multiplier đều phải được phát triển thành mục tiêu trọng tâm. Để biết thêm thông tin, hãy xem Mục tiêu trọng tâm 
bắt buộc đối với LEA nhận được Nguồn tài trợ Equity Multiplier bên dưới. 

• Mục Tiêu Toàn Diện: Mục Tiêu Toàn Diện có phạm vi tương đối ít tập trung hơn và có thể tập trung vào việc cải thiện hiệu suất trên nhiều loại chỉ số. 

• Mục Tiêu Duy Trì Tiến Bộ: Mục Tiêu Duy Trì Tiến Bộ bao gồm các hành động có thể đang diễn ra và không có thay đổi đáng kể, cho phép LEA theo 
dõi thành tích dựa trên bất kỳ chỉ số nào không được đề cập trong các mục tiêu khác của LCAP. 

Yêu Cầu Đáp Ứng các Ưu Tiên LCFF của Tiểu Bang 

Tối thiểu, LCAP phải giải quyết tất cả các ưu tiên của LCFF và các chỉ số liên quan được nêu trong Bộ luật Giáo dục các mục 52060(d) và 52066(d), tùy 
theo trường hợp áp dụng cho LEA. Bản Tóm Tắt Các Ưu Tiên Cấp Tiểu Bang LCFF sẽ cung cấp tóm lược EC Mục 52060(d) và 52066(d) để hỗ trợ khi xây 
dựng LCAP.  

Phản hồi các nhắc nhở sau đây nếu có: 

Mục Tiêu Trọng Tâm 

Mô Tả  

Mô tả Mục Tiêu Trọng Tâm phải cụ thể, có thể đo lường và có thời hạn.  

• LEA đặt ra Mục Tiêu Trọng Tâm để giải quyết các lĩnh vực cần thiết có thể đòi hỏi hoặc hưởng lợi từ cách tiếp cận chuyên sâu và cụ thể hơn.  

• Mục Tiêu Trọng Tâm có thể tham chiếu rõ ràng (các) chỉ số mà theo đó mức độ hoàn thành mục tiêu sẽ được đo lường và khung thời gian mà LEA 
dự kiến sẽ đạt được mục tiêu đó. 

Loại Mục Tiêu 

Xác định loại mục tiêu đang được thực hiện là Mục Tiêu Trọng Tâm. 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/documents/lcffprioritiessummary.docx
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Các Ưu Tiên Cấp Tiểu Bang được giải quyết theo mục tiêu này.  

Xác định từng ưu tiên của tiểu bang mà mục tiêu này hướng tới giải quyết. 

Giải thích tại sao LEA lại đề ra mục tiêu này.  

Giải thích tại sao LEA lại chọn ưu tiên mục tiêu này.  

• Phần giải thích phải căn cứ vào dữ liệu trên Bảng thông tin hoặc dữ liệu được thu thập ở địa phương khác.  

• LEA phải mô tả cách LEA xác định mục tiêu này để tập trung sự chú ý, bao gồm cả việc tham vấn các đối tác giáo dục liên quan.  

• LEA được khuyến khích để thúc đẩy tính minh bạch và hiểu biết về quyết định theo đuổi mục tiêu trọng tâm. 

Mục Tiêu Trọng Tâm Bắt Buộc đối với LEA Nhận Tài Trợ Equity Multiplier 

Mô Tả 

Các LEA nhận được nguồn tài trợ Equity Multiplier phải đưa ra một hoặc nhiều mục tiêu trọng tâm cho mỗi trường tạo ra nguồn tài trợ Equity Multiplier. 
Ngoài việc giải quyết các yêu cầu về mục tiêu trọng tâm được mô tả ở trên, LEA phải tuân thủ các yêu cầu sau. 

Mục tiêu trọng tâm cho các trường Equity Multiplier phải giải quyết những vấn đề sau: 

(A) Tất cả các nhóm học sinh có mức xếp loại thấp nhất ở một hoặc nhiều chỉ số của tiểu bang trong Bảng Thông Tin, và 

(B) Bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào trong việc cấp chứng nhận, chuẩn bị về chuyên môn và giữ chân các nhà giáo dục của trường, nếu có. 

• Mục Tiêu Trọng Tâm cho từng trường học Equity Multiplier phải xác định các chỉ số cụ thể cho từng nhóm học sinh đã được xác định, nếu có. 

• LEA có thể tạo một mục tiêu duy nhất cho nhiều trường Equity Multiplier nếu các trường đó có cùng nhóm học sinh có mức xếp loại thấp nhất ở một 
hoặc nhiều chỉ báo của tiểu bang trên Bảng Thông Tin, hoặc gặp phải các vấn đề tương tự trong việc cấp chứng chỉ, bồi dưỡng kiến thức chuyên 
môn và giữ chân đội ngũ sư phạm của trường.  

o Khi tạo một mục tiêu duy nhất cho nhiều trường học Equity Multiplier, mục tiêu đó phải xác định nhóm học sinh và mức hiệu suất trên Bảng 
Thông Tin mà Mục Tiêu Trọng Tâm sẽ giải quyết; hoặc, 

o Các vấn đề chung mà các trường đang gặp phải trong việc cấp chứng nhận, chuẩn bị về chuyên môn và giữ chân các nhà giáo dục của 
trường, nếu có. 

Loại Mục Tiêu 

Xác định loại mục tiêu đang được thực hiện là Mục Tiêu Trọng Tâm Equity Multiplier. 

Các ưu tiên cấp tiểu bang được giải quyết theo mục tiêu này.  
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Xác định từng ưu tiên của tiểu bang mà mục tiêu này hướng tới giải quyết. 

Giải thích tại sao LEA lại đề ra mục tiêu này.  

Giải thích tại sao LEA lại chọn ưu tiên mục tiêu này.  

• Phần giải thích phải căn cứ vào dữ liệu trên Bảng thông tin hoặc dữ liệu được thu thập ở địa phương khác.  

• LEA phải mô tả cách LEA xác định mục tiêu này để tập trung sự chú ý, bao gồm cả việc tham vấn các đối tác giáo dục liên quan.  

• LEA được khuyến khích để thúc đẩy tính minh bạch và hiểu biết về quyết định theo đuổi mục tiêu trọng tâm. 

• Bên cạnh thông tin này, LEA cũng phải xác định: 

o Một hoặc nhiều trường học mà mục tiêu đó áp dụng 

Các LEA được khuyến khích tiếp cận mục tiêu Equity Multiplier theo quan điểm toàn diện, xem xét cách mục tiêu đó có thể tối đa hóa kết quả của học sinh 
thông qua việc sử dụng LCFF và các nguồn tài trợ khác ngoài quỹ Equity Multiplier. 

• Quỹ Equity Multiplier phải được dùng để bổ sung, chứ không phải thay thế, cho nguồn tài trợ được cung cấp cho các trường học Equity Multiplier 
theo các mục đích của LCFF, Chương trình Cơ hội học tập mở rộng (ELO-P), Chương trình tài trợ Huấn luyện viên đọc viết và Chuyên gia đọc 
hiểu (LCRS) và/hoặc Chương trình Đối tác trường học cộng đồng California (CCSPP).  

• Điều này có nghĩa là các quỹ Equity Multiplier không được dùng để thay thế cho nguồn tài trợ mà một trường học Equity Multiplier sẽ nhận được 
để thực hiện các hành động trên toàn LEA được xác định trong LCAP hoặc một trường học Equity Multiplier sẽ nhận được để thực hiện các điều 
khoản của ELO-P, LCRS và/hoặc CCSPP. 

Lưu ý: EC Mục 42238.024(b)(1) yêu cầu các quỹ Equity Multiplier được sử dụng để cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ dựa trên bằng chứng cho học sinh. Các 
dịch vụ và hỗ trợ dựa trên bằng chứng sẽ dựa trên bằng chứng khách quan đã cung cấp thông tin cho việc thiết kế dịch vụ hoặc hỗ trợ và/hoặc hướng dẫn 
việc sửa đổi các dịch vụ và hỗ trợ đó. Các hỗ trợ và chiến lược dựa trên bằng chứng thường dựa trên nghiên cứu về giáo dục và/hoặc các chỉ số về hiệu 
suất của LEA, trường học và/hoặc học sinh. 

 

Mục Tiêu Toàn Diện 

Mô Tả  

Mô tả LEA dự kiến sẽ đạt được mục tiêu gì thông qua các hành động bao gồm trong mục tiêu.  

• Mô tả về một mục tiêu rộng sẽ phù hợp với các kết quả dự kiến có thể đo lường được bao gồm cho mục tiêu.  

• Phần mô tả mục tiêu sắp xếp các hành động và kết quả mong đợi một cách gắn kết và nhất quán.  

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=EDC&sectionNum=42238.024.
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• Phần mô tả mục tiêu phải đủ cụ thể để có thể đo lường cả định lượng và định tính. Mục tiêu rộng không cụ thể bằng mục tiêu trọng tâm. Mặc dù đủ 
cụ thể để có thể đo lường, nhưng mục tiêu rộng sẽ sử dụng nhiều chỉ số khác nhau để đo lường mức độ đạt được mục tiêu đó. 

Loại Mục Tiêu 

Xác định loại mục tiêu đang được thực hiện là Mục tiêu rộng. 

Các Ưu Tiên Cấp Tiểu Bang được giải quyết theo mục tiêu này.  

Xác định từng ưu tiên của tiểu bang mà mục tiêu này hướng tới giải quyết. 

Giải thích tại sao LEA lại đề ra mục tiêu này.  

Giải thích tại sao LEA phát triển mục tiêu này và các hành động và chỉ số được kết hợp với nhau như thế nào để giúp đạt được mục tiêu. 

Mục tiêu Duy trì tiến bộ 

Mô Tả  

Mô tả cách LEA dự định duy trì tiến bộ đạt được trong các Ưu tiên Tiểu bang LCFF mà các mục tiêu khác trong LCAP không đề cập đến.  

• Sử dụng loại mục tiêu này để giải quyết các ưu tiên của tiểu bang và các chỉ số áp dụng không được giải quyết trong các mục tiêu khác của LCAP.  

• Các ưu tiên và chỉ số đo lường của tiểu bang đề cập trong phần này là những ưu tiên mà LEA đã xác định sau khi tham vấn các đối tác giáo dục 
nhằm duy trì các hành động và giám sát tiến bộ trong khi tập trung nỗ lực thực hiện vào các hành động được đề cập bởi các mục tiêu khác trong 
LCAP. 

Loại Mục Tiêu 

Xác định loại mục tiêu đang được thực hiện là Mục tiêu Duy trì tiến bộ. 

Các ưu tiên cấp tiểu bang được giải quyết theo mục tiêu này.  

Xác định từng ưu tiên của tiểu bang mà mục tiêu này hướng tới giải quyết. 

Giải thích tại sao LEA lại đề ra mục tiêu này.  

Giải thích cách các hành động sẽ duy trì tiến bộ được minh họa bằng các chỉ số liên quan. 

Đo lường và Báo cáo kết quả: 

Với mỗi năm LCAP, hãy xác định (các) chỉ số mà LEA sẽ sử dụng để theo dõi tiến bộ trong việc đạt được kết quả mong đợi.  

• LEA phải xác định các chỉ số cho các nhóm học sinh cụ thể, nếu cần, bao gồm các kết quả mong đợi nhằm giải quyết và giảm bớt các chênh lệch về 
kết quả giữa các nhóm học sinh.  
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• Chỉ số có thể là định lượng hoặc định tính; nhưng tối thiểu, LCAP của LEA phải bao gồm các mục tiêu được đo lường bằng cách sử dụng tất cả các 
chỉ số áp dụng cho các ưu tiên liên quan của tiểu bang, trong mỗi năm LCAP áp dụng cho loại LEA.  

• Trong phạm vi mức độ ưu tiên của tiểu bang không nêu rõ một hoặc nhiều chỉ số (ví dụ: việc thực hiện nội dung học tập và các tiêu chuẩn thành tích 
của tiểu bang), LEA phải xác định chỉ số sẽ được sử dụng trong LCAP. Đối với các ưu tiên của tiểu bang này, LEA được khuyến khích sử dụng các 
chỉ số dựa trên hoặc được báo cáo thông qua các công cụ tự phản ánh liên quan cho các chỉ báo địa phương trong Bảng thông tin. 

• Chỉ số bắt buộc cho các hành động trên toàn LEA: Đối với mỗi hành động được xác định là 1) góp phần vào yêu cầu tăng cường hoặc cải thiện 
các dịch vụ dành các nhóm học sinh như diện chăm sóc thay thế, đang học tiếng Anh (bao gồm học sinh học tiếng Anh lâu năm) và thuộc hộ có thu 
nhập thấp, và 2) được cung cấp trên toàn LEA, LEA phải xác định một hoặc nhiều chỉ số để theo dõi hiệu quả của hành động cũng như các khoản 
chi ngân sách cho hành động đó.   

o Các chỉ số bắt buộc này có thể được xác định trong phần mô tả hành động hoặc lời nhắc đầu tiên trong phần dịch vụ tăng cường hoặc cải 
thiện, tuy nhiên phần mô tả phải xác định rõ chỉ số được sử dụng để theo dõi hiệu quả của hành động cũng như các hành động mà chỉ số đó 
áp dụng cho. 

• Chỉ số bắt buộc cho mục tiêu Equity Multiplier: Đối với mỗi mục tiêu Equity Multiplier, LEA phải xác định: 

o Các chỉ số cụ thể cho từng nhóm học sinh được xác định tại mỗi trường học cụ thể, nếu có, để đo lường tiến bộ hướng tới mục tiêu đó, và/hoặc 

o Các chỉ số cụ thể dùng để đo lường tiến độ đạt được mục tiêu liên quan đến việc cấp chứng nhận, chuẩn bị về chuyên môn hoặc giữ chân các 
nhà giáo dục tại từng trường học cụ thể.  

• Các số liệu bắt buộc cho các hành động được cấp kinh phí từ nguồn LREBG: Để thực hiện các yêu cầu theo EC Mục 52064.4, các LEA có kinh phí 
LREBG chưa sử dụng phải đưa vào ít nhất một chỉ số để theo dõi tác động của mỗi hành động được cấp kinh phí từ nguồn LREBG có trong mục tiêu.  

o Các chỉ số được sử dụng để theo dõi tác động của từng hành động được cấp kinh phí từ nguồn LREBG không nhất thiết phải là chỉ số mới; 
chúng có thể là chỉ số đã được sử dụng để đo lường tiến độ so với các mục tiêu và hành động có trong LCAP. 

Hoàn thành bảng như sau: 

Mã chỉ số 

• Nhập mã chỉ số.  
Chỉ số  

• Xác định tiêu chuẩn đo lường được dùng để xác định mức tiến bộ nhắm tới mục tiêu và/hoặc để đo lường hiệu quả của một hoặc nhiều hành động 
liên quan đến mục tiêu đó.  

Mức Cơ Sở  

• Nhập thông tin mức cơ sở khi hoàn thành LCAP cho năm 2024–25.  
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o Sử dụng dữ liệu mới nhất liên quan đến các chỉ số có sẵn tại thời điểm thông qua LCAP cho năm đầu tiên của kế hoạch ba năm. LEA chỉ có 
thể sử dụng dữ liệu được báo cáo trên Bảng thông tin năm 2023 làm cơ sở cho một vài chỉ số nếu dữ liệu đó đại diện cho dữ liệu mới nhất 
có sẵn (ví dụ: tỷ lệ tốt nghiệp trung học). 

o Việc sử dụng dữ liệu có sẵn gần đây nhất có thể bao gồm xem xét dữ liệu mà LEA đang chuẩn bị để nộp cho Hệ thống Dữ liệu về Thành tích 
Học tập theo chiều dọc của California (CALPADS) hoặc dữ liệu mà LEA đã nộp gần đây cho CALPADS.  

o Chỉ rõ năm học mà các dữ liệu mức cơ sở được áp dụng. 

o Dữ liệu mức cơ sở này phải không được thay đổi trong suốt ba năm LCAP.  

▪ Yêu cầu này không nhằm mục đích ngăn cản các LEA sửa đổi dữ liệu mức cơ sở nếu cần thiết. Ví dụ, nếu LEA xác định rằng hoạt 
động thu thập dữ liệu của mình đối với một vài chỉ số cụ thể đang dẫn đến dữ liệu không chính xác và sẽ sửa đổi hoạt động của mình 
để có được dữ liệu chính xác, khi đó LEA cũng nên sửa đổi dữ liệu mức cơ sở đó để phù hợp với quy trình dữ liệu chính xác hơn và 
báo cáo kết quả của mình bằng cách dùng dữ liệu chính xác.  

▪ Nếu LEA quyết định sửa đổi dữ liệu mức cơ sở của mình, khi đó tối thiểu LEA phải xác định rõ ràng sự thay đổi này như một phần 
trong phản hồi đối với nhắc nhở về bản mô tả thay đổi trong Phân tích mục tiêu đối với mục tiêu đó. LEA cũng đặc biệt được khuyến 
khích cho các đối tác giáo dục của mình tham gia vào quyết định có nên sửa đổi mức cơ sở hay không và thông báo về thay đổi được 
đề xuất cho các đối tác giáo dục của mình. 

o Lưu ý dành cho Trường công đặc cách: Các trường công đặc cách xây dựng LCAP trong một hoặc hai năm có thể xác định mức cơ sở mới 
mỗi năm, nếu thích hợp. 

Kết quả Năm 1  

• Khi hoàn thành LCAP cho năm 2025–26, hãy nhập dữ liệu mới nhất có sẵn. Chỉ rõ năm học mà các dữ liệu được áp dụng. 

o Lưu ý dành cho Trường công đặc cách: Các trường công đặc cách xây dựng LCAP một năm có thể cung cấp Kết quả Năm 1 khi hoàn thành LCAP 
cho cả năm 2025–26 lẫn 2026–27 hoặc có thể cung cấp Kết quả Năm 1 cho năm 2025–26 và cung cấp Kết quả Năm 2 cho năm 2026–27.  

Kết quả Năm 2  

• Khi hoàn thành LCAP cho năm 2026–27, hãy nhập dữ liệu mới nhất có sẵn. Chỉ rõ năm học mà các dữ liệu được áp dụng. 

o Lưu ý dành cho Trường công đặc cách: Các trường công đặc cách xây dựng LCAP một năm có thể xác định Kết quả Năm 2 là không áp 
dụng khi hoàn thành LCAP cho năm 2026–27 hoặc có thể cung cấp Kết quả Năm 2 cho năm 2026–27. 

Mục tiêu cho kết quả Năm 3  

• Khi hoàn thành năm đầu tiên của LCAP, hãy nhập kết quả mục tiêu cho chỉ số liên quan mà LEA mong đợi sẽ đạt được vào cuối chu kỳ LCAP ba năm. 

o Lưu ý dành cho Trường công đặc cách: Các trường công đặc cách xây dựng LCAP trong một hoặc hai năm có thể xác định Mục tiêu cho 
Năm 1 hoặc Mục tiêu cho Năm 2, nếu thích hợp. 

Chênh Lệch Hiện Tại so với Mức Cơ Sở 
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• Khi hoàn thành LCAP cho năm 2025–26 và 2026–27, hãy nhập mức chênh lệch hiện tại giữa mức cơ sở và kết quả hàng năm, nếu thích hợp. 

o Lưu ý dành cho Trường công đặc cách: Các trường công đặc cách xây dựng LCAP một hoặc hai năm sẽ xác định mức chênh lệch hiện tại 
giữa mức cơ sở và kết quả hàng năm cho Năm 1 và/hoặc mức chênh lệch hiện tại giữa mức cơ sở và kết quả hàng năm cho Năm 2, nếu 
thích hợp. 

Dòng thời gian cho các khu học chánh và COE để hoàn thành phần “Đo lường và báo cáo kết quả” của Mục tiêu. 

Chỉ số Mức Cơ Sở Kết quả Năm 1  Kết quả Năm 2  
Mục tiêu cho kết quả 

Năm 3 

Chênh Lệch Hiện Tại so 

với Mức Cơ Sở 

Nhập thông tin vào ô 

này khi hoàn thành 

LCAP cho 2024–25 

hoặc khi thêm chỉ số 

mới. 

Nhập thông tin vào ô 

này khi hoàn thành 

LCAP cho 2024–25 

hoặc khi thêm chỉ số 

mới. 

Nhập thông tin vào ô 

này khi hoàn thành 

LCAP cho 2025–26. 

Để trống cho đến khi 

đó. 

Nhập thông tin vào ô 

này khi hoàn thành 

LCAP cho 2026–27. 

Để trống cho đến khi 

đó. 

Nhập thông tin vào ô 

này khi hoàn thành 

LCAP cho 2024–25 

hoặc khi thêm chỉ số 

mới. 

Nhập thông tin vào ô này 

khi hoàn thành LCAP cho 

2025–26 và 2026–27. Để 

trống cho đến khi đó. 

Phân tích mục tiêu: 

Nhập Năm LCAP. 

Sử dụng dữ liệu kết quả thực tế có thể đo lường hằng năm, bao gồm dữ liệu từ Bảng thông tin để phân tích xem các hành động dự kiến có hiệu quả nhằm 
đạt được mục tiêu hay không. “Hiệu quả” có nghĩa là mức độ mà các hành động theo kế hoạch đã thành công trong việc tạo ra kết quả mục tiêu. Phản hồi 
các nhắc nhở theo hướng dẫn. 

Lưu ý: Khi hoàn thành LCAP 2024–25, hãy sử dụng mẫu Bản Cập Nhật Thường Niên về Kế Hoạch Tự Chủ và Trách Nhiệm Giải Trình của Địa Phương 

Năm 2023–24 để hoàn thành Phân Tích Mục Tiêu và xác định các lưu ý về Phân Tích Mục Tiêu trong LCAP 2024–25 là “Không Âp Dụng”. 

Mô tả về quá trình thực hiện chung, bao gồm mọi khác biệt đáng kể giữa các hành động đã lên kế hoạch và việc triển khai thực tế các hành động này, cũng 
như mọi thách thức và thành công có liên quan trong quá trình thực hiện. 

● Mô tả việc triển khai tổng thể các hành động nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra, bao gồm cả những thách thức và thành công liên quan trong quá 

trình thực hiện.  

o Bao gồm thảo luận về những thách thức liên quan và thành công đã trải qua trong quá trình thực hiện.  

o Thảo luận này phải bao gồm mọi tình huống trong đó LEA không thực hiện một hành động theo kế hoạch hoặc thực hiện một hành động dự 
kiến nhưng theo một cách thức khác hẳn cách thức được mô tả trong LCAP đã thông qua.  

Giải thích về sự khác biệt đáng kể giữa Chi Tiêu Đã Lập Ngân Sách và Chi Tiêu Thực Tế Ước Tính và/hoặc Tỷ Lệ Phần Trăm Dịch Vụ Được Cải Thiện 
Theo Kế Hoạch và Tỷ Lệ Phần Trăm Dịch Vụ Được Cải Thiện Thực Tế Ước Tính. 

● Giải thích về sự khác biệt đáng kể giữa Chi Tiêu Đã Lập Ngân Sách và Chi Tiêu Thực Tế Ước Tính và giữa Tỷ Lệ Phần Trăm Dịch Vụ Được Cải 
Thiện Theo Kế Hoạch và Tỷ Lệ Phần Trăm Dịch Vụ Được Cải Thiện Thực Tế Ước Tính, nếu áp dụng. Không cần phải giải quyết những khác biệt 

nhỏ về chi tiêu hoặc tỷ lệ phần trăm và không cần tính toán từng đồng một. 
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Bản mô tả về tính hiệu quả hoặc không hiệu quả của các hành động cụ thể cho đến nay trong việc đạt được tiến triển hướng tới mục tiêu. 

● Mô tả về tính hiệu quả hoặc không hiệu quả của các hành động cụ thể cho đến nay trong việc đạt được tiến triển hướng tới mục tiêu. “Hiệu quả” có 
nghĩa là mức độ mà các hành động đã thành công trong việc tạo ra kết quả mục tiêu, và “không hiệu quả” có nghĩa là các hành động đã không tạo ra 

kết quả mục tiêu hoặc đáng kể nào. 

o Trong một số trường hợp, không phải tất cả các hành động trong một mục tiêu đều nhằm cải thiện thành tích trên tất cả các chỉ số liên quan 
đến mục tiêu.  

o Khi phản hồi nhắc nhở này, LEA có thể đánh giá hiệu quả của một hành động hoặc nhóm hành động trong phạm vi mục tiêu trong bối cảnh 
thành tích dựa trên một chỉ số hoặc nhóm chỉ số cụ thể trong mục tiêu có thể áp dụng cho (các) hành động đó. Việc nhóm các hành động với 
các chỉ số sẽ cho phép phân tích kỹ hơn về việc liệu chiến lược mà LEA đang sử dụng nhằm tác động đến một nhóm chỉ số cụ thể có hoạt 
động hay không và tăng tính minh bạch cho các đối tác giáo dục. Các LEA được khuyến khích sử dụng cách tiếp cận này khi các mục tiêu 
bao gồm nhiều hành động và chỉ số không được liên kết chặt chẽ với nhau. 

o Bắt đầu từ việc xây dựng LCAP năm 2024–25, LEA phải thay đổi những hành động chưa chứng minh được hiệu quả trong khoảng thời gian 
ba năm.  

Mô tả mọi thay đổi đã được thực hiện với mục tiêu, chỉ số, kết quả mục tiêu hoặc hành động đã lên kế hoạch cho năm tới, dựa trên kết quả nhìn nhận lại 
các hoạt động thực tiễn trước đó. 

● Mô tả mọi thay đổi được thực hiện cho mục tiêu này, kết quả dự kiến, chỉ số hoặc hành động để đạt được mục tiêu này như kết quả phân tích và 
phân tích dữ liệu được cung cấp trong Bảng thông tin hoặc dữ liệu địa phương khác, nếu có. 

o Như đã lưu ý ở trên, bắt đầu từ việc xây dựng LCAP năm 2024–25, LEA phải thay đổi các hành động chưa chứng minh được hiệu quả trong 
khoảng thời gian ba năm. Đối với các hành động được xác định là không hiệu quả, LEA phải xác định hành động không hiệu quả đó và phải 

bao gồm mô tả về những nội dung sau: 

▪ Các lý do cho sự kém hiệu quả đó, và  

▪ Các thay đổi cho hành động đó sẽ tạo ra cách tiếp cận mới hoặc mạnh mẽ hơn như thế nào. 

Hành động:  

Hoàn thành bảng như sau. Thêm các hàng bổ sung nếu cần thiết.  

Hành Động Số 

• Nhập số hành động.  
Tiêu đề 

• Đặt tiêu đề ngắn gọn cho hành động. Tiêu đề này cũng sẽ hiển thị trong các bảng hành động.  
Mô Tả 

• Cung cấp mô tả ngắn gọn về hành động.  
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o Đối với các hành động góp phần đáp ứng yêu cầu về dịch vụ tăng cường hoặc cải thiện, LEA có thể đưa ra giải thích về cách thức mỗi hành 
động chủ yếu hướng đến và có hiệu quả như thế nào trong việc đáp ứng các mục tiêu của LEA cho các học sinh không bị trùng lặp, như 
được mô tả trong hướng dẫn cho phần Dịch Vụ Tăng Cường hoặc Cải Thiện dành cho Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế, Đang 

Học Tiếng Anh và Thuộc Hộ Thu Nhập Thấp. 

o Như đã lưu ý trước đó, đối với mỗi hành động được xác định là 1) góp phần đáp ứng nhu cầu tăng cường hoặc cải thiện các dịch vụ cho các 
nhóm học sinh diện chăm sóc thay thế, đang học tiếng Anh, (bao gồm học sinh học tiếng Anh lâu năm) và thuộc hộ có thu nhập thấp, và 2) 
được cung cấp trên toàn LEA, LEA phải xác định 1 hoặc nhiều chỉ số để theo dõi hiệu quả của hành động cũng như các khoản chi ngân sách 

cho hành động đó. 

o Các chỉ số bắt buộc này có thể được xác định trong phần mô tả hành động hoặc lời nhắc đầu tiên trong phần dịch vụ tăng cường hoặc cải 
thiện, tuy nhiên phần mô tả phải xác định rõ chỉ số được dùng để theo dõi hiệu quả của hành động cũng như các hành động mà chỉ số đó áp 
dụng cho. 

Tổng kinh phí 

• Nhập tổng số tiền chi tiêu liên quan đến hành động này. Các khoản chi tiêu theo ngân sách từ các nguồn quỹ cụ thể sẽ được cung cấp trong các 
bảng hành động.  

Đóng góp 

• Cho biết hành động có góp phần đáp ứng yêu cầu về dịch vụ tăng cường hoặc cải thiện như được mô tả trong phần Dịch vụ tăng cường hoặc cải 
thiện hay không bằng cách dùng “Y” cho Có hoặc “N” cho Không.  

o Lưu ý: đối với mỗi hành động đóng góp như vậy, LEA sẽ cần cung cấp thông tin bổ sung trong phần Dịch vụ tăng cường hoặc cải thiện để 
giải quyết các yêu cầu trong Bộ luật Quy định của California, Đề mục 5 [5 CCR] Mục 15496 trong phần Dịch vụ tăng cường hoặc cải thiện 
của LCAP. 

Hành Động dành cho Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế: Các khu học chánh, COE và các trường đặc cách có nhóm học sinh diện chăm sóc 

thay thế đáng kể được khuyến khích đưa vào LCAP các hành động cụ thể được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của nhóm học này. 

Hành động bắt buộc 

Dành Cho Nhóm Học Tiếng Anh và Học Tiếng Anh Lâu Năm 

• Các LEA có 30 học sinh học tiếng Anh trở lên và/hoặc 15 học sinh học tiếng Anh lâu năm trở lên phải đưa các hành động cụ thể vào LCAP tối thiểu 
có liên quan đến:  

o Các chương trình trang bị ngôn ngữ, như được định nghĩa trong Bộ luật Giáo dục Mục 306, được cung cấp cho học sinh, và  

o Phát triển chuyên môn dành cho giáo viên.  

o Nếu một LEA có cả 30 học sinh học tiếng Anh trở lên và/hoặc 15 học sinh học tiếng Anh lâu năm trở lên, thì LEA đó phải đưa ra kế hoạch 
hành động cho nhóm học tiếng Anh và học tiếng Anh lâu năm. 

Với Hỗ trợ kỹ thuật 
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• Các LEA hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ kỹ thuật chiếu theo các mục 47607.3, 52071, 52071.5, 52072 hoặc 52072.5 của Bộ luật Giáo dục phải đưa các 
hành động cụ thể vào LCAP liên quan đến việc triển khai công việc đang tiến hành như một phần của hỗ trợ kỹ thuật. Hình thức hỗ trợ kỹ thuật phổ 
biến nhất thường được gọi là Hỗ Trợ Có Phân Hóa. 

Với các chỉ số có hiệu suất thấp trong Bảng Thông Tin 

• Các LEA có chỉ số Đỏ trên Bảng Thông Tin cho (1) một trường trong LEA, (2) một nhóm học sinh trong LEA và/hoặc (3) một nhóm học sinh thuộc 
bất kỳ trường nào trong LEA phải bao gồm một hoặc nhiều hành động cụ thể trong LCAP: 

o Hành động cụ thể đó phải hướng đến nhóm học sinh và/hoặc trường học đã xác định và phải giải quyết các chỉ báo của tiểu bang đã xác 
định mà nhóm học sinh hoặc trường học đó đã đạt mức hiệu suất thấp nhất trên Bảng thông tin năm 2023. Mỗi nhóm học sinh và/hoặc 
trường học có mức hiệu suất thấp nhất trên Bảng Thông Tin năm 2023 phải được giải quyết bằng một hoặc nhiều hành động.  

o Các hành động bắt buộc này sẽ có hiệu lực trong chu kỳ LCAP ba năm. 

Dành Cho Các LEA có Kinh Phí LREBG Chưa Sử Dụng 

• Để thực hiện các yêu cầu trong EC Mục 52064.4, LEA có kinh phí LREBG chưa sử dụng phải bao gồm một hoặc nhiều hành động được cấp kinh 
phí từ nguồn LREBG trong LCAP 2025–26, 2026–27 và 2027–28, nếu áp dụng cho LEA. Các hành động được cấp kinh phí từ nguồn LREBG phải 
được duy trì trong LCAP cho đến khi LEA chi hết số tiền còn lại của quỹ LREBG, sau thời điểm đó, các hành động đó có thể bị xóa khỏi LCAP.  

o Trước khi xác định các hành động được đưa vào LCAP, LEA phải tiến hành đánh giá nhu cầu theo EC Mục 32526(d). Để biết thông tin liên 
quan đến đánh giá nhu cầu bắt buộc, vui lòng xem tab Thông Tin Chương Trình trên trang web Thông Tin Chương Trình LREBG. Có thể tìm 
thấy thông tin bổ sung về đánh giá nhu cầu và các nguồn lực dựa trên bằng chứng cho LREBG trên trang web Nguồn Lực LREBG của Hệ 
Thống Hỗ Trợ Toàn Tiểu Bang California. Đánh giá nhu cầu bắt buộc LREBG có thể là một phần của đánh giá nhu cầu thường xuyên của 

LEA cho LCAP nếu đáp ứng các yêu cầu của EC Mục 32627(d). 

o Các khu học chánh nhận được hỗ trợ kỹ thuật và các COE cung cấp hỗ trợ kỹ thuật được khuyến khích sử dụng quy trình hỗ trợ kỹ thuật để 
hỗ trợ khu học chánh trong việc tiến hành đánh giá nhu cầu bắt buộc, lựa chọn các hành động được cấp kinh phí từ nguồn LREBG và/hoặc 
đánh giá việc thực hiện các hành động bắt buộc như một phần của quy trình cập nhật LCAP hằng năm.  

o Xin nhắc lại, quỹ LREBG phải được sử dụng để thực hiện một hoặc nhiều mục đích được nêu trong EC Mục 32526(c)(2). 

o Các LEA có quỹ LREBG chưa sử dụng phải đưa một hoặc nhiều hành động được cấp kinh phí từ nguồn LREBG vào LCAP. Với mỗi hành 
động được cấp kinh phí từ nguồn LREBG, mô tả hành động phải: 

▪ Xác định hành động này là hành động LREBG; 

▪ Bao gồm giải thích về cách nghiên cứu hỗ trợ hành động đã chọn; 

▪ Xác định chỉ số được sử dụng để theo dõi tác động của hành động; và 

▪ Xác định số tiền quỹ LREBG được sử dụng để hỗ trợ hành động.  

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=32627.&lawCode=EDC
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/ca/lrebgpgminfo.asp
https://systemofsupport.org/posts/2024/09/lrebg/
https://systemofsupport.org/posts/2024/09/lrebg/
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=32627.&lawCode=EDC
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Dịch Vụ Tăng Cường hoặc Cải Thiện dành cho Thanh Thiếu Niên diện Chăm Sóc Thay Thế, Đang 
Học Tiếng Anh và Thuộc Hộ Thu Nhập Thấp  

Mục đích 

Phần Dịch vụ tăng cường hoặc cải thiện được xây dựng tốt sẽ cung cấp cho các đối tác giáo dục một bản mô tả toàn diện, trong một mục riêng, về cách 
LEA dự kiến sẽ tăng cường hoặc cải thiện dịch vụ cho những nhóm học sinh được tính không trùng lặp như được định nghĩa trong Bộ Luật Giáo Dục Mục 
42238.02 ở các cấp lớp TK–12 , so với toàn thể học sinh ở cấp lớp TK–12, nếu có áp dụng, cũng như cách các hoạt động ở cấp LEA hoặc cấp trường 
được chỉ định cho mục đích đó đáp ứng các yêu cầu theo quy định. Các mô tả được cung cấp phải bao gồm đầy đủ chi tiết nhưng đủ ngắn gọn để giúp các 
đối tác giáo dục hiểu rõ hơn để tạo điều kiện cho họ đóng góp ý kiến đầu vào. Mô tả của LEA trong phần này phải phù hợp với các hành động được đưa 

vào phần Mục tiêu và Hành động dưới dạng đóng góp.  

Vui lòng lưu ý: Nhằm mục đích đáp ứng các yêu cầu về Dịch vụ tăng cường hoặc cải thiện và phù hợp với Mục 42238.02 EC, học sinh học tiếng Anh lâu 
năm sẽ được đưa vào nhóm học sinh học tiếng Anh. 

Yêu cầu theo luật định 

LEA phải chứng minh trong LCAP của mình rằng LEA đang tăng cường hoặc cải thiện các dịch vụ dành cho các nhóm học sinh như: diện chăm sóc thay 
thế, Học Viên Tiếng Anh và/hoặc thuộc hộ có thu nhập thấp (được gọi chung là học sinh được tính không trùng lặp), so với các dịch vụ cho học sinh đại trà, 
theo tỷ lệ tương xứng với mức tăng ngân sách mà LEA nhận được dựa trên số lượng và mức độ tập trung của nhóm học sinh được tính không trùng lặp 
trong LEA (EC Mục 42238.07[a][1], EC Mục 52064[b][8][B]; 5 CCR Mục 15496[a]). Tỷ lệ phần trăm tương xứng này còn được gọi là “tỷ lệ phần trăm tương 
xứng tối thiểu” hoặc “MPP”. Cách thức LEA chứng minh rằng họ đáp ứng MPP của mình sẽ gồm hai cách: (1) thông qua việc chi tiêu các quỹ LCFF hoặc 
thông qua việc xác định Tỷ lệ phần trăm Dịch vụ cải thiện theo kế hoạch như được ghi trong Bảng hành động đóng góp, và (2) thông qua các giải thích 
được cung cấp trong phần Dịch vụ tăng cường hoặc cải thiện dành cho các nhóm học sinh như Diện Chăm Sóc Thay Thế, Học Tiếng Anh và Thuộc Hộ Có 
Thu Nhập Thấp. 

Cải thiện dịch vụ có nghĩa là phát triển dịch vụ về chất lượng và tăng cường dịch vụ có nghĩa là phát triển dịch vụ về số lượng. Các dịch vụ sẽ được tăng 
cường hoặc cải thiện nhờ các hành động trong LCAP (được xác định trong phần Mục Tiêu và Hành Động) góp phần đáp ứng yêu cầu về dịch vụ tăng 
cường hoặc cải thiện, cho dù được triển khai trên quy mô toàn LEA (Hành động trên toàn LEA), hay quy mô toàn trường (Hành động trên toàn trường) hoặc 
chỉ áp dụng riêng cho 1 hoặc nhiều nhóm học sinh được tính không trùng lặp (Hành động giới hạn).  

Do đó, đối với bất kỳ hành động nào góp phần đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ tăng cường hoặc cải thiện, LEA phải đưa ra lời giải thích về: 

• Hành động đó sẽ tăng cường hoặc cải thiện các dịch vụ cho nhóm học sinh được tính không trùng lặp như thế nào (Nhu Cầu Được Xác Định và 
Thiết Kế Hành Động), và  

• Hành động đó sẽ đáp ứng các mục tiêu của LEA đối với những học sinh được tính không trùng lặp trong các lĩnh vực ưu tiên cấp tiểu bang và địa 
phương như thế nào (Đánh Giá Hiệu Quả). 

Hành động trên toàn LEA và toàn trường 

Ngoài các giải thích bắt buộc nêu trên, các LEA còn phải giải trình lý do tại sao một hành động trên toàn LEA hoặc toàn trường được triển khai cho toàn thể 
học sinh và cách hành động đó dự kiến sẽ cải thiện thành tích cho nhóm học sinh được tính không trùng lặp khi so với các học sinh còn lại.  

• Sẽ là không đủ nếu các tuyên bố đưa ra kết luận rằng một dịch vụ sẽ giúp đạt được kết quả mong đợi cho mục tiêu, nhưng không có kết nối rõ ràng 
hoặc giải thích thêm về cách thức thực hiện.  
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• Hơn nữa, chỉ nêu rằng một LEA có tỷ lệ ghi danh cao của một hoặc nhiều nhóm học sinh cụ thể sẽ không đáp ứng được tiêu chuẩn về dịch vụ tăng 
cường hoặc cải thiện vì việc ghi danh học sinh không giống với việc phục vụ học sinh. 

Chỉ dành cho các khu học chánh 

Các hành động được thực hiện trên Toàn LEA tại các khu học chánh có tỷ lệ số học sinh được tính không trùng lặp dưới 55 phần trăm cũng phải có 
bản mô tả về cách các hành động sử dụng hiệu quả nhất nguồn ngân sách để đạt được các mục tiêu của khu học chánh đối với các học sinh được tính 
không trùng lặp trong các lĩnh vực ưu tiên của tiểu bang và địa phương. Bản mô tả phải đưa ra cơ sở cho quyết định này, bao gồm bất kỳ phương án thay 
thế nào đã được xem xét, các nghiên cứu hỗ trợ, kinh nghiệm hoặc lý thuyết giáo dục. 

Các hành động được thực hiện trên Toàn Trường đối với các trường có tỷ lệ số học sinh được tính không trùng lặp dưới 40 phần trăm cũng phải có 
bản mô tả về cách các hành động sử dụng hiệu quả nhất nguồn ngân sách để đạt được các mục tiêu của khu học chánh đối với các học sinh được tính 
không trùng lặp trong các lĩnh vực ưu tiên của tiểu bang và địa phương. Bản mô tả phải đưa ra cơ sở cho quyết định này, bao gồm bất kỳ phương án thay 
thế nào đã được xem xét, các nghiên cứu hỗ trợ, kinh nghiệm hoặc lý thuyết giáo dục. 

Yêu Cầu và Hướng Dẫn 

Hoàn thành các bảng như sau: 

Tổng số tiền tài trợ bổ sung và/hoặc tập trung LCFF dự kiến  

• Chỉ rõ số tiền tài trợ bổ sung và tài trợ tập trung LCFF mà LEA ước tính sẽ nhận được trong năm tới dựa trên số lượng và mức độ tập trung của các 
nhóm diện chăm sóc thay thế, đang học tiếng Anh và thuộc hộ có thu nhập thấp. Số tiền này bao gồm Khoản tài trợ tập trung LCFF 15 phần trăm bổ 
sung. 

Khoản tài trợ tập trung LCFF 15 phần trăm bổ sung dự kiến  

• Nêu rõ số tiền bổ sung tài trợ tập trung LCFF, như được mô tả trong EC Phần 42238.02, mà LEA ước tính sẽ nhận được trong năm tới. 
Tỷ lệ phần trăm dự kiến để tăng hoặc cải thiện dịch vụ cho năm học tiếp theo  

• Chỉ định phần trăm ước tính mà theo đó các dịch vụ cho các học sinh được tính không trùng lặp phải được tăng cường hoặc cải thiện so với các 
dịch vụ được cung cấp cho toàn thể học sinh trong năm LCAP như được tính toán theo 5 CCR Mục 15496(a)(7). 

Kết Chuyển LCFF — Phần Trăm  

• Nêu rõ Kết Chuyển LCFF — Phần Trăm được xác định trong Bảng Kết Chuyển LCFF. Nếu tỷ lệ kết chuyển không được xác định trong Bảng Kết 
Chuyển LCFF, hãy điền tỷ lệ bằng 0 (0,00%). 

Kết Chuyển LCFF — Số Tiền  

• Nêu rõ Kết chuyển LCFF — Số Tiền được xác định trong Bảng Kết chuyển LCFF. Nếu số tiền kết chuyển không được xác định trong Bảng Kết 
Chuyển LCFF, hãy điền số tiền bằng 0 ($0). 

Tổng phần trăm để tăng hoặc cải thiện dịch vụ cho năm học tiếp theo  

• Thêm Tỷ Lệ Phần Trăm Dự Kiến để Tăng Cường hoặc Cải Thiện Dịch Vụ Cho Năm Học Tới và Tỷ Lệ Kết Chuyển LCFF Bắt Buộc và nêu rõ con số 
phần trăm. Đây là tỷ lệ phần trăm của LEA mà theo đó các dịch vụ dành cho các học sinh được tính không trùng lặp phải được tăng cường hoặc cải 
thiện so với các dịch vụ được cung cấp cho toàn thể học sinh trong năm LCAP, như được tính toán theo 5 CCR Mục 15496(a)(7). 

Mô tả bắt buộc: 
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Hành động trên toàn LEA và toàn trường 

Đối với mỗi hành động được triển khai trên toàn bộ LEA hoặc trường học, đưa ra giải thích về (1) các nhu cầu đặc thù đã được xác định của nhóm học sinh 
được tính không trùng lặp mà hành động đó chủ yếu nhắm đến, (2) cách thức hành động được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu đã xác định và lý do cho 
việc triển khai trên toàn LEA hoặc toàn trường, và (3) chỉ số dùng để đánh giá hiệu quả của hành động cải thiện thành thích cho nhóm học sinh được tính 
không trùng lặp. 

Nếu LEA đã cung cấp phần mô tả bắt buộc này trong Bản mô tả hành động, hãy nêu rõ trong bảng này. 

Hoàn thành bảng như sau: 

Nhu cầu đã xác định 

Đưa ra giải thích về các nhu cầu đặc thù đã xác định của nhóm học sinh được tính không trùng lặp của LEA mà hành động đó chủ yếu nhắm đến.  

LEA sẽ chứng minh cách thức một hành động chủ yếu nhắm đến 1 hoặc nhiều nhóm học sinh được tính không trùng lặp khi LEA giải thích về nhu cầu, điều 
kiện hoặc hoàn cảnh của nhóm học sinh được tính không trùng lặp đã được xác định thông qua việc đánh giá nhu cầu và cách thức hành động sẽ đáp ứng các 

nhu cầu này. Bài đánh giá nhu cầu có ý nghĩa sẽ bao gồm tối thiểu việc phân tích dữ liệu thành tích học tập của học sinh và phản hồi từ đối tác giáo dục. 

Cách thức Hành động được thiết kế nhằm giải quyết các nhu cầu và lý do đưa ra hành động trên toàn LEA hoặc toàn trường 

Đưa ra giải thích về cách hành động được thiết kế sẽ đáp ứng nhu cầu đặc thù đã được xác định của nhóm học sinh được tính không trùng lặp của LEA mà 
hành động này chủ yếu nhắm đến và lý do tại sao hành động này đang được triển khai trên toàn LEA hoặc toàn trường. 

• Như đã nêu ở trên, sẽ là không đủ nếu các tuyên bố đưa ra kết luận rằng một dịch vụ sẽ giúp đạt được kết quả mong đợi cho mục tiêu, nhưng 
không có kết nối rõ ràng hoặc giải thích thêm về cách thực hiện.  

• Hơn nữa, chỉ nêu rằng một LEA có tỷ lệ ghi danh cao của một hoặc nhiều nhóm học sinh cụ thể sẽ không đáp ứng được tiêu chuẩn về dịch vụ tăng 
cường hoặc cải thiện vì việc ghi danh học sinh không giống với việc phục vụ học sinh. 

Chỉ số để theo dõi hiệu quả 

Xác định các chỉ số được dùng để đo lường tiến bộ và hiệu quả của hành động. 

Lưu ý cho COE và Trường Công Đặc Cách: Trong trường hợp COE và trường đặc cách, toàn trường và toàn LEA được coi là đồng nghĩa với nhau. 

Hành động hạn chế 

Đối với mỗi hành động chỉ nhằm phục vụ cho 1 hoặc nhiều nhóm học sinh được tính không trùng lặp, đưa ra giải thích về (1) nhu cầu đặc thù đã được xác 
định của nhóm học sinh được tính không trùng lặp đó, (2) cách thức hành động được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu đã xác định và (3) cách thức đánh 

giá hiệu quả của hành động cải thiện thành tích cho các nhóm học sinh được tính không trùng lặp.  

Nếu LEA đã cung cấp các phần mô tả bắt buộc trong Bản mô tả hành động, hãy nêu rõ như vậy. 

Hoàn thành bảng như sau: 
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Nhu cầu đã xác định 

Đưa ra giải thích về các nhu cầu đặc thù của nhóm học sinh được tính không trùng lặp (được xác định thông qua việc đánh giá nhu cầu của LEA) đang 
được phục vụ. Bài đánh giá nhu cầu có ý nghĩa sẽ bao gồm tối thiểu việc phân tích dữ liệu thành tích học tập của học sinh và phản hồi từ đối tác giáo dục. 

Cách thức thiết kế hành động để giải quyết nhu cầu 

Đưa ra giải thích về cách thức hành động được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đặc thù đã xác định của nhóm học sinh được tính không trùng lặp đang được 
phục vụ. 

Chỉ số để theo dõi hiệu quả 

Xác định các chỉ số được dùng để đo lường tiến bộ và hiệu quả của hành động. 

Với bất kỳ hành động bị giới hạn nào góp phần đáp ứng yêu cầu của các dịch vụ tăng cường hoặc cải thiện liên quan đến Tỷ lệ phần trăm Dịch vụ được cải 
thiện theo kế hoạch trong Bảng tóm tắt đóng góp thay vì chi tiêu các quỹ LCFF, hãy mô tả phương pháp được sử dụng để xác định mức độ đóng góp của 
hành động đó vào tỷ lệ phần trăm, nếu có thể. 

• Đối với mỗi hành động có Tỷ lệ phần trăm Dịch vụ cải thiện theo kế hoạch đã xác định, hãy xác định mục tiêu, mã số hành động và mô tả phương 
pháp đã được sử dụng. 

• Khi xác định Tỷ lệ phần trăm Dịch vụ cải thiện theo kế hoạch, LEA phải mô tả phương pháp mà cơ quan này sử dụng để xác định mức đóng góp của 

hành động đó vào tỷ lệ phần trăm tương ứng. Tỷ lệ phần trăm các dịch vụ được cải thiện cho một hành động tương ứng với quỹ LCFF mà LEA ước 

tính sẽ chi để thực hiện hành động nếu sử dụng nguồn kinh phí này. 

• Ví dụ: LEA xác định rằng cần phải phân tích dữ liệu để đảm bảo rằng các trợ giảng và các nhà cung cấp dịch vụ học tập hiểu rõ những biện pháp hỗ 
trợ chuyên biệt cần thiết dành cho học sinh diện chăm sóc thay thế. LEA có thể thực hiện hành động này bằng cách thuê thêm nhân viên để thu thập 
và phân tích dữ liệu và điều phối các hỗ trợ cho học sinh, trong đó dựa trên thang lương hiện tại của LEA, LEA ước tính sẽ tốn $165,000. Thay vào 
đó, LEA chọn sử dụng một phần thời gian hiện có của nhân viên để phân tích dữ liệu liên quan đến nhóm học sinh diện chăm sóc thay thế. Phân tích 
này sau đó sẽ được chia sẻ với các hiệu trưởng của điểm trường và các hiệu trưởng sẽ sử dụng dữ liệu để điều phối các dịch vụ do trợ giảng và các 
nhà cung cấp dịch vụ học tập mở rộng cung cấp để nhắm mục tiêu hỗ trợ học sinh. Trong ví dụ này, LEA sẽ chia chi phí ước tính là $165,000 cho số 
tiền Tài trợ LCFF được xác định trong Bảng Tổng chi tiêu theo kế hoạch, sau đó chuyển đổi phép chia này thành tỷ lệ phần trăm. Tỷ lệ phần trăm 
này chính là Tỷ lệ phần trăm Dịch vụ cải thiện theo kế hoạch cho hành động đó. 

Cấp kinh phí tài trợ tập trung bổ sung 

Bản mô tả kế hoạch chỉ ra cách sử dụng khoản tài trợ bổ sung và tập trung này, với mục đích gia tăng số lượng nhân viên cung cấp dịch vụ trực tiếp cho 
học sinh tại các trường có mật độ tập trung cao (trên 55%) các học sinh diện chăm sóc thay thế, đang học tiếng Anh và thuộc hộ thu nhập thấp, nếu khả 
dụng. 

LEA nhận được khoản trợ cấp bổ sung do tập trung đông học sinh cần hỗ trợ như được mô tả trong EC Section 42238.02 sẽ phải chứng minh cách LEA sử 
dụng các khoản tiền này để tăng số lượng nhân sự cung cấp dịch vụ trực tiếp cho học sinh tại các trường có tỷ lệ học sinh được tính không trùng lặp lớn 
hơn 55%, so với số nhân sự cung cấp dịch vụ trực tiếp cho học sinh tại các trường có số học sinh được tính không trùng lặp bằng hoặc ít hơn 55%. Nhân 
viên cung cấp dịch vụ trực tiếp cho học sinh phải là nhân viên có chứng chỉ và/hoặc nhân viên không giảng dạy do LEA tuyển dụng; nhân viên không giảng 
dạy bao gồm giám thị.  
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Cung cấp các mô tả sau, nếu áp dụng cho LEA: 

• LEA không nhận được khoản tài trợ tập trung hoặc bổ sung khoản tài trợ tập trung phải nêu rõ rằng việc phản hồi nhắc nhở này là không áp dụng. 

• Xác định mục tiêu và số hành động của các hành động trong LCAP mà LEA đang thực hiện để đáp ứng yêu cầu tăng số lượng nhân sự cung cấp 
dịch vụ trực tiếp cho học sinh tại các trường có số học sinh được tính không trùng lặp trên 55%.  

• Một LEA không có trường nào để so sánh về cách sử dụng khoản tài trợ bổ sung (ví dụ như LEA chỉ có 1 trường hoặc LEA chỉ có các trường với tỷ 
lệ học sinh ghi danh được tính không trùng lặp lớn hơn 55%) phải giải trình cách sử dụng nguồn ngân sách này để tăng số lượng nhân sự có bằng 
cấp, nhân viên hỗ trợ, hoặc cả hai, bao gồm cả nhân viên quản chế, những người làm việc trực tiếp với học sinh tại các trường được chọn. LEA đó 
cũng cần nêu rõ các tiêu chí để xác định những trường nào cần thêm nhân sự. 

• Trong trường hợp khoản tài trợ tập trung bổ sung không đủ để tăng thêm nhân sự cung cấp dịch vụ trực tiếp cho học sinh tại một trường có số học 
sinh được tính không trùng lặp trên 55%, LEA phải mô tả cách sử dụng ngân sách đó để giữ chân nhân sự cung cấp dịch vụ trực tiếp cho học sinh 
tại một trường có số học sinh được tính không trùng lặp lớn hơn 55%. 

Hoàn thành bảng như sau:  

• Đưa ra tỷ lệ nhân viên/học sinh đối với các nhân viên hỗ trợ đang làm việc trực tiếp với các học sinh tại các trường có số lượng học sinh được tính 
không trùng lặp từ 55 phần trăm trở xuống, và cũng tỷ lệ đó cho các trường có số lượng học sinh được tính không trùng lặp lớn hơn 55 phần trăm, 
nếu có thể áp dụng cho LEA đó.  

o LEA có thể nhóm các trường theo phạm vi cấp lớp (Tiểu học, Sơ trung và Trung học), nếu áp dụng cho LEA.  

o Tỷ lệ nhân viên/học sinh phải dựa trên số lượng nhân viên toàn thời gian tương đương (FTE) và số lượng học sinh theo học được tính vào 

thứ Tư đầu tiên của Tháng Mười hằng năm.  

• Cung cấp tỷ lệ nhân viên/học sinh đối với các nhân viên có chứng nhận đang làm việc trực tiếp với các học sinh tại trường có số lượng học sinh 
được tính không trùng lặp từ 55 phần trăm trở xuống, và cũng tỷ lệ đó các trường có số lượng học sinh được tính không trùng lặp lớn hơn 55 phần 
trăm, nếu có thể áp dụng cho LEA đó.  

o LEA có thể nhóm các trường theo phạm vi cấp lớp (Tiểu học, Sơ trung và Trung học), nếu áp dụng cho LEA.  

o Tỷ lệ nhân viên trên học sinh phải căn cứ vào số lượng nhân viên FTE và số lượng học sinh tính đến ngày thứ Tư đầu tiên của Tháng Mười 
hằng năm. 

Bảng Hành động 

Hoàn thành Bảng Tổng chi tiêu theo kế hoạch cho mỗi hành động trong LCAP. Thông tin được nhập vào bảng này sẽ được tự động điền vào các Bảng 
hành động khác. Thông tin chỉ được nhập vào Bảng Tổng Chi Dự Kiến, Bảng Cập Nhật Hàng Năm, Bảng Cập Nhật Hàng Năm Các Hành Động Đóng Góp 
và Bảng Kết Chuyển LCFF. Từ “đầu vào” đã được thêm vào các tiêu đề cột để hỗ trợ xác định những cột sẽ có thông tin được nhập vào. Thông tin không 
được nhập vào các bảng Hành động còn lại.  

Các bảng sau đây bắt buộc phải được đưa vào LCAP đã được hội đồng hoặc cơ quan quản lý địa phương thông qua: 
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• Bảng 1: Bảng Tổng chi tiêu dự kiến (cho Năm LCAP sắp tới) 

• Bảng 2: Bảng Hành động đóng góp (cho Năm LCAP sắp tới) 

• Bảng 3: Bảng cập nhật thường niên (cho Năm LCAP hiện tại) 

• Bảng 4: Bảng cập nhật hằng năm Các hành động đóng góp (cho Năm LCAP hiện tại) 

• Bảng 5: Bảng Kết Chuyển LCFF (cho Năm LCAP hiện tại) 

Lưu ý: Năm LCAP sắp tới là năm đang được lên kế hoạch, trong khi năm LCAP hiện tại là năm đang thực hiện. Ví dụ: khi xây dựng LCAP 2024–25, 2024–
25 sẽ là Năm LCAP sắp tới và 2023–24 sẽ là Năm LCAP hiện tại. 

Bảng Tổng chi tiêu theo kế hoạch 

Trong Bảng Tổng chi tiêu theo kế hoạch, hãy nhập thông tin sau cho từng hành động trong LCAP cho năm LCAP được áp dụng: 

• Năm LCAP: Xác định Năm LCAP áp dụng. 

• 1. Khoản tài trợ cơ bản LCFF dự kiến: Cung cấp tổng số tiền ước tính được hưởng từ LCFF cho năm học tới, không bao gồm các khoản tài trợ bổ 
sung và tập trung, cũng như các khoản phụ cấp cho chương trình Khoản tài trợ khối Cải thiện giảng dạy có mục tiêu, trước đây là Chương trình Đưa 
đón từ Nhà đến Trường, và chương trình Đưa đón cho Khu học chánh nhỏ, chiếu theo 5 CCR Mục 15496(a)(8). Xin lưu ý rằng Khoản tài trợ cơ bản 
LCFF cho mục đích của LCAP cũng bao gồm các khoản trợ cấp cho Trường học nhỏ cần thiết và trợ cấp Mục tiêu phục hồi kinh tế cho các khu học 

chánh, và Khoản tài trợ hoạt động của Quận cho các COE. 

Xem Bộ luật Giáo dục các mục 2574 (đối với COE) và 42238.02 (đối với các khu học chánh và trường công đặc cách), nếu có, để biết cách tính 
quyền lợi LCFF.  

• 2. Khoản tài trợ bổ sung và/hoặc tập trung LCFF dự kiến: Cung cấp tổng số tiền tài trợ bổ sung và tập trung LCFF được ước tính dựa trên số 
lượng và mức độ tập trung của nhóm học sinh được tính không trùng lặp trong năm học tới. 

• 3. Tỷ lệ phần trăm dự kiến để tăng hoặc cải thiện dịch vụ cho năm học tiếp theo: Tỷ lệ phần trăm này sẽ không được nhập; mà được tính toán 
dựa trên Khoản tài trợ cơ bản LCFF dự kiến và Khoản tài trợ bổ sung và/hoặc tập trung LCFF dự kiến, theo 5 CCR Phần 15496(a)(8). Đây là tỷ lệ 
phần trăm mà các dịch vụ dành cho nhóm học sinh được tính không trùng lặp sẽ được tăng cường hoặc cải thiện so với các dịch vụ dành cho toàn 
thể học sinh trong năm LCAP sắp tới. 

• Kết Chuyển LCFF — Phần Trăm: Nêu rõ Kết Chuyển LCFF — Phần Trăm được xác định trong Bảng Kết Chuyển LCFF từ năm LCAP trước. Nếu 
tỷ lệ kết chuyển không được xác định trong Bảng Kết Chuyển LCFF, hãy điền tỷ lệ bằng 0 (0,00%). 

• Tổng phần trăm để tăng hoặc cải thiện dịch vụ cho năm học tiếp theo: Tỷ lệ này sẽ không được nhập thủ công; mà được tính dựa trên Tỷ Lệ 
Phần Trăm Dự Kiến để Tăng Cường hoặc Cải Thiện Dịch Vụ Cho Năm Học Tới và Kết Chuyển LCFF — Phần Trăm. Đây là tỷ lệ phần trăm mà 
LEA phải tăng cường hoặc cải thiện các dịch vụ dành cho các nhóm học sinh được tính không trùng lặp so với các dịch vụ dành cho toàn 
thể học sinh trong năm LCAP sắp tới. 
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• Mục Tiêu Số: Nhập số hiệu Mục Tiêu LCAP cho hành động. 

• Hành Động Số: Nhập số hiệu hành động như thể hiện trong Mục Tiêu LCAP. 

• Tiêu Đề Hành Động: Đặt tiêu đề cho hành động.  

• Nhóm Học Sinh: Nêu rõ (các) nhóm học sinh sẽ là người thụ hưởng chính của hành động bằng cách nhập “Tất cả” hoặc nhập một hoặc nhiều 
nhóm học sinh cụ thể. 

• Đóng góp để tăng cường hoặc cải thiện dịch vụ?: Nhập “Yes” (Có) nếu hành động có góp phần đáp ứng các yêu cầu về tăng cường hoặc cải 
thiện dịch vụ; HOẶC nhập “No” (Không) nếu hành động không góp phần đáp ứng các yêu cầu về tăng cường hoặc cải thiện dịch vụ. 

• Nếu nhập “Có” vào cột Đóng góp thì hãy hoàn thành các cột sau: 

o Phạm Vi: Phạm vi của một hành động có thể là toàn LEA (tức là toàn khu học chánh, toàn quận hoặc toàn trường đặc cách), toàn trường 
hoặc có giới hạn. Một hành động trên phạm vi toàn LEA sẽ nâng cấp toàn bộ chương trình giáo dục của LEA. Một hành động trên phạm vi 
toàn trường sẽ nâng cấp toàn bộ chương trình giáo dục của một trường cụ thể. Một hành động có phạm vi giới hạn là một hành động chỉ 
phục vụ 1 hoặc nhiều nhóm học sinh được tính không trùng lặp.  

o Nhóm Học Sinh Được Tính Không Trùng Lặp: Bất kể phạm vi ra sao, các hành động đóng góp đều sẽ phục vụ 1 hoặc nhiều nhóm học 
sinh được tính không trùng lặp. Nêu rõ 1 hoặc nhiều nhóm học sinh được tính không trùng lặp mà các dịch vụ đang giúp tăng cường hoặc cải 

thiện so với toàn thể học sinh. 

o Địa Điểm: Cho biết địa điểm mà hành động sẽ được cung cấp. Nếu hành động được cung cấp cho tất cả các trường trong LEA, LEA phải 
nêu rõ “Tất Cả Các Trường”. Nếu hành động chỉ được cung cấp cho các trường cụ thể trong LEA hoặc các lớp cụ thể, LEA phải nhập “Các 
Trường Cụ Thể” hoặc “Phạm Vi Các Lớp Cụ Thể”. Nêu rõ từng trường hoặc một nhóm nhỏ các trường hoặc các lớp (ví dụ: tất cả các trường 

trung học hoặc các lớp từ mẫu giáo chuyển tiếp đến lớp 5), nếu thích hợp. 

• Khoảng Thời Gian: Nhập "liên tục" nếu hành động sẽ được thực hiện trong một khoảng thời gian không xác định. Nếu không, hãy chỉ ra khoảng 
thời gian mà hành động sẽ được thực hiện. Ví dụ: LEA có thể nhập “1 Năm” hoặc “2 Năm” hoặc “6 Tháng”. 

• Tổng Số Cho Nhân Sự: Nhập tổng mức chi tiêu cho nhân sự được sử dụng để thực hiện hành động này.  

• Tổng Chi Phí Ngoài Nhân Sự: Số tiền này sẽ được tự động tính toán dựa trên thông tin được nhập vào cột Tổng số cho nhân sự và cột Tổng kinh phí. 

• Quỹ LCFF: Nhập tổng quỹ LCFF được sử dụng để thực hiện hành động này, nếu có. Quỹ LCFF bao gồm tất cả các quỹ tạo nên tổng mục tiêu LCFF 
của LEA (tức là khoản tài trợ cơ bản, điều chỉnh phạm vi cấp lớp, khoản tài trợ bổ sung, khoản tài trợ tập trung, Khoản tài trợ Khối Cải thiện Giảng 
dạy có mục tiêu và Đưa đón từ Nhà đến Trường). 

o Lưu ý: Để một hành động góp phần đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ tăng cường hoặc cải thiện, hành động đó phải bao gồm một số biện 
pháp tài trợ LCFF. Hành động cũng có thể bao gồm kinh phí từ các nguồn khác, tuy nhiên mức độ mà một hành động đóng góp vào việc đáp 
ứng yêu cầu tăng cường hoặc cải thiện dịch vụ sẽ căn cứ vào loại quỹ LCFF đang được sử dụng để thực hiện hành động. 

• Quỹ Tiểu Bang Khác: Nhập tổng quỹ tiểu bang khác được sử dụng để thực hiện hành động này, nếu có. 
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o Lưu ý: Quỹ Equity Multiplier phải được đưa vào danh mục “Quỹ khác của tiểu bang”, không phải trong danh mục “Quỹ LCFF”. Xin nhắc lại, 
quỹ Equity Multiplier phải được sử dụng để bổ sung, chứ không phải thay thế, cho nguồn kinh phí được cung cấp cho các trường học Equity 
Multiplier cho các mục đích của LCFF, ELO-P, LCRS và/hoặc CCSPP. Điều này có nghĩa là quỹ Equity Multiplier không được dùng để thay 
thế cho nguồn kinh phí mà một trường học thuộc Equity Multiplier sẽ nhận được để thực hiện các hành động trên toàn LEA được xác định 
trong LCAP của LEA đó hoặc một trường học thuộc Equity Multiplier sẽ nhận được để thực hiện các điều khoản của ELO-P, LCRS và/hoặc 
CCSPP. 

• Quỹ Địa Phương: Nhập tổng quỹ địa phương được sử dụng để thực hiện hành động này, nếu có. 

• Quỹ Liên Bang: Nhập tổng quỹ liên bang được sử dụng để thực hiện hành động này, nếu có. 

• Tổng Các Quỹ: Số tiền này được tính toán tự động dựa trên số tiền được nhập trong bốn cột trước đó. 

• Phần Trăm Dự Kiến Các Dịch Vụ Được Cải Thiện: Đối với mọi hành động được xác định là góp phần, cung cấp trên cơ sở Giới Hạn cho nhóm 

học sinh được tính không trùng lặp, và không có ngân sách đi kèm, hãy nhập mức độ cải thiện chất lượng dự kiến của hành động đó dưới dạng tỷ lệ 

phần trăm làm tròn đến hai chữ số thập phân (0,00%). Hành động giới hạn là hành động chỉ phục vụ cho các nhóm diện chăm sóc thay thế, đang 

học tiếng Anh và/hoặc thuộc hộ có thu nhập thấp. 

o Như đã lưu ý trong hướng dẫn cho phần Tăng cường hoặc Cải thiện dịch vụ, khi xác định Phần trăm dự kiến Các dịch vụ được cải thiện, 

LEA phải mô tả phương pháp đã sử dụng để xác định mức độ đóng góp của hành động vào tỷ lệ phần trăm tương ứng. Tỷ lệ phần trăm các 

dịch vụ được cải thiện cho một hành động tương ứng với quỹ LCFF mà LEA ước tính sẽ chi để thực hiện hành động nếu sử dụng nguồn kinh 

phí này. 

Ví dụ: LEA xác định rằng cần phải phân tích dữ liệu để đảm bảo rằng các trợ giảng và các nhà cung cấp dịch vụ học tập hiểu rõ những biện 

pháp hỗ trợ chuyên biệt cần thiết dành cho học sinh diện chăm sóc thay thế. LEA có thể thực hiện hành động này bằng cách thuê thêm nhân 

viên để thu thập và phân tích dữ liệu và điều phối các hỗ trợ cho học sinh, trong đó dựa trên thang lương hiện tại của LEA, LEA ước tính sẽ 

tốn $165,000. Thay vào đó, LEA chọn sử dụng một phần thời gian hiện có của nhân viên để phân tích dữ liệu liên quan đến nhóm học sinh 

diện chăm sóc thay thế. Phân tích này sau đó sẽ được chia sẻ với các hiệu trưởng của điểm trường và các hiệu trưởng sẽ sử dụng dữ liệu 

để điều phối các dịch vụ do trợ giảng và các nhà cung cấp dịch vụ học tập mở rộng cung cấp để nhắm mục tiêu hỗ trợ học sinh. Trong ví dụ 

này, LEA sẽ chia chi phí ước tính $165,000 cho số tiền Quỹ LCFF được xác định trong Bảng nhập dữ liệu và sau đó chuyển đổi thương số 

thành tỷ lệ phần trăm. Tỷ lệ phần trăm này chính là Tỷ lệ phần trăm Dịch vụ cải thiện theo kế hoạch cho hành động đó. 

Bảng Hành Động Đóng Góp 

Như đã lưu ý ở trên, thông tin sẽ không được nhập vào Bảng Hành Động Đóng Góp; tuy nhiên, cột “Đóng góp để tăng cường hoặc cải thiện dịch vụ?” sẽ 
cần được chọn để đảm bảo chỉ hiển thị những hành động có “Có”. Nếu các hành động với lựa chọn “Không” hiển thị hoặc nếu các hành động đóng góp 
không hiển thị trong cột, hãy sử dụng menu thả xuống trong tiêu đề cột để chỉ lọc các phản hồi "Có".   

Bảng cập nhật thường niên 

Trong Bảng cập nhật thường niên, hãy cung cấp thông tin sau cho từng hành động trong LCAP cho năm LCAP tương ứng: 

• Chi Tiêu Thực Tế Ước Tính: Nhập tổng chi tiêu thực tế ước tính để thực hiện hành động này, nếu có. 
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Bảng Cập Nhật Hằng Năm Các Hành Động Đóng Góp 

Trong Bảng Cập Nhật Hằng Năm Các Hành Động Đóng Góp, đánh dấu vào cột “Đóng góp để tăng cường hoặc cải thiện dịch vụ?” để đảm bảo chỉ hiển thị 
những hành động có “Có”. Nếu các hành động với lựa chọn “Không” hiển thị hoặc nếu các hành động đóng góp không hiển thị trong cột, hãy sử dụng menu 
thả xuống trong tiêu đề cột để chỉ lọc các phản hồi "Có". Cung cấp thông tin sau cho từng hành động đóng góp trong LCAP cho năm LCAP tương ứng: 

• 6. Khoản tài trợ bổ sung và/hoặc tập trung LCFF thực tế ước tính: Cung cấp tổng số tiền tài trợ bổ sung và tập trung LCFF được ước tính 
dựa trên số lượng và mức độ tập trung của nhóm học sinh được tính không trùng lặp trong năm học hiện tại. 

• Chi Tiêu Thực Tế Ước Tính cho Các Hành Động Đóng Góp: Nhập tổng chi tiêu thực tế ước tính từ quỹ LCFF để thực hiện hành động này, 
nếu có. 

• Phần trăm thực tế ước tính Các dịch vụ được cải thiện: Đối với mọi hành động được xác định là góp phần, chỉ cung cấp trên cơ sở Giới Hạn 

cho nhóm học sinh được tính không trùng lặp, và không có ngân sách đi kèm, hãy nhập mức độ cải thiện chất lượng thực tế ước tính của hành 

động đó dưới dạng tỷ lệ phần trăm làm tròn đến hai chữ số thập phân (0,00%). 

o Dựa trên ví dụ được cung cấp ở trên để tính Tỷ lệ phần trăm dự kiến Các dịch vụ được cải thiện, LEA trong ví dụ này sẽ thực hiện hành 

động. Trong quá trình cập nhật hằng năm, LEA sẽ xem xét việc thực hiện và dữ liệu kết quả của học sinh và xác định rằng hành động này 

đã được triển khai một cách trung thực và thành tích học tập của các học sinh diện chăm sóc thay thế đã được cải thiện. LEA xem xét chi 

phí ước tính ban đầu cho hành động và xác định rằng họ đã thuê thêm nhân viên để thu thập và phân tích dữ liệu và điều phối các hỗ trợ 

cho học sinh, chi phí thực tế ước tính sẽ là $169,500 do điều chỉnh chi phí sinh hoạt. LEA sẽ chia chi phí thực tế ước tính $169,500 cho 

số tiền Quỹ LCFF được xác định trong Bảng nhập dữ liệu và sau đó chuyển đổi thương số thành tỷ lệ phần trăm. Tỷ lệ phần trăm này 

chính là Phần trăm thực tế ước tính Các dịch vụ được cải thiện cho hành động. 

Bảng Kết Chuyển LCFF 

• 9. Khoản Tài Trợ Cơ Bản LCFF Thực Tế Ước Tính: Cung cấp tổng số tiền ước tính của Quyền lợi mục tiêu LCFF cho năm học hiện tại, không bao 
gồm các khoản tài trợ bổ sung và tập trung, cũng như các khoản phụ cấp cho chương trình Khoản tài trợ khối Cải thiện giảng dạy có mục tiêu, trước 
đây là Chương trình Đưa đón từ Nhà đến Trường, và chương trình Đưa đón cho Khu học chánh nhỏ, chiếu theo 5 CCR Mục 15496(a)(8). Xin lưu ý 
rằng Khoản tài trợ cơ bản LCFF cho mục đích của LCAP cũng bao gồm các khoản trợ cấp cho Trường học nhỏ cần thiết và trợ cấp Mục tiêu phục 
hồi kinh tế cho các khu học chánh, và Khoản tài trợ hoạt động của Quận cho các COE. Xem Bộ luật Giáo dục các mục 2574 (đối với COE) và 
42238.02 (đối với các khu học chánh và trường công đặc cách), nếu có, để biết cách tính quyền lợi LCFF. 

• 10. Tổng phần trăm để tăng hoặc cải thiện dịch vụ cho năm học hiện tại: Tỷ lệ phần trăm này sẽ không được nhập vào. Tỷ lệ này được tính 
toán dựa trên Khoản Tài Trợ Cơ Bản LCFF Thực Tế Ước Tính (9) và Khoản Tài Trợ Bổ Sung và/hoặc Tập Trung LCFF Thực Tế Ước Tính (6), theo 
5 CCR Phần 15496(a)(8), cộng với Kết Chuyển LCFF – Phần Trăm từ năm trước. Đây là tỷ lệ phần trăm mà các dịch vụ dành cho các nhóm học 
sinh được tính không trùng lặp sẽ được tăng cường hoặc cải thiện so với các dịch vụ dành cho toàn thể học sinh trong năm LCAP hiện tại. 

Tính Toán trong Bảng Hành Động 

Để giảm thiểu nỗ lực trùng lặp của các LEA, các Bảng Hành Động bao gồm chức năng như điền trước các trường và ô dựa trên thông tin được cung cấp 
trong Bảng Nhập Dữ Liệu, Bảng Tóm Tắt Cập Nhật Hằng Năm và Bảng Hành Động Đóng Góp. Để đảm bảo tính minh bạch, chức năng và tính toán cần sử 
dụng được cung cấp ở bên dưới. 

Bảng Hành Động Đóng Góp 
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• 4. Tổng Chi tiêu đóng góp dự kiến (Quỹ LCFF) 

o Số tiền này là tổng của cột Chi tiêu dự kiến cho Các hành động đóng góp (Quỹ LCFF). 

• 5. Tổng phần trăm dự kiến Các dịch vụ được cải thiện 

o Tỷ lệ phần trăm này chính là tổng của cột Tỷ lệ phần trăm Dịch vụ cải thiện theo kế hoạch. 

• Phần trăm dự kiến để tăng cường hoặc cải thiện dịch vụ cho năm học tiếp theo (4 chia cho 1, cộng 5) 

o Tỷ lệ phần trăm này được tính bằng cách chia Tổng chi tiêu đóng góp theo kế hoạch (4) cho Khoản trợ cơ bản LCFF dự kiến (1), quy đổi 

thương số thành tỷ lệ phần trăm và cộng vào Tổng tỷ lệ phần trăm Dịch vụ cải thiện theo kế hoạch (5). 

Bảng Cập Nhật Hằng Năm Các Hành Động Đóng Góp 

Theo EC Phần 42238.07(c)(2), nếu Tổng Chi tiêu đóng góp dự kiến (4) nhỏ hơn Khoản Tài Trợ Tập Trung và Bổ Sung LCFF thực tế ước tính (6), LEA sẽ 
phải tính chênh lệch giữa Tổng phần trăm dự kiến Các dịch vụ được cải thiện (5) và Tổng phần trăm thực tế ước tính Các dịch vụ được cải thiện (7). Nếu 
Tổng Chi tiêu đóng góp dự kiến (4) bằng hoặc lớn hơn Khoản Tài Trợ Tập Trung và Bổ Sung LCFF thực tế ước tính (6), chênh lệch giữa Tổng phần trăm 

dự kiến Các dịch vụ được cải thiện và Tổng phần trăm thực tế ước tính Các dịch vụ được cải thiện sẽ hiển thị là “Không yêu cầu”. 

• 6. Khoản Tài Trợ Tập Trung và Bổ Sung LCFF Thực Tế Ứớc Tính 

o Đây là tổng số tiền khoản tài trợ bổ sung và tập trung LCFF mà LEA ước tính sẽ nhận được thực tế dựa trên số lượng và mức độ tập trung 
của nhóm học sinh được tính không trùng lặp trong năm học hiện tại. 

• 4. Tổng Chi tiêu đóng góp dự kiến (Quỹ LCFF) 

o Số tiền này là tổng của cột Chi tiêu dự kiến cho Các hành động đóng góp (Quỹ LCFF) của năm ngoái. 

• 7. Tổng Chi Tiêu Thực Tế Ước Tính Cho Các Hành Động Đóng Góp 

o Số tiền này là tổng của cột Chi tiêu thực tế ước tính cho Các hành động đóng góp (Quỹ LCFF). 

• Chênh Lệch Giữa Chi Tiêu Dự Kiến Và Chi Tiêu Thực Tế Ước Tính Cho Các Hành Động Đóng Góp (Lấy 4 trừ 7) 

o Số tiền này là Tổng Chi Tiêu Đóng Góp Dự Kiến (4) trừ đi Tổng Chi Tiêu Thực Tế Ước Tính cho Các Hành Động Đóng Góp (7). 

• 5. Tổng phần trăm dự kiến Các dịch vụ được cải thiện (%) 

o Số tiền này là tổng của cột Tỷ lệ phần trăm Dịch vụ cải thiện theo kế hoạch. 

• 8. Tổng phần trăm thực tế ước tính Các dịch vụ được cải thiện (%) 

o Số tiền này là tổng của cột Phần trăm thực tế ước tính Các dịch vụ được cải thiện. 
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• Chênh lệch giữa Tỷ lệ phần trăm dự kiến và thực tế ước tính của Các dịch vụ cải thiện (Lấy 8 trừ 5) 

o Số tiền này là Tổng Tỷ lệ phần trăm Dịch vụ cải thiện thực tế ước tính (8) trừ đi Tổng Tỷ lệ phần trăm Dịch vụ cải thiện theo kế hoạch (5). 

Bảng Kết Chuyển LCFF 

• 10. Tổng phần trăm để tăng cường hoặc cải thiện dịch vụ cho năm học hiện tại (6 chia cho 9 cộng với % kết chuyển) 

o Tỷ lệ này là Khoản Tài Trợ Bổ Sung và/hoặc Tập Trung LCFF Thực Tế Ước Tính (6) chia cho Khoản Tài Trợ Cơ Bản LCFF Thực Tế Ước 
Tính (9), cộng với Kết Chuyển LCFF – Phần Trăm từ năm trước.  

• 11. Phần trăm thực tế ước tính Các dịch vụ gia tăng hoặc cải thiện (7 chia cho 9, cộng 8) 

o Tỷ lệ phần trăm này là Tổng Chi Tiêu Thực Tế Ước Tính Cho Các Hành Động Đóng Góp (7) chia cho Quỹ LCFF (9), sau đó chuyển đổi 
thương số thành tỷ lệ phần trăm và cộng với Tổng Phần Trăm Thực Tế Ước Tính Các Dịch Vụ Được Cải Thiện (8). 

• 12. Kết Chuyển LCFF — Số Tiền Kết Chuyển LCFF (Lấy 10 trừ 11 rồi nhân 9) 

o Nếu Phần trăm thực tế ước tính Các dịch vụ gia tăng hoặc cải thiện (11) nhỏ hơn Phần trăm thực tế ước tính để Tăng cường hoặc Cải thiện 
dịch vụ (10), LEA phải kết chuyển quỹ LCFF.  

Số tiền quỹ LCFF được tính bằng cách lấy Phần trăm thực tế ước tính Các dịch vụ gia tăng hoặc cải thiện (10) trừ đi Phần trăm thực tế ước 
tính để Tăng cường hoặc Cải thiện dịch vụ (11) rồi nhân với Khoản tài trợ cơ bản LCFF thực tế ước tính (9). Số tiền này là số tiền quỹ LCFF 
cần phải kết chuyển sang năm tiếp theo. 

• 13. Kết chuyển LCFF — Phần Trăm (12 chia cho 9) 

o Tỷ lệ phần trăm này là phần chưa được đáp ứng của Phần trăm để Tăng cường hoặc Cải thiện dịch vụ mà LEA phải kết chuyển sang năm 
LCAP sắp tới. Tỷ lệ này được tính bằng cách lấy Kết Chuyển LCFF (12) chia cho Quỹ LCFF (9). 

Bộ Giáo Dục California 
Tháng Mười Một, 2024 
 


